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Šð tay công nghệ mạ điện / Nguyễn Văn Lộc, - H, : Bách khoa 
Hà Nội. 2010. - 256tr. : hình vẽ, bảng ; 24em 

Thư mục : tr. 255 


|. Mạ điện 2. Công nghệ 3, Số lay 
671.7 - đclá 
BKE0006p-CIP 


LỜI NÓI ĐẦU 


Mạ điện là mội tronp những phương pháp rất hiệu qua đề bạo về kứm lớa Khó ăn 
mòn trong môi trường xâm thực và trong khí quyền. Ngày nay các vài ma điển có gúa 
trị tranp sức cao. có đỏ cứng. đó dẫn điện cao. được ấp dụng rộng rãi trong các nhà tà^ 
cơ khí. ôtd, ke máy, xe đạp, các hàng kim khí tiêu dùng v.v. Ở các nước cônh nphiej. 
ngành ma điển phát triển rất mạnh, 

Ở nước ta, noành mạ điện luôn được hoàn thiện để có thể đấp ứng được nhủ cáu 
ngà căng phát triển của công nghiệp. Trong những năm gần đây, những kỳ thua nuối 
vẻ mạ. đác biết là mu trang trí, mạ phí kim loại, ôxi hóa nhuộm màu nhôm v.v. có nhiều 
thành tựu và nghiền cứu phong phú. 

Vé thúc đây ngành mạ trong nước ngày càng phát triển. áp dụng những thành tựu 
tiên tiến của nước ngoài, chúng tôi viết cuốn sách $đ fay công nghé mạ điền. 

Sách được viết thành 26 chương bao gồm các nöi dunø: xử ly bẻ mặt, mạ kẽm, 
mạ đồng, mạ niken, mạ crồm. mạ bạc. mi vàng, na thiếc, mạ hợp kim, mạ hóa học, tua 
trên phí kim loại, öxi hốa nhôm và hợp kim nhằm, ðxt hóa. nhỏiphit hốa sắt thép, kiểm 
trả tính nãnsø dung dịch mạ, chất lượng mạ, phản tích dụng đích mạ, xử lý nước thải. bị 
và khí độc hại và an toàn vệ sinh công nghiệp 

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã chọn những dung dịch mạ mới. được áp 
dụng rộng rãi và có công nghệ kỹ thuật ên định. Môi đụng dịch sẽ được giới thiệu vé 
phương pháp pha chế. bao vệ và duy trì dung dịch, phán tích các sự có và phương pháp 
khác phục. 

Sách viết có nội dụng để hiểu và để áp dung trong thực tế. Sách có thể dụng lui 
tài liệu học tập, niảngp dạy cho các giáo viên, sinh viên, học sinh các trường. đông tl 
còn là tài liệu tham khảo cho các cán bộ quản lý, kỹ thuật viên sử dụng trone thực tệ 
»ản xuất ngành ma. 
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Chương ] 
GIÁ CÔNG CƠ HỌC 


Gia công bẻ mát trước khí mạ có ảnh hương quyết định đến chất lượng mạ, làm 
cho vật mạ được nhân bóng, Gia công bể mặt còn đẹ khử sạch các lớp gí, các màng ôxu 
móng hoặc các chất bẩn dâu mỡ bám trên bể mác vật mạ, tạo điều Kiện cho lép mạ gắn 
chặc vơi kim loại nền, 


Công nghệ xử lý trước khi mạ bề mặt kim loại, thường có 4 loại sau: 


1, Gia công cơ khi 


Mục đích làm bằng pháng bể mật kim loại hào gôm mài bóng. đánh bóng, quay 
bóng. phun cát v.v, 


2. Xử lý hóa học 


Bao góm tây dầu, tẩy øị, mục đích làm sạch đầu, gi. lớp ðxi hóa trên bề mại. 


3. Xử lý điện hóa học 

Dùng phương pháp điện hóa đề lầm tăng quá trình tây dầu, tay gì. 

4. Xù lý siêu âm 

Tiến hành tây đâu, tây gí băng sóng siêu âm. Dùng để xử lý bể mại sản phẩm có 
hình đáng phức tap hoặc sản phẩm có yeu cầu rất cao. 


I. MÀI BÓNG VÀ ĐÁNH BÓNG 


1. Mài bóng 

Mài bóng là qua trình gia cône cơ khí lầm bảng phảng bể mặt kim loại thô; có 
thể loại bỏ màng óxi hóa, vét gí, vết hàn, vết xước v.v. làm cho bể mặt kim loại bằng 
phàng, báng., Mãi bóng được tiến hành bởi các hạt mài. 

(1) Công nghệ mài bóng 

a) Chọn hạt mài 

Chọn hạt mài căn cứ vào vật liệu gia côn khác nhau và chất lượng gia công bể 


mát. Hạt mài thường dùng xem bảng | - l1. 


Bảng L— 1, Đặc linh và công dụng hạt mai 


Thành 
Tén phần | Đó | Tính| Cáu | —- Độhat | Bếngoài _ 
Ũ ị : Công dụng 
clu | cứng | đa | tao , 
. Ị Ï 
eh Ị 
= L =—. : 
lR \ | Dùng để mài bóng 
ị Miu thép có cường độ 
C:mum "a0; C6. trầh để 
ALO, | 9 | Do |[Tròn| 025-050 | găng | Ơ C6 H01 666 
nhấn to : nhất định (như 
NGUENg ‡ thep tôi thép đúc. 
¡ rên) 
ALO, |. | Tm Màu đó |. | 
Carbonndun : 7-8| Do ,_ | 0/750- 0065 Màu bóng kưm lớn 
Fc.O. tròn đen 
Cát [ Màu trắng | Mài bóng. đánh 
SƠ. 7 Deo | Tròn | 0.750— 0013 | hoặc vàng | bóng hoặc phun 
thạch amh P : 
l cát, quay bóng 
' | Dùng để mài bóng. 
Km loại có cường 
C:rborun Giòn - Màu đen dụ DẾP IE kẽm, 
S%C q¬ ' Sắ | 751-013 † š đồng thiế, nhôm) 
nhán tạo dễ vỡ tn : ; 4 
: km ldim cứng 
nhưng giờn (thếp 
dúc, thép cacbon) 


Đồ hạt của hạt mài xem bảng | — 2. 


Bang 1 — 2. Chón hạt mài khi mài bóng 


: T 
Phản loại 


Đo hat (mứn) 


Công dụng 


Mai thô 


|.700 —0.850 


Lượng cát sọt lớn. loại bỏ lớp mẹ lớp øL đầy v.v. 


0,750—0.455 


be mặt mài thô 


Mlài 


trung bìn] 


ì 


0,360 —0.191 


Lưưmg cất gót lớn, loại bở lớp ma lớp ôxit, ơi, bavia 


lượng cắt gọt rung bình. loa? bo vét mài sau khi mài thô 


0.150 — 0.LOI 


Lượng cất gọt nhỏ, chuân bị mài tính 


Mài tĩnh 


4.090 —0.0ñ3 


L.ượng cát gọt nhỏ. bề mạt tương đối bóng 


0050 ~ 0,025 


Lương cắt gọt nhỏ. bé mặt bóng như gương 


b) Công nghệ mài bóng 


Mài bóng được tiến hành trên phớt mài có dính những hai mi, Toc độ dài của 
phớt mài có quan hệ mật thiết vơi hiểu quả mài bóng, Chọn tốc độ đài khác nhau cần cứ 
vào nguyên liệu sản phẩm khác nhau và vêu cầu độ bóng bể mặt khác nhau, Tác độ đài 
yêu cầu khi mài bóng nguyên héu khác nhau xem băng | — 3, quan hệ giữa tộc đỏ quay 
và tốc độ dài xem bảng ] — 4. 


Bảng I — 3. Tốc đà dài thích hựp khi mài bóng các nguyên liên khác nhan 


Nguyên liệu nén 


Tóc độ dài mài bóng (migiáy) 


Sắt thép. thép đúc, niken, cròm I8— 30 
Đồng và hợp kim đồng, bạc I4— 18 

Nhôm, kẽm, thiệc, chỉ và hợp kim của chúng 10- 14 
Chất dẻo lũ_— 1ã 


Báng L— 4. Quan hệ giữa tóc độ quay (vòng/phúi) với toc độ đài (tr/giav) và đường 


kính phớt (mm) 


: Đường kính phơt (HUH) 
Tóc đó dài và ¬ 
tốc độ quay | 100 | 300 | 300 | 460 | 500 | 600 | 700 | 800 
800 42 R4 | 126 ;¡ 167 | 209 | 251 | 393 | 334 
1000 43 | la | 137 | 209 | 363 | 3L4 | 36p | 419 | 
1200 63 | 126 | 188 | 251 | 314 | 322 | 440 | sua 
1400 14 | H7 | 220 | 293 | 366 | 40 513 | 586 
600 j 84 | 168 | 251 | 335 | #19 | 503 | 586 | 670 
LR00 94 | 188 | 2383 | 377 | 411 | 565 | 659 | 754 
2000 104 | 209 | 314 | 49 | 523 | 628 | 733 | 8ìa | 
| — 3200 15 | 230 | 345 | 46] | 576 | 691 | #ôa | 932 
2400 26 | 251 | 377 | 502 | 638 | 734 | 879 | 1005 | 
2600 136 | 272 | 408 | 544 | 680 | R7 | 952 | 1089 
2800 147 | 293 | 440 | 546 | 733 | 880 | 1026 | 1173 
Ì 3000 57 | 3Lá | 471 | 638 [ 785 | 942 | 1099 | 1257 


(2) Những sự cô và phương pháp khắc phục 


Nhữmp sư cô và phương pháp khác phục xem báng Í - 5. 


Bang 1 — 


5, Những sự có và phương pháp khác phục khi mai bong 


Aự cố 


;Ngiyen nhán 


Sau khi mài bóng chất 
lượng bể mật tây AXIT 
không tỐt. 


Thời gian sử dụng phớt 
mài bóng ngăn, cất bị 
bong ra. 


Mài bóng bể mặt khó 


hẻt vel, 


, 
' 


Trước khi mài hỏng Không 
tây axIL 


Cách khắc phức 


Thay đối công nghệ màn 
bóng; IrƯợc liên phải lẠy 
lớp ôxI. xau đồ mài bóng, 


. Lực. ép của cát vào phớt 
mài khóng đu; 


2. Sau khi lăn cát không 
sấy khô: 


3. Trước khi quét 
phới mài không sây: 


keo 


4. Sau Khí gãn cát sấy ở 
éf đó quá cao. 


1, Khi lần cát dùng thánh | 
sất Xuyên vào đường kính 
phớt đùng lực lân chật. 


2. Sấy thóng giỏ ở nhĩct đó 
40%; > 


3. Trước khi quêt keo phải 
sấy phớt màn trong LỦ sây ở 


nhiệt độ 60 — KU! : 


4, Khống chế nhiệt độ sấy 
không vượt quá 5Ú C, 


1. Cát thỏ lần vào trong 
cát mịn: 
2. Bẻ mật sản phẩm thó, 


1. Dùng nẻng cát theo tiêu - 
chuẩn đẻ loa cát thô: 


2. Nang vao tốc độ mài 
bóng thích hợp, 


2. Đánh bóng 

Muc địch đánh bóng làm cho bẻ mặt bảng pháng, nhắn. có độ bọng như gương. 
}inh bóng bao gôm cêng đoan đánh bóng thỏ, đánh bóng trung bình, đánh bóng tình. 
Tính bóng thỏ dùng phốt cứng đánh bóng bé mắt đã qua mài bóng hoặc chưa mài 
bóng. có tác dụng mài cất nhất đính với kim loại nên. loại bộ vét màu thỏ, Đănh bóng 
trung bình dùng phớt tương đúi cứng đánh bóng bể mặt đã qua định bóng thô, loa! bo 
vết khi đánh bóng thô. bề mặt (ương đỏi bóng Đánh bóng tính là công nghệ sàú cùng 
khi đánh bóng. dùng phớt mềm. bể mái hong như gương. Đánh biing dùng để xử lý bể 
mật trước khi mạ cũng có thể để đánh bỏng bẻ mặt sau khi mã. 

(1) Phó! đánh bóng 

Phớt dánh bóng được làm từ vải bại, vài bông, ván mộc v.v, Phới có nhiêu loại 
khác nhau. 

a) Phới khâu 

Phớt làm từ vải, phớt khâu theo dạng đồng tàm hoặc đường xoắn ốc từ tâm phớt 
ta. Muốn có phớt cứng các đường khảu cách nhau Š — 10 mm. phớt mềm hơn. đường 
khâu cách nhau l5 — 20 mm. Những phới này dùng đề đánh bóng thô. 
b) Phớt không khâu 

Phớt chỉ khâu ở grữa trung tâm là loại phớt mềm dùng để đánh bóng tỉnh. 

c) Phỏit ghép 

Phớt tạo thành bởi tâm vát tròn, gấp h:u hoặc gấp ba thành dạng túi sau đó gấp ép 
lần nhau. Phớt có thể giữ thuốc đánh hỏng, tính đàn hồi tốt. 

d) Phớt nhắn 

Phớt tao thành do cuộn vải thành sóc 45” khâu liên tục, ép đẹt thành cuộn. 
những cuốn này bạo quanh vòng trên vó rành thành dạng nhân, trung tâm phớt có tấm 


piấy cứng có thẻ lắp với trực máy Phốt này có tính tán nhiớt tốt, có thể đánh bong 
những chỉ tiết lớn. tốc độ cao. 


(2) Cao đánh bóng 
Cao đánh bóng vỏm có hạt mầt và chất kết đính (ví dụ như sicatic parapm v.v.) 


có bán ở thị trương. Đặc điểm và công dụng của chúng xem bảng | ế 


Bảng 1 — á. Phân loại đặc điểm và cóng dụng cao đánh bóng 


Phảu loại Đặc điểm Công dụng ˆ 


z Thành phần gồm có CxOÖ. MgO. và | Đánh bóng kim loại mềm (tnhòm, 
Cáo đánh M Ễ 


bảng trạng È DA kết đính, hạt nhá, không sắc, để | đồng và.) chất đẻo, dánh báng 
na 


lâu bị biên chát nh, 
Cao đánh Thành phần góm có Lẹ:O;, ÀALO, và | Đánh bọng sắt thép, địanh bóng 
bóng đó chát kết dính. độ cứng trung bình. thô nhôm. dòng v.v. 
Cao đính Ì Thanh phân gồm có CrạO.. Al,O, Đánh hóng thép hợp kim, crôm. ) 
bóng xanh | và chất kết dính lực cát sot lơn, thép không gi. 


(3) Dung dịch đánh bóng 


Dung dịch đánh bóng giếng như cao đánh bóng nhưng ở dạng dụng dịch hoặc 
nhũ tương, dùng để thay thể cao đánh bóng. Dung dịch đánh bóng được phun vào phới 
đánh bóng qua hệ thống thùng chứa, nguyên liệu tăng áp. thùng chứa nguyên liệu ở vì 
trí cao hoặc bơm đi vào với phun. Độ lớn áp suất thùng chứa nguyên liệu hoặc công 
suát bơin phụ thuộc vào độ nhới. lượng cung cấp v.v. của dung dịch đánh báng. 

Do dung dịch đánh bóng được cung cáp liền tục vì thế làm giám sự mài mòn phói, 
Bẻ mắt sản phẩm không đính nhiều thuốc đánh bóng, có thể nâng cao năng cuât lao động 

(4) Chọn tốc độ dài phớt đánh bóng 

Chọn tóc đỏ dài phốt định hóng thích hợp là nhân tỏ quản trọng để báo đam chất 
lượng. Thông thường chọn tốc độ dài đánh bóng lớn hơn tốc đỏ dài mài bóng. Khi chọn 
tốc đỏ đài đính hớng cần căn cứ vào nguvên liệu nền, nguyên liệu mạ và yêu câu đanh 
bóng, Khi đánh bóng thó, chọn tốc đô dài tương đốt lợn. khí đánh bóng tỉnh chọn tóc 
độ dài nhỏ. Chọn tốc độ đài khí đánh bóng xem bảng L— 7. 


Bảng Í —7, Tóc đó dài thích hợp khi đành bóng các nguyên liện nên khác nhau 


NgHYền lieu nên : Tốc đọ đai (migiay) ` 
Sắt tép hình đáng phưc tap ” — AI=3S 
l” Sại thép hình dáng đơn gian "- 30-33 ! 
Sát thép, thép đúc, niken. crõm 30— 35 | 
Đồng vũ hợp kim đồng. bạc 20— 30 
Nhom, kẽm, thiếc, chì và hợp kim cưa chúng : I3— 25 
Chất dẻo — la 10~ 15 : 


(5) Những sự có và phương pháp khắc phục 


Những sự cố và phương pháp khúc phuc xem bảng † — 8. 


Bảng L ~ §. Những sự cố và phương pháp khắc phục khí đánh bóng 


Sư cố Nguyền nhân Cách khắc phục 
Sau khi đánh bóng, Trước khí mai bóng không | Thay đổi công nghẻ: trước khí Ì 
chất lượng hé mát tẩy | tẩy aAiL mài bóng phải tây lớp ôxit sau | 
axiL không lồi. đó mài bóng. 


bóng và sản phẩm lớn; đánh hóng và sản phẩm; 

2. Cao đánh bóng tấn tại | 2. Cao đánh bóng được mài 
làu dài trong phớt đánh | đi bảng vật cứng. khi đánh 
bóng, không được tAv sạch; bóng cẩn cho ít cao đánh 


l. Áp lực giữa phới đánh 1l. Giảm áp lực giữa phớt 
bóng để bảo đảm phớt đánh ¡ 


Sau khi đánh bóng sản bóng mềm: 
phẩm bị mài mòn 3. Chơợn cao đánh bóng | 3. Đánh bóng lớp mạ niken 
không đứa. dung cao đánh bóng trắna. 


đánh bong crôm, thép không 
øi và hợp kim cứng dùng cao 
đánh bóng xanh; 
4. Đường kính phớt đánh | 4. Chọn phớt đánh bóng 
bóng lớn. đường kính nho. 


Đánh bóng niken chất Rề mật phớt đánh bóng có | Thay phốt đánh bóng mới 
lương không tốt. cao đánh bóng lão hóa. hoặc cao sạch cao đánh bóng 
đã lão hoá làm phớt đánh bóng 
mềm. bôi lên cao đánh bóng 
trắng tến lành đánh bóng 
bình thường. 


3. Mài bóng và đánh bóng chất dẻo 

Bề mặt chất dẻo tương đội nhân bóng, khong cẩn phải mài bóng. đánh bóng. 
Những chỉ tiết yêu cầu chát lượng cao hoặc cẩn loại bỏ bavia, ảnh hưởng miÿ quan mới 
củn đánh bóng. Khi thao tác càn chú ý chất dẻo có độ cứng thấp. chịu nhiệt kém v.v. 
L.ư. gia công nhỏ, tốc độ thấp. 

Khi đánh bóng dùng cao đánh bóng trãng hoặc dung dịch đánh bóng có hạt nhỏ. 
mêm. Khi đánh bóng dùng lực nhỏ. tốc độ thập ( LŨ — 15 m/giây). để phòng quá nhiệt 


II. ĐÁNH BỎNG QUAY VÀ ĐÁNH BÓNG RUNG 

Đánh bóng quay là công nghệ quay bóng dùng để xử lý bẻ mật trước khi mạ 
những chỉ tiết nhỏ. Tiến hành quay bóng bằng cách cho những chỉ tiết nhỏ cần xử lý 
cùng với hạt mài, nước, chất hóa học (kiểm hoäc axit) vào trong thùng quay chuyên 
dùng. trone quá trình quay bóng sinh ra sự mái sát giữa hạt mài và chỉ bẻt, giữa các chỉ 
tiết với nhau. do đó có thể tấy đầu, tẩy eỉ, loại bọ báv(a, góc cạnh bị mài tròn làm piäm 
độ thô bể mật, thay thể mài bóng và đánh bong Hiêu quả quay bóng có quan hệ vơi 
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hình đang, kích thước, tốc đồ quay của thùng, hạt mài, tính chất dung dịch, nguyên liệu 
và hinh đán sản phầm. 

Đánh bóng mịng là phương pháp đánh hóng được phát triển trên cử sở đanh bóng 
thùng quay. Khi đánh bóng rung, chị tiết được đưa vào thùng đang ông lò xo hoặc 
thùng dạng hình bát. nhớ có động cơ rụng làm cho thùng rụng động trái, phai, lên. 
xuông. thực hiền việc dánh bóng bảng sự ma sát giữa hạt mài và chỉ tiết, Chât lượng 
đánh bóng rung được quyết định bởi tần số rụng và biên độ rung. 

Hiệu quá đánh bóng rung cao hơn nhiều so với quay bóng, đánh bóng rung có 
thẻ gia công những chỉ tiết có kích thước lớn, có thể kiểm tra chất lượng bể mắt trong 
quá trình gia công. 


1. Hỗn hợp mái 

Đánh bóng quay và đánh bóng rung thường gia công ướt, Hỗn hợp mài báo söm: 
hạt mài, chất hóa học và nước. Khi gia công chỉ đùng một loại hạt mài, 

(1) Hạt mài 

Hạt mài có Š loại như xau: 

— Hạt mài thiên nhiên: Hạt mài thiên nhiên được dùng nhiều nhất là cacborundun 
(hỗn hợp các ôxit của AI, Fe. 5, Tì v.v ) có độ cứng cao và độ cất gọt lớn. Ngoài ra. còn có 
những hạt mài thiên nhiên khác như đá. vòi. vất v.v. Những loại này để vỡ. thời man sử 
dụng ngắn, đề bịt lô, khóng được sử dụne nhiều. 

— Hạt mài nung kết: Thành phần chủ vêu gồm có Äl:Ởa và S:C, độ cật gọt tt 
hơn so với hạt mài thiên nhiên, độ bóng cao, 

— Hạt mai tạo hình: Hat mài có kim loại, một loại là hạt mài sứ tạo hình nung 
kết, loại khác là hạt mài nhựa tro hình. Hình dạng của chúng là hình tròn, hình tạm 
giác. hình 1m tròn v.v. Môi đạng hạt mài có nhiều quy cách to nhỏ khác nhau. Số với 
hạt mãi nung két, hạt mài dịnh kết có độ cứng thấp, chịu mài mòn kém, nhưng có bẻ 
mặt bằng phẳng, lưỡng mài mòn góc cạnh ít. 

— Hạt mài thép: Har mài là những bị thép hoặc sản phâm tạo hình, khó vỡ, độ 
bóng cao. 

— Hạt mài động thực vật: Hạt mài là bì gỗ hoặc sân phẩm tạo hình. vụn vải. vụn 
đa v.v, có thể mài khô hoặc ướt. Công đoạn này là giai đoạn cuốt cùng khi đã qua giai 
đoạn đánh bóng, cũng có thể phối hợp hạt mài với các giai đoạn trước. 

(2) Chất hóa học 

Chất hóa học là những chất trung tính. axit hoặc kiểm vếu. Khi đánh bóng ướt 
những chất này có tác dụng như sau: 

— Làm sạch bề mặt hạt mài và chỉ HiẻI; 

— Làm trơn bề mật hạt mài và chỉ tết hat mãi không kêt đính; 


— Khi chất hóa học có tác dụng thụ động húa. chí tiết và hạt mài Không bị gì. 


(3) Chọn hỗn hợp mài 

a) Chọn hạt mài 

Đồ nguyên liệu, hình đáng và chất lượng độ bóng cua sản phảm mà chọn kích 
thước. hình đáng và loa; hát mài. Những chỉ tiết là kim lơai dùng hạt mái cứng, những 
chỉ tiết đeo dùng hồn hợp mài cứng và hạt mài động thực vàt, Những chỉ tiết vêu cầu 
chất lượng cao dùng hát mãi tròn bóng. Những chỉ tiết có hình dáng phức tạp dùng một 
số hỗn hợp mài kích thước khác nhau. Những chỉ tiết có lô không dùng hạt mài có kích 
thước gàn với lỗ đẻ phòng hít kín lỗ, 

Ty lé giữa hạt mài: Chì tiết (thed thể tích) có tác dụng quan trọng đến chất lượng 
bề mật và nàng suất lao đồng. Nếu Ly lẻ thấp, chất lượng đánh bóng bề mất không tốt, 
tiêu ty lệ cao nàng suất thấp. 

Chọn tý lệ hạt mài: Chỉ tiết dheo thể tích) khi đánh bóng rụng và đánh bàng 
quay xem hàng | — 9, 


Bảng 1 — 9, Tỷ số thể tích của hui mài: chỉ tiết khi đánh bóng rung 
và đánh bóng qua+ 


Tyk 
Nhan fo ` 
L 3 3 
Nguyễn liệu Ị Sát Đỏng, kẽm Nhôm 
Hình đáng lÍ Ðm giản Tương đối phức tạp l Phức tạp 
| š Yêu cầu đô bong | Vệt dao, bavia Táy lớp ôxi hóa. cùn góc Báng 
Yêu câu sử dụng chỉ tiết | Tì tng trí Kẽtcău — Chiu lực 
Yêu câu chúng loại mạ | Bảo về Lắp ráp Trang trí 
Trọng lượng chị net (g) 30 —~ 120 30 — 240 > 240 


Xem bảng ] — 9 0m được ty lệ đơn của các nhân tớ như nguyên liệu. hình đáng 
v.v. sau đó còng vào được tỷ lễ hại mài chỉ tiết theo yêu cầu. 

Ví dụ: Chỉ tết bảng thép. hình dáng tượng đối phức tạp, độ bóng bể mật cao, mạ 
làp rấp, trọng lượng chi tiết là 50a, tra bảng Í — 9 ta được: I+2+2+3+t2+]=Z11.Có 
negha là tý lệ thể tích của hạt mài vớt chí tiết là LÍ, nếu có khó khăn thì tăng tỷ lệ này. 

Đối với các phương pháp đánh bóng khác cũng chọn tham khảo bảng T — 9. 

b) Chọn chất hóa học 

Chọn chất hóa học không cần chật chẽ, Những chị tiết xất thép có gì đùng H;SO, 
20 ml/1 và chất hoạt động bề mặt là thích hợp. Những chỉ tiết bảng đồng và hợp kim đóng 
có ơi thì dùng dung dịch H;SO, 10 mì, KNO, hoặc NaNO: có hàm lượng - 3 g1 cùng 
với chất hoạt động bẻ mát thích hợp. Những chỉ tiết sắt thép, đồng và hợp kim đóng khác 
thì dùng dung địch trung tính hoác kiểm yếu. có chất hoat động bề mát thích hợp. 

Những ch: tiết là hợp kim kẽm đúc dùng dung dịch axit yêu NaHSO, 10 — 40 g1. 
Na-Cr:O; 8 — IS ø/),pH = I — 1.6. 


Lượng cho chất hoá hàc vừa ngấp chỉ tiết và hạt mài lành tiêu chuân, 


c) So sánh đánh bong quay và đánh bóng rung 


So sánh đính bóng quay và đánh bóng rung xem bảng 1 — 19. 


Bảng I — 10: So sanh đánh bóng quay và đánh bóng rụng 


Phương p h ap 


đánh bóng 


Lu điểm 


Khuyết điểm 


Đánh 
bống 
quay 


Quay bóng 
thông thường 


Giá thành thấp. thiết bì 
đơm gián, dẻ sưa chữa. 


Tốc độ chăm. kích thước chỉ 
tiết bị hạn chế Trong quá 
mình ari công, kiểm tra chỉ 
Hết phải ngừng máy. 


Quay bóng 
ly tâm 


Tốc độ nhanh. và chạm 
giữa các chi tiet nhỏ, có 
thể gia công chí tiết giòn, 
ch¡nh xác. 


Của công chỉ tiết nhỏ. sií 
thành thiết bỉ cao. không 
kiểm tra chỉ nết rong quá 
tAn‹nh cai Côn, 


| Đánh 
bóng 
runa 


Đánh bụng 
tunz# dang oan 


Tốc do gia công nhanh, 
kích thước chỉ tiết không 
hạn chế, có thể kiếm tra 
chỉ tiệt trong quá trình gia 
công. 


Tếc đo chàm hơn so với 
đanh bóng tốc độ cao. 


Đánh bóng 
rung dang bắt 


Tốc đó gia công trung bình, 
bẻ mặt sạch bóng đẹp hơn 
so với đánh bong rung đạne 
ống. có thể kiếm tra chì hệt 
trong quá trình gia công, 


Tốc đó cham hơn so với 
đánh bóng rung dạng ống, 
kích thước chỉ tiết bị hạn 
chế. 


2. Quay bóng 


(1) Các loại thủng quay 


a) Thùng quay hở dạng nghiêng 


Thùng quay có nhiều cạnh, nâng lực cất gọt thấp, dùng để quay bóng nhe. Co khi 


cho miàn cưa hoặc chât hút nước quy cùng với chỉ tiết, có tác dụng làm khô. 


b) Thùng quay kín nằm ngang 


Thùng quay có ó cạnh hoặc 8 canh. Cho chỉ tiết và hồn hợp mài vào. đậy nạp 


kín. tiến hành quay bóng, Thùng quay lạ? nay là loại được dùng rộng rãn 


c) Thùng quay ngâp nàm ngang 
Cấu tạo thùng quay này giống như mạ quay, chỉ khác là không có thanh dẫn 
điện, Khi quay, chát bản, mùn kim loại, lớp ôxit v.v, vẽ thoát ra (ừ những lô trên thùng 
quay. làm sạch chỉ tiết, làm giảm lượng nước rưa sau khi quay. 


Đường kính của hai loại thùng quay năm ngàng 1à 300 — 600 mịn, 


(2) Chọn tham số quay bóng 


Tham số quay bóng bao gồm lượng trọng tải, tốc độ quay và thời gián quáy, cổ 
thê chọn theo điều kiện sau đây: 


sở 


a) tượng trọng tải 

Lượng trong tái của chỉ tiết chiếm 30% — 75% thể tích thùng quay. Nếu như 
lưỡng trọng tải quá cao, khi quay bóng, sự chuyển động của chỉ tiết với chị tiếi và chỉ 
tiết vớt hát mài nho. tác dụng quay bóne giảm, cần kéo đài thời gian quay bóng. Néu 
như lượng trọng tái ít, sự và chạm giữa các chỉ tiết nghiệm trong, bẻ mật thô, 

b) Tốc độ thùng quay 

Tốc độ thùng quay ty lẻ thuận với lượng mài căt, nhưng tốc độ quay đạt đến giá 
trị nhất định. thị lượng mài cất giảm xuống Tô đỏ thùng quay nên khống chế trong 
khoang 20 —- 45 vòng/phút Tốc đỏ thấp. lượng mãn cất thấp. Tốc độ quá cao, sự và 
chạm giữa cac chị tiết nghiêm trong, bề mặt thô. 

c) Dung dịch quay bóng 

Để đạt được bé mật hóng. đặc biệt là ở những chỏ lõm, khi quay bóng cho vàc 
những hạt mài, Khi bể mặt chỉ tiết có ít đầu mỡ, có thể cho thêm các chất như Na:CO:. 
xà phong, bột giải. chất tẩy rửa kim loai hoặc chất nhĩ hóa v.v. Nếu như bề mật gì có 
thể cho thêm H;SỐ; loãng hoặc HCI loãng. 


Pha chế đụng địch quay bóng các kim loại khác nhau xem bảng I — I1, L — 12. 


Bang I — J1. Pha chế dung dịch quay bóng các kim loại khác nhau 


Thùnh phần dụng Kim loại đen Đông và 7Í Kêm vả | 
dịch (g!0 và điều hợp kim hợp kim 
Gà R Ị 2 3 4 W 
kién cong nghệ đâng kêm 
H:SO: | IS—35 20 ~ 40 | S-10 0.5—( 
NaOH 20- 30 
Bồ kết bôt Ä— 10 3—10 | 2-3 1-5 
Chất xúc tiên L L J-4 _Í 
Chát nhũ hóa OP | 2-4 I | 
Thi gian quay bóng 2-3 - 1~2 2-3 Su ì 
(gi ] 


Bang L~— 12. Pha chè dung dịch quay bóng các kim loại khác nhau 


Thanh phản dung dịch (g/l —. Đầngvà - | — Kẽm và 
và liên kiện Xếp nn Ỉ TIM VONI ĐẾN! ||, lợn, Hài đồng | hợp kim kẽm 
H.SO, 15—25 5— 10 | 08ấ=i 
Bỏ Rt bột | 3-10 13 3-5 
| Cát thạch anh - : 30-50 | 10-20 5s-1a 
Thơi gian quay bóng tgiờ) (—3 2-3 2-4 


3. Đánh bóng rung 


Hài nhân tố quan trọng 


đánh bóng rung là tần suất rung và biển độ rung. Tân 
suấi rune thông thường là 20 ~ Ã0 H¿. biên độ rung là 3 ~ ó mm. 


Đánh hóng rưng không thích hợp với các chỉ tiết sia công chính xác và bẻ mật 


nên quá thó, 


lé 


(1) Máy rung hình ống 
Máy rung hình ống có 3 loại xem hình I.I. 


Sồ Sồ 


độ 


a) Dạng hình ông chữ Lỉ b) Dạng hình cắu 


đ $ồ 
c. Dạng hình cảu thẳng góc 
Hình 1.1. Câu tạo máy rung hình ông 


Dạng hình ổng chữ U (hình 1.1a) cái tiến thành dạng hình cầu (hình I.Ib) hoặc 
dạng hình cầu thẳng góc đ để tránh hiện tượng hồi lưu chỉ tiế trong khi làm viéc, hình 
thành chuyển động đều, hiệu quả đánh bóng tốt hơn. 


(2) Máy rung hình bát 
J— 
_— 


Cầu tạo máy rung hình bát xem hình 1.2. 
&. Máy rang ở đảy có lấp tấm tải trọng lệch tâm 


bà Máy rung có máng chứa nhỏi 


Hình 1.2. Cau tao máy rung hình bát 


Thùng rung được đật trên lò xo nhờ tấm tải trọng lệch ví trí, lắp trên trục thẳng 
góc ở giữa thùng mà truyền chuyển động rụng cho thùng, làm cho chỉ tiết và hỗn hợp 
mài trong thùng chuyển động theo hình xoắn ốc. So sánh với máy rung hình ống. tác 
dụng rung của máy rung hình bát tốt hơn, tạo được bẻ mặt bóng, nhưng năng suất thấp. 

Khi trên thùng lắp thêm máng chứa phôi và lưới sàng (hình 1.2b). Sau một chu 
kỳ đánh bóng rung, hạt mài chuyển đến máng chứa phôi đưa đến lưới sàng. chỉ tiết 
được tách ra khỏi hỗn hợp mài. : 


II. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁ CÔNG CƠ KHÍ KHÁC 


1. Phun cát 

(71) Mục đích phun cát 

Phun cát là quá trình xử lý bề mật khi hạt mài và đập mạnh vớt chỉ tiết công 
dụng của phun cất như sau: 

— Loại bỏ lớp öxi hóa, lớp cát trên bề mặt chí tiết sau khi đúc, rèn hoặc nhiệt luyện; 

— Loại bỏ vết gi, vết hàn. lớp sơn cũ hoạc vật chất dạng dầu khô trên bể mật chỉ tiết: 

— Lầm thô bề mật chỉ tiết để nâng cao đồ. bám dính của lớp sơn hoặc các lớp khác: 

— Loại bỏ bavia, vết mài của chỉ tiết: 

~ Phun hoa trên bể mặt thủy tỉnh hoặc sứ; 

— Làm cho bề mặt chỉ tiết ở trạng thái tiêu quang, phần xa kém. 

Phun cát mồm hai loại: phun cát khô và phun cát ướt. Phun cát khô lên bề mật thô 
thỏa mãn những điều kiện trên. Phun cát ướt p¡a công những chỉ tiết chính xác. 

Những chỉ tiết có đầu nhiều cần phải tấy đầu trước khí phun cát. 

(2) Phun cát khö 


Hạt mài dùng cho phun cát khô là SIC, Al-O-, SIO-, v.v, sử dụng nhiều nhất là 
cát thạch anh (SiO,). Căn cứ vào nguyên liệu. trạng thái bể mặt yêu cầu gia công mà 
chọn hạt mài có độ hạt khác nhau (Xem bảng T — 13). 


Bảng 1 — 13, Điều kiện phun cát khô những chỉ tiết khác nhau 


Loại chỉ tiết Đó hạt cát SiO; (mm) Áp suất không khí (Pa) 
Sắt thép loại lớn có độ đày trên 3 mm 25-35 |} 03- 0,5 
Sấu thép loại trung bình có độ dày LÔ -20 02-04 
I —3mmm 
¬ Đông vàng mỏng loại nhỏ 0.5 - LÔ 0.1S5—0,25 
| Sắt thép độ dày dưới 1 mm II <0.5 0,1—0.15 
' Hợp kim nhôm <05 0,1—0.15 


Phun cát khô có hai loại phun cát áp suất không khí và phun cát cơ khí, mỗi loại 
phân ra phương thức như thủ công, bán tự động hoặc tự động v.v. Thông thường dùng 
phương thức phun áp suất không khí thủ công, áp dụng cho các chỉ tiết nhỏ, trung bình 
có hình đáng phức tạp. 
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(3) Phun cát ướt 

Hạt mài phun cái với cũng giông như phún cát khỏ, cá nước vào hạt màu, Thong 
thường hạt mài chiếm 20% — 3S. (theo thể tích), khuấy đều để kháng kẻt rúa, đùng áp 
suất vòi phun để phun vào chỉ tiết, cũng có thể cho riêng cát và nước vào trong thùne. 
voi phun chứa hỗn hợp, phụn vào chỉ triết, Đề phòng sắt thép bị gì, thường cho NANO, 
vào trong nước, Ngoài ra, cát sự dụng lần sau thường cần khô. 


Thiết bị phún cát ướt có nhiều loại, sử dụng nhiều nhất là buồng phun cát ướt. 


2. Phun hi 

Phun bí cùng giảng như phun cát chỉ khác hạt mài cát được thay thế bí kim loại 
hoặc bị thủy tỉnh. Phún hi sinh ra ứng lực ép của chỉ tiết, không có bụi silie làm bán. 

(1) Các loại bi 

— Bi thép đúc: Độ cứng bi thép đúc 40 — 50 HRC. Khi gia công kim loại cứnz 
phải nhiệt luyện để nâng cao đỏ cứng đến 57 — 62 HRC. Bi thép được dùng rộng rãi, dò 
bền sử dụng gấp mấy lần bì sát. 

~ Bi sất đúc: Độ cứng bì sắt đúc 58 — 65 HRC, giòn. để vỡ, tuổi thọ ngắn. 

— Bi thủy tinh: Độ cứng bị thủy tỉnh thấp hơn hai loại trên. dùng chủ vếu cho cac 
nguyên iiêu là thếp không gỉ, tian, nhỏm, máigie, và vật liệu không cho phép nhiềm bú 
sắt. Cũng có thể pia công lần thứ hai khi phun bị thép, bì sắt để loại bỏ tạp chất sắt, lim 
giảm độ thô bề mặt chỉ tiết. 

(2) Công nghệ phun 

Cường đô phun chịu anh hướng của các nháu tô sau: 

a) Độ lớn bị 

Bí càng tò, năng lượng và đập lớn. cương độ phun cầng lớn nhưng độ phú kín 
giam. Vì thế cần có cường độ phun thích hợp, kích thước bì càng nhỏ càng có lợi, 
Thông thường, độ hạt bị là 0,3 — 3 mm, 

b) Độ cúng bi 

Khi độ cứng của bì lớn hơn độ cứng chỉ tiết, sự thay đổi đó cứng bị không anh 
hưởng đến cường độ phun. Ngược lại, khi độ cứng bị giảm thấp. cường độ phun giảm. 

c) Tắc độ phun bị 

Tốc độ phun bí cao, cường độ phun cao, nhưng tốc độ quá cao làm cho lượng bị 
vỡ càng nhiều. 

d) Góc độ phun 

Khi phun thắng góc. cường độ phun cao nhất. vì thẻ cần tiến hành phun ở trạng 
thái như vậy. Khi chịu sự hình đáng chì trết chì phối, phải phun póc nhỏ. cần tầng kích 
thước bị và tốc độ phun bi. 
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e) Lương vỡ bị 

Cường độ phun piảm khi bị Đị vỡ, vì thế cần loài bá bị vỡ, cẩn đảm bảo bí hoàn 
chính khóng thập hơn 8S9, Ngoài ra, bị VỠ có góc sắc gây xước chỉ tiết. 

Thiết bị gia công phụn hị giếng như phun cát, chỉ cân thêm một số những thiết bị 


phụ ượ để khống chế nghiệm nöát quá trình gia công. 


3. Chải 

Chải là quá trình ga công bể mật chỉ tiết bảng bàn chải cố gắn sơi kim loại. lông 
dong vật, cước v.v. Có thể chủi khô hoặc chai ướt. Cóng dụng chịu như sau: 

— Làm xách bẻ mật Chải loại hỏ lớp ôxit, lớp sơn, vệt hàn hoặc các chất bẩn 
khác, cũng có thể làm sạch những vết mùn sau Khi tấy, 

— Khử bavia: Loại bỏ bávva ỡ biên sóc bể mặt chỉ tiết, sau khi gia công cơ khí. 

— Tạo vân trang trí: Trcn hử mát chỉ tiết có vận nhỏ mịn theo quy luậi, có lấu 
đụng trang trí, 

Bàn chai có nhiều loại, tù theo đái điềm chỉ hàn chát mà có công dụnh khác 

nhau. Cần cứ vào nguyên lieu, hình đá 


ở ebhị Hết mà đúng các loại bản cháu. Thông 
thường, chỉ tiết vại liệu cứne. chọn bàn chát vựng, ngược lại chọn bàn chải mềm, 
Nguyên liệu làm bàn chải đa xó là đây Kim loại: đây thép. dạy đồng, dây đồng thấu, đây 
thep không gì v.v, Khi cần chán bình, dùng dây có đường kính 0,05 — Ô. mm, Khí chát 
khủ dùng đây đường kính 0.3 — 0,6 mm. Tóc đê quay của bàn chải có thể thay đổi từ 
+MI. 1800 vòng/phút. 
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Chương 2 


TÂY DẤU 


Trên bẻ mặt chí tiết mạ. thường có các loai đầu mỡ bôi chòng gì hoặc thuốc đánh 
bóng đính vào. Dâu chưa làm hán loại, đầu mỡ động vật và thực vật có thế xa phòng hóa, 
đầu mỡ không thể xà phòng hóa như đầu mỏ. dầu máy, dâu điểZen. vadơlin, parapin v.v, 
Phương pháp tây đầu thường dùng: tẩy đầu dung môi hữu cơ. tây dâu hóa học. tẩy đâu 
điện hóa, tẩy đầu trong thùng quay. tẩy đầu thủ công. 


Đặc điểm của phương pháp tây dầu xem bằng 2 — 1. 


Bảng 2T— 1. Đác điểm các phương pháp tẩy dầu 


Phương 
pÍap 
túy đâu 


Tẩy dâu 
dụng mối 
L— hữu cơ 


Tẩy đã 
hoá học 


Phương pháp thuận Liên, thiết bị đơn gian ¡Ị 


#)ác diem 


Phạm vì ứng dunp 


Dâu mỡ xà phòng hóa và không xà phòng 
hóa có thể hòa tan, không ân mồn chi 0ết. 
Tẩy đầu nhanh nhưng khóng triệt để. cần 
phái tẩy dầu bố sung hóa học hoặc điện 
hóa. Dung môi đễ chấy độc, phí thành cao. 


Chiết tiết nhỏ có hình 
đáng phức tap, chỉ tivt 
kim laai màu có nhiều 
đầu, chị tiết bí kiem âu 
mòn cần tấy sơ hộ. 


Tẩy đầu chi tiết thông 
thường. 


¡— Tẩy đân 
điển hóa 


Hiệu suất tây dầu cao. tây đầu xạch, tẩy 
đâu catôt để thấm hydro, khó tây dấu 
trong lô, cần nguồn điền một chiều. 


Tây dấu chỉ tiết thông 
thường hoặc tẩy dau 
anôt. 


| Tẩy đau thủ 


thước chị tiết. cường độ lao động cao, 


Những chỉ tiết lớn. trune 
bình và những ch tiết tà 


cong nang xuất thấp. dâu bằng phương pháp 
khác không thích hợp. 
Tấy dầu Hiệu suất cao, chất lượng tốt. không thích I Những chị tiết nhờ, đô 
quay hợp chỉ tiết lớn, dễ biến hình. 


chinh xác không cao. 


Tấy dầu 
siêu âm 


Án mòn ít, hiệu suất cao. làm sạch tết. Tảy 
đầu triệt đề những chị tê phưc tạp, có lỗ, 


góc biên vv 


Tay dấu nhữn, chỉ tiết 
phức tp. 


I. TÂY DU DUNG MỖI HỮU CƠ 


Dung môi hữu cơ thường dùng là xảng, dầu hỏa, axeton, xien, trieloetylen v.v. 
Dung môi đầu hòa. xăng. loại axeton v.v. không ân mòn kim loại. nhưng dẻ cháy, ngâm 
tây hoặc xoa tây ở nhiệt độ thường. Tricloetylen, tetraclorua cacbon, cẩn có thiết hị kín 
và hút độc vì những dung môi trên rất độc. 


1. Phương pháp tẩy dầu dung môi hữu cơ thường dùng 

(1) Phương pháp ngâm 

Chi tiết được ngâm vào trong dung môi hữu cơ, làm cho dấu hòa tan và màng đi 
những chất bẩn không hòa tan. Tất cả các dung môi hữu cơ đều là những chất tấy dầu. 

(2) Phương pháp phun 

Dung môi hữu cơ được phun lẻn bề mặt chỉ tiết, làm cho dầu bị hòa tan, phun 
nhiều lắn, cho đến khi tẩy sạch hết dầu. Ngoài những dung môi điểm sôi thấp, còn tất 
cả đều có thể dùng để tẩy dâu phun. Tẩy dầu phun tốt nhất tiến hành trong buồng kín. 

(3) Phương pháp bay hơi 

Dung môi hữu cơ được đàt ở phía đưới thùng kín, chỉ tiết được treo trên bé mắt 
dung môi, gia nhiệt dụng môi hữu cơ, làm cho hơi sinh ra ngưng đọng thành chất lòng 
trên bề mặt chỉ tiết và rơi xuống đáy thùng. 

(4) Phương pháp liên họp 


Thiết bị tẩy dầu chuyên dùng tricloetylen, dung mõi có thể sử dụng tuần hoàn tái 
sinh, Thiết bị gốm ba thùng (hình 3,1). 


Hình 3— 1. Thiết bị tây dâu dung môi ba bể 
! Chủ tiết; 2-3. TIHét bị gia nhiệt; 4 Ốn lợ nước lanh 


Thùng thứ nhất ngâm gia nhiệt, hòa tan phần lớn dầu. Thùng thứ hai sạch. tẩy đị 
chất bản hoặc dấu mỡ côn lại ở thùng thứ nhất. Cuối cùng tẩy dấu bay hơi trong thùng 
thứ ba. Cũng có thể dẫn sóng siêu âm vào phía dưới đáy thùng ngâm, để làm tảng hiệu 
qua tẩy dấu. có thể tây được thuốc đánh bóng dính vào chỉ tiết. Cũng có thể đặt thêm 
thiệt bị phún. làm sạch bụi. hạt bần v.v. bám vào chỉ tiết. 


¬^ 


2. Những chủ ý khi tẩy dụng môi hữu cơ 

— Dung mỏi hữu cơ bay hơi rất độc, đặc biệt là triclotrt etylen. nên không được 
đề khí lọt ra, có hiện pháp an toàn phòng chống chảy, nổ. thông gió. 

— Lượng chất bân trong môi hữu cơ chiếm 25% — 30% (thể (ích), phải thay thê 
dụng môi mới, để tránh làm bẩn chỉ tiết. 

— Tricloetylen bì phân hủy bởi tia tử ngoại, tao thành chất ấn mồn mạnh, rất độc. 

Vì thế không mang nước vào trong thùng, tránh bị chiếu sáng bởi ánh sáng mật 
trời. Những chỉ tiết băng nhòm. magiẽ không dùng triclotri etylen để tẩy đầu. 


II. TÂY DẦU HÓA HỌC 


Tẩy dầu hoa học là qua trình tác dụng xà phòng hóa và nhũ héa của dung dịch 
kiểm nóng đối với đầu, đẻ tây lớp dầu mỡ. Tác dụng nhũ hóa cúa chất hoạt đồng bể mặt 
đẻ tấy lớp đầu mỡ không thể xà phòng hóa. 


1. Tác dụng xà phòng và nhũ hóa 

(1) Tác dụng của xà phòng hóa 

Những dầu mỡ động, thực vật trong dung dịch kiềm nóng, bị xà phòng hóa thành 
glicerin và muối axiL béo để fan tronp nước. Do đó, đầu mỡ bị tẩy đi như phản ứng sau: 

(C,-H:.COO)C-H‹ + 3NaORH = 3C ›H..COONa + CH.(OH); 

Dâu N{uot axit béo Ghcerin 

(2)Tác dụng chất nhũ hóa 

Du khóng thể xà phòng hóa, có thể đùng chất nhũ hoá để tẩy đì, màng dấu 
ngâm vào trong kiểm bị vỡ ra, tạo ra những giot đầu không liên tục, bám trên hé mát 
chỉ tiết Khi tây đầu, chất nhũ hóa hấp phụ trên bể mật mòi giới giữa đìu và nước, lầm 
giam sự kết hợp của những giọt đầu với chỉ tiết, làm cho những giọt dầu này đi vào 
dung dịch, đồng thời chất nhũ hóa hấp phụ trên bé mặt những giọt dầu đó không làm 
cho những giọt này tập trung bám vào chi tiết nữa, Tàng nhiệt và khuấy đều lầm tàng 
tốc độ của những giọt dầu đi vào dung địch, râng nhanh tóc độ và hiệu quả tẩy dầu. Có 
một số chất hoạt đông bé mat, ví dụ như ỐP — I0, rất khó rửa sạch trên bể mặt chỉ tiết, 
có khá năng ảnh hướng đến chất lượng lớp mạ. Vì thể, khi sử dụng chất nhũ hóa, phái 
{ăng cường rửa sạch. 


2. Tác dụng các thành phản chất tây hóa học 
(1) NaOH 


NaOH tác dụng với dầu động. thực vật tạo thành phản ứng xà phòng hóa, nâng cao 
hàm lượng kiểm, có thể tăng cường xà phòng hóa và nhũ hóa, Nhưng nềụu hàm lượng kiểm 
quá cao. độ hòa tan xà phòng cúa phủn ứng xà phồng hoa khó khán dẫn đến không có lợi 
cho việc tầy đầu, đồng thời làm 6xì hóa bẻ mật sát thép, gây ăn mòn nghiêm trọng kim loại 
màu. Vì thế, khi tây dầu hóa học đồng và hợp kìm đồng. hàm lượng NaOH cần thấp còn tẩy 
đầu nhẻm, kẽm, magiè, thiếc và hợp kím của chúng thì không cho NaOH. 


ta 
trJ 


(2) Na;CO: 

Na;CO; có tác dụng xà phòng hóa nhất định và có tác dụng đệm trong dung dịch 
táyv dầu. có thể khống chế độ pH trong pham vị nhất định (gmi trị pH thích hợp của phản 
ứng xà phòng hóa là 8,5 — 10,2). Na;CQ; là thành phần chu yếu trong dụng địch tẩy 
đâu nhậm. magiê, kẽm. thiếc v.v. và hợp kim của chúng. 

(3) Na:PO, 

Na,PO, có tính kiềm vếu. có tác dụng xà phòng hóa. nhũ hóa và tác đụng đệm. 
Na,PO, có độ hòa tan tốt, tẩy rửa sạch. có thể rửa nước thủy tỉnh bám trén bề mật. 

(4) Na„P;O; 

Na,P:O; là dụng dịch đệm tốt, có tác dụng hoạt động bế mật nhất định, tẨy rửa 
sạch, để phòng sinh ra măng xà phòng cíng không hòa tan, bám trên bể mật. 

(5) Na;SiO; 


Na;SIO; có tính kiểm yếu, có tác dụng nhũ hóa và xà nhòng hóa nhất định, là 
chất thấm ướt, chất nhũ hóa. chất phân tán tốt trong dung dịch kiểm. Naz§Ó: là chất có 
tác dụng làm chậm ăn mòn kim loại màu như nhôm, magi€, kẽm v.v. Hạn chế của nó là 
bám trên bẻ màt chỉ tiết, khó rửa sạch. cho nên cần cho vào dung dịch tẩy dâu với hàm 
lượng nho và phối hợp sử dụng với Na,PO,. 


(6) Chất nhũ hóa 

Chất nhũ hóa là chất hoạt động bề mặt cố tác dụng nhũ hóa trong quá trình tây 
đầu, Hiệu quả tẩy dâu tôt, nhưng phải tăng cường rửa. 

3. Công nghệ tẩy dâu 

(1) Tây dầu tính kiêm 

Công nghê tẩy dầu tính kiểm xem bảng 2 — 2. bang 2 T— 3, bảng 2 — 4. 


Bảng 2 — 2. Pha chế và công nghệ tây dâu hóa học sát thép, đồng và hợp kim đồng 


Thành nhắn Sắt thép Đồng và hơp kim đáng 
(g/ và chế độ “ SƠ 
công nghệ l 3) 3 4 3 6 ? 8 
_— NaOH 10 — 15|30 — 40 20 = 30 |50 — 100 10 - 15 
L Na.CO, 30— 30| 30 ~ 30 30 ~ 40 |20 -40|20-30| —- 10-20 
NaƑO,2HO - |š0~ 70| 40 ~ 60 |70 —160| 30 ~ 4030 — 40 | 50 ~ 70 70 — 100 | 10 ~20 
Na ,SiO, $—10 | 5- 10 | 5- l0 5-15 |5-108| 5-10 |5-10 
Chất nhũ hớa ÓP| lêa | 1723| i23. 1 .Í# 
t! TIÊN [RE lÃ `4 
| Nhiệt độ ("C) |s0 — 90 &0 — 90 | 80 — 90 | 80 ~ 90 |§0 — 95 |70 ~ 80|_ 70 — 80 |_ 70 


Bang 2 — 3. Pha chế và công nghệ tây đâu hóa hoc nham và hợp kìm nhóm 


| Thành phán (gll) và Nhám ta họp kim nhôm Í 
chế đa cảng nghệ { 1" 5 =. 4 š ó - 
Ì Na,CO, 40-50 | 15-20 | 15-20 : Ì15 -20 
[ NaPO,I2HO | 40-50 - 40 10-30 ,20-39 | 
NAHCO, _ 5—10 
Í_ Na,P.O.10H,O 10-15 | 10—135 LÔ | 
Na.SiO; | 20-30 40-20 |l0-20 |10-1s| 3-5 lo-ls | 
Chất thù hóa OP m" ] ` 3 ˆ 2-3 I3 
` pH jmmI "mi 
Nhiệt đó CC] | 70 | 40 70 6Q — 80 §= 85 | 50~— 60 60 — NỦ 


Bảng 2— 4. Pha chế và công nghệ tây đầu hóa học kẽm, magiè, thiếc 


và hợp kim của chúng 


sạn : à Biple vn Thiec và 
Thanh: phản (g/]) và \ Kếm và hợp kừm kẽm họp kim I : Sạ 
Si R S tợp kim (hiếc 
chế độ cong nghệ maplê 
/ 2 3 4 5 có 
NaOH 358 
Na:CÒ, IS- 30 | 20 - >5 10 - 2Ö 1Ô - 20 23-— 30 Ị 
Na,PO,12H:O I5 - 30 10— 20 J0ð—20 
NaSiO; Iộ=2Ú | 30-35 | 10-20 | 10-20. 20 30 
Chất nhũ hóa OP t3 In =-. 
pH 10 J0 
Nhiệt độ ˆC ) 60 - R0 | 40-70 | 50-60 60-— #0 80-90 / TÔ - 80 


(2) Tây dầu axit 


Tấy dầu axii có thể đồng thơi tẩy đầu và lớp ôxit móng trên bẻ mặt chỉ tiết, Nó 
được tạo thành bởi họa hợp axit võ cơ hoặc hữu cơ và chát hoạt động bề mãi. 

Ví đụ: Hòn hợp H;SO; (1,84): 100 ml), chất nhữ hóa ỐP 25 g/ đụng đề tây đồng 
và hợp kim đồng. Hồn hợp H;SO, (I,84 : LS0 — 200 ml/1, chất nhũ bóa OP 5 — 1Ô g/1. 
Thioure 5 g/1 dùng để tẩy dầu cho sắt thép, Hỗn hợp K;Cr,O-: 15 g1. H;SO, (1,84) 300 
m1/1, HO: 20 ml/I dùng để tây đầu cho chát đẻo. 


III. TAY DÀU ĐIỆN HÓA 


1. Đặc điểm tây dầu điện hóa 


Tây dầu điện hóa gồm có tẩy đầu catÔt, tây đầu unốt, tấy đầu phối hợp and. 
-atôt. Đặc điểm của phương pháp tấy dầu điện hóa xem bảng 2 ~ 5. 


2. Thành phần dung dịch và chế độ làm việc 


Thành phản dung địch tẩy đầu điện hóa piếng như thành phần dung dịch tây dầu 
hóa học. chỉ khác là loãng mùt chút và không sử dụng chát hoạt động bề mặt có bọt 


Khi tẩy đầu điện phân, nâng cua nhiệt độ đụng địch. làm tăng độ dẫn điện dụng 
dịch, năng cao hiệu suất tấy đầu. Nắng cao mật đô dòng điện, làm cho hyđró thoát ra 
mạnh, làm tàng quá trình tẩy đầu. mắt độ đồng diện thường dùng: 1Ô — 15 AZdm'”, nhiệt 


độ 60 — 70C, 


Thành phần dung dịch và chế độ làm việc tẩy đầu điện phân xem bảng 2 — ó. 


Bảng 2 — 5. Đặc điểm của phương pháp tây dâu điện hóa 


Phương phup 
tây dâu 


Đặc điểm 


Phạm ví ứng dụng 


Tẩy dầu catót 


{ Thể tích khí H; thuát ra trên catôt lớn 
gấp đói thể tích Ò, thoai ra trên anôi. 
Vì thẻ, tẩy đầu catôt hiệu suât cao hm 
so với Anôt. kim loại không ăn môn, 
những để thấm H.. Tạp chất køn loại 
de bám vào bẻ mặt chỉ tiết, ảnh hưởng 
đến độ bám chắc. 


Thích hợp tay kim loạt 
màu như nhòm kèm, thiẻc, 
chì, đồng và hợp kim cha 
chúng. 


Táy đầu anôt 


Kim loạt màu khóng bị giòn hydro, có 
thẻ tây sách mùn và màng mòng kim 
loại như kẽm, thiếc, chì, crồm v.v. 
bám trên bê mật. Hiều suất tẩy đầu 
anôt thấp. ăn mòn kìm loại màu, 


Thép cacbon cõð đó cứng cao, 
chí tiết đàn hỏi như lồ xo. 
vòng đêm, đan hồi v.v, dùng 
phương pháp tỉy đầu anôt 
Nhôm, kèm và lrựp kim của 
chúng, không dùng phương 
pháp này. 


Tảy đâu phức 
hợp anót, 
catöt 


Fm đâu phức hợp nôi, catốt, phát huy 
ưu điểm từng loai là phương pháp tẩy 
đáu có hiệu qua nhật Căn cứ vào 
nguyên liệu. có tbể chọn đâu trên tấv 
đầu catÔI sau đồ tẩy đầu anot thơi øiam 
ngân hoặc đầu tiên tẩy dầu anó(, sau đó 
tẩy dầu côi thời gián ngắn, 


2. Thành phần dung dịch và chế độ làm việc 


Tây dấu sắt thép, không có 
yêu câu đãi: biết. 


Thành phần dung địch tẩy dầu điên hóa giống như thành phần dung địch tẩy đầu 
hóa học. chí khác là loãng một chút và không sử dụng chất hoạt động hề mật có họt, 


Khì fấy dâu điện phân, nâng cao nhiệt độ dung dịch, làm táng dộ dân điện dụng 
dịch, năng cao hiệu suất tấy dầu. Năng caa mật độ dòng điện, làm cho hyđrô thoát ra 
mạnh. làm tăng quá trình 1ấy đâu, mật độ dòng điện thường dùng: I0 — L5 A/dm°, nhiệt 
độ óÖ — 70 °C. 


Thanh phần dụng dịch và chế độ làm viếc lây đầu điện phân xem bảng 2 - 6. 


Bảng 1 — 6. Thành phần dung dịch và che độ làm việc tây dâu điện phản 


. : l # gibit ' € ; E b k : 
NaOlT | 40-60 IÔ-20 | - 
Na.CO. | ø0 | 20-30 | 20-40 | 35-30 
NaPO,I24HO | 15-30 | 20-30 ' 30-40 | 25-30 
Na,SiO; 3-5 334 
Nhiải đó (C) 70 — 8U 70 - 80 70 — 8O | 79- 80 
Mật dò dàng điện (A/dm”) 2-§ S—10 3,8 340 ˆ| 
Thời gian tẩy dầu catôt (phúI) Š— I0 Ị I-—3 1-3 
Thời gian tấy dầu anöt (phút) L8 S10 l§ 


Chu ý- — Pha chế | dùng để tấy sắt thép thông thương và chỉ tiết chịu lực cường độ cao. 
— Pha chế 2 dùng để tẩy chỉ tết không chịu lực hình dáng phúc tạp 


~ Pha chế 3 và 4 đùng để tẩy cltt tết đông nhôm, magle, kẽm và hợp ki của chúng. 


3. Những chú ý khi tẩy dầu điện hóa 


— Chất nhũ hóa có khả năng tạo bọt manh. nếu trong dung dịch có chất nhủ hóa. 
trên bề mặt dung dịch có lượng lớn bot baa phú hôn hợp khí hyđro. ôxi, khi tiếp xúc với 
hoa lửa sinh ra khi điện cực tiếp xúc không tốt, sẽ gây cháy, nổ. Vì vậy, khi bề mại có 
nhiều bọt khí, cần phải cắt nguôn điện. sau đó mới lấy ra hoặc che vào chỉ tiết để tránh 
cháy, nổ. 

—~ Sau khi chí tiết tẩy đầu xong, trên bể mặt còn lưu lại dụng địch kiểm cùng với 
đầu mỡ bị xà phòng hóa, nhũ hóa. Sau khi rửa nước lạnh, những chât nay còn đong lại 
trên bé mát chỉ tiết, vì vây cần phải rửa nước nóng trên SÓ?C mới có thẻ rửa sạch chất 
bản. bảo đảm chất lượng sản phẩm. 


IV. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP TẨY DẦU KHÁC 


1. Tẩy dầu thủ công và tẩy dâu trong thùng quay 
a) Tây dầu thủ công 


Tiến hành tỉme loạt nhỏ cho những chỉ tiết không tẩy đầu hóa học và tây dâu 
điện phân được. 


Vị dụ: Những chỉ tiết lớn, những chỉ tiết mã crôm., dùng bàn chải. giễ, vài màn 
thấm dụng địch nước vôi. magiẻ ôxn, bột giất hoñc chất tầy rửa kmn loại để lau. VÂ 
điểm của tẩy đầu thủ công là thuản lợi. đơn giản, tịnh hoạt. chỉ tiết vẫn đám bào bóng 
Không bị ân mòn, 


b) Tẩy dâu trong thùng quay 

Là phương pháp cơ khí tay dâu có thể cho vào thùng quay những bạt mài thích 
hạp và dụng dịch tây đầu để tẩy đấu. Tốc đó quay 60 — 100 vongjphút. Tẩy đâu trong 
thùng quay đùng để tây những chỉ tiết nhỏ, số lượng nhiều, trong lượng nhẹ. những 
không thích hợp với những chỉ net mỏng dễ biến hình. 


2. Tây dầu siêu âm 

Tẩy dấu sieu am là phương pháp dùng sóng siêu âm sính ra rất nhiều bọt khí 
Long dune địch tây dảu, Những bọt khí sinh ca, lớn lên khuâv động không khí mạnh 
làm cho đàn mỡ hám trên bé mặt chỉ tiết được tách rà. Do đó, tẩy rửa sẽ nhanh hơn và 
xạch hơn rất nhiều 

Sẵng siêu âm có the ấp dung cho táy đầu dung mới, tầy dâu hóa bọc, tấy dau 
điện hóa, tẩy axIt v.v Phương pháp này có hiệu quả cao để tẩy đầu, tẩy ø1, Nhiệt độ và 
nóng đỏ tây đâu siêp âm đều thấp hơn tây: đầu thông thường tương ưng, Bởi vì, nhị đồ 
vũ nông đọ cao đêu cần trò truyền sóng siêu âm, làm ciám Khả nàng tẩy đầu. Dung 
sóng siêu âm tẩy dầu ở nhiệt độ và nống đó thấp, tiết kiếm nắng lượng, nguyên lcú, 
báo vệ kim loại khói án món, chống sự thấm hvdro khi tẩy dầu catốt. Nhưng không phải 
sử dụne dung dịch loãng mã phải dùng dung địch có thành phần và 1ý là pha chế thích 
hợp. chọn tần xö và cường độ sóng siêu ấm thích hợp. 

Dùng sống sien âm để tăy những chỉ tiết phức tạp có lỗ, ren. có yêu cầu Kỹ thuật 
cụo V.V. Những chỉ tiết nho phúc rap, dùng sóng siếu âm có tẩn số cao, Chị tiết có bể 
mát lớn. dụng sóng siếu ấm có tấn sẻ tháp (15 — 30 KHz). 


Chương 3 
TẢY GI 


Tây pí là quá trình xứ lý khi cho chỉ tiết vào trọng dụng địch axit và chất làm 
chậm đẻ hèu tán lớn âxir trên bể mặt kim loại. loại bố những điểm gí. lớp ôxitL màng 
thụ động hóa v.v, làm lộ bể mặt kưm loại nen. Theo tính chất. phân làm 2 loại: tẩy gi 
điện hóa và lấy gi hóa học Theo công dung, phân làm 4 loại: tây øí thông thường, tây 
gi mạnh, tây gỉ bóng và tầy nhe. 


1. Tẩy gỉ thông thường 


Có thể tây được lớp ôxit và lớp si trên bề mát kim loại. 


2. Tẩy gỉ mạnh 


Khi tấy gỉ thông thường không đạt được mục đích, cần phải dùng dung đích 
nồng độ cao, ở nhiệt độ nhất định để tấy đi lớp öxit và gỉ tương đối dày. 


3. Tẩy gi bóng 
Hồa tan lớp màng ôxi mộng trên bế mát km loai, loại bộ mùn, nàng cao đỏ 
bóng chỉ tiết. Dung dịch đánh bóng hóa học cũng là dụng địch tẩy gỉ bóng, 


4. Tây nhẹ 

Chỉ tiết kim loai san khi tẩy gì thông thường và tẩy gì mạnh, trước khi đi vào bể 
má cần phải tây nhẹ dẻ hòa can lớn màng thụ đồng hóa, hoạt hóa bể mặt lầm cho lớp mạ 
gản chặc với kim loại nên. 


I. CHÁT TÂY GÌ THÔNG THƯỜNG 


1. H;SO¿ 


Ở nhiệt độ thường. sự hòa tan lớp ôxit kim loại trong dung dịch H;:SO¿ yếu. Khi 
nóng độ H›SỐ, trên 40%, khả năng hòa tan lớp ôxIt giảm đi rõ rệt, Khi nồng độ lớn hơn 
60%, lớp ôxit hầu như không hòa tan, Khả năng ăn môn sắt thép nên của H;SỐ, nóng 
mạnh bóc đì lớp óxit dày. Nhưng nhiệt độ quá cao sẽ gày ăn mòn kim loại nên, gây 
giòn hyđro. vì thế chỉ gia nhiệt ở nhiệt độ 50 — 60C, không vượt quá 7%°C. đồng thời 
cho thêm chất làm chậm. Chỉ tiết là sắt thép tây ớ nông độ H.SO, JO ~ 20%, (thế tích), 
nhiệt độ 40C. Khi nồng độ FcSO, đạt đến 2[Ã #1 thầm lượng Fe vượi quá §Ô gl) phải 
that thế dung dịch mới. 


Dung dịch H;SỐ; dùng để tẩy sắt thép, đồng và hợp km đồng Hồn hợp H,Š5O, và 
HNÓ, nàng cáo độ bóng và làm giảm tốc độ ăn mòn cua HND; với nên đồng, nên sắt. 


2. HCI 

lệ) nhiệt độ thường, sự hòa tới lớp ôxit kim loại trong dụng dịch HƠI mạnh nhưng 
hờa tan lớp kim loại nền vẻu, Tây trong HCI gây ít ăn mòn kim loại nền và giảm giòn 
hydro. Ó nhiệt để thường, dụng dịch HCI tẩy được nhiều kim lơại, Khi nồng độ và nhiệt độ 
thích hợp tốc độ án mòn trong đụng dịch HCI cao gấp l.5 — 2 lần trong dung dịch H;SO,. 

HCI báy hơi rất mạnh, vì vậy để ăn mồn thiết bị, gây ô nhiễm môi (trường nên khi 
tẩy trone HCI phải có thiết bị hút độc tốt, 


3. HNOa 

HNO, là thành phần quan trọng trong dung dịch ăn mòn bóng. Hồn hợp HNO; 
và HF để tấy lớp öxit trên chỉ, thép không eị, hợp kim nền niken, nền sắt, nền coban 
v.v, Hỗn hợp HNO, và H;SO, tẩy bóng động và hợp kim đồng. 


4. HPO, 

H;PO, có tac dụng ăn mòn kém, vì vậy để (ng cường ăn mòn, cần phải táng 
nhiệt. H:PO, dùng để tẩy gỉ mối hàn, cấu kiên trước khi sơn. Hồn hợp của H,PÓ, với 
HNO., H,SO,. CH.COOH hoặc CrO; với tỷ lẻ nhất định dùng để tẩy bóng nhôm. đồng, 
SẮC. thép v.v. 


5. Chất làm chậm 

Dung địch tầy gì cho thêm chất làm chậm có thể phòng ngừa kim loại nên bì àn 
mòn nhiều. tránh hiện tương giòn hyđro. Tuy nhiên, chất làm chậm tạo màng móng trên 
bê mật, vì vậy phải rửa sạch nếu không độ bám chắc không tốt. 

Chất làm chậm thường là chất hữu cơ, đa số là hợp chải hữu cơ có nitd hoặc lưu 
huỳnh trone thành phần cấu tạo, ví dụ như thioure, uiroproD v.v, 


II. TÂY GỈ KIM LOẠI 


1. Tây gỉ sắt thép 
Tây lớp ðAn trên bẻ mát sất thép có hai kim loại tẩy mạnh và tấy nhẹ. Thành 
phần va chẽ đỏ cóng nghệ dung dịch tây mạnh xem bảng 3 — 1, 3— 2, 3 — 4. 


2. Tây nhôm và hợp kim nhõm 

Nhôm là kim loại lưỡng tính, có thế tiến hành tẩy trong đứng dịch axit và kiểm. 
Khi tấy trong dung dịch kiểm hoàn thành hai công nghệ tẩy đầu và tây lớp öxit, Nếu tẩy 
trong dung địch aait, cản phải tẩy dầu triết để. Thành phần dung dịch và chế độ công 
nghệ xem báng 3 - 4, 
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3. Tây kẽm và hợp kim kẽm 


Thành phần và chế độ làm việc xem bảng 3 — 5. 


4. Tây đồng và hợp kim đồng 

Tóc độ hòa tạn của các thành phản trong hợp kim đồng trong các dung địch axit 
khác nhau thì khác nhau. Vĩ vậy. trước khí tẩy đồng phải tìm hiểu thành phần hợp kim. 
cân cứ vào thành phần hợp kim để chọn tỷ lẻ pha chẻ các thành phần dung dịch tấy. Tẩy 
nhẹ đồng và hợp kim đồng để hoại hóa bé mãi trước khít ma, nâng cao độ bám chắc của 
lớp mạ với kim loại nên. 


Thành phần và chế độ công nghệ tấy đóng và hợp kim đông xem bảng. 3 — 6 


5. Những điểm chú ý khi :ây axit 

(1) Khi tẩy trong HCI, dụng địch mới pha có tỷ lệ nước : axit HCI là 2 : !. Nếu 
quá loăng tác dụng tẩy yếu, nếu đặc quá hơi axit bay ra nhiều, thao tác không thuận lợi 
Những sản phẩm cần chính xác, để chống sự quá àn mòn cho thêm vào dung dịch tây 2 
— 3% urotropm. 

(2) Khi tẩy trong dung dích HCI không được gia nhiệt, nếu không HCI bay hơi. 
Urotropin cũng bị phân huy. sản phẩm bị ăn mồn mạnh. 

(3) Sản phẩm là đóng không tấy trong dung địch axit HCI. 

(4) Khi tây nhẹ, không để thời gian quá dài nếu không sẽ gây ăn mòn, ánh 
hưởng đến độ bóng của sán nhầm. 

(5) Bể tấy đồng và hợp kim đềng, nếu thể tích không lớn, khi làm việc liên tục 
sẽ quá nhiệt. nhiệt đồ cao, aày nèn sự ân mòn. Để tránh hiện tượng này không tây tập 
trung. mỗi lắn tây không quá nhiều, khống chế thời gian tẩy. 


Chương 4 


ĐÁNH BÓNG HÓA HỌC VÀ ĐÁNH BÓNG ĐIỆN 


I. ĐÁNH BÓNG HÓA HỌC 


Đánh bóng hóa học tiến hành khi đưa sản phẩm vào trong dung dịch thích hợp, 
dùng phương pháp hoá học để đánh bóng bẻ mật kim loại. Đánh bóng hóa học không 
cần nguồn điện và plá treo. Có thể đánh bóng những sản phẩm phức tạp, hiệu quá cao. 
Nhược điểm của đánh bóng hóa học là thời gian sử đụng ngắn. điều chính dung địch 
khó khăn, có nhiều khí độc hại. khó không chế chất lượng đánh bóng. Đánh bóng hóa 


học dùng để gia công những sản phẩm kim loại trang trí. 


1.Đánh bóng hóa học và sắt thép 


Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ đánh bóng hóa học sắt thép thường 


xem báng 4 — Ï. 


Báng 4 — 1. Thành phản dung đích và chế đá công nghe đánh háng 


hua học sát thép thường 


Thành phân dùng dịch F 
lriAtvTt BhCMEE 1 3 4 4 § 6 
“HNO., (65%) 75 " " 100 
H.SO, (98%) 0-10phản| 30 0,05 
_H/PO, (85%) D 600 
H,PO,(P,O/72-75%)| 175 1U0 phán 
| HCÓ2HO - 3 Jãim 
H-O: (30%) 70 — 80 IU0 25 ~ 60 
NH,HE, (g/I) > 20 | 10 30— 5O 
CÔ(NH,), (g/1) [s29 10 E 
C,H.COOH (g/) 'Seiil Ï 9 ảo Bia 
CrO, (g/D " 5—10 
-—_ Châttấy Hải âu 005 | 0.05 
pH NHANH 120-140 | 15-30 
Nhiệtđo(C) — |60—70 | 15-30 | Thường | 180- 250 <10 230 
Thời gian (phút) dt | dc. | Vài phút 


Chu ý 


— Phá chế L: Đánh bóng thép cacbon thấp. 


— Pha chế 2: Đánh bong thép cacbon trung bình thấp. 


— Phá chế 1, 4: Đánh bóng thép cachbon cao HạPO; (P:O. 72 — 7512) điều 
chế bằng cách đun nóng H;PO, cho thoát nước, hoặc cho P;O;.. 

- Pha chế 5: Đánh bóng thép cacbon trung bình và thép hợp kim thấp.. 

— Phu chế 6: Đánh bóng thén eacbon hàm lương cacbon < 0.5 %. 


2. Đánh bóng hóa học và hợp kim đồng 
Đánh bóng hóa học đồng và hợp kim đếng xem báng 4 — 2. 


Hảng 4 - 2, Thành phân và chế độ làm việc dung dịch đánh bang hóa học đồng 
và hợp kim đông 


“.. : = h 
(gi) và chếđá| — 1 2 3 4 § 6 7 8 Ụ 
| _ công nghe 
: H/O,mM) |500—600|160~ 170| 30)-8N[” | | 
HNO.(ml) 100 | 30-40 | 100 | 50—-é0 J50-18Ô0[ 400 
| _ 
Ð CHẾ CH: l3@~400| 110— 120 30-40 | 60 
IS,98% T == = 
mÌ"y : | 6 | 10-10 250-280| 3—5 „tr 
HG37Z > : 
tnW) | | Rảt ít 08~1.5 “) | Mi s4) 
CHORO : Ra~ tŒ|80— [00] 
_ HĐ;30? 15-2 | __ J|40-470{ 142-160 | | 
CHOH | 60-70 41—60 1) cì 
COKH›- ; Si 32-36 J {10-15 |. lù~ l5 
_—NH)S0, ] Ì 150~ I8 | 
ŒœŒI. 30 : 
KŒrD. r5 50 L l 
'—ŒO, † ị 1I80—2@J 
¡ - GHÀO Răi í 120—60 | Ị 
Nướ I0 Ì460-440| 640—580 
[ Nhậđ@ổ | 4-oố | 30-50 | 2đ | 20~4 | 30-45 50—65 
Ị = Eq ạ Ƒ h 
:Hhời gian(phúu| 3-10 | 1—3 ghủt 05—15 | 05-15 
= | se 


Chủ ý: — Pha che I - 3: Đánh bóng đồng, đồng kẽm. 

— Pha chè 4 — 5: Đánh bồng đồng kẽm, NÓ: bay ra Ít. 

— Pha chế 6: Hạn chế NÕ;› bay ra cải thiện mòi trường. 

— Pha chế ?: Dùng rộng rãi để đánh bóng hợp kim eó lượng thiếc lớn 
hơn 5%, thay thế 1/3 C-H,O›- bảng H;SO,, nâng cao chất lượng đánh bóng. 

— Pha chế 8 — 9: Đánh bóng ch: tiết chính xác, độ thô bề mật thấp. 


3. Đánh bóng hỏa học nhôm và hợp kim nhôm 
Đánh bóng hóa hoc nhỏm và hợp kim nhôm gồm hai loạt dụng dịch. Mói loại là 
dựng địch đánh bóng góc axit nitric, loại khác là dụng địch không có gốc axI1 mitrlc. 


Thành phản dụng địch đánh bóng hớa học nhôm và hợp kim nhôm có gốc NÓ;` xem 


bang 4 — 1. không có gốc NƠ;" xem bảng 4 — 4. 


Bảng 4—~ 31. Thành phản và chế đỏ củng nghệ đánh bóng hóa học nhóm 
và hợp kim nhòm có H,PO, 


Tra liehe r|C 3Ã 3 3 4 $ 6 
— H,PO,(85%) 800 §00 | Rã0 00T 750 X0Ô 
H.SO, (98%) 100 ] T7 400 
HÑO, t65% › 60 30 50 I0D | 70 I00 
CH.COOH hộ l0 [Ƒ—” 
. HF ` 40 
C,H,O;H,Ö (g) “| 200 | 
- CO(NH.), (8) 30 Ỷ 
“” Nhiệt đò ( C) 90_— 105 | 70-80 |#80- 100 | 80—90 |§0—90| 100- 150 
__ Thời gia (phút) =2 05-5 | 2-5 3-§ | 05-1 ] Vài phút 


Bảng 4 — 4. Thành phản và chế độ công nghệ đánh bóng hóa hoc nhôm 
và hơp kim nhôm không có H,PO, 


Pha ché 1 2 3 
h NaOH 280 HNO, 130 HÀO, 25 - 30 
| NaNO, 250 NH,HE; 150 NH,HE, 15D 
THANGIPHRN EU NaNO, 170 PbNO, Ú.5 CrO. 6 
Na,PO, I0. C,H.OH 6 

| Cu(NO,›, 6.14 

Í Nhiệt đô (°C) 130~ 140 — 45-65 00 ~ 98 
Thứi gián (phút) 05-2 {5 — 3Ô (giây) 4-s 


Chú ý: Chất lượng đánh bóng hóa học dung dịch khóng có H,PO, không tốt như 
dung ủịch đánh bóng hoá học có H,PO,, nhưng giá thành thấp. chủ yếu để đánh bóng 
bẻ mật sản phẩm qua đánh bóng cơ khí, 

Dung dịch đánh bóng hóa học có H,PO, sinh ra nhiều chất độc hại, nhưng có độ 
bồng cao như đánh bóng cơ khí. 

Sau khi đánh bóng hóa học nhôm và hœp kim nhôm, bể mặt rất để bị ăn mòn. 
biên màu, có thể tiến hành thụ động hóa trong dung dịch HNO; 520 — 850 g/1. nhiệt độ 
thường, thời gian t0 ~ 30 giây. 


4. Đánh bóng hóa học kẽm, cacđimi, niken 


Thành phần và chế độ công nghệ đánh bóng hóa học kẽm, cacdími. niken xem 
bàng 4T— Ấ, 
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Hang 4 — 5. Thành phần và chế độ công nghệ đánh bóng hoa học kẽm, cacdimi, niken 


Thành phân (g/l) và 
ché đó công pH : : Ỷ k § 
_H;PO, @5%) = l0. 6 |. 
H;SO, (98%) =x: 10 20 6-9 ¡ 
HNO, (65% 30 20 l 
ˆ CH.COOH (36% ) ủ 50 l 
ŒO, 100 — 150 Ã ị 
H.O, " T— 
Na:Cr,O;2H.O | 200 | 
Thời gian (phút |20-— 30 giây |15—20 giáy| (5 - (phút | 1—3 Š—10 
Nhiệt độ (°C) Thường | Thường | 85-95 8O—-85 | Thường 
EiGrfivi lưng đụng Anh bóng | Đánh bóng | Đanh bóng | Đánh bóng | Đánh bóng 
: k n, Cd Zn Nì Ni bấn bóng| 2n, Cd 
5. Đánh bóng hóa học thép không gi 
Đánh bóng thép không gï xem bảng 4 — 6. 
Bảng 4 - 6. Thành phần và chè đô công nghệ đánh hóng thép không gỉ 
| Thành phân (g!]) và 
7P.) TRRI l ? | 3 k $ M 
H,PO, (85%) 10 mÌ/ 132 250 450 ml 
H.SO, (98%) 3 mMI 227 ml/] 120 mI/1 
HNO; (65%) 10 ml/1 6 40 r1 
HCI (37%. 5 ml/1 60 $0 67 ml - 
HF (40%) I0O — 150} 25 = 
H.C.O.2H,O 40 180 — 200 
Potiglicola 2 ơi 
C,H.O,SNa2H.O 03 lÔ 
(CH,„N. 2 na 
Xà: DP âu | 10— LẤO 
CSINH,); 2 
Chất phụ gia GD ~ I 17.85 
Nhiệt độ ("C) 95 <40 | 80-90 | 6-30 | 50-60 
Thời gian (phút) 5 3-10 | 3-5 | 3-20 3—5 | 


II. ĐÁNH BÓ 


NG ĐIỆN HÓA 


Đánh bóng điện hóa là qua trình đánh bóng chị tiết ở anôt, trong đụng dịch đặc 
biệt, được bề mặt băng phảng bóng đẹp. Đánh bóng điện hóa dùng để chuẩn bị bẻ mặt 
trước khi mạ. gia còng tinft lớp mạ hoặc gia công kim loại loại độc lận, Khi đánh hóng 
điện hóa, chỉ tiết kim loạt là anôt, catôt là chì hoặc thép không gt v.v. Khi có điện, trên 
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bề mạt kim loại hình thành màng dính. điện trợ cao, bế mật chỗ lôi, mặt độ đồng điện 
lớn, kim loại hòa tan nhanh. chỗ lõm mật độ dòng điện nhỏ. kim loại hờa tan chậm. Do 
đo, bể mặt chỗ lỗi hoa tan nhành, chỗ lõm hỏa tan chám, bẻ mát kim loai bằng phẳng. 

Đánh báng điện hóa nang cao hệ số phán quang bề mại. dùng để gia công tỉnh 
chỉ tiết kim loa, loại bó baviai v.v. Đánh bóng điện hóa dùng để đánh bóng thép kết 
câu, thép khỏng gỉ niken — crôm, đồng và hợp kím đồng, nhóm và hợp kim nhôm. 
niken, và hợp kim niken v.v. 


1. Đảnh bóng điện hóa sắt thép 

Đính bóng thép cacbon và thép hợp kim thấp. thường dùng dung dịch H;PO, — 
CrÖy, cäatòL là chì. điền thế 12V, Đánh bóng thép khóng gì thường đùng dung dịch 
H.PO, - H;SO, 

Dung dịch đánh bóng mới pha, phải tiến hành xử ty điện phán, diện tích catôt lớn 
hơn mấy lần điện tích anô. để móòt bộ phận iön Cà“ khử thành tọn Cr"*, mật độ đồng 
điện anôt thường dùng là 30 - 40 Á/dmẺ. với điện lượng 5 —6 A siờ/. Sau khí xử lý 
điện phản. có thể đánh bóng điện hóa. 

Trong quá tình điện phân. sự hồa tan sát làm cho dụng dịch không ngững tích 
lũy sát. đồ bóng kim loại dân dần giảm xuống. Khi hàm lượng sắt (tính theo Fe:O¿) đạt 
đến 7% — 8%, cần phai thay thế dung dịch. Nếu nồng độ Cr”` vượt quá 2% (tính theo 
Cr:Ó,I. chất lượng đánh bóng giẩám xuống. Có thể xử lý bàng cách điên phản với diện 
tích anôt lớn, anôt là grafit, catôt tốt nhàt được cách ly bởi ống sứ. Sau khí điện phân. 
cũ thể loại bỏ hợp chất crôm hóa trí ba trong vùng catốt. Thành phần và chế độ công 
nghệ đánh bỏng thép cacbon. thép hợp kim, thép không ơi xem bảng 4 — 7, 


Bang 4 — 7. Thanh phần và chế độ công nghề đánh bóng điện hóa thép cacbon, 
thép hợp kim và thép không gì 


"mã... 27 2 | 3.14 $ 6 7 
H,PO, (9817) Ì 6§~7§ 72 [o5-70 T Ấ0- 60 | 42 | 590m | 
HSO,(982) J2— 15 l§ 3 [1-30 400ml] ' 
CÓ, §—6 33 [-14| 19 50g]; 
CHXOfD, L b 25 | 37 
Nước I2 14 5 |]I8-20| 18 20 H 
Giẻlain | ] | T-8g j 
| Nhiệt độ ("C) [ @~-79 | 65—75 |75—§0 |40-85 | 50-40 100 | 5X-bŠ 
Thời gian (phút! “10-15 3—5 |10-14 ] 3-10 I0 | 30 | 4-5 
CA Ho Ông điện Bồ | 20 a0 | 20— 80 |30~30 |10~25 | 30-100 | 5-15 | 20-50 
| Tỷ trọng (s/)) I73- 1⁄25 >146 |I61—1.75 I 76 —I.82 
Điện thế (V) 6-8 | 15-30| 
Nguyên liệu cutôt [ Ch Ch Ch Chi Chì Ch Chỉ | 
Phun vị ưng dụng nh, Ph Tn bứ Ộ khôn, nỉ Mini Dài không gỉ 


42 


2. Đánh bóng điện hóa đồng và hợp kim đồng 

Đánh bóng điện hóa đồng và hợp kim đồng thường dùng dung dịch đanh bóng 
H;PO, là chính. Dung dich mới pha cân phải tiến hành điện phân. để dung dịch có một 
ít ion đồng, nâng cao hiệu quả đánh bóng. Để nâng cao độ bên chống gí, tiên hành thụ 
động hoá trong dung dịch K;Cr:O; 10%. thời giản 1 phút hoặc dung dịch €,H.N: 3.5, 
thời gian 5 phút. 

Thành phần và chế độ công nghệ đánh bóng điện hóa đồng và hợp kìm đồng 
xem bảng 4 — 8, 


Bảng 4 — 8, Thành phân và chế độ còng nghệ đánh bóng đóng và hợp kim đồng 


: T ợG: k 
[hành phản (%)và ¡: ca 3 4 § 6 
| chế độ cóng nghệ `" l h " 
H.PO, (85%) 700 765 420 670 420 350 
H,SO, (08%) 10U 200 =. 
C.H,O. (§%) l5 
CrO, | 60 
lùN5 
C.H,OH o30 
C,H.N. tg/) 0.5 s | 
Nước 300 300 200- 300 300 - = 
Nhiệt đỏ (C) 30-0 |15-ả0 20~40 20 20 ^0 
- sẽ 1 S1 hy 2 - ` sẽ 
Thơ gian (phút) ST-l§ ¡ 4~-Á8 Di ĐỀU l§ lỗ ¡ 10 - Lễ | 
Mặt độ đồng điện : s 
quát LÀ/ditˆ) 8-25 I5 - 40 30 - 50 10 LŨ và nà 
Ty trong (em) | 1.55 — lLó 16 T— 1,65 | 
Điền thê (Vì 2-32 22 2-5 
Nguyễn Liệu catỏt Chỉ Chì Chì Chì Chì Ch : 
Đồng và | Đồng và | Đồng và | Đồng và | Hợp kim | Hợp kim 
Phạm vị ưng dụng | hợp kừn | hợp kim | hợp kim hợp kim Cu-S%n | Cu—Pb 
dong đồng đồng đông |(Sn>6%) |(Pb30%) 


Dung dịch mớt plia cần tiến hành điện phân, khi đánh bóng điện phần. catôt 
dùng vải chịu axit bao lại và thường xuyên xóa rửa bội đồng trên catôt. để tránh nhiễm 
bản dung dịch. 


3. Đánh bóng nhôm và hợp kim nhôm 

Đánh bóng nhôm và hợp kim nhôm thường dùng dung dịch axit, nhưng đối với 
nhôm tỉnh khiết và nhôm hợp kim magiê, cần đánh bóng trong dụng dịch tính kiểm, 
Đánh bóng trong đụng dịch axit, tốc độ hòa tan nhanh, hiệu quả đánh bóng tốt. Sau khi 
đánh bóng điện hóa, trên bê mặt hình thành lớp mầng ôxi hóa, có tính năng chếng gi. 
Trong quá trình sử dụng, hàm lượng Cr'` dân táng cao, có thể xử lý điện phân để ôxì 
hóa Cr'` thành Cr*°. Khi ham lượng nhỏm trong dung dịch vượt quá 5%, cần phải thay 
thế từng phần hoặc toàn bộ đụng dịch, Dụng địch cân không có ion clo hoặc hàm lượng 
thấp hơn RÖ mg/1, nếu không sẽ sinh ra điểm gĩ. 


Dung dịch đánh bóng tính kiểm, có mát đà dòng điện thấp, tốc đô ăn mòn kim 
loại nén ít, chủ yêu để nâng cao độ bóng của nhôm sau khi đính bóng điện hóa. Sau khi 
đánh bóng. trên hề mật dễ hình thành lớn màng ðôxi hóa bản trong suốt, Vì thế, sau khí 
đánh bóng cần phải khử màng trons dụng dịch H;PO, và CrO:, thành phần dung địch là 
CrÔ: 10g/1. HạPO, 30 mỊ/I, Thành phần và chế độ công nghệ đánh bóng điển hóa nhôm 
và hợp kim nhỏm xem bảng 3 — 9. 


Bảng 4 — 9. Thành phần và chẻ độ công nghệ đánh bóng điện hóa nhóm 


và hợp kim nhôm 


NHESN : T l 
¡ Thanh phần (2b) ] 
L sử chế độ 1 › 3 4 5 6 
công nghe 
HO,(R5%) | 85-88 60 60 — 19 45 38 400ml Ì 
HSO (9812) ị | 39-5 | 4 ¡4% 60ml 
CO, KG) | 12-14 20 ÉữŒ `) 8. 
Nước đến tý mong| — 20 “ưnnn 24 140 ml 
— 
ER Ẹ Bị 
, NhitđộŒC) | 70-80 | óâ-—65 B0-80 | 70-80 | 70-90 | &S-95 
ba ệc l5— 20 40 I5- 65 30— 5Ô l 20 - 40 J5—25 
điện anôt(Ajny) sứ Jl| LG, TC ch SÀ 0y 
—- Ễ - — — _—®~ 
Tỷ trọng (gen) | 17— 72; 165 - ].7 
Đin thế (V) 12~ l5 h 12- lỗ 12~ l5 
| = 
- Thời gian (phút) I~3 Ầ 5~I0 3.3. 1 255 5—7 
| h4 _ sờ _ lm sếu na  Á 
Nguyên liệu catôL Ch,thếp | Chì thép Chỉ. thép Chi thép ¡ Chì bếp | Chì thép | 
› › . 2 Đ , 
không mi không gi không øI khỏng øi khong øi không øt ị 
Phạm vị ứng dựng | AI AI~ Mẹ, Hop kim AI, | AI AI— Mp, AI, AI~ Cụt ALAI— Mẹ, | Nhôm và ] 
Al~- Me-S| CM3% Al—Mi. A(—- Mn hợp kim 
- 1 
¡ Mẹ 15% Al- Cu nhôm J 
Ị Ni 1e L# ị 


Công nghệ đính bóng tính kiếm nhĩ sau: 


NaPO,I35H:Ð (3q— 150 g/ Mật độ dòng điện anôt 8 - 12 A/dm” 
Na,CÓ. 350 — 380 g/1 Nhiệt độ: 95 — 98 (0C) 

NaOH 3—SŠSg/ Thời gian 6 — T0 phút 

pH II—12 Nguyên liêu catòt: Thép không gi 
Điện thế 12— 15V khuấy hoặc di động anôt 
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Chương Š 
XỨ LÝ BÈ MẶT NHỮNG KIM LOẠI KHÁC NHAU 


Đé đảm hảo chất lượng lớp mạ. cần phải xứ lý bể mật trước khi mạ để hể mật 
sạch và hoac hóa. Thông thường, phải qua các công nghệ mài bóng, đánh bóng, tây đầu, 
tây nhẹ v.v. để được bề mặt sạch theo yêu cảu. 


I. XỬ LÝ BÈ MẬT SÁT THÉP THÔNG THƯỜNG 

1. Nếu bẻ mặt chị tiết có nhiều đầu m\ẽ, thuốc đánh bóng v.v. cần phải tẩy đầu. 
Có thể tẩy đầu trong dụng mỗi hữu cơ hoặc tày dầu hóa học. Những chỉ tiết bị giòn đo 
hyđrỏ, không tẩy đâu catÓt, 

2. Nhiệt luyện khử ứng lực: Để đề phồng thép cường độ cao. thép lb xo. trong 
quá trình mạ bị giòn hvdrô, trước khi mạ, cần phả: tôi ở nhiệt độ thấp hơn LÔ - 25C, 
thời gian trên 3 giờ, để khử ứng xuất nội. Khi khóng biẻ! nhiệt đồ tới. có thẻ tôi ở nhiệt 
đỏ 180 — 200C, giữ nhiệt trong thời gian trên 3 giờ. 

3. Những chỉ tiết có lớp gì và ôxi háa cần phải tây gì: tùy theo mức độ gi 
và lớp ôxi hóa, nguyên hiệu nén mà chọn dung dịch thích hợp, Những chỉ tiết de 
thàm hyđrô gây giỏn, không tẩy axit, có thể đùng phương pháp phun cất, mài 
bóng. quav hóng v.v, 

4. Trên bề mặt chỉ tiết sau khi tây axit, có lớp mùn, có thể tẩy trong dung dịch 
H:SO, 30 - 50 g/I và CrÒ, 200 — 300 g/1 hoặc NaOH 50 - 100 p/1, nhiệt độ 70 — R0°C, 
hoặc NaOH 5Ó — 100 g1, H;O› 5 ~ 15 ø/1, nhiệt độ thường. 

5, Chỉ tiết sau khi đã xử lý qua các công nghệ trên, bê mật rất sạch, chỉ cần tẩy nhẹ 
làm cho bề mặt hoạt hóa. Thành phân đung dịch tẩy nhẹ là HCI hoäc H;SO, 5Ó — 100 m1], 
nhiệt độ thường, thời gian 0.5 — 2 phúi, 


II. XỬ LÝ BÉ MẠT ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG 

Xứ lý bẻ mặt đông và hợp kim đồng khác với sắt thép như sau: 

— Tây đỏng và hợp kim đồng không cẩn có biện pháp chống giòn hydró. bởi vì 
giòn hyđrô rất nhỏ, 

— Tây đồng và hợp kim đồng có ít mùn, khöng cán phải tiến hành xử lý mùn., 


Ngoài hợp kìm Cụ — ŠSn. Cụ — ŠSn — Bị, các phương pháp xử lý hợp kim đồng 
khúc giếng như xử lý đồng tình khiết. 
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1. Xử lý thông thường 

Giống như các kim loại khác, nếu bề mát ch tiết có nhiều dầu mỡ hoặc thuốc 
đánh bóng. căn phải tiến hành tay dầu. Những chỉ tiết cần mạ cục bộ, tiên hành vử lý 
cách điện nhừne chỗ không ciin mạ. Thành phán và chế độ cũng nghệ tẩy dâu xem bảng 
2=2và2- 6, 


2. Tẩy gi 

Khi bề mặt đồng có lớp ôxit vị gì cần phải tiến hành tẩy gỉ. tiến hành tây gỉ đồng 
xem bảng 3 — 6. 

Hợp kim Cu - Zn - Pb. khí tẩy trong dung địch H;SO, sẽ sinh thành kết tủa 
PbSÓ4 làm cho lợp mạ có nhiều lẻ hoặc bong ra. Vì vậy, khi tấy hợp kim Cụ — Zn - Pb 
cần tây trong dụng dịch HNO3 hoặc HBF4. nhiệt độ thường. 


3. Tây nhẹ 


Ngoài hợp kim Cụ - Zn - Pb. rấy nhẹ dòng và hợn kìm đồng đều đùng dung dịch 
HBF, 20 - 5Ó mÌ/I hoặc HNO: 100 — 200 ml/1. ở nhiệt đồ thường. Nếu mạ trong dụng 
dịch flo — borat, đồng và hợp kim đóng, có thể tây nhẹ trong dung dịch HBE, 8O — LÓ0 mÌI. 
không cản rửa nước, đưa trực tiếp vào bẻ mạ. 


4. Trung hòa 
Giống như sắt thép, ma trong dung địch xianua, sau khi tây nhẹ đồng và hợp kim 
đồng cần phải tẩy nhe đồng và hợp kím đồng trone dụng dịch Na„CO, 30 — LOO g/1. 


III. XỬ LÝ BẺ MẠT NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM 
Để được lớp mạ bám chắc trên nhôm và hợp kim nhôm. cản dùng các biện pháp sau: 
—_ Tẩy đi lớp màng öxi hóa tự nhiên, để phòng màng öxt hóa mới sinh ra trước khi mạ. 


~ Trên nhôm và hợp kim nhỏm tạo nên màng ôxi hóa nhân công có cấu tạo đặc 
biệt. nâng cuo độ bám chắc lớp mạ. 


~ Phối hợp xử lý trước thích hợp, mạ trực tiếp trong dung dịch đặc biệt, nêu nhì 
chị tiết không xảy ra phản ứng trao đổi, cũng được lớp mạ bấm chác tốt. 

Nhôm và hợp kim nhỏm có nhiều loại, xử lý nhiệt luyện khác nhau, rất khó tìm 
được phương pháp xử lý trước chung nhất 


1. Tây dâu hóa học 


(1) Tây dầu trong dung môi hữu cơ 


Trên bề mặt nhôm và hợp kim nhòm có nhiều dâu mỡ, cần phải tén hành tẩy 
tronp dun# môi hữu cơ như xàng. đầu hỏa. tricloetylen. 


(2) Tây dâu hóa học và tây dầu điện hóa 


Thành phản dung dịch và chế độ công nghề tây dâu hóa học và tẩy dầu điện hóa 
nhàm và hợp Kim nhôm xem bạng 5 — T. 
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Bảng Š — L. Thanh phan dung dịch và che đỏ công nghệ tây dầu hóa học 


Thành phần Tảy diện 
(g!Ù) và chế độ + hóa 
__ cũng nghề } P c3 4 b — Ố - 7 8 _ 
NaOII ĐC. t MT 15 — 20 .- 
NaCO | 30 |23-35|30_40| 40_50 |40-60| 20 ¡10 
NaPO,I2HO¡ 30 | 50-60: 25—30 |40-60 | 
Nu,SiO, jÌ 20~ 30L. —. 
Na,P,O, | 10 
[Tẩy Hai au¿n))| 05- 1 [ | 
Tây dầu ề Ì Ị [- Ỉ 
LT- &3 : 
Tẩy YB- 5 100 
Nhiệt đó CC) | 0~85 | 70— 80 |60—70| &0—80 |50—70| 20-50 [Thường | 60 
Thời gian (phut)? |10—30| 1~3 ¡ 05-1 [15-30] 5~20 Ï 
Mãi độ dòng Ị 
L_ catỏCCM/dm) 


Táy dâu hóa hoc 


2. Xử lý ăn mòn 
(1) Ăn mòn kiềm 
Ăn mòn kiêm có thể lẩy đi lớp màng xi hoá tự nhiên và làm thô bể mật. nảng 
cao độ bám chắc. Thành phần và chế độ công nghệ ăn mòn kiểm xem bảng 5 — 2. 
Bảng Š — 2, Thành phần và chế độ công nghệ ân mòn kiềm nhòm 
và hợp kim nhỏm 


Hang EU (g/D Mai 1 2 3 J $ \ 
che đó công nghệ + Ị l 
Na,CO, | 20-30 : 
Na,PO¿ : 30 - 50 30 —- 40 - 
NaOH 30— 80 | 50-100 † 2—5 4—70 40-50 _ 
NaHCO. | 10-30 
Na-SIOy : S— LÔ 
NaF : 40-60 
Chất hoài đồng 
bé mãi phì tọn ñ Vhenh 
Nhiệt độ (C) 60— 70 | 50-60 50-70 70 - RÖ +) — 6U 
Thời gian (giầy) 15- 30 | 30-6U I0— 30 60- 120 ,_ 10-120 
: Ề Nhóm hợp kim 
, N c- ủ ấn 
v_ Nhôm tỉnh khiết và hôi lo Nhôn trược khi ôxI 
Phạm vị sử dụng k ' nhỏm cưng. : , 
l E nhôm hợp kim ị SN vi cứng  Í hoa dụng dịch 
nhôm chóng g1 H SO 


(2) Ăn mòn axit 

Khi tày kiểm và ấn mòn kiềm. những kim loai như Fe. Min. Cu. MẸ, & v.v. 
không hòa tan trong kiểm, con lưu lại trên bề mặt nhôm. Án mồn axit có thể tẩy đi lớp 
mùn ăn mồn trên bẻ mặt, làm bóng bẻ mặt. Thành phản dung địch àn mòn axit và chế 


độ công nghẻ xem bảng 5 — 3, 


Bảng 5 — 3. Thành phản dung dịch và chế độ công nghe ân mòn axit nhỏm 


và hợp kim nhôm 


Thành phần (g!l)và 
che đỏ guP BÀi : š , ì 
H.SỐ, 198%) I50 100 | 
HNO,(65%) | S00 : | 500-750 | 500 
HF(485/) _Ì 100 
NH,HE, 50 ~ 120 
H,O; (30%) so 
Nhiệt đỏ (°C) Thường 80 Thường Thường | Thường 
Thời gian (giây) |  0.5- I 210-300 | 05-1 0,5 — ] 3-10 
Phạm ví ứng dụng | AI, AI — Mn Hội Sun bê thời b3 2Wng AI- 8 


3. Xử lý trung gian 

Để được lớp mạ bám chắc tốt. căn cử vào các lớp mạ khác nhau trên bé mặt 
nhòm đã làm sạch. tiến hành thấm kẽm, thăm hợp kim, õxi hóa đưng dịch H.PO, hoặc 
ăn mòa trong dung địch HCI. 

(1) Thắm kẽm 

Khi cho sản phẩm vào trong dung địch muối kẽm, không những tây đi lớp màng 
ôx1 hóa trên bể mặt, mà cồn tao ra lớứp kẽm trao đổi, lớp kẽm này mịn. bám chắc tốt. 
Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ thấm kẻm xem bảng 5 - 4, 

Thâm kẽm lần một, lớp mạ kẽm thó, nhiều lò. độ bám chắc không tốt, vì thế phải 
hòa tan hoàn toàn lớp mạ trong dung địch HNO; 500 ml], sau đó thăm kẽm lần hai, lớp 
tạ kẽm thu được bóng, mịn, thấm kẽm hai lần tiến hành trong cùng một bể. 
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Bảng Š —- 4. Thành phản dung dịch và chế đo cong nghe thảm kẽm nhỏm 
và hợp kim nhôm 


Thành phím (gi) và | | 
1i 2n Ta? b) 3 4 5 6 3 ẩ 
NaQH 500 | 340 | 120 | 50 | 200 240 200-300, 20) 
ZnO 100[ 75 | 20 | 5 | 30 
Zn%)7HÒ 120 §0—100|_ 30 
NiSO/7H,O 60 60-80 | 30 
KNaC,H.O,1HO | l0 | 10 | 50 | 50 50 20 |100-12| 30 
FeCL6H,O DJ ác n8 5) | I 
NaNO, Ï 
NaF T { '] 
Na,C.H,O,H.O " I0 
Chất hoạt hóa 3--5 
Nhiệt độ) |5-27110-25|50-25|20-25| 25-30 | Thường | 18-25 | Thượng -| 
Thời gian (phú) |05- 1| 0S~1 | <05 | <05 ]40—50giáy | 20—30 giay | 05—1 RÐ 60, 


(2) Thám kim loại nặng 


Kẽm là lớp mạ anôt. Trong mỏi trường ăn mồn ẩm ướt, lớp mạ kẽm ăn môn \hcoö 
chiều ngang. Cuối cùng. lớp mạ bị bong ra. Đé tránh hiện tượng này, có thể thảm kim 
loại nặng, Thành phần và chế đó thấm kim loại nàng xem bang 5 — Š. 


Bảng Š5— 5. Thành phần dung địch và chế đo cong nghệ thấm kim loại nặng 


nhỏm và hợp kim nhóm 


Thành phẩm (g!D và ché độ công nghệ Thiếc * Sết Niken Kẽm = nỉikcn 
Na›SnO, 3H,O ó5 - 
XIC1;6H-O dụng dịch bào hòa trnỨ1) | 970— 980 1 ' 
3N(OH)2NCO4HO | _ Điệu chính pH= 3— 35 
FeCI, 6H;O 20 
L KNaC,H,O 4H.O. 3 ¬ 
NaOH 4 
HF (40) (mi/) 170 ~ I0 
ZnO 40 60 ~ 70 
HCI (37%) (ml/) l6:>jy'j| 80282 4-5 
Nhiệt độ ("C) l5-25 | 90-95 | Thường Thường  - 
Thời gian (phút) 1 05 05) | 05-1 |? 9/:1ể +27 


* Sạn khi thấm thiếc. không cần nứa. có thể mự trước Irone dụng dịch hợp kùn 


đồng thiếc .vianna., 
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(3) Phương pháp pha chế dung dịch thắm kẽm — niken 
Trong bể chất đẻo, cho vào dung dịch HE. Sau đó, cho H;BO; vào, khuấy đêu 


cluo đến khi tàn hoàn toàn, vừa khuấy vừa cho ZnO ở dạng bột nhão. San khi hòa tan, 
điểu chính pH = 3 — 3,5 bằng cách cho NI(OH,); 2NICO, 4H;O, cho nước đến mức quy 
định. Khi thấm kẽm đúc. độ bám chắc lớp mạ khóng tê, vì thế dùng công nghệ thấm 
kim loại nặng. Thành phần dung dịch và chế độ cóng nghệ thấm kim loại nặng thép đúc 
xem bảng 5 — 6. 


Bảng 5 — ñ. Thành phân dụng dịch và chế đó cáng nghệ thảm kím loại nặng thép đúc 


Thành phần (glÙ) và chế đo cong nghe Niken Niken | Đồng 
NiC1L6H,O dung dịch bão hòa 350-520 | 400-500 |_ 
H,BO. 30-~ 50 30-50 | 
HF (40%) 30 — 30 tmỊ) 20— 40 (ml) | 
HCl (37%) 5~— 10 (ml/) 
CuCI,2H,O 12 
NaOH ï 3 
KNaC,H,O,4H,O 28 - 
Nhiệt đọ) — Thường Thường Thường 
Thời gian (phút) L0 ~ 15 (giây) 0,5 ~ 1,5 20 ~ 30 


(4) Ôxi hóa trong dung dịch H;POx 


Phương pháp này tạo thành màng öxi hóa có nhiều lô, ngăn cản kết tủa tiếp xúc 


của kim loại trong bể mạ, nắng cao độ bám chắc lớp mạ. Phương pháp này không thích 
hợp với nhóm tình khiết, nhôm đúc, chí tiết có hình dáng phức tạp. Thành phần dung 
dịch và chế độ cóng nghẻ öxt hóa trang dụng dịch H,PO, xem bảng 5 — 7. 


trong dung dích H,PO, 


Bảng 5 — 7. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ ôxi hóa 


Thành phán (g!1) rà chế độ công nghệ l 2 
H,BO, | 30-420 
H.SO, (98%) 30 ~ 50 
HC.O,2H.D 20-30 
C,.H..SO,Na 5~10 
Na›COÓ, 15 —- 40 
Na,PO, 25- 30 
Nhiệt độ (°C) Thường 50~ 70 Ị 
| Mật đọ dòng điện anôt (A/dm) J+Š = 
Mật độ dòng điền caltôt (A/dm°) k= 
Thời guán (phút) I0-— 1Š ựˆ J~2 
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(5) Mạ lót trước 

Để đâm bảo lớp mạ bám chặc với kim loại nền cân phải tiến hành mạ lót trước. 
Thông thường có mấy loại lớp mạ như sau: 

a) Mạ hóa học niken 

Mạ hóa học niken thích hợp với hợp kim đúc. Chỉ tiết hợp kim đúc sau khi xử lý 
làm sạch. dùng nhương pháp mạ mken hóa học để được lớp mạ bám chắc. Thành phán 
dung dịch và chế độ công nghệ mạ nhôm đúc xem bảng 5 - 8. 

b) Mạ niken 

Tiến hành mạ niken trong dung dịch trung tính. Thành phần và chế độ công nehệ 
mạ niken xem bảng Š — 8. Sau khi mạ niken, có thể mạ trực tiếp các loại mạ khác. 

c) Mạ nhúng niken hóa học 

Mạ nhúng niken dùng cho hợp kim nhôm — silic. Hợp kim nhòm hàm lượng »ili¿ 
cao hơn 13% không thể dùng phương pháp nhúng kẽm mà phải dùng phương pháp 
nhúng niken để được lớp mạ bám chắc tốt. Thành phần và chế độ công nghệ mã nhúng 
ntken hóa học xem bảng 5Š — 8. 

d) Mạ lót đồng 

Mạ lót đồng có thể tiến hành trong dung dịch piro phôtphat hoặc trong dung dịch 
ma đồng xianua xem bảng Š — 8. 


Bảng 5 — 8. Thành phản dung dịch và chế độ cóng nghệ mạ lút trước 


Mạ lói niken trước 7 
Thành phần (gi!) Min = Tàn Thành phần (g!l) và | Mfq bút đón? 
và ché Èð công nghệ ho mN nen lên lì Ma nen | chế độ công nghệ trước ' 
NISO,7H.O 30 40 CuCN 42 _ 
Na,C.H.O. 10 140 NACN (tổng) 50—- 3S „, 
H.RO, 15 30- 40 NaCN (tự do) 57 
NaH.PO. 15~20 KNIC,H.O,4H.O 60 
CH,COONa l§ Na.CO. 30 
HF(40%)(m4) | 20 ~ 30 pH 102 -- 105 | 
: : Mật độ dòng điện 
NIC]1, b6H.O J00-— 400 30 (A/lm) 1.3 ¬ 
(NH.)-SO, 35 
Nam gluconat 30 
pH 448— 52 6,8— 7⁄2 
Nhiệt độ (*C) 75 — 00 Thường 50— 60 
Thời gian (phút) IlŠ5- 20 | 30- 60 giây $ 
Mật độ dòng điện 2 ị 
(A/dm) 


œn 


(8) Những điềm chú ý 

— Sau khi mạ niken hóa học, có thể trưc tiếp mạ các kim loại khác, nhưng trước 
khi mạ, cần phái hoạt hóa trong dung dịch HCI : HạO là [ : J, nếu không sẽ gây ra hiện 
tượng phân tân. 

— Ma lót đồng, mật đọ đồng điện bạn đầu lớn 2.6 A/dm', thời gian 2 phút. Sau 
đó, ma ở nhiệt độ thường 1.3 A/dm), thời gian 3 —L0 phút. 

— Nhôm và hựp kim nhóm sau khi mạ crôm cứng, mạ kẽm. đồng kẽm. Sau khí 
nhúng kềm không cần ma lót, nhưng khi đưa vào bẻ mụ phái có điện. 


1 
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Chương 6 
MẠ KẼM 


Công nghề mạ kẽm thường đùng là mạ kẽm trong dung địch xíianua, mạ kẽm 
dung dịch amôn, dung địch muối KCI, dụng địch muối sunfat, 


I. MẠ KẼM DUNG DỊCH MUỐI AMÔN 

Dung dịch mạ kẽm muối amén được lớp mạ kết tỉnh mịn, bóng, hiệu suất dòng 
điện cao, tốc độ kết tủa nhanh. Dung địch mạ kẽm muối arnôn có mấy loại, khác nhau 
ở khả năng phân bố: Dung địch NH,CI — N(CH;COOH); khả năng phân bố tất nhất. 
Dung dịch NH,CI - C2H,Ó; khả năng phân bố trung bình. Dung dịch NHẠCI khả nẵng 
phân bố kém. Vì vậy, dung dịch NH,CI để mạ những chị tiết đơn giản. Dung dịch 
NH,CI ~ N(CH;COOH); và NH,CI - C,H,O; dùng để mạ nhimg chỉ tiết phức tạp. Dung 
địch ma kẽm môn ăn mòn thiết bÌ. xử lý nước khó khăn. 


4. Thành nhân dung dịch và chế độ công nghệ 
Thành phần dung dịch và chế đó công nghệ mạ kẽm dụng địch muối amôn xem 
bảng 6 — L. 
Bảng 6 — 1. Thanh phản dung dịch và chê độ công nghệ ma kẽm Amỏn 
[Thành phân dung địch 


Đùng địch —] Dung dịch 


(gíb và chế độ — | Dung đích NHI Ì NH,C¡ - C,H,O, |NH/CI~ NCH,COOH), 
cong nghệ ! 2 3 Í 4 5 5 
R Zrq, 30—35_ | 30- 50 | 30 - 40 | 40-50 | 30~40 | 30-45 
NHCI.. 220-280 |?20- 280220 - 250|240 ~ 220 220— 270 | 250 - 20 
HO, 25 - 30 E = 
CGH,O,H.O l 20 - 30 | 20— 30 = 10— 30 
N(CH,CH), lv? f5: Ih223.J30<40/J 1515 
Poliglicola (M >6) 1-— 2 <2. |.1+3 ïITsts- | .ÊeLâ 
(NH,.CS 051 02~0.4 |02- 04 
Chất tẩy Hải Âu 
AZA (mì) l 10 | | | 
AZBimM) ậ 5.J— &2 
| pH 5Sh—6 | 5-6 | 5-6 | 58-62 | 20-30 
Nhiệt đôCC) 20~ 35 20-35 | 20-35 | 20-35 | 05-0,8 
Mại đỏ dòng diện(A/đmÀl 1—2 I~3 |05—08| 08-15 | 


hà 


2. Tác dụng các thành phản trong dung dịch 


(1) Hàm lượng kẽm 

Hàm lượng kẽm cao thấp ảnh hướng lớn đến chát lượng lớp mạ. Nếu hàm lượng 
kềm can, lớp mạ thô, hàm lượng kếm tháp. tốc độ kết tủa chậm, hiệu suất giảm. Khi sản 
xuất bình thường, hàn lượng 2nC]; khoảng 30 — 40 ựL, 


(2) NH,CI 

Hàm lượng NH,CI trong pham vì rône, thường không chế trong phạm vì 
200 — 300 g1 NH;CI là muôi đân điện và là chất tạo phức. Hầm lượng NH.CI cao. 
nâng củo độ dẫn địen và Khả nắng phản bổ, Nếu hàm lương quá cao. tốc đò hòa tan anôt 
nhanh. Nếu cao quá, để sình ta kết tỉnh, đân đến chất lượng lớp mạ giam, hàm lượng 
quá thấp. khả năng phán bố thấp, lớp ma thô, độ bóng giảm xuống, Thêng thường. 
không chẽ hàm lượng NH.CI trong khoang 350 øI. 


(3) CaHaO; và N(CH;COOH); 

Chúng là chải tao phức có tác dụng nâng cao phân cực catốt, nảng cao kba nắng 
phán hố của dụng dịch, lớp ma két tính mịn, nhưng nếu hàm lương quá cao sẽ làm giảm 
hiệu suảt dòng điện, làm tầng sự thấm hyđrô với lớp mạ, đồng thời tâng nhanh hòa tan anốt. 
hi hàm lượng thấp. khả năng phân bố của dung địch kém, lớp mạ thô. Hàm lượng 
N(CH-COOH): khi mụ treo vào khoảng 30 — 40 ø/1, khi mạ quay vào khoảng 20 — 30g/1. 

(4) Thioure 

Thioure là chất làm bóng có pốc lưu huỳnh, nâng cao phân cực va tốt. cái thiện 
khả nàng phản bổ lớp mạ. làm cho lớp mạ bóng mịn, Hàm lượng không chế trong 
khoảng 1 — 2 g/. Nếu hầm lượng thấp hiệu quả không tổ rệt. Nếu quá cao làm tăng ứng 
suật nội lớp mạ, làm gion lớp ma. 

(5) Poliglicola 

Polielicola là hợp chất hữu cơ, là chất hoạt động bể mặt phi lon. Trong quá trình 
mạ, có hai tác đụng: nâng caa khả năng phản bố dung dịch và nâng cao phạm vĩ sử 
dung mật độ dòng điện. Sử dụng poliglicola có phân tử lượng trên 6000, khống chế hàm 
lượng trong khoảng 1 — 2 g/1. Nẻu hàm lượng thấp, độ bóng giảm. mật độ dòng điện 
nhỏ, hàm lượng cao làm giâm độ dẫn điện và khả nâng phân bố lớp mạ. dề siah ra chăm 
kim. tối, màng thụ động dẻ biến màu v.v, 

(6) Chát tẫy Hài Âu 

Chất tẩy Hái Âu là chất hoạt động bề mặt, có tác dụng làm giảm sức càng bể 
mặt, làm tầng sự thâm ướt của dung (dịch với lớp mạ, chống, hiện tượng chảm kim rlàm 
lượng chất tẩy Hai Âu đưới 0,5 mÍ/1, nếu cao quá lợp mạ đen. 

(7) H:BO: 


Là chát đêm, bao đam pH trong phạm vì quy định. 


3. Ảnh hường cua điều kiện công nghệ 

(1) Giá trị pH 

Giá trị pH cao, phạm vì sử dụng mật đô dòng điện nhó. độ bóng kém, lớp mạ tôi, 
pH thấp. hiệu suất dòng điện thấp, hyđrỏ thoát ra trên catôt nhiều. lớp mạng có vệt. 
Trong quá trình mạ, p]Í không ngừng tăng cao cần phải định kỳ điều chính. Nếu pH cao 
-Iẻu chính bằng dung dịch HCI loãng, nèu pH thấp điều chỉnh băng dung dịch NaOH 

. `H,OH loãng. 
(2) Nhiệt độ 
Khống chẻ nhiệt độ trong khoảng }5 — 3C. nhiệt độ quá cao lầm giảm Kha 
ane tạo phức, thăm chí làm phân huy NH,CI. đồng thời làm tầng sự hòa tan anôt, nóng 
+ 217” tầng cao, lớp mạ thô, có sai. Nhiệt độ thấp, NHỤCI dễ kết tính làm giảm chàt 
“8s ]ỐÐ ïna. 

(3) Mật độ dòng điện catô: 

Mt đồ dòng điển catôt có quan hệ tối với hàm lượng ion kẽm, giá trị pH. nóng độ 
dune dịch. Ö điều kiện bình thường, nàng cao mật độ đồng điện. nâng cao tac dụng phân 
cuc cutot, lớp mạ kết tình mạn, Nhưng neu mật độ dòng điện quá cao, trên catôt hydrô thoát 
ra làm cho pH ở vùng catốt tàng cao, muối kẽm thuỷ phân sinh thành Zn(OH), bám trên bề 
mật catôt, lớp mạ cháy. Khi mạ quay, mật độ đồng điện cao sẽ sinh ra điểm mầu đen. Vì 
vậy, phải khống chế mật độ dòng điện catÔt trong khoảng 0,8 - 2 A/dm°. 


4. Pha chế dung dịch 


ZnCl; và NH,CI hoà tan trong nước nóng, N(CH:COOH): hoà tan trong nước 
thành dụng huyền phù, vừa khuấy vừa cho NaOH 70% - 50% cho đến khi hòa tan hoạn 
toàn. Thioure, polìglicola, chất tấy Hải Âu hòa tan riêng biệt trong nước nóng. sau đó 
cho vào dung địch, cuỏi cùng cho nước đến mức quy định. 


5. Bảo vệ dung dịch và khử tạp chất 

(1) Bảo vệ dung dịch 

— Tăng cường xử ly bẻ mặt, tránh dầu mỡ, gì chơ vào bể mạ làm hỏng dung dịch; 

— Các thành phần chủ yếu mỗi tuần phân tích một lần và kịp thời điều chỉnh tron 
phạm vị quy định; 


- Hàng ngày phải lấy chỉ hết ma rơi vào dung dịch, để phòng sắt hòa tạn, làm 
bẩn dụng dịch: 


— Cứ 3 tháng mốt lãn, xử lý lại dung địch. 

(2) Khử tạp chất 

— Xư lý đồng: Xử lý bằng bội kẽm, cho vào dung dịch 0.5 — Ì g/ hột kẽm. 
khoảng 30 phút, để yên 2 giờ, lọc. 

- Xư ly tạp chất sắt: Cho vào dụng dịch 0,3 — 0,5 mỊ/i H:O, 30% khuấy 30 phút. 


sau đó đùng dung dích NaOH để điều chính pH = 7 - 8, vừa khuảy vừa cho vào dung 
địch Na;HPO, với hàm lượng 10 ø/I. để sinh thành kết tủa FePO/, 


s4 
1) 


Sau khi để lắng 48 piờ, lọc. phân tích và điều chỉnh các thành phần điều chmh 
pH đến phạm vĩ quy định bằng dụng dịch HCI loãng. 

— Xư lý tạp chất hữu cơ: Gia nhiệt dung dịch 50C cho vào 3 — š ml than hoạt 
tính, khuay 30 phút để vén 12 giờ. lọc dung dịch, phân tích và điều chỉnh các thành 
phần trong phạm vi công nghệ mạ thử. 


6. Những sự cố xảy ra và phương pháp khắc phục 
Những sự cố và phương pháp khắc phục xem báng 6 — 2. 


Bảng 6 — 2, Những sự cố và phương pháp khác phục 


Ị 
Sự cố Nguyễn nhan Củch khắc phục 
1. Hàm lương kẽtn cao; l. Dùng dương cực grafit thay thế 
dương cực kẽm; 
s22 | 2. Nhiệt độ dung địch cao: 2. Giảm nhiệt độ bằng nước lạnh, 
. thỏ, lề uài hoặc làm bẻ kích thước lớn; 
ông Ảng h 
Bảng 3. Hàm )ương chàt làm bóng tháp, | 3- Bổ sung chải làm bóng, 
` 4. pH cao: 4. Dùng HCI loãng điều chính pH; 
| 5.NH,Clhoặc N(CH.COO),cao, Š- Căn cứ vào kết qua phản tích điều 
| : ;_ chỉnh lại dung dịch. 
J. Hàm lượng chất làm bóng cao; | 1. Cho L—36/1than hoại tính để xư lý: 
2. pH thấp; 2. Điều chình pH bàng NH,OH hoặc Ị 
Lớp mạ NaOH 5%; 
tiền 3. Mật đỏ đòng điện lớn; 3. Giảm mật độ đồng điện: 
4. Hàm lượng tạp chất trong 4. Xử lý bằng bột kẽm hoặc điện 
dung địch nhiều. phân dòng điện nhỏ. 
1. Hàm lương chất Em bóng cao; 1. Cho than hoại tính khử, lœ đụng dịch: 
Màng 2. Chất tấy Hai Ấn nhiều; 2. Cho than hoạt tính khử: 
thụ đàng 3. Nông độ chất thụ động 3. Điêu chỉnh nồng đỏ chảt thụ động, 
có hóa Không đúng, rửa không xạch. tăng cường rửa sau khi thụ đọng. 
Khả năng | 1. Mật độ dòng điện nhỏ: 1. Nâng cao mật đô đồng điện: 
phán bố | 3. Hàm lượng NH,CI thấp: ¡ 2- Bố sung NH,CI: 
kém 3. Chất hoạt đông bé mãi ít. ¡ 3. Bồ sung Polghcola. chất tẩy Hải Âu. 


II. MẠ KẼM DUNG DỊCH ZINCAT 

Dung dịch mạ kẽm Zmeat gồm có ZnO, NaOH, chát hoat đông bề mặt, chất làm bóng. 

Ưu điểm của dụng dịch mà luạt này là: thành phần đem giản, phạm vì công nghệ 
ròng. khả năng phân bố tốt, lớp mạ kết tính mịn, bóng, dung dịch mạ không ät mòn 
thiết bị. xư 1ý nước thai dễ, không độc. 

Nhược điểm là: Khi độ đày lớp mạ lớn, tính riòn tăng, khi tý lệ chất phụ gia cho vào 
không đúng. để sinh ra lợp ma rộp. Mặc dù vậy. mại kẽm zincat vận được sử dụng rộng rãi. 


1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ 


“Thành phần dung dịch và chế độ cảng nghệ xem bảng 6 — 3. 


Bảng 6 — 3. Thanh phần dung dịch và chế độ công nghệ 


ị 


Thành phần chủng dịch (g!0 và ché độ tùng nghệ 1 l : 2 
- ZnO ' ` — 10-15 | 10-15 
NaOH I00—120 | 110-150 
[ NC Zin ĐÓA (ml - ` D98 \ 
[ NC Zin 90B (ml/) ' Sỹ 5 
F IE— 04(ml/) chất làmhóng —ˆ ị | s6 | 
JE— 04 tral/1) chất ăn sâu. - 0-08 
Nhiệt độ (ĐC) lẽ ung n 
Zn : NIOH : ! :(10- 13) | 
Ty Ìé diên tích catôL : anỏt DO, | 
Ệ MẠI độ dòng điện (A/dm) - HP Hưjy h ca E@ä 
Độ dày lớn nhất cho nhép (Mm) — BÍ «25 <35— 


2. Tác dụng các thành phần dung dịch 
(1) ZnO 


Hàm lượng kẽm trong dụng dịch tương đối lớn. Hàm lượng ZnÕ trong 
khoảng 6 — 20 g/1 có thể sản xuất bình thường. Khi hàm lượng kẽm can, có thẻ dùng 
mật độ dòng điện lớn, tốc độ kết tủa nhanh. Nhưng nếu cao quá, ở biên lớp mạ thỏ, để 
cháy Khi hàm lượng thấp, lớp ma mịn bóng, khú năng phân bố tét. Nếu quá thấp, pham 
vi sử dụng mật độ đòng điện hẹp. hiệu suất dòng điện giảm, tốc đệ kết túa chậm. Vì 
vậy, hàm lượng ZnO trong khoảng 8 — 12 91. 


(2) NaOH 


NAOH là chất tạo phức với kẽm. đồng thời còn làm tng đề đẫn điện và hòa tan 
anót, Nếu hàm lượng cao. anôt hòa tan nhanh, hàm lượng kẽm tầng cao. lớp mạ thô vũ 
bay ra nhiều khí gây kích thích, Nếu hàm lượng quá thâp, độ dân điện giàm, điện áp 
cao, ano( để thụ động hóa. lớp mạ tối. Thông thường phải khống chê ty lệ Zn 
NAOÒOH = 1 :5—- ]: 1Ô (theo trọng lượng). 

(3) Chất phụ gia 

Chât phụ gia là chát hoạt động bề mặt, dễ hòa tan trong nước. Troup quá trình 
mạ có tác dụng hấp phụ, làm củn tr dòng điện, làm giảm sự chuyển dịch ion và tác độ 
phóng điện, nâng cao phân cực anôt. Nhưng nếu hầm lượng quá cao, anôt hòa tan 
chậm, lớp mạ giòn. rộp. 


tˆ› 
¬ 


3. Ảnh hưởng các điều kiện công nghệ 

(1) Nhiệt độ dung dịch 

Ở nhiệt độ 10 — 40°C đều được lớp mạ tốt. Khi nhiệt đệ dung địch thái), phạm ví 
sử dung mật độ dồng diện nhỏ, tốc độ kết tủa chậm. Khi nhiệt độ cao, khá năng phần 
bố giam. tốc độ hòa tần anôt nhanh. kết tính lớp mạ thô. 

(2) Ty lệ diện tích catôt, anôt 


Ty lệ điện tích catôt, anôi la L: (2 ~ 3), anôt là km cán tnh khiết, anôt đúc hàm 
lượng tạp chất nhiều, Để để phòng nóng đã ion kẽm Tăng cao, có thể đùng anót không 
hồu tan thay thể anöt kẽm. 

Ví dụ: tâm than, tấm thép không gi. 

(3) Mật độ dòng điện catôt 

Mãt đọ đàng điện thường khống chế trong khoảng L — 3 A/dm”, Khi nhục đồ và 
thành phần đưng dịch mạ kẽm trong phạm ví quy định, dùng mật đó dòng điện c3tot 
cao. được lớp ma tốt. Mát độ dòng điện catòt thấp; hoặc quá cao đếu ảnh hưởng không 
tốt đối với lớp mạ. 

(4) Tạp chất 

8)}C!,NO- GrO,? 

Đều ảnh hưởng rõ rét đối với dung dịch. Khi đạt đến hàm lượng nhất định, hiệu 
suất đồng điện giảm. Ở mật độ dòng điện thấp không có lớp mạ, có thể loại bố bằng 
cách điện phân với mặt độ dòng điện nhỏ. Tạp chất Cụ”", Pb*ˆ, Fe** tích lũy trong dụng 
địch với hàm lượng nhất định làm cho lớp mạ tỏi, den, cá vệt. khả năng phân bố giam, 
ở biên lớp mạ cháy. Phương pháp xử lý: cho vào dung địch Na„§ 1 — 3 g/I để sinh thành 
hợp chất sunfua kết tủa. 

b) Tạp chất hữu cơ 

Tạp chất hữu cơ nhiều. lớp mạ có nhiều lỗ xốp, độ giồn tầng, sau khi thụ động be 
mặt có đạng sương mù. Những chất phân hủy hữu cơ, có thể dùng thân hoạt tính háp 
phụ. để loại ho. 

(c) Cần không ché tót tỷ số giữa nòng độ kẽm và kiểm 

Thông thường khống chế ty lệ Zn : NaOH = I.(11— l31. 


4. Pha chế dung dịch mạ kẽm Zincat á 

(f) Cho NaOH cản thiết vao trong bể ma, cho nước đến 1/3 thế tích bẻ, khuấy 
đều cho NuOH hồa tan hết: 

(2) Trong bể khác. chọ một ít nước vào trong 2nÓ, thành đạng hồ đặc. vừa khuấy 
vửa cho dân đần ZnÓ vào trong NaOH nóng, đến khi hòa tan hoàn toàn, Sau đó cho 
nước đến mức quy định: 


(3) Để nguội dung dịch, cho 1 — 3 g bột kẽm vào tronp bể, khuấy 30 phút. để yên 
4— 6 gìồ rồi lọc; 


(4) Cho chất làm bóng, khuấy đều, điền pháo với dòng điện nhỏ Ô,1L — 0,5 A/dnr., 
ma thử. 


5. Duy trì dung dịch và khử tạp chất 

(1) Duy trì dung dịch 

— Cần định kỳ phân tích dung dịch. Thông thường một tuần phân tích một lần. 
Báo đám ry lệ 2n : NẠOH vào khoảng L:10 (theo trong lượng). 

— Nhiệt đô đụng dịch phải đảm bảo trong phạm vị quy định. 


- San mãi ngày lầm việc phải lây vật rơi trong hể mạ, để phòng tập chất sắt làm 
bản dưng dịch. 


— Mỗi năm phải khử Na;CO: một lăn. 

(2) Khử tạp chát 

a) Tạp chất đông 

“Tạp chất đồng làm lớp mạ thỏ, không bóng. có thế khử bảng cách sau" 

— Điện phân với mái độ dòng điện nhỏ: 0.1 - 0,2 A/dmẺ. 

~ Phương pháp hóa học: Cho 0,5 — 1 g/1 bột kẽm. 

b) Tạp chất chỉ 

Tạp chất chì trong dung dịch làm cho lớp mạ đen. tối. Cho 0.1 — Ú.2 g1 Na¿§ để 
sinh thành Ph§ kết tủa. 

c) Tap chất gốc crommat, góc nitrat 

Làm cho khả năng phân bố kém, có khi không tạo được lớp mạ. Phương pháp 
khử đi là: khử góc nữrat bằng cách điện phân với mật độ dòng điện nhỏ. 

d) Tạp chát hữu cơ 

Tạp chất hữu cơ quá lượng làm cho lớp mạ giòn. độ hám chắc không tốt. Phương 
pháp khử: cho 1 — 3 mIA H;Os khuấy đều trong 30 phút. cho 1 — 5 g/ than hoạt tính, 
khuấy 1 gið, để vên § — 12 giờ rẻ: lọc. 

e) Tạp chất NazCOa 

Hàm lượng Na-CO: vượt quá 5O g1, độ dẫn điện giam, tốc độ kết tủa thấp. 
Phương pháp tôt nhất khử Na;CO; là làm lạnh dung dịch đề hình thành Na,CO; két tủa. 

g) Xử lý tông họp tạp chất 

Chất xử lý tòas hợp có thé xử lý Cụ'ˆ, Pb”?, Cr"", Fe” và tap chất hữu cơ có bản 
ở thi trường 


6. Sự cô thưởng xảy ra và phương pháp khắc phục 


Những sự cố thường xảy ra và phương pháp khác phục xem bảng 6 -— 4. 
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Bảng 6 — 4. Sự cô thường xây ra và phương pháp khác phục 


Sư cố 


~ 


Nguyén nhán 


Cách khắc phục 


khả năng 
phân bố 


kém 


\ 
} 
Ị 


(, Chất phụ gia không đủ: 


2. Kẽm cao, kiem thap, tý lệ 


không đúng: 


3. 


Mật độ dòng điện nhỏ. 


1. Bổ sung chất phụ gia: 


ta 


. Phân tích điều chỉnh; 


3. Nâng cao mật đồ dòng điện. 


Lớp nìa thô 


. Mật độ đòng điện cao; 
.- Chất phụ gia không đủ: 


- Nhiệt độ thấp. đồng điên lớn. 


1. Giảm mật độ dàng điện; 


la 


- Bồ sung chất phụ gia: 


3 Nâng cao nhiềt đô. giảm dòng điện. 


HIÒNn, FỐp 


- Tạp chất hữu cơ nhiều. 


1. Tạp chải kim loai nhiêu: 1. Xử lý bằng Na;S hoặc böt kẽm; 

Đồ bóng ti nn J._: : U 

ké 2. Chất lầm bóng ít 2, Bỏ sung chât lòm bóng; 
emI 
4, Nhiệt độ dụng dịch cao, 3. Làm nguội dung dịch. 
= ‡ 

I. Xử lý bề mặt không tốt, 1. Tầng cường xử lý bè mậi; 

lớp mạ 2. Chất làm bóng nhiều: 2. Xử lý bàng than hoạt tính hoặc làm 


loàng dụng địch; 


3. Xử lý bảng than hoạt tính. 


Tốc độ 
kết tua 
chậm 


`2 


. Ham lương Zn thấp; 
. Mật độ dòng điện nho: 
. Nhiêt độ thấp, 


- Bồ sung 2nO. tăng anối kẽm; 


Ù)Ò — 


. Nâng cao mật đỏ dòng điện; 


L3. Nâng cao nhiệt độ đén phạm vị quy 


định. 


có VẹI 


[ —— 
Láp ma đen 


+ 


Tạp chất kim loại nhiều 


Điện phân dòng điện nhỏ hoặc xử lý 
băng hột kẽm. 


III. MẠ KẼM DUNG DỊCH XIANUA 


Mạ kẽm trong dụng địch xianua, khá nàng phân bố tốt, lớp mạ kết tính tam, 
bóng. duns dịch ấn định. để duy trì và khống chế, không ăn mồn sät thép. Nhưng dụng 


dịch xianua rất độc, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gày ô nhiễm môi trường. cần 
có thiết bị hút độc tốt, 


1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ 


Thành phản dụng dịch và chế độ công nghệ xem bảng 6 — 5. 
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Bảng 6 — 5. Thanh phản dung dịch và chế độ công nghề 


Thành phần dung địch (g!) và chẻ đö công nghệ I 2 
ZnÖÕ Q_— JÐ 20-25 : 
£ sàZ NHCN \!~76 45-50 ` 
co NaOH ñ _ T6- B] 7Ù ~ BÙ 
Chât làm bóng HT (ml) [ 6-8 
Chât làm bóng ZaATZ (mi — l I0 : 
I.. Nhiệt đe) —- 21— 40 20 ~ 40 
Mật độ dòng điện (À/đm”) 02-25 {=3 
Alnỏt Tấm kẽm Tấm kẽm J 


2. Tác dụng các thành phần 

(1) ZnO 

ZnÓ cung cấp ion kẽm trong dung dịch. Hàm lượng ZnO cần tương mạ với hàm 
lượng NaCN và NaOH. Tỷ lệ của chúng là: NaCN trổng)/Zn = 3 ~ 3,2, NaOH/Zn =2 - 25. 
Tỷ số trên thay đối theo điểu kiện khí hậu, khi nhiệt độ cao, tỷ số NaCN/Zn cần cao. 
NuOH/Zn cần thấp. Khi nhiệt độ thấp, NaCN/Zn cần (háp, NaOH/Zn cần cao. Khi hàm 
lượng NaCN và NaOH khóng đổi, hàm lượng Zn tìng, khả năng phân bố giảm, lớp mà thỏ, 
tối. Khi hàm lượng tương đối của kẽm ít, hiệu suàt dòng điện giảm, tốc độ kẻt tủa giảm. 

(3) NaGN 

NaCN là chất tạo phức. lượng dư thích hợp, có thể làm ón định phức, nâng cao 
phân cực catôt. nâng cao khi năng phân bố, lớp mạ kết tĩnh mịn. tầng sự hòa tan anôt, 
để phòng anôt thụ động hóa, Nhưng nếu NaCN quá nhiều. trên catôt thoát ra nhiều khí 
hiđrô, hiệu suất dòng điện giảm. Nếu NaCN thấp, anot tụ động hóa, lớp mạ thô. 

(3) NaOH 

NaOH đề phòng muối kẽm thủy phân, làm ốn định dung dịch mạ, nâng cao độ 
dân điện, nâng cao khả năng phân bố và hiệu suất dòng điện, tàng độ bám chắc lớp mạ. 
Nhưng nếu hàm lượng NaOH quá cao, sẽ sinh ra lớp mạ dạng bọt biến, còn nếu sử dụng 
lượng NaOH thấp cá thể làm giảm sự tiêu hao NACN. Thông thường, phải khống chế 
NaOH/NaCN = 0,9 — |. Như vậy, anôt hòa lan tốt, năng cao chất lượng lớp mạ và hiệu 
suât đong điền. 

(4) Chất phụ gia 

Chất phụ gia có thể loại bỏ tạp chất kim loại nặng. lớp mạ bóng, mịn, đồng đều. 

(5) Nhiệt độ dung dịch 


Thông thường nhiệt độ không vượt quá 40C, nếu không sẽ làm tăng nhanh sự 
phản huỷ NaCN, làm giảm phân cực catôt và khá năng phân bố. 
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(6) Mật độ dòng điện 

Thòna thường mật độ đòng điện là | — 3 A/đm”. Mật độ dòng điện tháp, tốc độ 
kết tủa chậm, mật độ dòng điện cao, lớp mạ thô, cháy. 

(7) Anôt 


Dùng anét cán để làm giảm bùn anôt rợt vùo dụng địch, dùng vải bao anôl. 


3. Duy trì và khử tạp chất trong dung dịch xianua 

(1) Duy trì dung dịch 

aJ] Anöt là tấm kẽm cần, để làm giảm bùn anôt, dùng vải bao anôt để đẻ phòng, 
hùn anôt rơi vào dung dịch. 

b) Các thành phản chủ yêu của dung dịch, mỗi tuần phản tích một phản và kịp 
thời điều chính. 

€} Trước khi cho chất phụ gia vào bể mạ, cần làm loãng bằng nước với thể tích 
gấp 5Š — 10 lần, khuấy đều, cho theo nguyên tắc; cho ít và cho nhiều lần. 

đ) Môi năm khử muối cacbonat mót lần. Phương pháp xử lý như phương pháp xử 
lý dung dịch mạ tính kiểm. 

(2) Khử tạp chất 

— Tạp chất kim loại nạng: Tạp chát Fe'?, Ph*?, Cd”Ẻ tích luỹ nhiều làm lớp mạ 
thô. đen. chịu ăn mòn kém. 

Phương pháp xử ly: Cho vào dung dịch ma I — 2 g1 Na,S để tạo thành kết từa 
hợp chãt lưu huỳnh. 

- Tạp chất hữu cơ: Trong điều kiện thông gió, cho vào Í — 2 g7] than hoạt tính, 
khuấy đều 30 phú: đến I giờ, để yên 12 — 24 giờ, lợc. 


4. Pha chế dung dịch mạ kẽm xianua 
a) Căn cứ vào thể tích bể mạ, tính toán số lượng các loại hóa chái cho vào hẻ. 


b) Cho NaCN và NaOH vào trong bể, cho nước đến 1/3 thể tích quy định. khuấy 
đều cho hòa tan hết. 


€) Cho ít nước vào ZnO khuay thành dạng hồ, vừa khuấy vừa cho dân dần ZnÕ 
vào trong dung dịch NaOH nóng. đé hòa tan hoàn toàn. 


đ) Lọc dung dịch. bố sung đến thể tích quy định, khuấy đều. điện phân với mái 
độ đồng điện nhỏ, thời gian 3 — 4 giờ, cho các chất phụ gia, mạ thử. 


5, Những sự cố thường xảy ra và phương pháp khắc phục 


Những sự cố thường xảy ra và phương pháp khae phục xem bảng 6 — 6. 
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Báng 6 — 6, Những sư ¿oó thường xảy ra và phương pháp khác phục 


Sư cố 


Nguyền nhân 


Cách khác phục 


Lớp mạ giàn 


Tạp chất hữu cơ nhiều: 


Điện phản hoa xử ¡; bảng thân 
_ hoạt tính: 


Khả năng 
phân bố kém 


1. Hàm lượng Zn” cao; 


3, Hàm lượng NaCN và NAOH thấp: 
4 Nhiệt độ dụng dịch cao, 


1,Dùng anot Không hòa tan hoặc 
làm giam tấm Anôt: 

. Bồ sung NaCN và NaOH: 

.- Giảm nhiệt độ dung dịch, 


Hiều suấi đồng 
điển giảm. độ bám 


| chắc kém. thoát 


hyđro nhiều 


Lớp mạ thô. tối 


l, Zn" thấp: 
2. NRCN cao; 
3 NaOH thấp: 


+. Mắt đọ đòng điện cao, 


| Zn*` cao: 
2. NaOH thấp: 


3. Mật độ dòng điện cao. 


E 
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1. Phân tích điều chình: 

2. Phân tích điều chình: 

3. Phân tích diều chình: 

4, Giảm mật độ dòng điển. 
1. Dùng anôt khỏng hồi tan: Ị 

3, Tana hàm lượng NaÊN: 

4, Giảm mát độ dòng điền, 


Anôt thụ động 


Diện tích anôt nhỏ, NaCN thiểu 


Tang diện tích anôt và hàm 
lương NaCN Ị 


Thành bể có 
kẻt tỉnh trắng 


Na-CO, nhiều 


Chuyển đung dịch sang bể khác 
két tính Na:CO; 


IV. MẠ KẼM DUNG DỊCH MUỚI SUNPHAT 

Đặc điểm mạ trong đụng dịch muối sunfat là giá thành thấp. hiệu suất đồng điện 
cao, tốc đó kết tủa nhanh, ít độc. Nhược điểm là khả năng phản bố kém. lớp mạ kết tính 
thô. chỉ thích hợp để mạ dây thép, đày dai và vật đúc v.v. Dung dịch ăn mòn thiết bị. 


1. Thành phần dung dịch và chẽ độ làm việc 


Thanh phần và chế độ lầm việc mạ kẽm dụng dịch muối sunfä( xem bảng 6 — 7. 


Bảng 6 — 7. Thành phân dung dịch và chế độ làm việc mạ kẽm muối sunfat 


Thành phân đụng dịck (gi) và ché độ cong nghệ 1 2 3 
ZnSO,7H,O Ln 215 250 ~ 300 | 300 - 400 | 
AL.(SO,);18H,O ' 20 )—2 
KAISO,);I12H:O 45 ~ 50 
Na.SO,!0H,O 50 ~ 160 250. 30 — 40 
CH,(SO.N4,); 2-3 
H,BO. 15 — 20 30 ~ 30 
=. GHUO 10 
C,H,.O, 2-3 
pH 34§—44 | 45-55 | 45-5.5 
Nhiệt đó CC) Thường | Thường | 30-56 
Mật độ dòng điện (A/dmˆ) lSc5 E2 - | 2iclt 
CTất làm bóng mạ kẽm xunfat (m1) † l4 — I§ 


Chủ vị: — Pha chế 1: Mạ kẽm quay. 
— Pha chế 2: Ma kẽm đúc. 


— Pha chế 3: Mạ kẽm hóng. 


2. Tác dụng các thành phần dụng dịch 

(†1) ZnSO,7H2O 

ZnSO,7II;O là thành phần chính của dung dịch. cung cấp lon kẽm, khống chè 
hàm lưỡng trong khoảng 2G ~ 400 g/1. Khi mạ quay hoặc mạ dày và dây đai, trên 
những thiết bị truyền dẫn. khi dùng mật độ dòng điền cao có thể nàng cao hàm lượng 
Zn5O,, nhưng không vượt quá 500 g/1. Nêu hàm lượng qua cao. lớp mạ kết tính thỏ, khi 
hàm lượng quá thấp cú hiện tượng thoát H›, lớp mạ có nhiều lễ xốp. 

(2) Al;(SO,);†?8H:O và KAí(SO,);72H:O 

La chất đệp. làm ổn định độ pH trong dung dịch. 

(3) Na:SO¿10H;O 

Là muối dẫn điện có tc dụng nâng cao độ dẫn điện trong dưng dịch. 

(4) C:H:aO,, C¿H;zO;¿, CaoHa(SO¿Na): 

Đều là chất phu gia, làm rang phán cực caltôt, cải thiện khả nãng phân bố của 
dung dịch. 


3. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 


(1) Nhiệt độ 

Thông thường không chế nhiệt độ trong khoảng LÔ — 35”, nâng cao nhiệt độ 
làm lớp ma tới. Khi không có các chất phụ gia hm cơ. có thể nâng cao nhiệt độ đến 
30C để nâng cao độ dẫn điện dung dịch. 

(2) Mật độ dòng điện catôt 

Độ lớn của mật độ dòng điện phu thuộc vào nhiệt độ. sự khuây của các thành 
nhần dùng dịch. hình đáng và kích thước chỉ tiết Khi hàm lượng muối kẽm trong 
khoảng 215 — 300 gíl. mật độ dòng điện trong khoảng 0,5 — 72 A/dm”. Khí hàm lượng 
muối kẽm trong khoảng 430 — 500 g/1 và khuấy bằng không khí nén. mật độ đòng điện 
có thể nâng cao đến 10 A/dm'`. 

(3) Giá trị pH 

Thông thường khống chế pH = 3.5 - 4,5, khi mạ kẽm đúc có thể nâng cao pEÏ 
một chút. Khi pH lớn hơn 6.2 — 6.5 sẽ thoát ra Zn(OH)› bám vào lớp mạ. làm cho lớp 
mạ rời, có nhiều lỗ xốp. 

(4) Những sự cố thường xảy ra và phương pháp khắc phục 


Những sự cô thường xảy ra và phương pháp khắc phục xem bảng ó — 8, 


a+4 


Bang 6 — 8. Những sự cố thường xay ra và phương pháp khắc phục 


Sư cô Nguyen nhân Cách khắc phục 
Lớp mạ tôi, kết tính thô | Mật đỏ dòng điên cao Giảm mật đệ đồng điện 
Tronp dung dịch hình Hàm lương Al;(SO,J,12H,O thấp | Phân ueh và điều chmh 
thành dạng sợi AL(SO).12H.O 
Chị tiẻt xảìu khi sấy Sau khi mạ rửa khóng sạch Tăng cường rửa lớp mại. 
có điểm sương trắng 
th———I 


V. MẠ KẼM DUNG DỊCH MUÓI KALI CLORUA 

Ưu điểm: Mạ kẽm dung dịch muối KCI không độc. thành phần đơn giản. ôn 
định, giá thành thấp. hiệu xuất đồng diện cao. kết tủa nhanh, hiệu quả cao: có thể mạ 
các chỉ tiết là thép đúc, thép ceaebon cao, lớp ma bóng, mịn. 

Nhược điểm: Dung dich ăn mòn thiết bị. lớp thụ động có màu dễ biến màu, độ 
bền phun muối không bàng lớp mạ kẽm dụng địch kiểm. Nhưng phạm ví ứng dung 
công nghệ này cao hơn 4 loại công nghệ kể trên, 


1. Pha chế dung dịch và chế độ công nghệ mạ kẽm KCL 
Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ xem bảng 6 — 9. 


Báng 6 — 9. Thành phần dung dịch và chế độ còng nghệ 


Thành phần dung dịch (g/ 


sô €hế ấp cùng vịehệ Ma kém quay NĂu treo Ma treo 

_—— ZnCI, 40 - 50 60 ~ 100 ó0 - 80 
KCi 200~ 30 200 ~ 230 [80-220 ` 

[ H,BO, 20 ~ 30 20 — 30 35 — 3d 
_ Chất làm mềm CZ— 3A 15 ~ 20 20~ 25. cị 
Chảt làm bóng CZ— 3B 0.5— 1—2 Ị 

Z¿85 (m1) ï 15 — 20 

pH 48 — 4,6 4.8_— S6 4.5 5.5 
Nhiệt độ ("C) 20 ~ 50 20 ~ 50 30-45 | 

Mật độ đồng điện (A/dm?) 0.5— 0,8 I—5 08-3 


2. Tác dụng các thành phần dung dịch 

(1) KCI 

KCI là muối dân điện trong dung dịch và là nguồn tạo phức với ion kẽm. RÌm có 
nhiều ion lo tồn tại. có thể ta phức với ion kẽm ở dưới dạng sau: [ZnCl;J 1. [ZnC];|ˆ 
[ZnCI,J?. Hàm lượng ion kẽm thấp, hàm lượng ion cla cao có thể nâng cao khả nàng 
phân bố của dung dịch. nâng cao phân cực catöt. Khi hàm lượng KC| quá cao. về mua 


đông nhiệt độ thấp, có thể kết tỉnh lam giam khả năng phân bố dung dịch. Khi pha chế 
dung dịch mới. cản phải xử lý bảng bột kẽm và than hoạt tính. 

(2) ZnC!› 

Là muối chính trong dung dịch. Khi hàm lượng ZnC); cao có thể nâng cao mật 
đô dòng điện. nhưng khả năng phân bố thấp. Khi bàm lượng 2nCI; thấp, dùng mật độ 
đồng điện cao đễ bị cháy, khả năng phân bỏ tôi. Công nghệ ma kẽm muối KCT thường 
khống chế hàm lượng ZnC]; trong khoảng S0 ~ 8Ú g1. công nghệ mạ kẽm muối NaCl, 
hat lượng ZnC]; trong khoảng S0 ~ 70 ø, 

(3) H:BO; 


Có tác dụng đệm, khóne ch ôn định đồ pH trong phạm vì quv định, 
(4)Chất làm bóng 


Có tác dụng nâng cao phần cực cuftốt, lớp mà kết tính mịn, độ bóng cao, 


3. Ảnh hưởng của điều kiện công nghệ 

(1) Nhiệt độ dung dịch 

Khi nhiệt đỏ thấp hơi LưC, mặt do dong điện giảm, nắng cáo nhiệt độ dụng 
địch. có thể nắng cao mặt độ đồng điện, Khi niúct độ cao quá 35*C, lớp mạ bóng, khá 
năng phân bố giám. 

(2) Mật độ dòng điện catôt 

Khi các thành phản dung dịch trong pham vị quy định, mật độ dòng điện trong 
khoảng 1,5 — 2 A/dm”. Khi mật độ đồng điện quá cao, lớp mạ có chất làm bóng nhiền. 
làm tăng tính giòn, màng thụ đông dẻ biến màu, nếu như thụ động hỏa màu trắng có thể 
nâng cao mật độ dòng điện, nẻu lớp mạ yêu cầu cao khi thụ động có mầu cần phải giảm 
mật độ đồng điện để làm giảm nói ứng lực và nâng cao tính bền ăn mòn của lớp mạ. 

(3) Giá trị pH 

Khi pH > 6, sinh ra kết tủa Zn(OH)›, lớp mạ có vèt màu đen. Khi pH < 3, biệu 
suất đồng điện và khả năng phân bố giảm. Trong sản xuất. khi pH > ó có thể điều chỉnh 
bảng HCI 5°¿ — 10%, 


4. Pha chế dung dịch 
(7) Cho nước vào trong 3/4 bế mạ. gia nhiệt 500C — 60C, cho KCI. ZnC]; theo số 
lượng tính toán. khuấy hòa tan hoàn toàn. 


(2) Cho H;RO; theo số lượng tính toán vào trong bể khác, gia nhiệt sôi, khuấy 
đẻu đến khi hoà tan hoàn toàn, đổ vào dung địch hẻ mạ. 

(3) Cho nước đến thể tích yêu cầu, cho ] g/ bột kẽm, khuấy 1 giờ, để lắng 2 giờ. 

(4) Pha loãng chất làm bóng gấp 5 — LÔ lần thể tích, khi dung dịch giảm xuống 
2U — AQ°C vừa khuấy vừa cho vào dưng dịch. 


(5) Điện phân với mật đó dòng điện nhỏ Ô,1 — 0,2 A/dm”, sau khi mạ thứ, rồi đưa 
vào sản Xuất, 
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5. Bảo vệ và khử tạp chất dung dịch mạ kẽm Zncl; 

(1) Bảo vệ dung dịch 

a) KCI tương đối ổn định trong dung dịch ma kẽm. Thành phàn chủ yếu là KCI. 
ZnCI.. H;BO: môi tuần phân tích một lần, giá trị pH mỗi ngày xác đỉnh một lần, 

bJ KCI có tính axit yếu trong dung dịch mạ kẽm, không có tác dụng tẩy đâu, cần 
phải tàng cường xử lý tẩy đầu trước khi mạ, cần phải tẩy dấu triệt để, đẻ tránh lớp mạ 
không bám chắc với kim loại nên, gây bong, nổi bọt. 

£) Hàng ngày phái lấy chỉ tiết rơi vào trong bể mạ, đẻ phòng tạp chất kim loại 
khác vào bể mạ. Móc treo đồng dương cực không cho ngập vào dung dịch mạ. 

(2) Khử tạp chất 

a) Khử tạp chất đông 

Đồng sinh ra khi dùng đương cực kẽm không tinh khiếc và mốc treo đồng hoa 
tan vào dung dịch. Phương pháp xử lý: điện phân với mật độ dòng điện thấp 0,I — 0.3 
A/dm”. Khi hàm lượng cao, xử lý bằng cách cho I — 2 g/1 bột kẽm, khuây đều trên 3U 
phút, để yến 2 giờ rồi lọc. 

b) Tạp chất chỉ 

Khi hàm lương tạp chất chì trong dung dịch cao, ở chỗ mật độ dòng điện thấp 
thậm chí không có lớp mạ. Phương pháp xử ly: cho HO: (30%) 0,2 — Ú.5 mỊ/I. làm 
loãng 5 — IO lan thể tích, vừa khuảy vừa cho vào bể mạ. Dừng NaOH 10% để điều 
chỉnh pH = &~ 8, gia nhiệt dung dịch 60°C, để yên 4 — 8 giờ rồi lọc. 

c) Tạp chất hữu cơ 

Sự tích lũy chất phụ gia sẽ làm bản dung dịch mạ. làm giảm khả năng phân hố. lớn 
na mờ không bóng. Phương pháp xử lý tạp chất hữu cơ: cho HO; (3025) 0,3 — 0,5 ml/I, pha 
loàng gấp 10 Tân thể tích, cho Í — 3 g/1 than hoạt tính, khuấy I giờ, để vén 4 — 8 giờ tồi lọc. 

ø) Xử lý tổng hợp tạp chất 

Trên thị trường có bán chát xư lý làm sạch dung dịch mạ kẽm muối kall, có thê 
xử lý tạp chất Cu*?, Pb*'; Fe" ˆv.v. và tạp chất hữu cơ. 


6. Những sự có và phương pháp khắc phục 


Những sự cố và phương pháp khắc phục, xem bảng 6 — 10. 
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Bang 6 — 10. Những sự cổ và pliương pháp khắc phục 


Sự cố Nguyên nhán Cách khác phục 
Khả nãng 1. Hàm lương kẽm cao; | Phản tích điều chính: 


phán bố xấu 2, Hàm lương KCI thấp. 2. Phân tích điều chỉnh. 
Mằng thụ động dỗ -| 1. Chất làm bóng quá nhiều; ¡ I. Giảm lượng dùng chất làm bóng: Ï 
màu để biên mau, | 2 Xứ lý bể mật lớp ma khóng | 2. Tăng cường rửa sau khi thú đông 
màng thu động màu | sạch: họa; 
trắng để hiến đến. | 3, Mai độ dòng điền cao. 3 Giảm mật độ dòng điện. 


1. TY lẽ làm bóng không đúng: 1. Điều chính Lý lễ chất lầm hàng: 
+ Bề mãi lớp mạ có | 2. Dmg cự kêm không tỉnh | 2. Thay đường cực kẽm hợp quy cách: 
h vệt. tôi khiết: 3. Cho bởt kẽm hoặc than hoạt tính. 


3. Tạp chất kim loại cao, 


Phản tích điều chình hàm lượng KẾ; | 
Đeeu chính bảng HCTI 5 — I4, 


- Hàm lượng KCI thấp, | 
s 
4. Bồ xung chất In bóng. 
Ì 
` 


2. pH cao, | 


] 
Lp ma thô 2 
3. Thiểu chất ầm bóng 
I 
ở 


Lớp ma có . Xử lý nước Ni nrị kháng rốt; , Tñng cường xw lý bề mật trước khi ma; | 
vết boa | 2. Dpchá hưu cơ nhện, „ Tiên hành xư lý dụng dịch. 


VI. THỤ ĐỘNG HÓA 


Chi tiết saú( khi mà kẽm 7 cên hình xư ]ý hón học nong điền Kiến nhất định, 
lam cho bề mãi lớp mạ hình thành Tợp màng mông kín khít, tính ôn định hóa học cao, 
công nghệ này gợi là thụ dêng hóa Lớp màng móng hình thành gới là lợp màng thụ 
động hóa, lớp màng thụ đồng khong nhưng nâng cao nàng lực chống øl, mà còn làm 
cho bẻ mát bóng đẹp. Công nghe thụ động hóa có máu (nồng độ thấp, nồng độ \rung 
bình, nềng đò cao), thự động màu tràng. thụ động mầu đen v.v. 


1. Thụ động có màu 
(1) Điều kiện thụ động hóa có màu nông độ thắp 


Xem bàng 6— ]T, 


Bảng 6 — LL, Điều kiện thì động hóa có màu nông đó tháp 


Thanh phản dung dịch (g/l) và chế đó cảng nghệ l 2 kị 4 
CỔ, : 3 R 3 35 | 
HNØ,(T.41) , Ä4mlT [| 5mI71 “ : 
H,SO. (1,84) 03+mIT T0.3mU ¬ 
| NaNÕ, : LG: 
) KMnO, LÔ 0] 
Ñ CH:COOH_” : BE 
NSOHÒ _ ˆ ba TS 
Zn§O,7H.O l 1-2 
Na.SO, — 5 
pH 05 - 1AI0/8 =13|16— 191 1-2 
Nhiết độ ("C) Thường | Thường | Thường _ Thường 
Thời gian (giây) 3 ~7 ịR ị 


68 


Chú ý: Pha chế 3: Dùng cho dày chuyền tự động. 
Phá chế 4; Dung dịch mới dùng H;SÓ, để điều chính. 


(2) Điều kiện công nghệ thụ động hóa nông độ cao 
Xem bảng 6 - 12. 


Bảng 6 — 12. Điều kiến cóng nghệ thụ động hóa nông đô cao 


Thành phần dung dịch ' ˆ Dung dịch Dung dịch thụ đọng nông độ cao 
(gí) và chế đã công nghệ muối Bicro0idt J 2 ‡ 
Cr©; 150 -1ã0 | 180 - 250 | 550 - 300 
HNO,(141) | l0-15 | 30.35 1 30 40 | 
H:SO, ( 1.84) &— TÔ 3s =10 3 10 15-20 
Ni.Cr.O. 180 — 200 
h Nhiệt độ Thường Thường Thường Thường 
| Thời gian | trong dung dịch 5--10 10 ~ l§ ấ - l§ S5 ~ 10 
(giây) trong không khí 5- 10 3 - 1Ô Š5 — TÔ 


2. Điều chỉnh và duy tri thụ động 

(7) Dung địch thụ động pha mới thiếu Ct”` cần phải cho bột kẽm hoặc sắt hai 
sunfar để khử Crˆ^ thành Cr*", Hàm lượng bột kẽm 2 — 3 ø/1.I'cSO, 4— 5 g/1. 

(2) Khi thụ động. màng tạo thành chậm. cố thể bố sung CrO; hoặc H;SO.. Hàm 
lượng H;SO, cao, lớp màng dễ bong, xốp. 

(3) Độ bóng màng thụ động kém cản bổ sung HNO;, nhưng hàm lượng HNO, 
quá cao khiến cho lớp màng móng, độ bám chắc kém, 

(4) Cho KMnO, hoặc CH;COOH có thể năng cao độ bám chãc và tính chống øi. 

(5) Dung dịch thụ động hóa nồng độ thấp, phải khống chế pH trong phạm vị quy định. 
Khi pH lên cao, không dùng H,SO, để điều chỉnh. có thể dùng HNO; hoặc HCI để điều chỉnh. 


3. Thụ động màu trắng 


Điều kiên công ñghệ thụ đông hóa màu trắng, nềng độ thấp xem bảng 6 — 13. 


Bang 6 — 13. Điều kiện cũng nghệ thụ đóng hóa màu trắng, nòng độ cröm thấp 


Thành Ì Ì xo, | So +... | Thời gian (giảy) 
TH. ' IXTs ị Nhiệt 
phánva, CrCH | CrÓ, NaF - h Hy : Dung Ì Không 
chế đỏ |_ | (141) | (1,84) đó TT Tế 
Hàm | 2-5 | 3-5 3-2535: |-l9--15 : 
lượng | g1 | gí BI |Í TM „| Tu, T| 910086 |5 000v) 5E Tổ 


Chú ý: Khi pha đụng dịch mới cho CYC]:. về sau trong quá trình sản xuất không cần 
cho. Trước khi thụ động màu trắng cần phải tẩy bóng. Sau khi thụ động, cần bịt lỗ trong 
dung dịch CrO: 0.2 g/1 — 0,5 ø/1, nhiệt độ 60°C ~ 80C, để nâng cao nãng lực chống ơi. 


&9 


4. Thụ động màu đen 


Điều kiện chế độ công nghệ thụ động màn đen xem bảng 6 — L4. 


Bảng 6 — 14. Điều Kiện chế độ công nghệ thụ động màu đen 


Thành phản dung dịch sà chế đó công nghệ 1 2 
K,SO, ` ISs#.— | | 
CH;COOH 363% (mL/1) 3 
K,€rO, = 
AgNO, L5 — 2 
775 (ml/) 100 — 120 
776 (m1/) L00 — 120 
pH I.&X~ 2 
Ï Nhiệt độ 0C) Thường Thường 
| Thời gian (phút } 0.3— 0,5 | 5-24 


Chủ ý: Dung dịch 775 và 726 là hôn hợp của các dung dịch có thành phân pha 
chế 1. nhưng chỉ pha đặc lại thôi. 


5. Thụ động hóa dung dịch crôm hóa trị ha 
Khi thụ động trong dung dịch Cr7", đụng dịch độc hại phải xử lý nước thải, để 
biến thành Cr*} ít độc hại. Ngày nay, do sự tiền bộ của khoa học kỹ thuật, để bảo vệ 
môi trường, thường thụ động trong dung dịch CY*`. Thành phần đụng địch thụ động Cr"` 
như sau: 
Cr(NO.);: 559, cromttdroxIt: LO®%%, 
Co(NO,);: 1%. nước: 34%⁄2 
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Chương 7 
MẠ ĐÔNG 


Lớp mạ đóng là lớp trong gian cho những chỉ tiết là sắt thép, kếm đúc, thường 
ta đồng niken, crỏm, lớp đông trung gian không có lề xốp. năng cao độ bền ñn mòn, 
độ bám chắc lớp mạ. Mạ đóng côn dùng đề báo vệ chỉ tiết khỏt bị thấm than trong quá 
tùnh nhiệt luyên. Mạ đồng dày trên thép để làm tăng độ dẫn điện và tiết kiếm nguyên 
tiếu đồng, mà đồng trên bạc để làm „im ma sắt. 

Có nhiều loại dung địch mạ đồng; dụng dịch mạ đồng xianua, dụng dịch ma 
đồng sunfat dụng dịch mạ đông piro phốiphat, 


I. MẠ ĐỒNG DỤNG DỊCH XIANUA 

1jƒu điểm của dung dịch mạ đồng xianna là: khả năng phân bố tốt. có tíc dụn# 
tấy dau nhất định. Thănh phần dung địch mạ không có nhân ứng trao đổi với sát thép. 
có thể ma trực tiềp đồng trên nên sắt thép hoặc kem đúc. lờn ma bám chắc, lớp wa kết 
tỉnh min, là xốp nhỏ, để phong thấm than có hiệu quả, Khi cho chất làm bóng có thẻ thu 
được lớp mạ bóng, 


Nhược điểm của dung dịch là: đúng dịch rất độc, để phân hủy thành muỏi 
cacbonat. phải xử lý nước thải đẻ phá hủy xianua mới được thải ra ngoài. 
1. Thành phần dung dịch và điều kiện công nghệ mạ đồng xianua 


Thành phân dung địch và điều kiện công nghệ mạ đồng xianua Xern bảng 7 — 1. 


Bảng 7 — L. Thành phần dung địch và điều kiện công nghệ mạ đồng xianua 


` Thành phân dung dịch (g!) và che dọ công nghệ l 1 II 2 
CuCN §— 35 30 - 5q 
NaCN l2—54 40 — 65 ị 
[ KNaC,H,O,4H,O ï |! š8#<eW. | 
NaOII W 3-10 10-20 — 
Na.CO, [_ 20-4 
Nhiệt độ ("C) =“=-. an nan 
Mật độ đồng điện (A/dm”) 02—2 i—3 


Chữ Ý2 — Pha chế 1; Mạ đòng lót. 


— Pha chế 2: Ma đồng thông thường và mạ đòng chông thấm than. 


¬ 
2 


2. Tác động các thành phần dung dịch 

(1) NaCN 

NaC§N là chất tạo phức, trong đụng dịch mạ đồng, NACN có thể nâng cao phân cực 
catót, lâm cho lớp mà kết tình mịn. nâng cao khả năng phân bố. Khi hàm lượng CUCN nhât 
định. hàm lượng NACN tháp. tác dụng phân cực catôt giảm đi. hiệu suất dòng điện cao. 
nhìmg độ kết tỉnh thô. khả năng phân bố giảm. Khi ham lượng NICN quá cao. sự phản cực 
catôt tăng. khi Hạ thoát ra nhiều, phạm ví sử dụng mật độ dòng điển thu hen, tốc độ kết tùa 
giảm, thậm chí không có lớp mạ. Vì vậy, trong quá trình mạ cán phải báo đảm hàm lượng 
NaCN tự do trong phạm ví nhất định. để loại trờ anôt thu động, làm anôt hòa tan bình 
thương. Hàm lượng NaCN tự do khống chế trong phạm vì 7 — 20 g7. 

(2) CuCN 

Trong dụng dịch mà đồng CHƠN là muối chính cụng cấp lon đồng. Trong dụng 
địch mạ đồng xianua, giữa đồng và sắt không có phản ứng trao đổi. Vì thế, có thể mạ 
trưc tiếp đồng trên sắt thép trong dung địch xianua, lớp mạ lót đồng trên sất thép yêu 
cầu phủ kín hẻ mặt. Hàm lượng CuCN trong khaqảng 5 — 10 g/i. Nếu như mạ đồng bình 
thường hoạc mạ đồng thấm than. yêu cấu lớp inạ có độ dày nhất định. phải khống chế 
hàm lượng CuCN trong phạm vị 30 — SỐ g1. 

(3) NaOH 

Trong dung địch mạ đông NaOH là chất dẫn điện. có tác dụng để phòng muối 


xianua thủy phân. Vì vậy, NaOH làm ốn định NaCN tự do trong dụng dịch. Phản ứng 
"ÍNƯ Sâu: 


NaCN + H;O —> NaOH + HCN 

(4) Na;CO; 

Trong dụng dịch má đồng có lượng nhật định NayCO; có tác đụng làm ôn định dung 
dịch giông như NaOH. Khi pha chẻ mới cho Na;CO: vào, trong quá trình sản xuấi không 
được cho vào, bởi vì Na;CO, dần đân tích lũy ngày càng nhiều. Phản ứng như sau: 

3NACN + 2H:O + O©; =2Na;CO; + 2NH;: 
2N¡CN + H;Ð +CO: = Na-CO: + 2HCN 

Khi hàm lượng Na;CO; vượt quá 6Ô g/1, anol thụ động, lớp mạ có dạng bọt biến 
Vì vậy, Na;CQ; trơ thành tạp chải. Phương pháp xử lý Na,CO: quá nhiều có hiệu qua 
thất là phương pháp làm lạnh. 

(5) KNaC,H,O: 

Trong dụng địch mạ đểng xianna, KNaC,H,Ø, là chát hoạt hóa anôt, loại bó sự thụ 
động anôt, và là chất tạo phức phụ trợ với đồng hóa trị một. Ngoài ra, nó còn có khả năng 
tạo phic với tạp chát kim loại, cố tác dụng che láp tạp chát kim loại trong dung dịch, 


3. Ảnh hưởng của điều kiện công nghệ 
(1) Nhiệt độ dung dịch 
Nhiệt độ nâng cao, tốc độ vận động các iọn tăng nhanh, hiệu suất dòng điện cao, 


tóc độ kết tủa nhanh, Thông thường. khi mạ đồng lói. nhiệt độ dung địch trong khoảng 
30 — 40C. Khi ma đồng dày và mạ nhanh. nhiệt độ dung địch vào khoảng 50 — 65”C, 


(2) Mật độ dòng điện 

Độ lớn mật độ dòng điện trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng lớp mạ. Trone 
phạm vi công nghệ nhất định. mật độ dòng điện quá thấp. tốc độ kết tủa chậm. lớp mạ 
không bóng, tối; mật độ dòng điện quá cao, lớp mạ thô. rời, bong. 


4. Pha chế dung dịch đồng xianua 

(7) Theo thể tích bể mạ, tính toán số lượng các thành phần chất hóa học cho vào 
bể mạ: 

(2) Mặc quần áo bảo hô lao động và trang bị những dụng cụ bảo hộ lao động cần 
thiết; 

(3) Cho NaCN vào trong hể mã, khuấy đều cho tan hoàn toàn: 

(4) Cho CuCN vào trong thùng khác, cho một ñ nước khuấy thành hồ đặc. vừa khuấy 
vừa cho đần đần CuCN vào trong dung dịch NaCN đã hòa tan, đến khi hòa tan hoàn toàn; 

(5) Làm loãng dung địch mạ đồng xianua đến thể tích quy định; 

(B) Lọc dung dịch, điện phân dung dịch với mật độ dòng điện thấp 0,1 - 0.5 A/dm' 
trong nhiều giờ. phân tích, điều chỉnh. mạ thử đạt yêu cầu, đưa vào sản xuất, 


5. Bảo vệ dung dịch và khử tạp chất dung dịch mạ đồng xianua 

(1) Bảo vệ dung dịch 

a) Cần khống chế hàm lượng NaCN tự do trong phạm vì quy định. Độ lớn 
nhỏ hàm lượng NaCN tự do ảnh hưởng trực tiếp đến tính ổn định của dung dịch 
và chất lượng lớp mạ. Thông thường, màu dung dịch có màu vàng nhạt trong 
suốt. Nếu như trên vùng anôt dung dịch có màu xanh da trời, chứng tỏ NaCN tự 
đo không đủ, cần phân tích điều chỉnh. 

b) Nhiệt độ đụng dịch không được vượt quá giới hạn của quy trình công nghệ. 
Nếu nhiệt độ cao. sự phân hủy xianua nhanh. dung dịch không ổn định. 

€) Hàm lượng Na;CO; vượt quá 75 g/1, cần phải kịp thời loại bỏ, 

(2) Khử tạp chất 

a) Phương pháp khử tạp chất chì, kẽm 

Gia nhiệt dung dịch đến 60C. cho vào 0,2 — 0.4 g1 NaaS. khuấy đều 30 phút, 
cho 2 — 4 g/1 than hoạt tính. tiếp tục khuấy trong 2 giờ, để lắng 12 giờ rồi lọc. 

b) Khử tạp chất Na;CO; 

— Phương pháp làm lạnh: Thường tiến hành về mùa đông. Khi nhiệt độ - 5ÓC, 
Na;CO: kết tình tách ra, lấy kết tủa đi, 

— Phương pháp hóa học: Gia nhiệt dụng dịch đến 70 — 8ÚC. vừa khuấy vừa cho dần 
dân Ca(OH),. Theo tính toán. nếu loại bỏ 1Ô ø Na:COh cần 7ø Ca(OH)›, để yên l — 2 giờ. 
lọc. điện phân dung dịch, có thể sản xuất bình thường. 


6. Những sự cố và phương pháp khắc phục mạ đồng xianua 


Những sự cố và phương pháp khắc phục mạ đồng xianua xem bảng 7 — 2. 


Bảng 7 — 2. Những sử có và phương pháp khác phục mà đóng xianu4 


_ŠW cố 


Nguyền nhán 


Cách khác phục 


Khí H: thoát ra trên catôt ` 
nhiêu 


{. Ham lượng NaCN cao; 
2. Mật độ dòng điến lớn. 


1. Bồ sung CuCN; 
2. Giảm mật độ dòng điên, - 


- Độ bám chắc kém, lớp 
mạ nồi bọt, bong 


1 Tẩy đầu mỡ không sạch. 
kim loạt nến có dầu; 
3 Nhiệt độ dung dịch thấp. 


1. Táng cường xử lý trước 
khì ma: 

2. Năng cao nhiệt đo dung 
dịch. 


Lớp ma mầu đỏ tối, gần 
Arót có mâu xanh 


Ham lượng NaCN không đủ 


Phân tích điểu chỉnh bỗ 
sung NaCN 


Thành phản dụng dịch 
hình the, mốt 


thụ 
động 


Mật độ dòng điện anót lớn 


Rưa anôt làm tăng điện tích 
auỏt 


Trên anôt có màng màu 
đen, hàm lượng đöna 
| pưam, lớp mạ thô rồi, 


Hàm lượng muối Na,CÓ: 
quá nhiều 


Khử hàm lương Na.CỚ, 


II. MA ĐỒNG DUNG DỊCH SUNFAT 
Thành phần dung địch mạ đồng sunfat đơn giản, đụng địch ôn định, khi làm việc 
không có khí độc hai. Dùng chất Làm bóng hợp lý có thể thu được lớp ma bóng. độ bằng 
phẳng tốt. Dung dịch có khả năng phân bố kém, kết tỉnh không mụn. Chỉ tiết lã sắt thén 


mạ đồng cần phải mạ lót. 


1. Thành phần dung dịch và chễ độ công nghệ 


Thành phân dung dịch và chế đô công nghệ, xem bảng 7 — 3. 


Bảng 7 — 3. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ mạ đồng sunfat 


Í Thành phuần dung dịch (gi) và chế độ công nghé / 2 
l CuSO,5H.O I50 - 325đ | 180-220 2 
¡1,SO, JX— 110 _U= 70 J 
S I 
| U,D† 


(CH.).N— C~ S(CH,),SÓ,Na 


0.003 —- 0,008 


Gốc metv] tím 


00) 


đe €2) ~ O~ (CH,CH,O).,H 


Bi. 


Gức Clo 0, Ó2 - 0.08 
Nhiệt độ (”C) 20 - 50 230—40 
Mật độ đòng điện (A/dm”) I3 l6 


2. Tác dụng các thành phần dung dịch 
(1) CuSO, và H;SO; 


CuSO, là muối chính cung cấp tòa đồng. hàm lượng thích hợp trong Khoảng 
180 — 190 g/I. ầm lượng CuSO, thấp, sử đụng mật độ đồng điện thấp, đỏ bóng giảm, 
lớp mạ có nhiều lỗ xốp. Hlam lượng cao, vì mùa đông cá thể kết tỉnh CuSO, trên 
thành, dưới đáy bể hoặc ở cực anôit. 

H:S©/; có tác dụng nâng cao đệ dẫn chèn và nâng cao phân cực catôt, Hầm lượng 
H;SO, cao, làm kha nâng phán bỏ tốt. dung dịch ôn định. Hàm lượng H;SƠ, thấp, trên 
anôt sinh thành Cu.; sau khi thủy phân sinh thành hột đồng hóa trì một. tạo nên lớp mạ 
gai. Vì vậy, phải khống chế H;SỜ; trong khoảng 5Ú — 70 g1. 


(2) lon Cio 

Trong dung địch mạ đồng bóng, lượng lon clo thích hợp có thể nâng cao độ bóng và 
độ bằng phẳng, làm giảm ứng suất nói, Phải khống chế on clo trong khoảng thích hợp, nếu 
hàm lượng cao, đô bóne lớp mạ giảm đi, nếu thấp quá. lớp mạ không bằng phẳng. 

(3)Tác dụng chất làm bóng 


Chất làm bóng dung địch mạ đồng sunfat gốm hai loại: Loại thứ nhất có tác dụng 
làm bằng nhàng và làm bóng, Loại thứ hai li loại chất hoạt động bề mật loi tòn âm và phì 
tốn, có tác đụng thấm ướt bẻ mật catột, loại bỏ châm kìm, đồng thời có tác dụng húp phụ 
sáp xếp định hướng giữa bẻ mặt catôt và dung địch, nâng cao phân cực catôt, làm cho lớp 
mna kết tĩnh mịn động đều, nâng cao độ bằng phẳng và độ bóng lớp mạ, 


3. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 


(1) Nhiệt độ 

Trong quá trình mạ, nâng cua nhiệt độ, tốc độ kết tủa nhanh, lượng tiêu hao chât 
làm bóng nhanh, nẻu không bố sung kịp thời chất lầm bóng thì lớp mạ thô, không bóng. 
Nhiệt đó thấp, phạm vị sử dụng mật độ dòng điện thu hẹp. ảnh hưởng độ bóng lớp mạ. 

(2) Mật độ dòng điện 

Khi mạ đồng bóng, phạm vì sử dụng mật độ đồng điện để thu được lớp mạ bóng 
rồng. những mật độ đồng điện quá lớn, lớp mạ thô. mật độ dòng điện qua nhỏ, độ bóng 
lớp mạ kém. 

(3) Khuây 

Khuấy có thể nâng cao đó bóng lớp mai, bảo đâm dung dịch ổn định, nàng cao 
mật độ dòng điện và tốc độ kết tửa. 

(4) Pha chế dung dịch mạ đồng 


a) Căn cứ vào thế tích bể mạ, tính toán cac loại hóa chất cho vào bể; 


B) Cho nước vào 1/2 bể, cho CuSO, công nghiệp cấp Í vào bế. gia nhiềi khuấy 
đều để hòa tan hoàn toàn: 


c) Cho H,SO, tỉnh khiết vào trong bể. vừa cho vừa khuấy: 
đ) Cho các chảt phụ gia, chất làm bóng: 
đ) Bẻ sung nước đến mứe quy định, khuäy đều: 


e) Điện phân với mát độ dòng điện thấp (3 — 0.5 A/dmẺ trone nhiều giờ, mạ thử, 


5. Bảo vệ dung dịch và ảnh hưởng tạp chất 

(1) Bảo vệ dung dịch 

a) Phan tích các thành phân dụng địch mỗi tuần một lần, căn cứ vào kết quả 
phần tích kịp thời điều chính hàm lượng các thành phản trong phạm vị quy định, 

b) Bồ sung chất làm bóng. được tính toán bơi thời giau, đòng điện mạ và diện 
tích bề mặt chỉ tiết, theo nguyên tàc cho ít, nhiều lần. Khi cho chất làm bóng phái phá 
loãng nắp 5 — 10 lần thể tích, vừa cho vừa khuấy, đến khỉ hòa tan hoàn toàn trong hể ma. 

€) Mỏi quý xử ly làm sạch dung dịch một lần. Phương pháp xử lý làm sạch: cho 
HO; (3034) Í— 3 m]], khuấy đêu, tăng nhiệt 5D - 4Œ. khuấy I giờ, Sau đó. cho 3 — 5 g] 
than hoạt tịnh, khuáy đều l giờ, để yên L2 giờ rồi lọc. Điện phân với mát độ dòng điện 
nhỏ. thời gian 4 gìơ, phán tích và điều chịình thành phần trong phạm vì quy định, Bổ 
sung chàt làm bóng theo kết quá thí nghiệm nhỏ. 

(2) Khử tạp chát 

a) Cụ” 

Chơ H;O= (3024) 1 — 2 m1/1, khuấy đéu Ó,5 — ] giờ. Điện phân mật độ đồng điện 
nhỏ, thời gian [ — 2 giờ, có thể sản xuất bình thường. 

b) Tạp chất kim loại khác 

Những kim loại như Ph, Zn, Ní v.v. có thể khử đi bằng cách điện phản với mật 
độ đồng điện nhỏ 0.1 — 0,3 A/dmẺ. 

cl Tạp chất hữu cơ 

Vừa khuấy vừa cho H2O¬ (30%) 1— 3 mỊ/1, gia nhiệt 60 — 650, sau [ giờ, chủ 3 — 5 


g1 thân hoạt tính, khuấy đu 2 — 3 giờ. để vén 12 giờ rồi lọc. 


6. Những sự cố và phương pháp khắc phục mạ đồng sunfat 


Những sự cố và phương pháp khắc phục mạ đông sunfat xem bảng 7 — 4. 
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Bảng 7 ~ 1, Những sự cố và phương pháp khắc phục mạ đồng sunfal 


Sw cò 


Nguyên nhan 


Cách khắc phục 


_a 


Lớp mạ chấy 


1, Hàm lượng CuSOÒ; cao, 
- Mật độ dòng điển lớn, 
3. Chất làm bóng thiểu: 

4 


. Nhiệt đó dụng dịch thấp. 


1. Bồ sung H.SO, 


2 


- Giảm mặt đỏ dàng điên; 
- Điều chính chát làm bóng: 


. Nàng cao nhiệt đô dụng dịch, 


Độ bóng kém 


1. [làm lương chất làm bóng thiếu; 


3 Tạp chất hữu cơ nhiều; 


3. Nhiệt độ dụng dịch cao. 


ti — 


Lớp mạ có gai 


| 1. Bồ sung chất làm bóng: 
. Xư ly dung dịch: 


. Giam nhiệt độ, 


[. Anôt không nh khiết; 
2. Xử lý bẻ mặt không tốt; 
3. Chất làm bóng thiểu. 


1 Thay thế anôt đồng phôtpho: 


. Tầng cường xử lý bề mãi: 


bóng. 


1o bá¡n chắc giữa 

lớp mạ đồng bóng | 

và mạ Nì bong 
không tòi 


Hàm lượng HSƠ, hoạt hóa 


' trước khi mạ Ni thấp 


Điều chính hàm hương đung 


địch hoạt hóa H-SO, 


3 Điều chính tỷ lệ các chất làm ¡ 


Khả năng phân bố 
kém 


1, Hàm lượng H›SO; thản, 
2. Nhiệt độ dụng dịch cao, 


3, TY lê chất làm bóng không đúng. 


Nÿ 1. Nâng cao hàm lượng H.SO,, 
+, Giảm nhiệt đệ dung dịch: 


3. Điều chính ty lẻ các chất lầm bóng 


II. MẠ ĐỒNG DUNG DỊCH PIRO PHỐT PHAT 


u điểm: Má đồng piro phótphat có khả nắng phân bố tốt. không độc hại, án 
mồn ít, lớp mạ mịn, có thể tua được lớp mạ dày. 


Nhược điểm: Khi ma trên sát thép cần phải mạ lót, độ nhớt dụng địch cao, khó 
lọc, sau khí mạ thời gian đài, muối phôtphán tăng làm tốc độ kết tủa giẩm, Ngoài ra, giá 
thành đắt, xử lý nước thải khó. 


1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ đồng piro phôtphat 


Thành phần đưng dịch và chế độ công nghệ mạ đồng piro photphaát, xem bảng 7 — 5. 
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Bảng 7 — 5. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ mạ đồng piro phótphat 


Thành phản dung dịch : Ị 2 | } Ạ 
(g1!) và chẻ đà cảng nghệ ¡ ` 
Cu.P,Õ- 60-70 | 60-70 | 70-90 | 50-60 | 
—— K/PO;3HÐĐ 240-326 | 280-320 | 300-380 | 350-400 
NH,H.O (25% 2—3 mỊI 2- 3 mIj 
(NH.).IC,H.O. 20 ~— 35 10 — 15 | 
K.C,H.O, H,O L0 ~— 15 
a N(CH,COOH), l0 ;2| 
—_— KNO, ' 15- 20 | 
KNa C,H,O,4H,O 10— 20 
SaO, 000% - 0.02 | 0.005 — 0.02 
C;H.NS. 0.002 ~ 0.004 0.002 - 0,004 
—nH 82-88 | 82-8§& | RŨ-W8 NV R 
Nhiệt đó (CC: 30 ~ 50 30 ~ 40 30 - 5U 30-50 | 
Mặt đo dòng điện (Á/đm) | 1—1,5 06- L2 ca 0,5 - Í 
# trêu Di động Di đồng Di đông Di đông 
° Ki Catôt catôt | catôt catôt 


2. Pha chế dung dịch 
(1) Điều chế Cu;P;O; 


Cho | kg CuSO, phản ứng với Ú,4 kg Na,P,Q; hoặc 0,66 kg K;P2O; tạo thành I 
kg Cu-P:Ó-. 


khi pha, đem hai loại hóa chàt trên hòa tần ciẻng biết, cho từ từ muối piro 
phôtphat vào trang đung dịch đồng sunfat khuây đều. Sau phản ứng, pH của dung dịch 
băng 5 là thích hợp, gạn, rửa, kết tủa nhiêu lân. 


(2) Pha chế dung dịch 


Hòa tan K,P:O; trong thùng, sau đó cho Cua P2O; khuấy đều khi hòa tan hoàn 
toàn. hòa tan muối citric, muối tactaral, muối nitrat, sau đó đổ vào thùng ma. Làm 
loằng nước đến mức quy định. 


Dùng axit crtric hoặc KOH để diều chính pH. Cho HO; (309) 1 — 2 m]/ than 
hoạt tính 3 — 5 ư/1, nhiệt độ 5Ô°C. thời gian | — 2 giờ, để lắng rồi lọc. 
Chảit làm bóng cho vào sáu cùng. Hòa tan NH,OH, S%O; trong nước, C›;HLNS: 
hồa tan trong KOH rồi mới chà vào. 
3. Bảo vệ dung dịch 
(†f) Phân tích điều chính dung dịch có tỷ lẻ: 
P=P,O,/Cu = 7: I hoặc 8: Ï 
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(2) NH,OH dẻ bay hơi. cân chủ ý cho vào nhưng khôỏng quá nhiều. Thông 
thường mỗi ngày cứ 1 mẺ bề mát hố sung 400 ml NH.OH (2594). 

(3) Đề phòng tích lũy muối phỏtphat. 

Ga trị pH thấp (pH < 7), tý lệ P cao, nhiệt độ cao (lớn hơn 60C) đều đân đèn sử 
thủy phân muối priro phôtphat tạo thành muối phôtphat. Có nhà máy để phòng sự thủy 
phân muối priro phôtphat bằng cách: nâng cao pH = 86 — 9,2, hàm lượng Cu trên 26 g1. 
tương ứng nảng cao tỷ lệ P để tránh lớp mạ thỏ, dung dịch lầm việc được lâu dài. 

Nếu muối phòtphat nhiều khóng có biện pháp xử lý. chỉ làm loãng hoặc thay mới 
dung dịch. 

(4) Dùng phương pháp khuấy mạnh. Ví dụ: khuấy bằng không khí nén. di động 
catöt v.v. Như vậy, có thể nâng cao mật độ đòng điện và cải thiện chất lượng lớp zua. 

(5) Dùng phương pháp đói chiều dồng điện có thể cai thiện chất lượng lớp mạ. 

(B) Dung dịch có 0,005 g1 gốc xianua ảnh bưởng không tốt với lớp mạ. có thể 
xử lý bằng H;O; (30%) 1 — 3 ml/I. nhiệt độ 50 — 60”, thớt gian | — 2 giờ, 

(7) Chất làm bóng không cho quá nhiều, nêu không lớp mạ giòn, xử lý lap chất 
hữm cơ bảng cách cho H,O, (30⁄4) 1 — 2 mÍ/ và than hoạt tính 3 — 5 g/1. 


Chương 8 
MẠ NIKEN 


Niken không ön đình trong không khí, bề mài niken bóng bị mờ trong không khí. 
Lớp mạ niken là lớp mạ catôt so với kim loại sất, tính bảo vệ liên quan mật thiết với lỗ xốp. 
và có nhiều lỗ xốp. Hiện nay. phat triển lớp mạ niken nhiều lớp — cröm, nhằm nâng cao tính 
bên ăn mồn. Vì thẻ, chúng được sử đụng rộng rãi. 

Có rảt nhiều loại dụng địch mạ niken, nhưng sử dụng nhiều nhất là ma nen 


muối sunfat. hợp chất co tháp, bao gồm mạ mken thông thường và mạ niken bóng. 


I. MẠ NIKEN THÔNG THƯỜNG 
Mạ niken thông thường gọi là ma niken mờ. là lớp mạ bảo vệ, thương dùng rộng 
rãi để mạ lót lớp ma trang trí nhiều lớp. 


1. Thằnh phần dung dịch và chế độ công nghệ 


Thành phần dụng dịch và chế độ công nghệ xem bảng § — I. 


Đáng 8 — I, Thành phản dung dịch và chế đó công nghệ 


Thành phản dung địch (gi) 1 2 [ 3 4 
_ Mà ché độ cóng ngie 
l NMISO,7H.O 120-140 | 150- 250 | 250- 400 | 300-250 
NICI.6H-O = = 30 = 
NaC] 7-9 | 8-10 - S~- 1Ô 
H.BO, 30 - 40 30- 35 35 — 4U 30— 35 
| Na SO, _ 50 ~ 80 20-30 | - - 
MgSO/7H,O = B z 45— 50 
NaểF = = - 4 
HạO, (30"ai ml/1 = - = 0.1 
C,.H,SỐ,Na 0.01— 002 - 005 — 0,1 : 
— pH. S—56 5-55 | 3- 4 4-45 
Nhiệt độ ("C) 30 - 35 20-— 35 45—60 45— 50 
¡— Mãt đỏ đồng điện (A/dm)) A8 - L5 0,8-— lÃ I—2.Ã I-15 
Di đông catöt = — Cần Cần 


Chu ý: — Pha chè |: Mạ niken nêng độ thấp. dùng để mạ lót. 


— Pha chẻ 2: Ma niken nồng độ trung bình. 


— Pha chế 3: Mạ niken nhanh, nồng độ cao. 


— Pha chế 4: Mạ niken thông thường, 
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2. Tác động các thành phân dung dịch 

(1) NiSO¿7H;O 

NiSO,7H;O là muối chính trong dung dịch. để cung cấp ion NỈ. Phạm vi sử 
dụng hàm lượng NiSO, tương đối rộng. trong khoảng 100 — 350 g1. Khi hầm lương 
thấp, khá năng phân bố tốt, lớp mạ kết tỉnh mịn, tốc độ kết tủa chậm, hiệu suất dòng 
điện thấp. Hàm lượng cao cho phép sử dụng mật độ đồng điện cao, tốc độ kết tủa 
nhanh, hàm lượng quá cao kha năng phân bố kém. Vì vậy, dung dịch hàm lượng NiSÒ, 
cao dùng để mạ niken nhanh và mạ nikcn bóng. 

(2) NiCI;6H2O hoặc NaCl 

Trong dụng địch mạ có 1on clo, có tác dụng hoạt bóa anôt, là chất hoạt hóa anôt. 
Chúng có tác dụng nâng cao độ dẫn điện và cải thiện khả năng phân bố của dung dịch. 
Trong dung dịch mạ, hầm lượng hợp chất clo khống chế trong phạm vị quy định, Neu 
hàm lượng thấp, anôt để thụ động hóa, hàm lượng niken trong dụng dịch giảm. hiệu 
suất dòng điện và tốc độ kết tủa giảm. Nếu hàm lượng quá cao, anôt hòa tan nhanh, lớn 
mạ kết tinh thô, pai, nội ứng lực lớp mạ tăng, giãm chất lượng lớp mạ. Hàm lượng NaC† 
nên khống chế trong khoảng 7 — 20 g/1. 


(3) H:BO; 

Trong dung dịch mạ niken. H:BO: là chất đệm, có tác dụng làm ổn định độ pH. 
Tác dụng làm đệm mạnh, yếu của H;BO: có liên quan đến hàm lượng của nó. Khi hš:n 
lượng H;BO: là 30 g/1, tác dụng đệm có tác dụng rõ rệt nhưng độ hoà tan của H,P:), 
không lớn. Ở nhiệt độ thường chỉ hoà tan được 40 g/1, gia nhiệt có thể nâng cao độ hòa 
tan, nhưng khi nhiệt độ giảm xuống, H,BO¿ đã hòa tan, kết tình lại, ảnh hưởng đến chảt 
lượng lớp mạ. Vì thế, trong dung địch mạ niken thông thường khống chế hàm lượng 
H;BO: trong khoảng 30 — 40 g/I. Trong điều kiện mạ niken bóng, tốc độ nhanh. ha. 
lượng H;BO;, có thể đạt đến 45 g/I. 


(4) NaF 

Trang dung dịch mạ niken có H;BO¡, có một ít hàm lượng NaF có thể nắng cao 
tác dụng đệm. Nhưng NẠE dễ tác dụng với các ion canxi, magie v.v. đến từ nguồn nước. 
dễ sinh ra kết tủa, ảnh hưởng đến chất lượng lớp mạ. Vì vậy, rất ít khi sử dụng NaF, chí 
sử dụng trong quá trình mạ niken nhanh. 

(5) Na;SO¿ và MgSO, 

Chúng có tác dụng đẫn điện và nâng cao khả năng phân bố. Khi có muối đẳn 
điện Na›SO;¿ hầm lượng ion natri trong dung dịch tăng cao, lớp mạ kết tnh mịn, nhưng 
do sự phóng điện của ion niken bị kiềm chế, làm cho ion hyđro dễ dàng phóng điện. gií 
trị pH ở vùng catôt lên cao, hình thành hợp chất hyđróxit hoặc muối kết tủa, chất lượng 
lớp mạ giảm. Vì thế. thường cho ít Na;SO„. Khi mạ niken nhanh thường không cho 
Na›SO,. Cho MgSO, làm cho lớp mạ trắng và mềm. 
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3. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 

(1) Giá trị pH 

Giá trị pH trong dung dịch mạ ảnh hưởng rất lớn đến chảt lượng lớp mạ. Thóng 
thường. dụng dịch pH cao. khả năng phân bố tốt, hiệu suất đồng điện cao, nhìmg nếu 
quá cao dễ sinh ra châm kim, kết tính thô, giòn, độ bám chắc khỏng tối, Dung địch pH 
thấp, anôt hòa tan nhanh, cạn bùn ít. có thể sử đụng mật độ dòng điện lớn. Khi pH quá cao. 
có thể điều chính bàng H;SO, hoặc HCI 10% - 20%. Khi pH quá thâp. điều chỉnh bàng 
NaOH 3 — 5%. 

(2) Nhiệt độ 

Nhiệt độ dung dịch mạ có ảnh hưởng rất quan trọng đến ứng lực nội lớp mạ, tốc 
độ kết tủa và chất lượng lớp mạ. Nhiệt độ tăng cao, ứng lực nội giảm đi, có thể sử dụng 
mật độ dòng điện cao, nâng cao độ dẫn điện nhưng nếu quá cao muối niken bị thủy 
phân, sinh thành kết tủa hợp chất hiđrôxit, khả năng phân bố giảm, dễ sinh ra châm 
kim. Nhiệt độ dung địch mạ niken thông thường trong khoảng 18 — 359C. 

(3) Mật độ dòng diện 

Mật độ đồng điện có liên quan mật thiết với nồng độ 1on n:ken, nhiệt độ, giá trị 
pH v.v. Thông thường, nồng độ muối chính cao, giá trị pH giảm, khi gia nhiệt và khuấy 
có thể sử dụng mật độ dòng điện lớn. Ngược lại, khi nhiệt độ thấp, đụng dịch nồng độ 
tmuó: chính thấp, chỉ sử đụng mật độ dòng điện thấp, nếu không lớp ma sẽ chay và thô. 


4. Pha chế dung dịch mạ niken thông thường 

(1) Căn cứ vào thể tích bể mạ, tính toán các loại hóa chất cho vào hế; 

(2) Cho nước vào trang 1/2 thể tích bể, cho NiSO,, NiCH;, NaCL, Na;SO,, MaSO, 
vào bể, gia nhiệt, khuấy dẻu cho tan hoàn toàn; 

(3) Trong bể khác hòa tan H,BO; trong nước nóng, nhiệt độ 30”C, khuây đều hàa 
tan sau đó cho vào bể mạ; 

(4) Cho nước đến thể tích quy định. khuấy đều dùng NaOH 394 hoặc H,SO, 3°¿ 
để điển chính pH trong phạm vi quy định: 

(5) Phân tích dung dịch, căn cử vào kết quá phân tích, điều chính dung dịch; 

(6) Điện phân dung địch với calòt là tầm thép uôn hình lượn sóng, mật độ dòng 
điện 0.1 — 0,2 A/dm°, điện phản 4 — 8 pið có thế đưa vào sản xuất. 


5. Bảo vệ dung địch khử tạp chất 
(1) Bảo vệ dung dịch 


a) Mỗi tuần phân tích hàm lượng các bóa chất một lần. mỗi ngày đo pH một lần 
và kịp thời điều chỉnh trong phạm vi quy định. 
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b) Yêu cầu sử dụng các hóa chất: Dùng H.SO, tỉnh khiết. NiSƠ,, MgSO,. NICT.. 
H:BO: v.v. là hóa chất công nghiệp cấp I, Na(C1 tĩnh khiết, chàt lượng anôt niken có 
hàm lượng niken trên 99,9%, 

©} Anôt niken phải bao bảng vải chịu axít, móc treo đồng anól Không được cho 
ngập vào dung dịch mạ. 

Ø) Sau khi làm việc xong, phải kịp thời lấy chỉ tiết rơi vào bể ma để để phòng xứ 
tích lũy các tạp chất. 

e) Cứ 3 - 6 tháng phải xử lý lớn một lần, phương pháp xử lý như sau: Cho HÕ: 
(30%) 0,5 — L ml/1, gia nhiệt 60 — 6S°C. khuấy { — 2 giờ, cho than hoạt tính 2 — 3 g/N. khuay 
L giờ, để yên 12 giờ. lọc, phân tích và điều chình dung dịch trong phạm vì quy đính. 

(2) Khử tạp chất 

a) Tạp chất đẳng,chỉ 

Có thể điện phản dụng địch với catót }h tấm thép lớn uòn hình lượn sóng. mật đọ 
dòng điện nhỏ 0.05 — 0,1 A/dmˆ (từ nhỏ đến lớn), thời gian nhiều giờ. cho đến khi h: 
tp chất. 

b) Tạp chát sắt 

Khi hàm lượng Fe vượt quá 0.03 gi, lớp mạ châm kim, thô, giòn. bong, đen. 
Phương pháp xử lý: Điều chính pH = 3 — 3.5. vừa khuấy vừa cho H;O. (30%) 0,5 — | nHA, cá 
nhiệt dung dịch 60°C. khuấy 1 — 2 giờ, cho NiI(OH); hoặc NiCO,. điền chính pH = 5.5, 
gia nhiệt ó0?C, tiếp tục khuấy ] — 2 giờ, để yên I2 giờ, lọc. Cuối cùng, đùn: H:§ ), 
loãng điều chình pH trong phạm vì guy đính. 

c} Tạp chất kẽm 

Tạp chảt kèm làm lớp rnạ châm kim, vệt đen. Phương pháp xư ly như sau: 

- Phương pháp hóa học: Điều chỉnh pH = 6,2 bằng CaCO: hoặc NaOH 5 - 10%. 
gia nhiệt 6Ö — 700C, khuấy Ì — 2 giờ, để yên + giờ rồi lọc. Điện phần với mật độ đòn» 
điện 0.2 —'0,4 A/dmẺ trong nhiều giờ. 

— Phương pháp điện phân: Khi :ập chất kẽm vượt quá 0,06 g/1. có thể khử bảng 
cách điện phân với mật đô đồng điện 0,05 — 0.L Adm”, 

ở) Tạp chất crôm 

Khi hàm lượng của nó vượt quá 0.3 ø/1, đòng điện nhỏ, không có lớp mạ. kh 
nãng phân bởỡ giảm, lớp mạ giòn, xấu tối. Phương pháp khử như sau: 

¬ Phương pháp xử lý Na›S:O„: Điều chính pH = 3, cho Na;SO, 0,2 — D.4 g1 Sau 
đó. dùng dung dịch Ni(OH); 5 - 10% để điều chỉnh pH = 6.2, gia nhiệt 20 ¬ 75C, 
khuấy 1 — 2 giờ. để yên 2 — 3 giờ. rồi lọc. Cho HạO; (30%) 0,2 — 0.4 m[/I để khư 
Na¿SO:; quá lượng, sau đó điều chình đến pH bình thường, thị nghiệm sản xuât thứ, 


— Phương pháp xử lý bằng sát sunft hóa trị hai: Dùng H;SO, điều chỉnh dung 
dịch mạ pH = 3 cho FeSO, 1 g/I (căn cử vào hàm lương Cr"” mà quyết đính), khuấy Í — 2 giờ, 
cho H;O; 30% ! ml/1 cho Ni(OH); hoặc NiCỎ; để điều chỉnh pH = 6,2; gia nhiệt 60 — 7ŒC, 
bảo đảm nhiệt độ và khuấy 4 giờ, để lắng 2 — 3 giờ rồi lọc, dùng H:SO, đẻ điều chính 
pH đến phạm ví quy định, điện phân sản xuất thử. 

b) Tạp chát gốc NO; 

Khi ham lượng cúa nó vượi qua 0,2 g/Ï lớp mạ đen, độ giòn tăng, lỗ xốp tăng. 
hiệu xuât dòng điện giảm. Xử lý gốc NÓ: bảng phương pháp điện phân: lúc đầu dùng 
mật độ đòng điện lớn (Í A/dm") để điên phân sau đố giảm đản đến mật độ đồng điện 
thấp 0.2 A/dm? điện phân dung dịch đến khì mạ đất yêu cấu. 


6. Những sự cố và phương pháp khắc phục 


Những sự cố và phương pháp khắc phục xem bằng R - 2. 


Bang 8 — 2. Những sự cô và phương pháp khắc phục 


Sự cố Nguyên nhân Cách khắc phục 
1. pH dưng dịch quá thấp hoặc quá cao | 1. Điều chỉnh pH; 
| By 2. Xử lý ước khi mạ không tôt, 2. Tang cường xử lý trước khi ma; 
Xtc `_| 3. Tạp chất dung địch mà quá nhiều: 3, Cân cứ vào chủng loại tạp chát mà 
ón 
n xử lý thích hợp; 
š 4. Mát đỏ dòng điện quá cao: 4. Điều chỉnh mật đồ dòng điện: 
5. Nhiệt đồ thấp. Š. Nâng cao niuệt độ. 
Biên lớp 1. Mật đỏ đàng điện cao; 1. Giam mật độ dòng điền; 
ma cháy | -: Hàm lương muối niken hoặc 2. Phân tích điều chỉnh dung dịch. 
NC"AY. Í H,BO, thấp. 
š, I, Dung địch có chất huyền phù rần; L. Lọc dung dịch; 
TẦN Đh 3, Bố trí chỉ tiết mạ không hợp lý: — | 2, Điều chỉnh lại cách treo; 
TÊ” | 3, Cho các hóa chất hòa tan không tôt. 3. Gia nhiệt dụng dịch cần thiết phải lọc. 
I. Tạp chất Cu và Zn nhiều: L. Điện phân mát đô đồng điên thấp 
, (xử lý đồng), dùng phương pháp hóa 
Lớp ma học xử lý kẽm; 
đen. (ôi 


2. pH cao, nhiệt độ cao, mặt độ 2. Điều chỉnh trong phạm Vì công nghệ. 
đồng điện thấp. 


IÌ. MẠ NIKEN BÓNG 


1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ 


Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ niken bóng xem bảng R — 3. 
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Bảng 8 — 3. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ ma niken bóng 


Thành phần dung địch (g/Ù và chế, độ cúng nghệ Ĩ Í Đan 
NiSO,?7H:O 350 - 300 250 - 300 
NiCI,6H2O 30 - 50 50-60 | 
H:BO, 35-40 45-40 
Sác Karim C,H,COSO,NH 0,6 — ] 
I— 4 Butiđiol C.H,O;› 0,3—0.5 
IS Turbo Makeup 5 — 10 mJj/ 
'Turbo Maitenance 0,Š- 0,8 mỊ/ 
L_ 62A KIAC SỈ, I— 5 ml 
| pH 38-46 4-48 
Nhiệt độ (9C) 45 — 55 50 — 60 
Mật độ dòng điện (A/dmˆ) 2-4 2-8. 
Di động catöU/khuấy không khí nén Cần Cần 


2. Tác dụng các thành phần dung dịch 

Trong dung dịch mạ Ni bóng, tác dụng các thành phần NiSO,, NICI;, H;BO, 
cũng giống như mạ niken thông thường. Sau đây giới thiệu tác dụng của các chất 
C,:H›.SO,Na và chất làm bóng. 

(1) C;;H;s;SO¿Na 

Là chất hoạt động bề mặt phi ion có tác dụng chống châm kim, lớp mạ thường 
gọi là chất thấm ướt hoặc chất chống châm kìm. Hòa tan C¡:H,;SO,Na bằng nước khử 
ion với thể tích gấp 1000 lần, đun sôi 5 — 10 phút vừa khuấy vừa cho vào bể mạ, 

(2) Chất làm bóng 

a) Chất làm bóng loại mội 

Là chất làm tăng phân cực catôt. làm cho lớp mạ mịn, độ bóng đồng đều. cải 
thiện tính năng cơ khí lớp mạ, làm giảm ứng suất nội, chống giòn. 

b) ChẤtI làm bóng loại hai 

Có tác dụng làm bóng lớp mạ, nhưng làm tăng ứng suất nội, lớp mạ giòn. Khi 
phối hợp với chất làm bóng loại một có thể làm giảm ứng suất nội, làm giảm tính giòn, 
đồng thời còn mở rộng phạm vi làm bóng lớp mạ. Ngoài ra, còn có tác dụng làm tăng 
phân cực catôt. làm cho lớp mạ mịn, bằng phẳng. 

c) Tiêu hao và bỗ sung chất làm bóng 

Trong quá trình mạ bóng hàm lương chất làm bóng ít, nhưng có tác dụng rõ rệt, 
cản phải khống chế hàm lượng rất chặt chẽ. đến nay chưa có phương pháp phân tích hóa 
học chính xác các chất làm bóng. Vì vậy, phương pháp bổ sung chất làm bóng theo tính 
toán lượng Ampe giờ. 
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3. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 

Ảnh hưởng chế đô công nghệ mạ niken bóng như nhiệt độ dung dịch, mặt độ dòng 
điện. pH, khuấy v.v, đôi vớt lợp mi cùng giếng nhự mái niken thường, nhưng dung dịch 
mạ bóng có chất làm bóng, nèn chế đỏ công nghệ có sự khác biệt với ma niken thông 
thường. Ví dụ: pH dung địch mạ niken bỏng thấp hơn múa niken thông thường. pH dung 
dịch mạ niken bóng bằng 4 ~ 5, nhiệt đô dung dịch 45 — S5%C, cao hơn mạ niken thông 
thường, mật độ đòng điện 2 — 5 A/dm”, cao hơn ma triken thông thường. Dung dịch mạ 
. bóng cần phải khuấy hoặc đi động catôt, mạ niken thông thường không cần thiết. 


4. Pha chế dung dịch mạ bóng 

(1) Pha chế các loại hóa chất như NiSO,, NiC];. H;BO: v.v. cũng giống như mạ 
niken thông thường. 

(2) Pha chế các chất làm bóng: Căn cứ vào thể tích chát làm bóng, pha loãng 
bằng nước cất với thể tích gấp 20 ~ 30 lần, vừa khuấy vừa cho vào dung dịch. 

(3) Pha loãng C¡2H;:SO,Na băng nước khử ion, với thể tích gấp 500 — 1006 lần, 
đun sói 5 — 10 phút, khuấy đều cho vào dung dịch. 


(4) Điện phân với mật độ đồng điện thấp 0,1- 0.5 A/đm°, phản tích. điều chính. 
sản xuất thử. 


5. Bào vệ dung dịch và khử tạp chất mạ bóng 

(1) Báo vệ dung dịch 

8) Mỗi tuần phản tích các thành phản chủ yêu một lần, cản cứ vào kết quả phân 
tích điều chính các thành phần trong phạm vị quy định, 

b} Bao anôt niken băng vải chịu axit, để để phòng làm cận rơi vào bể mạ. tạo gái. 

c) Hàng ngày phải kiểm tra độ pH và kịp thời điều chính. 

Phương pháp điều chính: Dùng H;SO, tỉnh khiết 20 — 30%a, vừa khuấy vừa 
cho vào dung dịch, 

đJ Bố sung chất làm bóng: Căn cứ vào diện tích bể mặt mạ, theo nguyên tắc cho 
tr, nhiều lần, khí cho cần làm loãng dung dịch mạ bóng.gấp 20 — 30 lần thể tích, sau đó 
cho vào hể mạ. 

e) Cần định kỳ xử lý lớn dung dịch mạ. Cứ 3 — 6 tháng phải xử lý lớn mòt lần. 
Phương pháp xử lý như sau: Dùng H;SO, 20 — 30% để điều chỉnh pH = 3 - 3.5. cho 
1O; 1 — 3 mủ. khuấy ] — 2 giờ, sau đó tảng nhiệt 60 — 70C, khuấy 1 giơ, cho than 
hoạt tính 3 — 5 g/l, tiếp tục khuấy 1 — 2 giờ. Nếu như hàm lượng đồng vượt tiêu cuuän. 
cần cho chất khử đồng (1 - 3 ml). khuấy 1 giờ, (hoặc điện phân cho hết) để lắng I5 
giờ. lọc, điền phản. phân tích. Điền chính dung dịch trong phạm vì còng nghẻ, bố sung 
chất làm bóng. mụ thứ đạt vêu cầu đưa vào sản xuất. 
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(2) Khử tạp chất 

a) Tạp chất đồng, chì 

Tạp chất đồng chì vượt quá 0.01 g/1, chỗ mát độ dòng điện thấp có vết đen thỏ 
hoặc lớp mạ có vệ Phương pháp xử lý: Điện phân với catót là những tấm tên nến gân 
khúc, mật đợ dòng điện nhỏ 0,05 — 0.1 A/dm°. điện phân trong nhiều giờ cho hết, 

bJ Tạp chất sắt 

Khi dung dịch có tạp chât sát 0,03 g/1 lớp mạ châm kìm, giỏn, bong, đen. Phương 
pháp xử lý: Dùng H:SO; loãng điều chỉnh pH = 3 - 3,5, vừa khuäy vừa cho HO; (309a) 
I ~ 2 mỊ/1, gia nhiệt 60 — TC. khuấy 1 giờ. cho NIOH); hoặc NICO: để điều chính pH = 5.5, 
khuấy 2— 3 giờ. để lắng I2 giờ, lọc đung địch, điều chính pH trong phạm v1 quy định. 

cJ Tạp chÃt kẽm 

Sự tích lủy tạp chất kẽm làm ứng suất nội lớp mạ tăng, lớp mạ giòn, nếu nghiêm 
trọng có vệt đen, có hai phương pháp xử lý tạp chất kẽm. 

— Phương pháp hóa học: Dùng NaOH điều chỉnh pH = 6ó, cho CaCÓO: 5 — 10 g/1, 
khống chê pH = 6,3, gia nhiệt 70C, khuảy 1 — 2 giờ, để lắng trên 4 giờ, lọc. điều chính 
pH trong phạm vi quy định, mạ thử. 

— Phương pháp điện phân: Điện phân với mật độ dòng điện thấp 0.2 - 0.4 A/dm'. 

dJ Tạp chất crôm 

"Tạp chất crỏm tồn tại làm cho khá năng phân bố và hiệu suất đòng điện giảm, đô 
hám chắc kém. khi nghiêm trọng không có lớp mạ. Phương pháp xử lý như sau; 

- Phương pháp KMnO,: Cho vào đụng dịch lượng thích hợp KMnO, để crôm 
hóa trị thấp ôx? hóa thành Cr*®, sau đó cho muối chì để sinh thành chì crômat Kết tủa, 
khử tạp chất ccôm. 

— Phương pháp xử lý NaSẮO,: Điều chỉnh đụng dịch có pH = 3, cho NaS:OÖ, 0,2 - 0,4 
Øñ, gia nhiệt 70 — 75°C, khuáy | — 2 giờ, điều chỉnh pH = 6.2, đề yén 2 — 3 giờ, lọc. cho 
H;O: (30%) 0.2 - 0.4 m1/1, khử NaS:O, quá lượng. điều chính pH trong phạm vì công 
nghệ, mạ thử. 


e) Tạp chắtNC;” 


Khi hàm lượng W@Ö : đạt đến 0.2g/1 lớp mạ đen. Phương pháp xư lý: Điều chỉnh 


pH = Ì - 2. tăng diện tích anôt, dùng mật đệ dòng điện catót L A/dmẺ để điện phân mót 
thời man, sau đó giảm xuống với mật độ dòng điện 0,2 A/dmỷ, tiếp tục điện phân đến 
khi đạt vẻu cầu. 


j Tạp chất hữu cơ 


Sự tích luỳ tạp chàt hữu cơ làm cho lốp mạ có vệt, giòn. châm kìm v.v. Phương 
pháp xử lý giếng như ra niken thông thường. 
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6. Những sự cố và phương pháp khắc phục mạ Ni bỏng 


Những sự cố và phương pháp khắc nhục mạ Ni bóng xem bằng 8 — 4, 


Bang § — 4. Những sự có và phương pháp khác phục mạ NỈ báng 


Sự có. Ngu yên nhan Cách khác phục 
L. Xứ lý bẻ mãt không tốt; Ì 1. Tăng cường xưử lý bẻ mãt; 
b2 2. Sự phân hủy tạp chít hữu cơ: 2. Dùng H:O:, than hoạt tính hoặc 
lNG KMnO, sử lý, lọc dung dịch: 
Tộp. bon. 


3. Khi mạ, dòng điện bị ngái quảng; 


- Tạp chát kim loại nhiều. 


3. Kiểm tra mạch điện: 


. Xử lý tuỳ theo các loại tạp chất. 


Ì Lớp mạ thô 


l. Vạp chả! kim loại nhiều: 

2. Bùn cận anót nhiều: 

3, Mật dà dòng điện lớn: 

4. Xư lý nước khi ma không tốt, 


1. Xử lý tùy theo các loại tạp chất; 
2. Lọc dung dịch; 
3, Giảm mật độ dòng diện: 


.- Tầng cường %ử lý trước khi mạ. 


lớp mạ có 


đang sương mù 


I. pH cao; 
2, Nhiệt độ dụng dịch cao; 
3.C,.H;;SO,Na quá nhiều hoặc 


hòa tan Không triệt để. 


1. Điều chính pH; 
„ Giảm nhiệt độ dung dịch; 
3. Điện phân hoặc làm loãng 


dung dịch. 


Lớp mạ 


châm kim 


1. C,:H.;SO,Na thiếu: 

2. Tạp chất kim loại nhiều; 

3. %rphàn hủy tạp chất hữm cơ; 
pH cao, 

Š, Mật đệ đồng điện lớn: 

6 Khuây dung địch không đều. 


1. Bỏ sung C.;H-:,SO,ẠNa; 

2. Xử lý tùy theo các loạt tạp chất: 
. Đùng than hoạt tính hấp phụ. 

. Giảm pH, 

. Giảm mài đô dòng điện; 


. Tăng cường khuấy dung địch. 


$ Cho làm chỉ tiết 
mịn độ bóng kém 


I. T+n chất kim loại nhiều: 
- Mật đọ dong điện nhỏ; 

- Nhiệt độ cao: 

. pH thấp: 

Š. Chất lam bóng ít. 


1. Xử lý tùy theo các loạ tap chát: 
2. Nắng cao mật dộ đòng điện; 

3. Giam nhiệt đủ: 

4. Điều chỉnh pH: 
5 


. Bồ sung chất làm bóng. 


1 


Chỗ mật đỏ dòng 


điền thân lớp 


mai đến 


Trong dung dịch có 


tạp chất kẽm hoặc đóng, 


Xử lý bằng phương pháp điện phản 
hoặc hóa hoc, 


L.ớp mạ không 
bóng 


1 Chất làm bóng ít: 
2. pH không thích hợp: 
3. Nhiệt độ cao hoạc thấp. 


1. Bố sung chất làm bóng: 
2. Điều chính pH; 


3. Điều chỉnh nhiệt độ đụng địch. 
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7. Chế độ cóng nghệ mạ niken nhiều lớp 

Ma niken nhiều lớp bao eổm mạ niken hai lớp và mạ niken ba lớp. 

Mạ niken hai lợp: bạo gôm lớp mạ bán bóng có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 
0.0053, sau đó là lớp mạ bóng có hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 0,04% (0,04 — (0,0N°a), 
Độ dày lớp mạ bán bóng không nhỏ hơn 609% tổng độ dày lớp mạ. Thông thường. ty lệ 
độ dày hai lớp mạ là 3 : 1. 

Tính năng bảo vệ lớp mạ niken hai lớp do điện thê chênh lệch của hai lớp mạ, 
Dùng phương pháp kiểm tra điện thế chênh léch giữa hai lớp; ma lớn hơn 125 mV, vì thế 
sự tập trung phát triển ăn mồn theo hướng ngang lớp mạ niken bóng, báo vệ sắt thép 
khỏi sự ăn mòn. 

Gần đây đã có mạ Ni composit, cho nhiều đặc tính cơ lý hóa rất quý. Lớp Ni 
cơmposit được mạ ra ngoài lớp niken bóng nhờ mốt dung dịch niken bóng khác có cho 
thẻm các hạt phi kim loại (đường kính 0/01 - 0,5 mì) trong điều kiện khuấy mạnh. 
Thời gian mạ 5 — 8 phút, lượng tạp chất nhí kim loại trane lớp ma chiếm 2 — 3%, 
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Chương 9 
MẠ CRÔM 


Lớp mạ crôm có độ cứng rat cao, độ cứng HB bằng 100 — LIÓU, vượt quá thép 
tôi. chỉ kếm kim cương, chịu mài mòn, chíu nhiệt tốt, ở nhiệt độ 450 — 500C mới bị 
ôx1 hóa biến màu. 

Lớp mạ crỏm có nhiều loại như mạ cróm trang trí, mạ cröm sữa. mạ crỏm đèn. mạ 
CrÔTn XỐP V.V. 

1. Mạ crôm trang trí 

Lớp mạ crôm có tính chất trang trí và chịu mài mòn, dùng để mạ sán phâm ngũ 
kim, xe đạp. xe ôtô, đồng hồ v.v. 

2. Mạ crôm cứng 

Lớp mạ cròm có độ cứng và chịu mài mòn cao, dùng để mạ chỉ tiết máy và công 
cu bị mài mòn. Ví đụ: khuôn mầu dụng cụ đo, dao cát gọt và những chỉ tiết máy bị mài 
mồn, kéo dài thời gian sử đụng. 

3. Mạ crôm xốp 

L.ớp mạ có đặc tính hôi trơn, đùng để ma bề mặt bị mài mòn, bảo đám đầu bôi 
trơn (v¡ dụ: xilanh). 

4. Mạ crôm màu trắng sữa 

Lớp mạ chịu nhiệt độ caa (300 — 600C), lỗ xốp nhỏ, chống øï tốt. dùng để mạ 
dụng eu đo. 

5. Mạ cróm đen 


Dùng đồ mạ dụng cũ quang học. 


I. NHỮNG NHÂN TÓ ẢNH HƯỚNG ĐÉN CHÁT LƯỢNG LỚP MẠ 
+. Tác dụng của các thành phản dung dịch 
(1) Nông độ CrO; 


Trong dung dịch mạ crôm, nồng đö CrÕ; ở trong khoảng J0 — 450 g1 nững độ cao. 
độ dẫn điện dung dịch cao. kha năng phân bố nâng cao, nhưng hiệu suất dòng điện giảm. 

aj Dung dịch mạ cróm nềng đó thấp (CTO; ; 150 gÃ): hiệu suất đồng điện 15 — 16%a, 
khả năng phản bố kém, độ cứng lớp mạ cao, khu vực mạ bóng thu hẹp. Nhưng có ưu điểm: 
dung địch bị tồn thất ít khi lấy chỉ tiêt ra, đùnh để ma crôm cứng. 
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bì Dung dịch mạ crôm nồng độ cao (CrO;: 350 g/1): hiểu suất dòng điện § — 122. 
khả năng phản bố tốt, khu vực mạ bóng rộng. Nhược điểm dung dịch bị tổn thất nhiều 
khi lấy chỉ tiết ra, dùng để mạ crởm trang Trí. 

€) Dụng dịch mạ crõm nồng độ trung bình (CrO;: 250 g/J): dung dịch crôm liêu 
chuẩn. hiệu suất dòng điện 13 — 15%, khá náng phân bố nằm giữa dung dịch nồng độ 
tháp và nông độ cao, khu vực ra bong rộng đùng đè mạ crôm cứng và crôm trang trí. 

(2) Nông độ H;SO, 

Nêng độ gốc sunfat có ảnh hương rãi lớn đến độ bóng, khả năng phân bố, hiệu 
suất đang điện và chất lượng lớp mạ, ảnh hưởng của nông độ gốc sunfat đến chải lượng 
lớp mạ không phải là nồng đệ tuyệt đối của gốc sunfat mà là ty lệ nồng đệ giữa axit 
sunfuri€ và ôxit crôm, 

Trong dụng dịch mạ crôm thông thường tỷ số nồng độ của SO;” với CrO; là 15a 
(tức là CrO/SƠ,ˆ`=l00), khống chế trong pham vị CrO/SO,`= 0,8 - 1.2%. Khi 
CrO./SỐ _= \0u, hiệu suất đồng điện can nhất. 

khi CrÕÔ/ so; < 1Ö, có thể nâng cao độ bóng lớp mạ nhưng làm giàm hiệu 
xuất đồng điện, tốc độ kết tủa và khả năng phản bô. khi nồng đô SO _ cao quá (nồng 
độ SO ÿ` lơn hơn 1,5%), chất lượng lớp mạ giảm. 

Khi CrO./SO v° 100, có thể cái thiện khả năng phản bố nhưng làm giảm hiện 
xuất đồng điện và tốc độ kết tùa, lớp ma có độ bóng kém. 

Nếu như nồng độ H;SO, trong dung dịch ma crôm cao quá có thể dùng BaCO. 
hoặc Ba(OH);8H,O để kết túa H;SO, dư, 


BaCO, + H;SO, — BaSO, + CO; + H;O 

Cân cứ phản ứng, cứ 2 gam BaCO; có thể kết tủa I gam H;SO,. 

(3) Nông độ Cr”? 

€rˆ` là thành phan chủ yếu tạo màng, nồng độ Cr*Ỷ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng 
lợp mạ. Thông thường nồng độ Cr” tronp khoảng 2 ~ 4 g1. Khi nẻng độ CC” ` thấp, tạo màng 
không liên tục, khả năng phản bố kém. tốc độ kết tủa chậm, giống như hiện tượng nồng độ 
SƠ/” cao. Khi hàm lượng C7* cao, độ bóng lớp mạ kém, lớp mạ đen thô. giống như hiện 
tượng nồng độ SO,` thấp. Nếu nồng độ Cr*` quá cao, có thể xử lý bằng cach điện phân. 
Khi tỷ lệ điên tích anót: điện tích catôi bằng 3Ó : 1, nhiệt đó 5O — 60C, mật độ dòng điện 
catôf bảng | —2 A/dm”, đến khi nông độ Cr*” đạt đến bình thường. 

(4) lon gốc {SiFa] ”? 

Tác đụng ion gốc [SiF,}” cũng giống như iôn gốc SỐ ¿Ÿ. có thể thay thế một phần 
gúc SO¿°. lon [SiR,]- ` có thể nắng cao hiệu suất dòng điện vào khoảng 20°o và được 
lớp mạ crôm bóng. 


LÀI 


2. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 

Trong dung dịch mạ crôm. mật đỏ dòng điện, nhiệt độ dụng dịch ảnh hướng rất 
lớn đến kha nàng phân bố, hiệu suất dòng điện. tính năng dung địch và tính năng lứp 
ma (như độ bóng. đỏ cứng. vết nứt v.v). Vì vay, phải khống chế nghiêm túc trong phạm 
VI công nghệ, 

Nâng cau mật đỗ đồng điền và giảm nhiệt độ đụng dịch có thể nâng cao hiệu 
suất đồng điện. Vì thế, khi mạ cròm thường sử dụa# mật độ dòng điển cao và nhiệt đề 
thấp. Khi mạ crôm cúng và ma crôm trang trí thường sử dưng nhiet độ 45 — 50°C. mât 
đỏ đồng điện 35 — 5Ú A/dm”. 


ÌI. CÔNG NGHỆ MẠ CRÔM 


1. Mạ crôm bảo vệ trang trí 

Khi mạ crêm bảo vẽ trang trí rên sắt thép hoặc kẽm đúc, thường sử đụng lớp ma nhiều 
lớp. Ví dụ: CujN›/ Cr. Ni/ Cụ/ Cr v.v. Tính năng bảo vẻ của lớp mạ crờm báo vệ trang tt quyết 
định bởi tính nãng và độ dày lớp mạ trung giam CujMi không nhỏ hem 25 hm, trong đó tỷ SỐ 
giữa Cu với Ni là 6 : 4. lớp mạ tmne gian có thể lì lợp mạ niken mừ — mạ mken bóng hoặc mạ 
niken bán bóng — mạ ntiken bóng. đệ đầy lớp mạ crôm trưng trí là 0,5 — 1 um, khi yêu câu lớp 
mạ ch mài mòn, độ đày có thể tặng lên 2 am Thành phần dụng địch và chẻ độ công nehé 


ma crôm bảo vệ trang trí, xem bang 9 — [. 


[táng 9 — 1. Thành phần dụng dịch và chế đó cóng nghệ mạ crôm bảo vẻ frang trí 


Thành phần dung địch (g!l) TT 
nà : 1 2 
Ị : tà chế áo cảng nghề 
CrO, 230 ~ 270 300 - 350 
H;SO, ĐEN, [ 335 
lu ] 2-4 2-4 
Nhiệt độ CC) ï [ 48_—53 45_ 55 
Mai độ dòng điện (A/dm`) 15— 30 I0 ~ 20 
L Anôt Chì hoặc hợp kim chì (635 — 8% Sb) 


2. Mạ crỗm cứng 

Độ dày lứp mạ crôm cúng thường là 5 — 8Ó kứm. Độ dày lớp mạ crôm đặc biệt có 
thể đạt đến 300m, nhưng độ dầy lớp mạ tăng lên, đệ bám chác giữa lớp mạ với kìm 
loại nên giảm đi. 

Trong chè rao cơ khí, đạo củ. khuôn mẫu, dụng cụ đo v.v. được mạ crồm cứng có 
thế tăng tuổi thọ gấp 3 - 5 lần. Mạ crôm cứng có thể mạ phục hồi những chị tiết bị mài 


tàn. Thành phần dụng dịch và chế độ công nghẻ mã crôm cứng xem bảng 0 — 2, 
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lang 9 — 2. Thành phản dung dịch và chế dộ công nghệ mạ crôm cứng 


Thành phân dung địch. 1 2 3 
(g/) và chế đó cóng nghệ 
CrO, 150 — 180 250 80 - 250 
H.SO, 1/5— 1.8 1,25 l,8— 2.5 
H;SIF, = ' 46 = 
H,BO. | §—10 
MgO 45 
Nhiệt độ CC) $5 — 60 55 — 60 
Mật độ dòng điên (A/dm)) 30 — 45 40— 80 
1 
Anôt n gỤP (Sn SA Hệ ặc 30 — 70⁄4) s.. tủ 


Chú ý: — Pha chế 1: Dụng địch mạ crôm thông thường nồng độ thấp. 
— Pha chế 2: Dung dịch mạ crôm phức hợp. 
— Pha chế 3: Dung dịch mạ crôồm nhanh. 


3. Đặc điểm thao tác mạ crôm cứng 

(1) Mạ crôm cứng có khả năng phân bố kém, khi mạ nhma chỉ tiết phức tạp lúc: 
đầu phải sử dụng dòng điện đột kích gấp 2 lần dòng điện bình thường để mạ được lớp 
mạ crôm đồng đều. Sau đó. tiến hành mạ với dòng điện bình thường. 

(2) Khi mạ lớp mạ crôm cứng dày. cần phải tiến hành xư lý chỉ tiết mạ (tiến 
hành gia nhiệt chỉ tiết trong bể mạ hoặc trong bể nước nóng ngoài bể mạ) để tránh kim 
loại nền bị nở ra trong quá trình mạ. gây bong, Trong quá trình mạ phải khống chế 
nhiệt độ của dung dịch trong khoảng +2". 

(3) Khi mạ crôm cứng, sử dụng đồng điện lớn, điện áp cao,vì vậy giá treo mạ phải 
có diện tích tiết điện ngang đủ và tiếp xúc tốt. để đảm bảo được mật độ dòng điện. Thông 
thường, phải tính toán điện tích tiết điện ngang dẫn điện là: 120 — 150 A/cni. 

(4) Sau khi mạ phải khử hyđrô trên 3 giờ, ở nhiệt độ 180 — 200C. để tránh sự 
giòn hyởïrô. 

(5) Khi mạ crôm cứng, chỉ tiết thép đúc không được tẩy dầu hoá học, tẩy đầu 
điện hóa, tẩy axit để để PHòNg axit và kiểm thâm nhập lỗ xốp thép đúc, đẫn đến không 
tma được crôm. 

(6) Trong quá trình mạ crôm cứng không để mất điện, bởi vì khí ngất điện bề 
mặt lớp mạ crôm bị thu động hóa. độ bám chắc của lớp mạ không tốt. 


4. Pha chế dung dịch mạ crôm 

(1) Pha chế dung dịch mạ crôm 

a) Căn cứ vào thể tích bể mạ, tính toán các loại hoá chất CrO; và H;3O, cho 
vào bề mạ. 

b) Cho nước cất vào bể mạ với thể tích bằng 2/3 thể tích bể mạ. 

€) Cho CrO;: vào bể mạ khuấy đều cho tan hết, 


Ø) Vừa khuấy vừa cho dân dần H;SO; tinh khiết (Hàm lượng gốc SO¿ˆ trong 
CrO: là 0,1 — 0.3, vì thế khi cho H;SO, phái tính toán hàm lượng SỐ ¿Ý có trong CrO,). 

e) Bổ sung nước cất đến thể tích quy định, khuấy đều, phân tích. điều chỉnh các 
thành phần trong điều kiện công nghệ. 

¡) Gia nhiệt dụng dịch mạ ÃÓ — 60C, điện phân với tấm tôn dày có diện tích 
gấp 3 — 5 lần diện tích anôt. mật độ dòng điện catôt 5 — 10 A/dm° để Cr"" bị khử 
thành Crˆ” trong phạm vỉ công nghệ. mạ thử đạt yêu cầu đưa vào sản xuất. 

(2) Pha chế và bảo vệ dung dịch mạ crôm cứng 

Pha chế và bảo vệ dung dịch mạ crôm cứng cũng giống như mạ crôm bảo vệ 
trang trĩ. 

5. Bảo vệ và khử tạp chất dung dịch mạ crôm bảo vệ trang trí 

(1) Bảo vệ dung dịch 

a) Mỗi tuần phân tích các thành phần dung dịch mộ: lần và điều chỉnh trong phạm vì 
công nghệ CrO; : H,SO, = 100 : 0,8 — 100 : 1,3. hàm lượng Cr” dưới 6 g/l. Khi hàm lượng 
Cr”ˆ cao. dùng thanh thép nhỏ làm catôt, sử dụng anôt có diện tích lớn. catôt có điện tích 
nhỏ (SA : Sk = I0: I — 30 : 1), điên phân với mật độ dòng điện I — 2 A/dm”, đến khi nồng 
độ Cr”Ỷ giảm đi đến phạm vì công nghề. 

b}) Anôt không hòa tan là hợp kim Pb — Sb, (Sb 6 — 8⁄4) thường xuyên rửa thanh 
dẫn điện anôt, catôL để đảm bảo tiếp điện tốt. 

€) Nhiệt độ dung dịch mạ crôm cứng cao, dụng dịch bay hơi gây tốn thất dung 
dịch và ô nhiễm môi trường. Để đề phòng sự bay hơi, cho chất kiểm chế bay hơi hoặc 
hút độc ở hai thành bể mạ, 

d) Khi làm xong phải lấy chỉ tiết rơi vào bể mạ, để bảo về đung dịch mạ. 

©) Khi mạ crôm cứng, nước bay hơi nhanh, phải kịp thời bồ sung nước để bảo 
dâm dung dịch ổn định. 

(2) Khử tạp chất 

a) lon Clo 

Khi ion clo vượt quá 0.4 g1 lớp mạ đen, tối. Phương pháp khử: gia nhiệt dung 
dịch trên 60C, điện phân với mật độ dòng điện catôt 1,5 — 2 A/dm!. 

b) Gốc NO}' 


Khi hàm lượng NÓ B trên I g/1 lớp mạ không bóng, đen, chỗ mật độ dòng điện 
thấp không có lớp mạ. Phương pháp khử: gia nhiệt dung dịch 65 — 70C, điện phân 
dung dịch có thể khử đi NƠ;', nếu hàm lượng gốc SO, quá cao có thể dùng BaCO; để 
kết tủa SO;`, sau đó điện phân thì hiệu quả càng tốt. 

c) Tạp chất kim loại khác 

Khi hàm lượng tạp chất sắt trong dung dịch vượt quá § ø/l, tạp chất đồng vượt 


quá 5 g/I. dung dịch dẫn điện không tốt, khả năng phân bố giảm, độ bền chống gỉ giảm. 
Tạp chất ion đồng, sắt. kẽm có thể khử đi bằng nhựa trao đối loa “732”. 
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6. Những sự cố và phương pháp khắc phục 


Các loại dung dịch mạ crỏm thành phần cơ bản giếng nhau, chỉ có khác lA hàm 
lượng và chế độ làm việc. Vì vậy, sự cố xay ra trong các đưng dịch mạ crôm khác nhau 
cơ hản giống nhau. Những sư cô thường xảy ra và phương pháp khăc phục của mạ crôm 
trane trí xem bảng 9 ~ 4, cúa ma crõm cứng xem bảng 9 - S. 


Bang 9 — 4. Những sự cố và phương nháp khấc phục cúa ma cròm trang trí 


Sự cá 


: 
Nguyén nhán 


Cách khác phục 


Khả năng 


1. Nhiệt độ cao, mật đò dong điện nhỏ; 
phân bố 2. Hàm lượng H,SO, cao, 


1. Giảm nhiệt độ, nàng cao mái đồ 
đồng điện; 


niken hóng 


Cục bô 
không có 
lớp ma 
crôm 


1. Dân điện không Lốt; 

2. Chị tiết có hình dáng phức tạp 
không có anôt phụ; 

3. Ham lượng H;SO, cao; 

4. Khóng bịt lỗ. 


kém 2. Xử lý bằng BaCO.. 
1. Nhiệt đô dụng dịch thấp hoặc mật [. Tăng nhiệt hoặc giữm mát độ 
: đô đang điện củo; đồng điện; 
LópmA Í 5 Hàm lượng H,SO, thấp; 3. Phân Lích bồ sung: 
khôE. | ‡ Hàm lương Cr cao: 3. Điện phân với điện tích anôt lớn, 
bóng SƯ 0 
cAfỏt nho: 
4. Hàm lượng tạp chất Fc cao. 4. Xử lý băng nhựa trao đổi ion. 
Lớp mạ 1. Xử lý bề mặt trước Khi ma niken 1L. Tăng cường xử lý bề mãi kim loại 
cróm củng | không sạch: nẺm; 
lớp mạ 2. Nội ứng lực lớp mạ niken lớn. 2. Xử lý đụng dịch mạ niken. 


| _ !. Cải tiến giá treo: 


2. Chọn anót phu thích hợp: 


3. Xử lý hãng RuCO,: 
+4. Dùng chát đẻo hoặc: chì bịt lô. 


Bảng 9 — 5, Những sự cố và phương pháp khác phục khi mạ crôm cứng 


Sự cố 


Nguyền nhân 


Cách khắc phục 


Lớp mạ bong 


1. Xử lý hẻ mặt trước khi mạ 
không sạch; 
2. Ngãi diễn trong quá trình mạ; 


3. Thời gian gia nhiệt chị tiết ngắn; ˆ 


4. Hàm lượng H;SQ, cao. 


(, Tăng cường xử lý trước khi mạ: 


2. Khi mạ crỏm lại, tẻn hành xử 

lý hoạt bóa anôt hoặc xử lý hoạt | 

hóa catot mát đó dòng điện nho; 

3. Tùng cường thời gian giá nhiệt: 
Xử lý hãng BaCÓ;, 


Không mạ được | (. Ấn mòn quá đó trước khi mạ: 
chỉ tiet đúc, chỉ có | 2. Khi xử lý anôt làm lò graftt, 
hydtró thoát ra 3. Mật độ dòng điện thảp., 
{. Mật độ dòng điện cao: 
3. Khoảng cách giữa anô. catot gần, 
Lớp mạ thô 3. Chỗ lỗi của chỉ tiết khòng dùng 


CalÖt bào Về; 
4 Tlàm lượng H,SO, cao. 


4 

L. Sau khi gia công lại mới mạ; 
2. Sau khi øia công lại mới mạ: 
3. Nâng cao mật đỏ đòng điện. 


3 

1. Giảm mật độ dòng điện: 
2. Điều chỉnh eJ ly giữa nốt, 
catôt thích hợp; 

3. Sử dụng hợp lý catỏt bao vệ; 
4. Xử lé báng BaCO,. 


Chương 10 
MẠ BẠC 


Bạc là kim loại màu trăng. dễ đái mắng, kéo dài, dễ đánh bóng, có độ phản 
quang tốt. đẫn nhiẻt. dẫn điện tòi. tính hàn tốt. Bạc có tính ốn định hóa học cao. khỏng 
tác đụng với ôxi không khí và nước, nhưng dễ hòa tan trong HNO; loãng và H;SO, đác 
nóng. Trong không khí có hợp chất clo, lưu huỳnh, lớp mạ biến mầu, xấu. tính phần 
quang kém, 

Những chì tiết trong công nghiệp điện từ. chế tạo đồng hồ đo, vỏ tuyên điện. mạ 
bạc được sử dụng rộng rãi để làm giảm điền thế bếp xúc, nâng cao tính hàn kim loại. 
Ma bac trang trí cho các dụng cụ giu đình. đồ ăn. các loại công nghệ phẩm khác. Mạ để 
tang độ phần quang cho các thiết bị chiếu sáng và các dụng cụ quang học khác, 

Dung dịch mạ bạc có hai loại: dung dịch mạ bạc xianua và dung dịch mạ bạc không 
có xianua. Những năm gần đảy đã nghiên cứu rất nhiều về dung dịch không có xianua, 
nhưng chưa có đột phá quan trong. thực tẻ sản xuất vẫn dùng nhiều dung địch xianua. 


I. XỬ LÝ TRƯỚC KHI MẠ 

Các công nghệ xử lý trước khi mạ bạc bao góm tầy đầu, tẩy axit v.v. về cơ bản 
giống như các công nghệ mạ điện khác, nhưng kim loại nền để mạ bạc thường là đồng 
và đồng hợp kim. nếu trực tiếp mạ bạc, độ bám chắc kém. Bởi vì, điện thế điện cực bạc 
đương khi đồng nhúng vào dung dịch mạ bạc. sẽ sinh ra phản ứng trao đối giữa tọn bạc 
với đồng (Cu + 2Ag'` = Cu + 2Ag ). sinh thành lớp mạ bạc thô, rời. Vĩ vảy. chỉ tiết 
đồng trước khi mạ bạc cần phải tiến hành xứ lý đặc biệt, để đâm bao lớp mạ bạc gắn 
chắc với kim loại nền. Công nghệ xử lý thường dùng là phương pháp hỗn hóng hóa, 
thấm bạc hoặc mạ lót bạc. 


1. Hỗn hồng hóa 

Chỉ tiêt nhúng vào dụng dịch muối thủy ngân và chất tạo phức tạo thành hợp kim 
động thủy ngân. mịìn, che phủ tỏi. Bởi vì, điện thế thủy ngân đương hơn so với bạc. Vì 
vậy, khi mạ bạc không sinh ra phân ứng trao đổi của bac, độ bám chắc tốt. Chí tiết sau 
khi xử lý hồn hống hóa, rửa nước sạch, mạ bạc. Thành phân và chế độ công nghề hỗn 
hống hóa xem bảng [0 ¬ l1. 
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Bảng I0 — L. Thành phần dung dịch và chẻ đò hồn hống hóa 


Thành phán dung dịch (g!)) và chế độ công nghệ ƒ 2 
HgO 5— 1) %8 
KÉN 50-109 | 
Na;S;O: 5H;O 230-— ^50 
Nhiệt độ (“C) ` Ï Thường "Thường 
Thời gian (phút ) 3—5 Ï 3-5 


2. Thắm bạc 

Thủy ngân rất đọc. làm ô nhiềm môi trường, mạ lót bạc thay thế hồn hống hẻa 
nhúng chi tiết vào trong dụng dịch muoi bac nồng độ thấp và chất tạo phức nống do 
cao. để hình thành lớp mạ min. bám chắc tối trên bề mạt chỉ tiết. Thành phản dune dịch 
và chế đệ công nghệ xem bảng L0 — 2. 


Bảng 10 — 2. Thành phần dung dịch và chế đô công nghệ thành bạc 


| Thành phần dung dịch (gi) và chế độ công nghệ 1 2 ; 
AgNO; 15 — 20 
Ág (ờ dạng Ag:SƠ.) 0.5— 0,6 
CS(NH,), 200— 250 (bão 
Ròa) 
Na,SO, 100 — 200 
c=—= —= |_— 
pH 4 
Nhiệt độ (°C) Thường Thường 
. * '—=¬...- 
Thời gian (giảy) 6U — 120 3— 10 


Chú ý: Sau khi tham bạc, cần phải rửa sạch để tránh làm bản dung địch má bác 


3. Mạ lót bạc 

Trước khi mạ bạc, trước tiên cản phải mạ chỉ tiết trong dung địch muối bạc nóng 
độ thấp và chất tạo phức nồng độ cao, đồng thời sử dụng mặt độ dòng điện cao, để được 
lớp mạ bạc mỏng, đô bám chắc tốt. tránh sinh ra phản ứng trao đổi. Sat thép. hợp kim 
niken,,đỏng và hợp kim đồng yêu cầu cao, cần mạ một lớp đồng. sau đó mạ lót b;«s, 
cuối cùng mạ bạc. Thành phần dung dịch và chế độ còng nghẻ mạ lót bạc xem bang 1J— 3. 


Bảng 10 — 3, Thành phần đuang dịch và chế độ công nghệ ma lót bạc 


- h : s 
HH Sư | — ¡ 
AECN =2 2-1 [35 
K€NÑ 60 ~ 120 60 — 75 60~ 120 
Am CufN | 10-15 ` =¬ 
Nhiệt độ ŒC) j Ð- Thườn | 20-30 Thường 
Mật đô đồng điện (A/đm) | 2-3 | Đà 15 23 
|” Thời gian (giáy) X— 1 5— 10 s-10 | 


Chú ý : — Pha chế T: Dùng đẻ mà kim loại mầu 


— Pha chế 2: Dùng để mạ sàI thép (mạ lốt trước lớp thứ nhất và mạ lót lớp thứ hai) 


II. MẠ BẠC DUNG DỊCH XIANUA 
Ư%u điểm mạ bạc dung dịch xinua: dụng địch ổn định, hiệu suất dòng điện cao, 
khả năng phân bô tốt, kết tỉnh min. bóng. 


Nhược điểm: hợp chất xinua dọc, gáy õ nhiễm môi trường. 


1. Thành phần và chế độ công nghệ 
Thành phần và chế độ công nghệ, xem bảng 10 — 4. 


Bảng 10 ~ 4. Thành phần và chế đó công nghệ mạ bạc xianua 


Thanh phân (gÍD và chẻ độ công nghệ I 2 — 
AgCI R 39-40 | 30-40 „im 
AgNO,. 70 ~ 90 
KCN (tông) Ñ ˆ. 65-80 j_ 45- 8U L00 - 125 
KCN tự do) | 35-45 | 30 35 45 — 74 
KNO, ¬ 70= 90 
K;CO, ¬ 8-50 | — 
Chàt làm bóng (mỤ) - | 35—10 _- 
NH,OH (ml/I) | 0.Ấ 
Nhiệt độ ("C9 Thường mỊ Thườy | Thường 
Mật độ đồng điện (A/dm`) 0.1— 0,5 043 — 0.8 I—3.6 


C h ý: — Pha chế L: Mạ bạc thường, 
— Pha chẻ ^: Mạ bạc bóng. 
— Plú chẻ 3: Mạ bạc bóng nhanh. 


2. Tác dụng các thành phản dung dịch 


(1) Hàm lượng bạc 

Muốt bạc là muối chính trong dung dịch, cùng với chất tạo phức tạo thành muôi 
phức xianua bac, là nguồn cung cấp !on bạc. Hàm lương muối bạc cao, có thể làm tăng 
độ dẫn điện dung dịch, nâng cao tốc độ kết túa, sử dung mật độ đồng điện cao, nhưng 
nếu hàm lượng quá cao lớp mạ sẽ bị thỏ. Hàm lượng muối bạc thấp. tính ồn định của 
muối phức xianua bạc mạnh. có thể nâng cao phân cực catôt và khá năng phân bố. lớp 
mạ mịn, anôt hòa tan nhanh, 


(2) KCN 


KCN là chất tạo nhức. tính tạo phức mạnh. tác dụng với bạc Lạo nhức [Ag(CN);} Ì. có 
tác đụng nang cac phản cực catôt lớp mạ kết tình mịn, đồng đều, anôt hòa tan tốt. 


(3) KạCO; 

K;CO: là muối dẫn điện trong dung dịch, nâng cao độ đẫn điện, tăng tốc độ kết 
tủa, cải thiện màu sắc lớp mạ. Trong không khí, dụng địch hấp phụ CÓ; tạo nên K,COÓ, 
Không ngừng tăng lên trong dung dịch, vi thế khi pha mới, thông thường không bö sung 
K;CO¿, khi hàm lượng KazCO; vượt quá 80 g/1, sẽ lam tâng phân cực anôt, 

(4) KNO;: 

KMNO: là muối dẫn điện trong dung dịch, dùng để mạ bạc bóng nhanh. làm tạng 
độ dân điện dung dịch, nâng cao giới hạn trên mật độ đồng điện. lớp mạ bóng. dung 
dịch ổn định. anôt hòa tan tột, 

(5) Chất phụ gia 

Chất phụ gia có tác đụng nảng cno phân cực catôt, làm cho lớp mạ mịn, bóng. 
Chất phụ gia dùng để mạ bạc bóng và ma bóng nhanh. nhưng phải khống chế hàni 
lượng, nêu không lớp mạ sẽ bị giòn. 


3. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 

(1) Nhiệt độ dung dịch 

Nâng cao nhiệt độ dung dịch có thể nâng cao mát độ đồng điện, nâng cao tốc độ 
kết tủa. Nhưng nếu nhiệt độ quá cao, làm tăng nhanh sự bay hơi dung dịch và sinh 
thành muối cacbonat, khí độc bay ra, dung địch không ổn định. Thông thường ma bạc ở 
nhiệt độ thường. 

(2) Mật độ dòng điện 

Chọn mật độ dòng điện có quan hệ với tính chất, nông độ dung dịch, nhiệt độ và 
khuấy dung dịch. Hàm lượng muối bạc cao. dùng chất phụ gia thích hợp, mạ nhiệt độ 
cao và đi động caltôt, có thể sử dụng mật độ dòng điện cao. Nhưng nếu nhiệt độ cao 
quá. lớp mạ kết tỉnh thô hoặc dạng bọt biển. độ bóng kém. 

(3) Pha ché dung dịch bằng muối kali 

Dung dịch có độ dẫn diện cao, dùng mật độ dòng điện cao, tác dụng phân cực 
catôt cao. được lớp mạ mịn, đồng đều. đồng thời hàm lượng lưu huỳnh muối kali nhỏ 
hơn muối natri. độ hòa tan muối cacbonat cao. 


4. Pha chế dung dịch mạ bạc xinua 

(1) Pha chế muối bạc thông thường 

a) Điều chế AgOl 

Tỉnh toán số lượng AgNO; và NaCI tham gia phản ứng, hòa tan riêng biệt vào 
trong bình có nước cất thích hợp (diều chế Ig AgCI cần I,l8 g AgNO, và 05 ø 
NaCl). vừa khuấy vừa lấy dụng địch NaCl đã hòa tan (dụng dịch NaCL 50%), cho 
1ừ từ vào dung dịch AgNO: để tạo thành kết tủa AgCI. gạn đi dung dịch đã lắng trong 
trên kết tủa AgCl, rửa 4 — 5 lần bằng nước khử ion, để loại bỏ NaNÓa. Trong quá trình 
điều chế AgC], phải tránh ánh sáng, để phòng AgCI biến màu. 
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b) Pha chế dung dịch 

Hòa tan KCN vào trong bể có nước khử ¡ơn bằng 1/3 thể tích. vừa khuấy, vừa 
cho AgCI đã điều chế vào trong dụng dịch KƠN, làm cho AgCl hòa tạn hoàn toàn. Hòa 
tan K;CO; vào trong nước khử son, vừa khuấy, vừa cho và bể, cuối cùng pha loãng bàng 
nước khử ion đến thể tích quy định, khuảy đều. Phân tích và điều chỉnh dung địch tronp 
phạm ví quy đỉnh, điện phân với mật độ dòng điện nhỏ (0,1 — 0.3 Adm?), thời gian 4 
10. mạ thử. 

(2) Pha chế dung dịch xianua bóng 

Pha chế dung dịch mạ bạc xianua bóng giống như đụng dịch mạ bạc thắng 
thường. sau đó cho chất làm bỏng và NHỤOH, làm loãng dụng dịch đến thể tích quy 
định, khuấy đẻu. điện phân, mạ thư. 

(3) Pha chế dung dịch mạ bạc xianua bóng nhanh 


Hòa lan KCN trổng hàm lượng) vào trong nước khư vốn, khuấy đều hòa tan hoàn 
toàn. Hòa tan AgNO; vào trong hình khác có chứa nước khử ion, sau đó cho vào bể mạ. 
cho chất làm bóng, cho nước khử ion. [ầm loäng đến thể tích quy định. khuấy đều, điện 
phán với mật độ dòng địcn nhỏ (Ú/1 - 0.1 A/dm”), phân tích, điều chỉnh dụng dịch 
trang nhạm ví quy định. mạ thử, 


5. Bảo vệ và khử tạp chất dung dịch mạ bạc xianua 

(1) Bảo vệ dung dịch 

— Phân tích các thành phần dung địch một tuần một lần, kịp thời điều chính 
trong phạm vị quy định. 


— Yêu cầu nguyên liệu anot: Bạc có độ tính khiết cao, không thấp hơn 99 97%, 
Nếu bac độ tình khiết không cao, trong quá trình điện phản, trên bề mặt anôt hình thành 
màng đen. dân đẻn lớp mạ thô 


— Dung dịch mạ bạc xianua tượng đối ổn định, quản tý để đàng. Khống chế hàm 
lượng KCN (tự do): Àg = (2 - 3): 1 là tốt nhất. 

— Cần định kỳ lọc dung dịch, loại bỏ hạt chát cần trong đụng dịch. 

(2) Khử tạp chát 


— Hàm lương tạp chất Cu'”, Pb?? quá cao, độ bằng phẳng lớp mạ kém, lớp mạ 
đen, tối, thông thường xử lý điện phân với mật độ đồng điện nhỏ. 


~ Phương pháp khử tạp chất hữu cơ: Vừa khuấy vừa cho than hoạt tính 3 — 5 gI. 
khuấy 2 giờ, để lăng 4 — § giờ. rỗi lọc. 


6. Những sự cố và phương phảp khắc phục mạ bạc xianua 


Những sự cố và phương pháp khác phục xem bảng !0-— Š§. 
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Bảng 10 — 5. Những sư cố và phương pháp khác phục ma bạc xianua 


Sự cố 


Ngưyến nhan 


Lớp ma bám 


.— 


Cách khác phục 


. Xứ lý nước khi mạ Không tốt: 
- Mạ lóc không tốt; 


1. Tăng cường xử lý bể mặt: 
2, Thời gian mạ lót không quá dài, 


tăng cường rưa sau khi mạ. ma xong 
: không để thời gian dài: Ị 
3. Bồ sung muô) bạc. 


Ì— không chắc 
3, Hàm lượng bạc thấp. 
Mặt độ dòng điện cao 


Lứp mạ thỏ, đen, 
dàng bọt biển 


¡Lớp mạ vàng, màu 
đỏ nhạt 

Lớp mạ bạc bóng 

có vêt, anôt đen 


Giảm mật độ đòng điện 


1. Bổ sung muối bác. 
2. Giim hàm lượng KÊN tự do, Ị 
Ì Xứ ly than hoạt tính. lọc. 


1. Hàm lượng Àg thấp; 
2. Dung dịch bẩn. 


Chất làm bóng thiểu  ” 


1. Bố sung dung dịch; 

2. Làm loãng dung địch. dùng anót 

phối hơp: Ị 
3. Cho muối cacbonat; 

4.Di động catôt. ị 


. Hàm lượng KCN tự đo thấp: 


== Ï 
TH UaniE 2. Hàm lượng Á# cao: 


phân bố kém, 
đô day không 


động đấu . Không có muôi caebonat; 


Không khuấy dung dịch. 1L độ Ì 


3 
4 
L. Hàm lượng KCN tự do thấp, | 1. Bố sung KCN; 

2. Dung dịch bẩn. 2. Xử lý than hoạt tính. 
1. 

¬ 


— Lớp mạ đen, 
| có vết, nốt đet 


Anốt không tính khiết: . Thay thế anöl; 


] 
” Nữlứ đi ìn: 
Lớp mạ bình Trong dung dịch có tạp chất |2 Xử lý điên phản: 


thường. anôt đen kim loạt 
)g. anó 4, Trong dung dịch có lưu huynh: | 3, Xứ lý dung dịch; 
4. KN tự do thấp. +. Bở sung dung dịch, 


III. DUNG DỊCH MA BẠC THIOSUNPHAT 
Dung dịch ma bác Thíosunphat dùng muối Thịosunphat làm muối phức, cho 
ApCI. AgBr và NasS:O,. Đặc điểm công nghệ là thành phần ổn định. đơn giản. kết th 
mịn, bóng, có mầu bạc trăng. sau khi mạ xong không cản phải làm bóng, tính biến màu 
lớp mạ tốt hơn lớp mạ bạc xianua, Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mi bạc 
muối Thiosunphalt xem bảng 10 — 6. 
Bảng 10 — 6. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ mạ bạc 


muỗi Thiosunphat 


| Thành phần dung dịch (g1!) Ƒ [ 2 
và chế độ cóng nghệ | 
ï AgNO, | 40 — 45 35 T— 45 
ˆ (NH,);S,O. 250-— 315 
Na,S.O,5H,O 200 — 250 
CH,COONH, ] 30 — 30 
CH,N:S Ï  0e-08 
K;§,O, 35— 45 40-45 — 
Nhiệt độ PC) Thường Thường 
Mật đò dòng điện (A/dm”) 0.1 — 0,3 0.1— 03 
pH 5-6 5S—6 
Tý lệ diễn tích anót: catôt lR 3:1 Di DVn ố: 


Chú ý: — Pha chế |: dùng đề ma Ireo. 


— Pha chế 2: dùng để mạ quay. 


1. Tác dụng các thành phản dung dịch 

(1) AqNO; 

ApNO: là muối chính trong dụng dịch. cúng cấp tọn Àø". Nếu hàm lượng thập, 
mật đó dòng điển giảm, tốc độ kết tủa chăm. Nếu hàm lượng cao, phạm vì sử dụng mát 
độ đồng điện lớn, nhưng Kết tnh thô, anôt thủ động, tính ổn định đụng dịch kém, khả 
nang phân bố thấp. Thòng thường khống chế hàm lượng trong khoảng 4Ô — 50 pA. 

(2) Chất tạo phức 

tNHab SỐ, và K¿S:O, là chát tao phức. thông thường sử dụng phối hợp, cùng với 
lon Áø” tạo thành tọn phức, rất ổn định, phân cực catót lớn, tính năng đung dịch và chất 
lượng lớp mụ IoLL 

(3) CH:COOH và CH:COONH, 

CH:COOH dùng để điều chính pH. cùng với CH;COONH., tao thành dụng địch 
đẹm. bào đảm pH = 5— 6,CH;COOH còn ltm giảm độ giòn lớp ma. 

(4) CH;N;S 

CHịN¿S là chất hoạt động bể mãi. làm cho lớp mạ kết tình mịn, anöt hòa tan 
trình thường, không sinh ra màng đen, khống chế hàm lượng trong khoảng 0.5 — 0,8 g1. 


2. Ảnh hưởng của ché độ công nghệ 

(1) Nhiệt độ 

Không chè nhiệt đô trong khoảng 25 - 35 °C là thích hợp, dụng aich để bay hơi. 
Nhiệt độ thấp, mật độ đồng điển thấp, tốc độ két tủa chạm, lớp nạ thô, 

(2) Mật độ dòng điện 

Niät độ dòng điện 0, — Ö,3 A/dni thì lớp mạ tốt. Mật độ dòng điện lớa hơn 0.4 
A/dm, lớp ma thô, đen, Nếu mật độ dòng điện quá lớn, phá hủy dung địch. xung quanh 
catót có kết tủa mưu đèn, 

(3) Giá trị pH 


Duy trì pH = § — 6 là tốt nhàt. Nếu pH > 7, ion Ag” sẽ bị öxi hóa thành hợp chất 
óx) hóa trị caa dạng bạc keo. tính ôxí hóa mạnh. Khi pH thấp (NH,); S.Q; dễ bị phản 
hủy thành SQ: và S làm giảm tính ổn định dung dịch. 


3. Pha chế dụng dịch 


— Hòa tan (NH; ); S:Ố; vào trong bể mạ có nước khư tụn bằng 1/3 thể tích. 


— Hòa tan từng phân riêng biệt AgNO( và K;SO; Trong nước khử ion với 1/3 thể 
Uch. vừa khuấy vừa cho đần dân K;Š-O: vào trong dụng dịch AgNO:, tạo thành dung 
dịch đục Ae,S:Ở., 
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— Lập tức cho dân đân dung địch đục Ag;S:O; vào dụng địch (NHj]; S:Ó,, tạo 
thành dụng dịch màu vàng nhạt, đề vén 12 giờ, lọc. cho chát phụ gia, cho nước khử lọn 
đến thể tích quy đính, 


4. Bảo vệ dung dịch 

—- Mỗi tuản phán tích các thanh phần đúng dịch một lần đảm bảo tý lẽ: 

K:S:O: : @NH¿)-S:O: : AgNO.= 1:5: L là tốt nhất, cho đồng thời hỗn hợp 
AgNO; với K;S,O, theo tý lệ } : ï. không được cho trực tiếp AøNQ: vào dung dịch 
(NH,);S,O: để tránh sinh ra Ag›S kết tủa màu đen. 

— Điều chình nII dụng dịch, dùng axir vếu đã làm loãng, Không dùng nàn manh, 
để đăm báo tnh ồn định dụng dịch. 

— Khống chế sự tích lũy của tạn chất kìm loại, khi Cu“? > Ấp, Pb *` > 0,5 œ. 
mật đó dòng điện thấp, lớp mạ đen, dung dịch kết tủa. Xử lý với mát độ dòng điện thấp 
0,1— 0,2 A/dm' có thế khử tạp chất Cụ”, Pb°ˆ 

Những sự cố và phương pháp khắc phục xem hàng 10 — 7. 


Bảng LÔ — 7. Những sự có và phương pháp khắc phục 


Sự cố Npuven nhún Các khác phúc 


: h 
Độ bám chác L. Xử lý trước khi mạ không tốt: I. Táng cường xử lý trước khi mạ: 

lớp raa kém 2. Mạ lót không tốt. 2, Xư tý mạ lót. 
{ Hàm lượng Àe tháp, I. tàm loãng dung dịch, dùng 


; HỒ ốI Í M 
Tủúc đồ ; anôf phối hợp 


Du Do g 2. ầm lương CNH,),Š,O. thấp, | 2. Bổ sung (NH,);5.O,; l 
3, pH cao: 3. Điều chính pH: 
4. Nhiệt đố cao, 4. Giảm nhiệt đõ, 
Lớp mạ không tôi, l Fớp mạ mong: :_}. Tăng thời gian mạ: 
có màu vàng 2. Xử lý san khi mạ không tốt 2. Tăng cường xử lý sau khi mà. 


(V. PHƯƠNG PHÁP CHÓNG BIẾN MÀU BẠC 

Lớp mạ bạc đê tác dụng với hợp chất lưu huỳnh. rao thành Ag;S làm lớn mạ biến 
mầu. sinh thành màu vàng. nâu, thậm chí màu đen, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất 
lượng bẻ ngoài, tính phản quang, làm giam 1ính dẫn điện và tính hàn, 


1. Nguyên nhân biến màu bạc 

— Đạc tính cơ bản của bạc là dễ tác dụng với lưu huỳnh Trong điều kiện gia 
nhiệt, bạc tác dụng với lưu huỳnh, H;S, SO; và hợp chất lưu huỳnh trong cao su. keo gỗ, 
tạo thành Ap›S khó hòa tan. 

— Sau khi mạ bạc. rửa bề mật lớp mạ không sạch. trên bề mật còn dụng địch na 
có in Ag”, làm hạc hiền màu, 
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- Khi bẻ mặt lớp mạ có nhiều lễ xốp, thô, dễ tiến xúc với nước, chất an mòn 
trong không khí làm lớp mạ biên màu. 

Tóm lụi, những nhân tô như: độ tỉnh khiết, độ mín lớp mạ, xử lý sau khi mạ, tạp chất 
kim loạt và phi kim loại. điền kiên công neahẻ mạ v.v. đều có quan lê với sự biến màu bạc. 


2. Phương pháp chống biến màu bạc 

Trong thực tế sản xuàt, phương pháp chồng biến màu lớp mạ bạo gồm các 
phương phán: thụ động hóa học, thụ động điện hóa, mạ kim lôai quý, sơn lớp màng hữu 
cơ bảo vệ, công nghệ mới chông biến màu v.v, 

(1) Thu động hóa học 

Phương pháp xử lý hóa hoc làm cho lớp mạ bạc tro thành màng thụ động có 
thành phản Ag:O, CUO;, Ag,CrO,, đề phòng lớp mạ bạc tác dụng với hợp chất lưu 
huỳnh. chống sự biên màu: Quy trình công nghệ thu động hóa học như sau: Tây bóng 
đung dịch CrO; -> Khử màng đúng dịch NII,OH — Thụ động héa học. 

Thành phần chủ yếu dung địch 1hụ đông hóa học là CTÔ: hoặc K›CrÕ;¿ và HNO¡, 
phương pháp này gây ö nhiễm môi trường, lăng phì bạc, khả năng chống biến màu kém. 

(2) Thụ động điện hóa 

Sau Khi rửa sạch dung dịch ma bạc. tiên hành thụ động hóa trên catôt, trên bế mật 
lớp mạ hình thành màng thụ đông muối Crömat tính kiếm không lầm thay đổi tính hàn và 
độ hóng bề ngoài lớp mạ bạc. khả năng chếng biến màu tốt. Thành phần chủ yêu dung dịch 
thụ động điện hớa là K:CrO;¿, KNO+, Na;CÓ: và Al(OH); ở đạng keo, Phương pháp này làm 
ô nhiệm mồi trường, 

(3) Mạ kim loại quý 

Tiến lớp mạ bạc, mạ rnột lớp kứn loại quý hoặc hợp kim quý. Ví dụ như mạ bạc, mạ 
vàng. mạ Pd. mạ Pt v v. và hợp kim cúa chúng, Phương pháp này có lác dụng chống sự biển 
tầu, trăng độ dân điện, độ phản quang, tính hàn, nhìng giá thành cao, khống chế công nghệ 
khó. thường dùng đề mạ những chỉ tiết chính xác, tính ồn định tốt, chíu mài mồn cao. 

(4) Sơn lớp màng hữu cơ 

Trên bề mạt lớp ma bạc sơn lớp màng hữu cơ, móng, trong suôi. cách ly lớp mạ 
với không khí. Lớp màng này có hiệu quả chống biến máu rốt, nhưng ảnh hương đến 
tính dân điện. tính hàn và bê ngoài. 

(5) Công nghệ mới chống sự biễn màu 

Cong nghệ mới chống sư biến màu thao tác đơn giản, chống bạc biến màu, 
khong anh hướng đến tính hàn và độ dân điện. Chất chống biên mầu bạc như sau: 

— Chất chống biến màu bạc SY; 

— Bột bảo vệ bạc. 


Những chất này có bán trên 1hị trường, lăm theo hướng dẫn của nưười sản xuất. 
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V, THỦ HÔI BẠC 


1. Thu hỏi bạc trang dưng dịch nước thải không có xianua 

— Điều chính pH dung dịch nước thai băng NAOH 20%, có pH =Ñ — 9, cho Na:S 
để sinh thành Ag:S kết túa. 

— Rửa kết tủa AgaS kết tủa bảng nước, sau đó lọc, cho kết tủa vào trone cộc, 
nung ở nhiệt độ R00 — 900°C để khử lưu huỳnh đến khi thành bạc. Sau đó để nguội. cứ 
100 g kết tủa cho 10 g hàn the và 5 g NaCl, cho vào cốc nung được bạc thô, Sau đó. hòa 
tan trọng dung dịch HNO:, khử màu bằng than hoạt tính. lọc. 

— Cô dung dịch lọc thành dung dịch đặc, AgNO; sẽ tách ra. phân ly AgNÓ; với 
dung dịch bằng giấy lọc. Sấy, AgNQ; kẻ! tịnh, có thể đùng để pha chế dung dịch. Nếu 
AgNQ; có độ tính khiết không cao, có thế đùng phương pháp kết tỉnh nhiều lần để được 
độ tỉnh khiết cao. 


2. Thu hồi hạc trong dung dịch nước thải xianua 

(1) Phương pháp hóa học 

Trong điều kiện có quai hút, cho vào dụng dịch nước thái axit HCI quá lượng. 
làm cho toàn bộ lon bạc rao thành AgC] kết tủa, để lắng dụng dịch, aghiếng đổ di. rửa 
kết ta AgCI bằng nước sạch nhiều lân, dùng dung dịch KCN hòa tan ApgCI kết tủa, tạo 
thành dung dịch muối phức bae, được dùng lại trong dung dịch mạ bạc xianua. 


(2) Phương pháp điện hóa 


Dùng thép không gỉ làm anót, catỏc, điển phản với mát đồ đồng điện cao, làm 
cho bục kết tủa trên catôt, rửa bạc kết tủa trên catỏt, sau đó điều chế. 


Chương IÏ 
MẠ VÀNG 


Lớp ma vàng chịu ăn mòn mạnh, có khá năng chống biến màu tốt. Lớp mạ hợp 
kim vàng có nhiều loại màu sắc đẹp, thường dùng để ma trang trí như đồng hồ. sản 
phẩm nghề thuật v.v. Lớp mạ vàng có điện trử tiếp xúc tháp, dẫn điện thấp, đẻ hàn, chịu 
nhiệt độ cao. chíu mài môn nhất định nên được dùng rộng rãi để mạ đồng hộ chính xác, 
bản ïn, mạch điện tiếp xúc tốt, chỉ tiết eo tham số ổn định lâu đài trọng công nghiệp 
điện tử và hàng khona. Dung dịch ma thường dùng là dung dịch xranuA, dung dịch axit 


trune fính, dung dịch muối sunphit. 


¡. MA VÀNG DUNG DỊCH XIANUA 


1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ 
Mạ vàng dụng dịch xianua có kha nàng phân bố tóc, dụng địch ổn định, để thao 
tác, lớp mạ vàng có độ xóp lớn, chỉu raäi mòn và chôn gí kém. Do hàm lượng xianua 
cao, đốc hại, gần đây đã sử dụng giảm đi, dùng để mạ trang trí mỏng, Do độ kiểm dụng 
dịch mạ vàng xianua lén. nền không xử dụng để mạ mạch điện ín, Thành phần dùng 


dịch và chế đồ công nghệ mạ vàng xianua xem bàng LÍ — Í. 


Bang L1— 1. Thành phản đụng dịch và chế độ công nghệ mà vàng xianrii 


l ờ 1 rÍ, ì Ị ã L 
“eheiRl to AE |, ý › 4 $ Íø |7 8 
KAuUIẨN:, ]2 5_— lô ấy, | 428 4 2 3.1) 1755 eị 
K€N _90 30 5 I5-25 | lố | Ñ 8 4| 
Na-HPÔ, N ` Ƒ lễ Ì} [J6 | l6 l6 
_— R.HPO, ˆ l5 | 3Ó ll ¡NNN ị 
RKNIGN), 13 ï 
kCu:CÑ) I = 05. 3.5 
KAs(EN›. 03 : ] 65 3.5 
K,Co(CN, ] Kẽ — I2 R 
K;€O, 30 l5 lô 
: Na SỐ.  J 20 |. 
pH : L2 I2 R_d 
Nhiệt độ (C) 21 60—6S | 60- 70 | 60-70 | 70 | 60 | &0 k6 
Mặt độ đồng đi | g4 | 01~—øs |0A~04 005-041) 02 | 0+ | 01 |p3~05 
Beh —_— ị T Thẹp | Thép : 
Š Bch kim, Vì Ỷ Eront : Thẻ 
AB `; n h lun Kutú lieu Eih Vàng Khệng khỏng Ehòng gi 
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2. Tác dụng các thành phản trong dung dịch 

(1) KAu(CN)s 

KAu(CNI, là muối chính, nguồn củng cấp vàng. Hàm lượng vàng thấp. lớp mà 
mầu đo, thỏ. Hòa ran KAu(CN), tron nước khử ion, sau đó cho vào dụng dịch. 

(2) KCN 

K€N là chất tạo phức, sư tổn tại của KCN tự do thích hợp làm dung dịch öốn 
định. lớp mạ kết tình mịn, anôt hòa tan tốt. Nếu hàm lượng thấp thì dung địch không ön 
định. lớp mạ thô, độ bóng không tốt. 

(3) Muối cacbonat 


Muối eaecbonat lầm tăng độ dân điện. cải thiện khả nàng phân bố, Nhưng trong 
quá trình làm việc không cho muỗi cacbonalt. bởi vì thời gián đài, CO; không khí đị vào 
dung dịch, tạo muối cacbonat. 


(4) Muối phôtphat 
Muốt phôtphat là chất đệm, làm cho dụng địch ổn định. cái thiện độ bóng lớp mại 
(5) Chất phụ gia niken, coban 


Những chất này có tác dụng nàng vao đọ cứng chỉu mài mòn của lớp mạ. 


3. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 

(1) Giá trị pH 

pH ảnh hướng tới sư hình thành phức trong dung dịch, đến bể ngoài và độ cứng. 
Cần phải khống chế nH trang pham ví quy định. PH cao hoặc thấp lầm cho bề ngoài lốp 
mạ không tốt. độ cứng giam di. 

(2) Nhiệt độ 

Nhiệt độ ánh hưởng tới phạm vì sử dung miệt độ đồng điện và bẻ ngoài lớp mạ, 
ảnh hưỡng ít đến độ dẫn điện. Nâng cao nhiệt đò có thể nâng cao phạm vì sứ dụng dòng 
điện. Nhưng nếu mật độ dòng điện cao, lớp mạ thô, màu đó có khi tối và đen. Nhiệt độ 
thấp, phạm vĩ sử dụng mật độ dòng điện nhỏ, lớp mạ giòn. 

(3) Mật độ dòng điện 

Thông thường sử dụng mật độ đồng điện tháp. Khi đòng điện cao. trên catÔt 
thoát ra nhiều khí hyđrô, hiệu suất đồng điện giảm. 

4. Pha chế dung dịch mạ vàng 

(1) Pha chế AuCl; 


Cát vàng thành những mảnh vụn. Hòa tan Vàng trong nước cường thuy none 
(1g vàng cần 2,7 ml HNO; và § ml HƠI đãc). Sau khi hòa tan hết. có đặc băng cách 
gia nhiệt (không vượt quá 100°C để tránh sinh ra vàng hóa trì mội. khòng hòa tần 1rone 
nước). Khử NÓ:. được hợp chất AuCTH; mầu đỏ. đế nguội. 


L0? 


(2) Điêu chế Au(NH;);(OH|); 

Dung nước càt gấp 5 lắn thể tích để hòa tan AuCi:. Sau đó vừa khuấy vừa cho 
dần dân NH,OH tcứ l gam vàng cần dùng 10 mì NH.OH đặc), thu được kết tủa màu 
vàng Au(NH,)(ORH);. Khuảy đèu, để bày hơi hết NH:ONH, khóng có mùi amôniac (khi 
khử amóniac, không cho nước, kết tủa khô). Sau đó lọc, rửa nước 3 - 4 lần. đươc 
Au(NH,) (OH), Trong quá trình làm việc, không được sấy khó, phái sử dụng ngay để 
tránh cháy nổ. 


(3) Điều chế KAu(CN); 


Lày kết tua Au(NH:),(OH); cùng niấy lọc cho vào dụng dịch KCN 3Ó — 40%, 
gia nhiệt cho hòa tàn. được dụng dịch trong suốt không màu, cứ Ì g kết tủa vàng cần 
1,2_— 1.5 gq KCN. 

(4) Điều chế KN¡(CN)¿ 

Cho 25  NiSO, hỏa tan trong $U mÌ nước, cho 25 g KCN, sinh ra kết tủa tráng, 
Cho 100 mì C;H.OH không nước. để K,SO/¿ kẻ tua hoàn toàn. lọc. rửa 2 — 3 lân bảng 
C.H:OH. Dung địch mau vàng cho vào dụng cụ chưng cất, bày hơi đến khi có kết 
tỉnh mầu vang, sấy Khô T00 — 11UC. Đẻ điều chế 1 g KNL(CN): cân 0,97 ø NISO, và 
0,6— IgKƠN. 

(5) Pha chế dung dịch 


Cho KAU(CN): vừa điều chế và các thành phần khác hòa tan tong nước, khuấy đẻu. 
điều chính pH, ma thử. 


5. Bảo vệ và sử dụng dung dịch 

~ Nóng độ vàng ảnh hưởng tới tốc đỏ kết tủa, màu sắc và đỏ hóng lớp mạ. Vì 
thế, khi dùng anôt không hòa tan, cần phải kịp thời bổ sung muối vàng. Căn cứ vào kết 
quả phân rích để bổ sung. 

~ Sự thay đổi pH ảnh hưởng rất lớn đến màu sắc, có thể điều chính pH bàng 
KOH và H,PO,. 

— Nhiệt độ dụng dịch nh hưởng đến tốc độ két tủa và nội ứng lực. Thông thường 
nhiết độ mạ là 60 — 70C. 

— Khðng chế mật độ đồng điện trong khoảng 0,5 A/dm`. 

— Ma vàng xianua có thể dùng anôt vàng, nhưng vàng quý và quản lý khá khàn, 
nên trong sản xuất thường dùng anôt không hòa tan Anôt không hồa tan có thể dùng 
lưới Titan mạ bạch kim, tốt bơn thép không gì (ví dụ như thép không gỉ 316), nhưng 
dùng thép không gí không thích hợp để mạ lớp mạ vàng dày. 


6. Xử lý sau khi mạ vàng 

— Sau khi mạ vàng phải rữa sách bằng nước cất hoác nước cất nóng để loại bỏ 
muối còn lại trên hệ mặt lớp mạ, bao đám độ bóng lớp mạ. 

— Lớp mạ vàng mỏng cần phải xử lý chòng biến mầu. Xử lý biển màu thường dùng 
cách bụt lỗ xốp lớp mạ vàng, để để phòng kim loại nền ăn mòn. dẫn đến biến màu vàng. 

- Xử lý chống biến màu, có thể dùng phương pháp xử lý biên mầu bạc. như các 
phương pháp thụ động hóa học. thụ động điện hóa, phun, nhúng màng bảo vệ hữu cơ. 
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7. Những sự cô và phương pháp khắc phục 


Những sự cô và phương pháp khác phục xem băng 11 — 2. 


Hàng L1 — 2. Những sư cỏ và phương pháp khắc phục 


. Giảm nhiệt đó, 


Sự có Nguyên nhán Cách khác phục _ : 
| 1. Hàm lượng KAu(CN), thấp: | 1. Nâng cao bàm lượng E.Áu(CN);; 
> ._| 3, Hàm lượng KCN tư do cao; | 2. Nâng cao hàm lượng KCN tự đo: 
Lớp mạ thô ï 
3. Nhiệt do cao: 3 
4 1 


„ Muôt cacbonat nhiều. 


. tăm lạnh, lọc dung dịch. 


Lớp mạ có vét 


Muối cacbonat nhiều 


Lam lạnh, lọc đụng dịch 


Lứp mạ đỏ hoặc 
màu đậm 


1. Hàm lượng KAu(C);› thân; 
2. Nhiệt độ cao: 
3. Mãt độ đồng điện cao. 


2. Giảm nhiệt đó: 
3. Nâng cao ham lượng KÁu (CN). 


lq. Nâng cao hàm lượng KAu(CN)-; 


II. MẠ VÀNG DUNG DỊCH TRUNG TÍNH VÀ AXIT 
Trong dung địch mạ vàng trung tính và axI, tốn vàng ở đang muối phức 
[Au‹CMì.]“, bị khử trên catöl tạo thành vàng, Tính nàng dung dịch này giòng như dung 
địch xianu:, tính ổn định cao. tính độc ít, bởi vì nông độ (on xianua rất thấp, thường gọi 
là dung dịch mạ vàng xianta thấp, Lớp mà bóng, bằng phẳng, đô cứng cao, chịu mài 


mòn thấp. độ xòp thấp, tính hàn tốt. Công nghẻ này dũng để mạ mạch điện im. 


1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ vàng trung tính và axit 


Thành phần dung địch và chế độ công nghệ xem bảng LÍ — 3, 


Hàng 11 — 3, Thành phần dụng dịch và chế độ công nghề ma vàng trung tính và axit 


- — T T T 
M/TeT1nR BH NHI Ta: HE: c ] 9 
KAu(CN); l2— J4 4+— lÙ Z9 6— 8 10 
K,C,H.O, 30~ 40 v 
C,H,O,H.O )á ~ 48 Ỉ 
(NH,);C,H.0- 100 — 120 Ỉ 
KSb(C,H,Ó,I. _ | 005-043 
KENILCN): 2-4 
KH,PO, — 25-30 t0} 
K.HPO, _— 40 
Chát làm bang (mÍ/Ì) l 600 ' | 
Đò Bome An 1g 8~—I2 Ị 
Nhiệt đồ C — | 50—60 30 ~ 40 40 — 60 40 — 60 a0 — 70 
_— pHl 4-41 | S2-3A | 33=4 | 65=73 | 6-1025 
Mi độ dòng điện (A/đmÔ | 01-03 | 02-05 | 05-12 lim 02 | 02-04 
Anôt Bạch kim, | Bạch kim, [ Bich kim, [ Bach kim, | Bạch kìm. 
(rtn tian titun titàn tam 
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2. Tác dụng các thành phân dung dịch và chế độ công nghệ 
(1) Muối axit citric 
Muul aàAïr curic là chất tạo phức phụ trợ trong dụng dịch axit, rác dụng với vàng, 


tạo thành rợn mu0i phức vàng — citric, khống che nồng độ tọn vàng, nâng cao phân cực 
Cutỏt. lớp ma kết tỉnh, mịn, bông. 


(2) KSb(CuH„O2); 

KSh‹C,H.O,/), có thể nâng cao độ cứng lớp má. nhưng nếu quá lượng, lớp mạ 
vàng. piòn. 

(3) Giá trị pH 


Dụng dịch mạ vàng axit citrie cần khóng chế độ pH tốt. để thu được lớp mạ vàng 
bóng, Nếu pH > 6 haäc pH < 3. lớp mạ không bóng. Trong phạm vị quy định, pH cao 
lớp ma có mầu vàng km bồng, pH thấp có màu hơi đo, 


3. Duy trì và bảo vệ dung dịch mạ 

— Nguyên liệu anôt là lưới titan ma bạch km, nếu dùng thép khỏng gì, trước khi sư 
dụng phải điện phân hoặc đánh bóng cơ khí, nều kháng sẽ bị ăn mòn, làm bấn dung dịch. 

— Do dùng anôt không hòa tan. vì thế cần phải định kỳ phân tích dung dịch, điêu 
chính hàm lượng vàng. 

— Cân khống chế tỏi pH, để được lớp mạ bóng theo yêu cầu ảnh hương của pH. 


Dung dịch mạ vàng citrrc đối với đồ bóng lớp mạ xem bảng [[~ 4, 


Bang 1L — 4. Ảnh hương của pH dung dịch mạ vàng citric đối với độ bóng lớp mạ 


pH >ố <3,5 3,5 - 4,8 4,5 %8 


Đo hóng lớp mạ | Khòng bóng | Không bóng | Bóng, màu đỏ | Bóng. màu vàng kim 
_— 


— Nâng cao nhiệt độ và mật đó đòng điện có thể nàng cao hiệu suất dòng điện, 
Nhưng mật đọ dàng điền cao, lớp nia đỏ, kết tỉnh thô. Ngược li, nhiệt độ thấp, mật độ 
đồng điện thâp, màu lớp mạ nhạt. có màu đồng vàng. 


— Xử lý sau khi mạ, xem phản phương pháp xử lý mạ vàng dung dịch xianua. 


1i. MẠ VÀNG DUNG DỊCH MUỎI SUNPHIT 


Dung dịch mạ vàng muếi sunphit là đụng dịch phức, không đọc. khả năng phân bố 
tốt, lớp mạ bóng. mín, lỗ xốp nhỏ, bám chắc với kim loại nền như đông, niken. bạc v.v. 


1. Thành phản dung dịch vä chế độ công nghệ mạ vàng muối sunphit 


Thành phần đưng dịch và chế độ công nghệ ma vàng muối sunphit xem bảng LÍ — §. 


Bảng L1 — š. Thành phần dụng dịch và chế độ công nghề mã vàng muối sunphit 


` tế dụ côhe na |. 2 : l4 ỹ 6 
L Au(# đạng AuCL) | 5-29 { 13-35 | 5-10 | §-1§ | 10-13 | g- 1| 
_— tNHJ);SO,  J200- 300 `. mm MÃ, 
Na.SO.7H.O I20— L50 150 — L§Ö | 130 — 180 |80 — 100 
K,C,H.O, 100 —- 150 L00 — 150 Ï NÓ T— IDỤ Ï 
(NHÀCHO, ˆ 70 — 9( ] | 
EDTA  l ” | ã0-20 5c5. si s40 5l NU ¡ 
CoSO/7II,O 05] b4" IIP20i5+ÿ 
KSbiCHOA 0/05— 017 VÌ 7 - 
K,HHPO,” ”,— ị 20-~ 35 ° bo 
*œSO,SH,D N Ô° «1đ {82 ' 
KCI 60 ~10U 
NH,C _- 200010) 35 — 4Ã! 
| nữ IS 95 |6ã-75, 8-9 | 9-95 | 8-10 | 9-19) 
Mật mì đhng tiến |o— 08 | 02-04 | 01-64 | 01-04 | 03-08 lá2- 04 
Nhiệt đô (C) [2s -65 ¡ Thường | Thương ¡ dã- 30 | 40-60 [Thường : 
Am | | Mi m| DhƯm| Vay | Văn |uy bầu 


(1) Ảnh hường của pH 

pH là nhân 1Ø quan trong để đảm bảo ổn định dung dịch. Trong điều kiện Lồn tái 
chát khử muối sunphtt. nếu pH < 6,5. dung dịch dần đản đục. Thông thường khống 
vhế pH > 8. Nếu như pH > 10, độ bóng lớp mạ giảm. Điểu chính pH bằng NH.OH. 

(2) Anôt 

Anôt không hòa tan, cần phải bố sung muối vàng đã tiêu hao. khi cho muỗi 
vàng, cần phải cho lượng thích hợp muối sunphit và K,€,H,O; 

(3) Khuáy 


Axit hóa cục bộ ở vùng anôt (pH giám). phá hủy sự ổn định đụng dịch. Khuấy 
dung địch để phòng ảnh hưởng này và có thể nâng cao mật độ đồng diện. 


2. Pha chế dung dịch muối sunphit 

(1) Hoa tư (NH,32SO: vào trong nước khứ tòn nóng. hòa tan AuC]; rong nước khứ tọn 
vớt Ñ lần thể tích, trung hòa đẩn đân bảng KOH 40% (nhiệt độ đưới 252C), den Khi p[Í = 7, 
được dung dịch tong suốt màu đó. Vừa khuáy, vừa đổ đưng dịch này vàu trong dung địch 
(NHÀ;SO:, được dụng dịch trong suốt màu vàng nhạt, Gia nhiệt 70 — BỢC, khuấy đeu. được 
dung dịch trong suốt không mâu. 

(2) Các thành phần khác hồa tan trong nước khử ion, điều chính pH, cho nước 
đến mức quy định, điệu chính nhiệt độ, mu thứ, 
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3. Bảo vệ và sử dụng dung dịch 
(1) Không chế tôt nH dung dịch, pH ở trong khoảng 8 — TÔ. 


(2) K.C,H.O; là chất tạo phức phu :rơ, cũng là chất đệm, bảo đầm sự ôn định pH, 
đồng thời có thể nâng cao độ bam chúc giữa vàng với niken. 


(3) Anôt thường dùng là vàng. bạch kim, hoặc lưới titan mạ bạch kim. Trong 
thép khóng gi có crôm. dung địch có ion elo, tạo thành Cc Lâm bản dung dịch, nên 
không dược sử dụng. Diện tích anót : điện tích catöt = 3: l. nẻu không anôt thụ động, 
dung dịch không ổn định. 


(4) Do anôt không hòa tần, hàm lượng vàng trong dụng dịch không ngừng tiêu 
hao. vì vậy cần thường xuyên bố sung muối vàng, 

(5) Đề để phòng bạc, đồng. niken v.v. phần ứng với NH,OH trong dung dịch ma, 
sinh thành ion phức làm bán dung dịch, khi má. giá treo và mốc treo đồng cần phải mạ 
lên lớp vàng. nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ tỉnh khiết và độ cứng lớp mạ vàng. Khi 
ma quay. cầu dùng dàng điện đột kích gâp 5 tần hình thường, thời gian I phít. sau đó 
giảm đến dòng điện bình thường, tốc đồ ma quay L5 — 20 vòng/phút. 

(B8) Dùng nhương pháp khuấy di đông carôt hoặc không khí nén, đẻ đề phòng pH 
giảm cục bộ, làm cho dung dịch không ổn định. 

(7) Muối sunphit phân hủy do quá nhiệt, lưu huỳnh tác đụng với vàng sinh thành 
Ag;Š kết tủa màu đen, gia nhiệt dụng địch mạ cần gia nhiệt gián tiếp trong bể nước 
nóng, đề để phòng quá nhiệt. dân đến sự phân hủy của muối sunphit. 


(8) Định kỳ phân tích hàm lượng SO ;ˆ và kịp thời bổ sung. để đảm bảo dụng địch ổn định. 


(9) Nếu dung dịch sử dụng quá lâu, mãt hiệu quả. có thể cho HCI quá lượng. để 
pH = 3- 4. dược kết tủa màu vàng kim, lọc. rửa bãng nước cất, sấy, Bột vàng thu hồi 
có thể điều chẻ Au(NH,),(OH);, cho trực tiếp vào dung dịch để sử dụng. 


4. Thu hồi vàng 

(1) Trong điều kiện thông gió tốt, gia nhiệt đụng dịch nước thai đến khí được 
dung dịch đặc, pha loãng đến 5 làn thể tích. vừa khuấy, vừa cho dung địch FeSO, đã 
axit hóa bảng HCI, đến khi có kết tủa màu đen vàng. Sau khí hoàn toàn kết tủa, rửa kết 
tủa nhiều lắn bằng HCI, sau đó đun sôi với HNO: có lượng thích hợp, rửa nước cất 
nhiều lân. sày khô, nung ở nhiệt độ 700 — 80ÓÓC, thời gián 30 phút, 

(2) Trong điều kiên thông gió tốt, dùng HCI để dung dịch nước thải có pH = Ì. gia 
nhiệt 70 — 8ÓC, vừa khuấy vừa cho bột kẽm, vàng được tách ra, đến khi dung địch có 
màu vàng trắng thì đừng lại. Trong quá trình phản ứng phải báo đảm pH = I. phương 
pháp xử lý về sau giống như phương pháp (L). 
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Chương 12 
MẠ THIÊC 


Tính ổn định hóa học mạ thiếc cao, không tác dụng với lưu huỳnh và hợp chất 
lưu huỳnh, không hòa tan trong dung dịch H;SO,, HNO:. HCI loãng. Thiếc hòa tan 
trong dung dịch axit đặc. nóng và kiêm mạnh, dùng để mạ dụng cụ đồ ăn. chỉ tiết gra 
công nhiệt, chịu ăn mòn, hàn. Công nghệ mạ thiếc thường dùng là dụng dịch mạ thiếc 


tính kiềm. dung dịch mạ thiếc tính axit. 


I. MẠ THIẾC TÍNH KIÊM 


Thành phần dung địch mạ thiếc tính kiểm đơn giản, khả năng phân bó tốt. lớp 
mạ mịn, tính hàn tôt, nhưng hiệu suất dòng điện thấp, cần có thiết bị thông gió và gia 
nhiệt. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ thiếc tính kiểm xem bảng I2 - I 


và bảng ]2 — 2. 


Bảng 12 — 1. Thành phần đụng dịch mạ thiếc kiểm 


Thành phẩm (giD) và chế độ công nghệ £ | 2 3 
Nn.SnO; 3H,O 75 — 90 60 ~ 70 40 ~ 60 
NaOH B—ìã 10— l5 R~— l§ 
CH;COONa 15— 25 10 IS— 35 
Nhiệt độ (°C) 70 — 00 80 — 90 70 — 90 
Mật đó dòng điện carỏt (A/đm)) ]-2_ 150-200 T | 0,4 — 0,8 
I Mật đỏ dòng điện anôt (A/dnU) 2_- 4 w#“= 2-4 - ¬T-4 
Chủ ý: — Pha chế |: Dung dịch mạ treo. 
— Pha chế 2: Dung dịch mạ quay. 
— Pha chế 4: Dung dịch mạ chi tiết nhỏ. 
Bảng I2 -- 2. Thành phần dung dịch mạ thiếc kiểm 
Thành phần (g!l) và chế độ cóng nghệ I 2 3 
K„SnO,3H.O 100 200 150 
KOH l5 22 2U NÊG: 
CH.COOK 0— 15 0— 1Š 0- 15 
Nhiệt độ (“C) 65 - 85 75 ~90 70 - 90 
Mật độ dòng điện catôt (A/dm”) 3— 19 3- 15 3-15 
Mặt đỏ dũng điện änòt (Á/đmẺ ) 2-4 2-5 2-5 


Chú ý: - Pha chế 1: Dung địch ma treo, 
— Pha chế 2: Dung dịch mạ quay. 
— Pha chế 3: Dung dịch mạ thiếc nhanh. 


4. Tác dụng các thành phản dung dịch 
(1) Na;SnO; (K) 


Na;SnO, là muối chính trong dung địch, cung cấp 1on ấn"”. Năng cao hàm lượng 
muối thiếc, có thể nãng cao mật độ dòng điện. nâng cao hiệu suất dòng điên, tàng tốc 
độ kết tủa. Hàm lượng muối thiếc thấp. khả năng phân bố tốt, lớp ma trắng, mịn, nhưng 
tốc độ kết tủa chậm. 

(2) NaOH (K) 


Trong dụng địch có muối phức SnÒ xì „, tác dụng chủ yếu của NaOH (K) là kết 
hợp với ion muối nhức thiếc tạo thành muối thiếc stanat ön định, Nông độ NaOH (K) 
cao, nồng độ SnÖ x: giảm xuống. điện thể kết tủa cửa thiếc cầng âm, Líc dụng phân cực 
catôt cao, đồng thời nâng cao đỏ dân điện, làm cho anôt hồa tan hoàn toàn, để phòng sự 
thủy phân của muối NazSnO, (Kì phán ứng thủy phân như sâu: 

Na;SnO. +2H(@2 =_ H;SnO¿ + 2NAOH 
K,SnO, +3H.O = H,SaO, +2KOH 

Do sự tồn tại của NaOH (K), làm cho cân bàng cúa phản ứng trên chuyển về phía 
trái, để phòng sự kết tủa của H;SnO;, Khí hàm lượng cao, mật độ dòng điện anốt cao, 
anôt đễ thụ động hóa, đễ sinh ra Sn'”, ảnh hưởng tới chất lượng lớp mạ. 

(3) CH:COONa (K) 

CH.COONG (K) lam cho dụng dịch ổn định, lớp mạ kết tỉnh mịn. Khí pha chế 
lúc đầu có thể không cho vào. 

2. Ảnh hường của chế độ công nghệ 

(1) Nhiệt độ dung dịch 

Nhiệt độ dụng dịch không thấp hơn 65°C, để tránh lợp mạ bí mờ, hiệu suất dòng 
điện giam. tốc độ kết tủa chậm, anôt đen, Nhiệt độ quá cao, trên anôt khó tạo màng 
mỏng thụ đông mầu vàng kuu loại, sinh ra Sn”Ÿ, lớp mạ thö, nhiêu lỗ xôp. 

(2) Mật độ dòng điện catôt 

Nâng cao nhiệt độ thích hợp có thể nâng cao tốc độ kết tủa, Mạt dộ dòng điện 
quá cao, lớp mạ thô, tối. nhiều lỗ xốp, Mật độ dòng điện thấp, trên bề mặt catôt thoái ra 
nhiều khí hyđrô, tốc độ kết tủa chậm. 

(3) Mật độ dòng điện anôt 

Mật độ dòng điện anôt thấp, trên bề mắt anôt có màu bạc tối, không thể sinh ra 
màng thụ động hóa màu vàng kim loại, Sn`” hòa tan vào dung dịch Mật độ dòng điện 
lớn quá, sinh ra nhiều khí ôxi. bề mật anột có mầu nâu đen, lúc này phải dừng lại để 
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làm giảm mật độ dồng điện anôt đến bình thường, Vì vậy, nấm vững đặc điểm hbòa tan 
anỏt. không chế tốt điện cực anot là vấn để mấu chối khi mạ thiếc tính kiểm. 


3. Pha chế dung dịch mạ thiếc tính kiềm 

(1) Hòa tan NaOH (K) cân thiết vào trong nước khử ion với thể tích băng 
1/2 — 1/3 thẻ tích bể mạ. 

(2) Cho ít nước vào Na›SnOy cán thiết, tạo thành đạng hề đặc, vừa khuấy. vừa 
cho đán dẫn vào trong dung dịch NaOH (K3 ở trên. đến khi hòa tán hoàn toàn. 

(3) Hòa tai: CHCOONa (K) cần thiết vào ít tước khử ion trong thùng khác, sau 
đó đồ vào bể mạ, làm loãng bằng nước đến thể tích quy định. 

(4) Phân tích và điều chính đưng địch trong phạm vị quy định, điện phân với mật 
độ đồng điện nhỏ 0,5 — 1 A/dm", thời gian 2 — 4 giờ, mạ thử. 


4. Bảo vệ dung dịch và phương pháp khừ tạp chất mạ thiếc tính kiềm 

(1) Bào vệ dung dịch 

— Mỗi tuần phân tích dung dịch một lần và kịp thời điều chính trong phạm ví quy đmỉÌ:. 

- Để làm giảm kiểm tự do qná lượng. có thể điều chính bằng CH.COOH. khì 
cha CH;COOH phải khuấy đều để để phòng kết tủa. 

— Khi màu dung dịch có màn đen, chứng tỏ có tồn tại Sn””, cần phải khử kịp thơi. 

~ Khi bùn cặn anôt trong dung dịch nhiều, phải kịp thời loc làm sạch. 

— Khi bồ sung vào trong dung dịch cần phải bổ sung nước nóng haác nước kiểu 
loãng, không trực tiếp cho nước lạnh. 

— Khi đùng anôt không hòa tan, cần phải bổ sung muối stanat, nếu vinh ra kiểm 
tự đo phải trung hòa băng axit axêUC. 

(2) Khử tạp chất 

a) Sn”? 

Trong dung dịch mạ kiểm, ion Sn*? là ion có hại nhất, khi vượt quá Ô,) g4. lớp 
mạ đen, thô, có nhiều lô xốp và có đạng bọt biển. Phương pháp xử lý như sau: 

~ Cho H;O: (304) 0,1 ¬ 0,5 g/1, làm loãng dung dịch rồi cho vào, khuấy đều, đẻ 
ôxi hóa Sn*” thành Sn”; 

¬ Cho NaBO; 4HO 0,4 g/1 để khử Sn”? thành Sn"†, 

— Khử bằng phương pháp điện phản. dùng mật dòng điện anôt 3 — 4 A/dn, 
mật đỏ dòng điện catôt § — 10 A/dmẺ. sử dụng anôt là tấm n7ken hoặc tấm mạ niken 
không höa tan. 

b) Chì 

Khí chì vượt quá 0.4 g1, lớp mạ đen, có nhiều lỗ xốp, có khi lớp ma có dang bọt 
biển, màu đen. Xử ly bảng mật độ đồng điện thâp. anôt là tấm mạ niken hoặc tâm miken 
không hòa tan. 


6) Khừ muối cacbonat va lắng gạn 


~ Phương pháp khử muối cacbonat: Dùng phương pháp làm lạnh tờ dưới 00C). 


— Phương pháp láng gạn: Loaì bỏ băng phương pháp kết tủa, sau khi để láng 


dung dịch, lãy dung dịch trong ở phía trên loại bo cặn. 


5. Những sự có và phương pháp khắc phục mạ thiếc tính kiềm 


Những sự cố và phương pháp khác phục mạ thiếc tính kiểm xem bảng 12 — 3. 


Bảng 12 - 3. Những sự cố và phương pháp khắc phục mạ thiếc tính kiểm 


Sự cớ 


¬ 


Nguyên nhân 


Cách khác phục 


Lợp mạ đen, nhiều lỗ xốp, 
có dạng bot biển 


Trong dung dịch có Sn” 


Khử bằng HO; hoặc điện phân 


Trên catót có nhiều bọt khí, 
tốc đô két tủa chậm 


1. Hàm lượng iÙtếc thấp: 
2. Hàm lương kiẻm tự 


do cao; 


3. Nhiệt độ thấp. 


1. Bố sung muỏi Thiếc: 
2. Dùng CH;COOH giám 
muối thiếc; 


3. Nâng cao nhiệt độ. 


Trên anót có nhiều bọt khí, 
bẻ mặt thiếc màu đen 


1. Nhiệt đỏ thần: 

2. Mật đề đồng điền 
anôt cao: 

3. Hàm lượng kiểm tự 
do thấp. 


|, Nâng cao nhiệt độ; 

2. Tăng diện tích anet, giảm 
mật đô đòng điện; 

3. Bđ sung kiểm tự do. 


Lớp mạ đen thô 


1, Mát đồ đồng điện 
CñIÔL CAO, 
2. Hàm lượng muối 
thiếc cao. 


1. Giảm mật độ dòng điện, 

2. Làm loãng dung dịch, đùng 
anôt liên hợp hoặc anôt không 
hòa tạn. 


Chỗ lõm của chi tiết 


không có lớp mạ 


Hàm lượng kiểm thấp 


Bỏ sung kiệm tự đo 


II. MẠ THIẾC TÍNH AXIT 
Đặc điểm mạ chiếc tính axit: kết tủa nhanh. mật độ đồng điện lớn, biện suất đồng 
điện cao, năng suất cao, không cần gia nhiệt đụng dịch, đẻ ăn mòn. 


Công nghệ mạ thiếc tính axit thường dùng có nhiều loại. Pha chế đơn giản, phạm 
vi sử dụng và điều kiện công nghệ rộng, đễ không chế, lớp mạ bóna, mịn. đồng dều. 
chịu àn mòn và chống biến màu, tính hàn tốt, được sử dụng rộng rãi. Thành phần dung 
địch và chế độ công nghệ mạ thiếc bóng tính axit: xem bảng 12 ~ 4. 
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Bảng L2 — 4. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ mạ thiếc bóng tính axit 


| Thành phần dụng dịch (g/D va chế độ công nghệ Ham lượng "Ì 
SnSO, (th khiếU) 27-3? 
H:SO, ("nh khiẻ1) 126 - (9Ô 
_ Chất làm bóng (m]/) = 33-35 
Chất phụ trợ tmÌ/1) 1I—-§ 
Nhiệt độ (2C) Thường 
Bị động catöt 2-— 3 (m/phúU 
Mát đó đồng điện catỏt (A/dm”) I—245 
Anôòt Thiếc tỉnh khiết 


1. Tác dụng các thành phân 

(1) SnSO;, 

SnSO, là muối chính, để cung cấp 5n*”, nâng cao nồng độ Sn'ˆ thích hợp, có thể 
nâng cao mật độ dòng điện, tăng nhanh tốc độ kết tủa. Nhưng nếu cao quá, khả năng 
phân bố giảm lớp mạ thô, đen. Nông độ Šn'” thấp, mật độ dòng điện catôt nhỏ, tốc đô 
kết tủa chạm. lớp mạ dễ cháy. 

(2) H;SO, 

Nồng độ H;SO, thích hợp cố thế năng cao độ dẫn điện dung dịch, đề phòng sinh 
ra Sn ', bảo đảm đụng dịch ổn đỉnh, hòa tạn an! tối. Nhưng hàm lượng H;SO, quá cao, 
anốt hòa tan quá nhanh, hàm lượng Sn*? tăng lèn làm cho lớp mạ thỏ. Hàm lượng H,SỐ, 
quá thấp. khả năng phân bố giảm, tốc độ kết tủa chậm. 

(3) Chất làm bỏng 

Cho chất làm bóng vào dung dịch, có thể nâng cao tính ổn định và phân cực 
catot của dung dịch, lớp mạ mịn, bằng phàng, bóng có thể thao tác trong phạm ví mật 
độ dòng điện và nhiệt độ rộng. Cho chất làm bóng với số lượng thích hợp, nếu không 
lớp mạ giòn, có vệt, ảnh hưởng tính hàn. 


2. Ảnh hưởng của chế độ công nghệ 
(1) Nhiệt độ dung dịch 


Nhiệt độ dung địch quá cao, tiêu hao nhiều chất làm bóng, sự phân hủy chất hữm 
cơ tăng, độ bóng lớp mạ giám. Khống chế nhiệt độ không vượi quá 35°C. 

(2) Mật độ dòng điện 

Phạm ví sử dụng mật độ dòng điện catôt mạ thiếc axit rất rộng, thường khống 
chế trong khoảng ï ~ 3A/dm”. Mật độ dòng điện catót cao. lớp mạ thô. Khi sử dụng mật 
độ đòng điện catôt thích hợp, cẩn phải nghiên cứu mật độ dòng điện anôt. Nếu mật độ 
dòng điện anôt cao, làm tăng sự phân hủy chất làm bóng và sinh ra Šn”. 
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3. Pha chế dung dịch mạ thiếc bóng 

(†) Cho nước khử ion vào trong bể mạ với thể tích bằng 1/2 ~ 1/3 thể tích bể mạ. 
vừa khuấy, vừa cho dần dần hàm lượng H;SO, cần thiết vào trong bể (axit tỉnh khiết). 

(2) Cho SnSO, cân thiết vào trong dụng dịch H:SO, nóng. vừa gia nhiệt, vừa 
khuấy để hòa tan hoàn toàn. 

(3) Cho nước làm loãng đến thể tích quy định, lọc dung dịch, phân tích điêu 
chính dung địch trong phạm vì quy định. 

(4) Khi nhiệt độ đụng dịch giảm đến nhiệt độ thường, cho các chất phụ gia cần 
thiết, khuấy đéu, điện phân với mật độ dòng điện nhỏ, thời gián 2— 4 giờ, mạ thử, đạt 
yêu cầu đưa vào sản xuât. 


4. Bảo vệ dung dịch và khử tạp chát dung dịch mạ thiếc bóng 

(1) Bảo vệ dung dịch 

= Mỗi tuần phân tích đung dịch † lần và kịp thời điều chỉnh trong phạm ví quy định. 

- Dùng hóa chất SnSO, ứunh khiết và H:SO, tình khiết, không dàng hóa chất 
công nghiệp. Khống chế nhiệt độ trong phạm ví quy định. Tăng hơặc giam nhiệt đùng 
ống chì hoặc ống Lan. 

— Khi cho SnSỐ,, càn hòa tan SnSO, trong nước nóng, vừa khuấy vừa cho vào, 
sau khi để hòa tan hoàn toàn mới cho vao bể mạ, 

— Khống chế hàm lượng SnSO, với H,ŠO.: Trong phạm vi công nghệ cho phép, 
khi mạ treo sử dụng hầm lượng ở giới hạn trên, để nâng cao tốc dộ kết tủa và nâng suất, 
khi mạ quay sử dụng hàm lượng SnSO, ở giới hạn dưới. Không chế hàm lượng H;SO, 
trong phạm vì 160 — 180 g/1. nếu hàm lượng SnSO, cao. khống chế hàm lượng H;SO,ở 
giới hạn trén, để để phòng sinh ra Sn*', bảo đám dung địch ồn định, nắng cao phân cưc 
catôt, lớp mạ mịn, 

(2) Khử tạp chất 

a) Sn'' 

Sư tích lũy Sn"' làm dung dịch đục, hiệu suất dòng điện giảm, lớp mạ kết tỉnh 
thô, không bóng. Phương pháp xử lý: Cho chất xử lý Sn"$, vừa cho, vừa khuấy, để yên 
8 — 12 giờ, lọc, pạn lăy dụng địch trong ở phía trên, bỏ kết tủa ở phía dưới, điều chính 
dung địch, mạ thử. 

b) Tạp chât kim loại khác 

Nẻng đỏ dung dịch Fe'”, Cụ!” vượt qua 0,5 g/1, lớp mạ mờ, có nhiều lễ xếp. 
Phương pháp xử lý: Điện phân với mát độ dòng điện nhỏ, thời gian nhiều giờ. Ngoài ra. 
tront quá trình sản xuất. những chỉ nết rơi vào bể ma phai kup thời lấy ra, để đề phòng 
xự tích lũy tap chất kim loại. 


[13 


5. Những sự có và phương pháp khắc phục mạ thiếc bóng axit 


Những sự cố và phương pháp khac phục xem bung 12 — 5, 


Bang 12 — 5, Những sự cô và phương pháp khác phục mạ thiec bóng axit 


ˆ——_. „. 


Sự cố 


Vpuyên nhan 


Phương pháp khác phục 


Độ bám chãc 
không tốt 


- Xử lý trược khi mạ không lối, 


. Chat làm bóng nhiều. 


1. Tâng cường xử lý, 


Ị 2. Điều chính tỷ lệ chất làm bóng, 


Đỏ bóng 
lớp mạ kém 


hở 


- Hàm lượng H-.SO, thấp; 
- Chát làm bóng không đủ; 


Mặt độ dòng điện catôt nhỏ, 


J. Bồ sung H.,SO,; 
2. Bö sung chát làm bóng; 


3, Nâng cao mật đồ dòng điện catÔt. | 


Lớp ma giòn 


Chất làm bóng nhiều 


Xử lý bằng than hoạt tính, lọc dung 
dịch 


Kh.t nâng 
phân hở kém 


l 


bu 


. Chát làm bóng không đủ: 
. Hàm lượng H,SO, thấp. 


L. Bổ sung chất làm bóng: 
2. Bố sung H,SO,. 


Anôt thụ đông, 
den 


L. 


Mật đê dòng điện anöt cao: 


S. Hàm lượng H:SO, cao. 


1. Tăng điện tích anôt, piẩm mật độ 
đồng điện anôt; 


1, Giam hàm lương H:SO,, ï 
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Chương 13 
MẠ HỢP KIM VÀNG 


Mạ hựp kim vàng để thỏa mãn yêu cầu cong nghiệp điện tử và trang trí, giảm giá 
thành, tiết kiệm vàng. 


Mạ hợp kim vàng gồm có mạ hợp kim Áu ~ Co, Âu — Áp. Âu — Cu, An — Cu ~ 
Cd v.v. Màu sắc cúa hợp kim vàng thay đối theo sự thay đổi của thành phần hợp kim, 
quan hệ giữa màu xắc lớp mạ hợp kim và thành phần hợp kìm xem bảng 13 - l. 


Bảng 13 — Í. Quan hệ giữa màu sắc lớn mạ và thành phản hợp kim 


Thành phân Thành phần thay đối co. 
' S1 :: Màu sắc lợp mạ 
hợp kim (từ ứ đến nhiều) 
Au— Cu Cu Vàng kim — Đo nhạt ¬ Đỏ 
Au- Ni Ni Vàng kim — Vàng nhạt — Trắng 
Au- Ag Ag Vàng —¬ Xanh 
“Au- Co Co Vàng kưm —> Nâu vàng — Xanh 
Au-— Cả cd Vàng —> Xanh 
Au - Bị Bì Vàng -> Tim 
ì Au- Pd ll Pd Vàng —> Vàng nhạt 
n 
Cu Vàng kim — Đỏ 
Au- Cụ- Cd 
ca Vàng kim — Trăng 


(. MẠ HỢP KIM VÀNG —- COBAN 

Mạ hợp kim vàng —~ coban dùng để mạ những chí tiết chịu mài môn trong mạch 
điện ïn, tiếp điểm trong mạch điện. Dung dịch mạ hợp kừm vàng — coban có thể cho 
thêm In,(SỐ,); để nàng cao độ bóng, nhưng cho nhiều lứp mạ giòn. Thành phản đụng 
địch và chế độ công nghệ mạ vàng — coban xem bảng 13 — 2. 
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Bảng 13 - 2. Thành phản đụng dịch và chế độ công nghệ mạ vàng ~ coban 


F92725 /2%0I lIE.. A4. SA, So | # 
KAu(CN), 4-12 | 5-10 6 4 | 164 
CQH/O.HO | 20-70 | 40-50 | 25 
Í K,CHO2HO | 50-90 | 50-90 | 80 60 
Co5O, fsä - 0115: 30 9 mm.xw 
EDTA l5 | 
| —_ mạSO2, lg= 0.4 k 
|_ KCNtydo) lồ 
KCo(CN), l2 
KH.PO, _ | 60 
N(CH.COO,  Í 20 
Na.SÓ, | L40= 150, 
| K:8O, I0 
K;Au(§O,). L E30 
Chất phụ g›a s-§0 
pH 32-4 |35- #5 | 32 d3 an" 
Nhiệt độ (“C) Thường | Thường | Thường 70 43 43— 60 
nụ tung điện | 08=3-Ï' 4= [28-12 li 01—03 | 01-3 
| Thép Lưới “| 
Anöt không titan mạ 
| E1, tran Pt 


II. MẠ HỢP KIM VÀNG - NIKEN 


Lớp mạ hợp kim vàng — niken có độ cứng cao, chịu mài mồn tốt, dùng để mạ 


những chỉ tiết chịu mài mồn như đâu cảm. tiếp điểm v.v. 


Thành phân dung dịch và chế độ cóng nghệ mà vàng — niken xem băng 13 — 3. 


III. MẠ HỢP KIM VÀNG — ĐỒNG 


Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ mạ hợp kim vàng — đồng xcm bảng 


I3-4. 


Rang 13T 3. Thành phần dụng dịch và chế đó công nghê mạ vàng — niken 


Thành phần (gi) và - 
chế độ công NENG 


} 2 


+ 
+ 


§ 


Au 


Ni 


KAu(M), 


KCN 


K;C,H,O-2H,O 


t2 
2| ï 


Q0 — 200 


100 — 5U 


— ŒH,O-2H,O 


40— 5Ú 


KNI(CN), 


1Ù0 — ”) 


KOH 


T 
\ 
) 
+ 
‡ 
H 


KNaC,H,O,4H,O 


50 ~ 60 


K,P,O-3H,O 


SỐ —60 


K.,NIP.O. 


Ój—=0,8 


NH.CI 


h 
h 


¬ 


Chát làm bóng 


4—5 


pH 


=“=. 


35—3.R 7-8 


Nhiệt độ (”C) 


Thười 


sẽ Thường | 50—60. 


Mãi độ dòng đện(A/dmÔ | t 


3.2 


—¬ 


0,5 - l5 | 


lò 04—0,5 


Ị Anôol 
Ï 


Thép không gì 


Bang 13 — 4, Thành phản đụng dịch và chế độ công nghệ mã vàng — đồng 


Thanh phản (g/) 
và chế độ cong nghệ 


1 


2 3 


KAu(CN): 


50 


3 6- l§ 


CN 


[10-100 


l KCN (tư do ) 


K;Cu(CN), 


7- l5 


CuCN 


K,Cu(P.O-), 


CuSO,5H.Ö 


EDTA 


K.AuSÔ)), 


KH:PO, 


Na;SO, 


Chất phụ gia 


| 01-—0,5 


pH 


An 45 


Nhiệt độ ỨC) 


Thường 


: Mật độ đồng điện (À/đm”, 
t 


05—1 | 


Anôồtf 


Thép khóng gi 


(V. MẠ HỢP KỊÌM AU -SB 
Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ mạ Au — ŠSb xem bảng 13 — Š. 


Bang 13 — 5. Thành phản dung địch và chè độ còng nghệ mạ Au — Sb 
Thành phân (g/ và chế độ công nghệ J 2 Ỉ 3 
KAu(CN), ifjM, -Ì 6—8 
AuCl, s20 ˆ| | 
KN( tư do) 8—10 n 
CHO/HO [_m-s 
K;CH:O; 2H.O 12- lả 80 ~ 120 Ï 
KNaC,H,O, 4H,O nà 20 - 40 
KSb(C,H.O,), P- S0 Ñel.“ 0b 1x0 
(NH,), SỐ, vÌ 150 ~ 250 
pH II... 8-11 | ' Í 
Nhiệt độ (°C) 40 -- 60 40—60 50 
Mật độ đồng điện (A/dm”) 0.3—04 0.1~ 0.5 025 
#wi Au, T¡, lưới Au. Ti. lưới Tỉ | Àu, TÌ¡, lưới 
T¡ mạ Pt mat Pt T¡ mà PT 
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Chương l4 
MẠ HỢP KIM ĐỎNG THIẾC 


\, TÍNH CHÁT VÀ ỨNG DỤNG MA HỢP KIM ĐỒNG THIẾC 

Cùng với sự phát trẻn của công nghiệp, lớp mạ một kim loại không thỏa mãn 
được yếu câu mới. Vì vậy, lớp mạ hợp kim rất được coi trọng và phát triển nhụnh, 

Ma hợp kớm được ứng dung nhiều, nhưng ra hợp kứn đồng thiếc được phát triển 
nhiều nhất, Ở Trung Quốc, người la lấy mà hợp kim đồng thiếc lầm lớp trung gian thay 
cho mạ kên, ma hợp kim đồng thiếc được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp Ô(Ô, xe 
máy, xe đập, máy khâu v.v. 

Do lượng thiếc trong lớp ma khác nhau, nên mạ hợp kim đông thuêế có thể chia 
làm ba loại: loại thiếc thấp (5 — 15% Šn), loại thiếc vừa (15 — 25% §n). loại thuệc cao 
(48 Sn trở lén). Sau dây giới thiệu lớp mà đồng thiếc thấp. có thể làm lớp mạ trung 
gian. sau đó 1a crôm. có tình chất chống gỉ tốt, thay thế được kền. 


II. DỤNG DỊCH MẠ HỢP KIM ĐỒNG THIÉC PIRO PHÔTPHAT 


Dune địch mạ hợp kìm đồng thiếc pirô phêtnhat tương đổi ôn định. không độc, 
tốc độ mạ nhanh. nhưng lượng thiệc thấp. 


1. Thànhphảần dung dịch và chế độ công nghệ mạ hợp kim Cu — §Sn 
Piro phôtphat 

Thành phần dung dịch và chế đỏ công nghệ mạ hợp kim Cụ — Š§n piro phốtnh.t 
xem bang |4— 1. 


Bảng 14 — 1. Thành phán dung dịch ma hựp kim Cụ — Šn piro phỏtphai 


Thành phần (glÐ và che đô công nghệ } X.. _| 3 
K,P.O; : 200 — 250 240 — 280 250 - 300 
I hi 
9-24 ¡{ 
Cu-P-:O; 33-30 &g ä J0 
60—72 
at l R ^2s_—~ S0-_ 
Na;SnO. 3H.O Ì 25 ~ 40 TA TI 0-60 | 
Xã Na.HPO, 3U ~ 50 : 
NH:CO lR _ 55 
KNaC,H,O/4H:O 30— 25 
I Giêlatin 0.01 —0.02 | - 
[. pH | II— l1â 10,8 — 112 | 10-105 
l§ Nhiệt đó CC) | = 30 - 35 " = _ 
Ị ^ u:an : Ông hoc 
5E 7›336:# 6- #230 Í hợpkim đồng 
Dị động catôt (ần/phú) 10— 18 §— l1 25-30 _j 
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2. Pha chế dung dịch 

— KzP,O. hòa tan trong nước nóng 60 — 7C. chiếm 2/3 thể tích bề mạ. Sau đó 
cho Cụ,P;O¿, khuây đền cho tán hoàn toàn, 

~ Cho KNaC,H,O,, vào khuảy đều, cho tan hết 

— Gia nhiệt đung dịch 70 — 74”C, vừa khuấy vừa cho Na;SnO, vào. Khi chụ PH 
dung địch lên cao, có khi lên đến trên J2 (dung địch màu xanh đa trời biến thanh màu 
xanh lục đạm). làm cho Cu(OH); kết tủa. Vì vậy, khi hòa tan cần theo đõi độ pH, dùng 
H;PO; hoặc C,H,O, hoặc H-SO, để đuy trì pH = § —9, sau đó mới chợ NaaSnO;. Sau 
khi cho xong. pH phải ở trong phạm ví quy định. 

— Cho KNÒO: vào trong dung địch. 

— Khi nhiệt đỏ dụng dịch 40C, cho H¿O; 6 — 8 mI/I, khuây đều, để ôxi hóa dung địch. 

— Phân tích. điều chính, lọc. điện phản trong vài giờ. 

— Cho giêlatin vào dung dịch. 


3. Ảnh hưởng các thành phản trong chế độ làm việc 

(1) <„P;O; và KNaC,H.O; 

K,P,O; là chất tạo phức chủ yêu, KNaC,H,O, là chất tạo phức phụ, làm cho anôt 
hòa tan bình thường, đẻ phòng pH lên cau, làm cho Cu(OH): kết tủa. Nhưng hàm lương 
khòng vượt quá 5O g1, nêu cao quá lớp mạ giòn, cứng. 

(2) Ảnh hưởng của nông độ Cu”?, Sn"? 

Tỷ lệ nông độ tốt nhất Cu : Sn = I: 1,5 ~ 3. Hàm lượng Cu thấp, mật độ đồng điện 
thấp, tốc độ mạ chậm. Hàm lương Cu cao, lớp mạ đỏ, Trong thực (c sản xuất, hàm lượng Šn 
cao một chút là thích hợp. Ty lệ K,PO;: Cụ = 20- 25:1. K,PO,:Sn=9-— 10:1là 
thích hợp nhất. 

(3) KNO; 

KNO: có tác dụng nắng cao mật độ dòng điện. giảm sự phần cực, anôt hòa tan 
tốt, nhưng hiệu suất đồng điện giảm. 

(4) pH 

pH=%- 12 là tốt nhất. khống chế trang phạm vi pH = 10,7 - 1).4. Nếu pH cao 
quá, ảnh hưởng đến khả nãng tạo phức của đồng, lớp mạ hợp kim dẻ biến màu. Nếu pH 
thấp tăng nhanh sư thủy phân của K¿P:Õ¿, anh hưởng tới khả dăng tạo phức. VÌ vậy. 
phái không chế pH trong phạm vi quy định mới được lợp mạ lốt. 

(5) Nhiệt độ 

Nhiệt độ ảnh hưởng đến hàm lượng thiếc của lớp mạ, thu được lớp mạ có hầm 
lượng thiếc tiêu chuẩn và khả năng phản bổ tốt. 

(B8) Mật độ dòng điện 

Mật đồ dòng điện khống chế trong phạm ví 1.5 - 2,5 A/dm”. Néu mát độ đồng 
điền thâp l — 1.2 A/đmˆ, không được lớp mạ đồng thiếc theo tiêu chuân. Mật độ đồng 
điện cao, hàm lương thiếc trong lớp mạ cũng tăng cao, những nếu dòng điện cao quá. 
hàm lượng đồng tầng. hàm lượng thiếc giảm. 


(7) Anôt 


Anôt thường dùng 6% Šn. Do hàm lượng Sn thấp, trong thực tế sản xuất thường 
bổ sung NasSnO; để cân bằng ion Šn trong dung dịch. 


4. Công nghệ mạ đồng lót 

Khi mạ hợp kim đồng thiếc muối piro phôtphat, độ bám chắc giữa lớp mạ và kim 
loại nền kém, cần phải mạ lót đồng hoặc mạ lót niken. Mạ lót đồng có thể đùng dung 
địch mạ đồng xianua hoặc dung địch mạ đồng piro phôtphat. 


II. NHỮNG SỰ CÓ VÀ PHƯƠNG PHÁP KHÁC PHỤC MẠ HỢP KIM 
ĐỒNG THIÉC PIRO PHỐT PHÁT 


Những sự cố và phương pháp khắc phục mạ hợp kim đồng thiếc pir phôtphat 
xem bảng l4 -— 2. 
Bang 14 — 2. Những sự cố và phương pháp khác phục mạ hợp kim 
đồng thiếc piro phótnhat 


Sự cố Nguyên nhán và cách khắc phục 
1. pH thấp; 
2. Na;SnO; thấp; 
Hàm lượng thiếc trong 3. Nhiệt độ cao; 
lớp mạ thấp 4. Mật độ dòng điện không cao, cho KNO;; 


5, Di động catôt nhanh: 
6, Giêlatin thiếu. 
ị 1. KNaC,H,O, thấp; 


¡ Lớp mạ không bóng, chỗ sâu 2. KNO; thấp; 
| có màu hồng 3. NasSnO: thấp, 
4. pH thấp. 


I. pH cao, dùng H;PO, hoặc H;SO, để điều chính: 
Lớp ma biến màu, chỗ sảu có màu | 2. KNO, cao; 

tím, nứt, bong 3. Nhiệt độ thấp: 

4. Ngắt điện trong quá trình ma. 

1. Dung dịch có bột đồng, dùng H;O; để xử lý; 
Lớp mạ có gai 2. Anôt hòa tan châm, cho KNO¿ hoặc NaC,H,O,; 
3. Dung dịch đục, lọc. 

1. KNaC,H.O, cao; 


Lớp mạ bong, cứng, 


HIYP EEải 2. pH thấp: 
S00) 01nH BỒNg 3. Gielatin nhiều, điện phân dung dịch. 
1. KNO, thấp; 
Sử dụng dòng điện không cao 2. Nhiệt độ và nồng độ iön kim loại thấp: 


3, Giêlatin ít, 

1. Mật độ đòng điện cao; 

Lớp mạ thô 2. Dung dịch đục; 

3. Sau khi cho Na„§nO, không xử lý H.O.. 
NA e 1. Nồng độ đồng cao: 

cá 2. pH thấp, nhiệt độ cao; 

Ẹ 3. K,P.O; thấp và giêlatin ít. 
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IV. DUNG DỊCH MẠ HỢP KIM ĐỒNG THIẾC MUÓI CITRAT - STANAT 

Dung dịch mạ hợp kín đồng thiếc muối citraL — stanat hiệu suất cao (Œœ> 0512), 
thành phần đm giản, hàm lượng thiếc IÔ%, dung dịch ổn định, phạm vị sử ‹ ủng màt đó 
đòng điền hẹp. nhạy với tạp chất. 

1. Thành phân và chế độ làm việc mạ hợp kim đồng thiếc citrat - stanat 


Thành phần và chế độ làm việc xem bảng L4-— 3. 


Báng 13 - 3.Th nh phản và chế đỏ làm việc mạ hợp kim Cu - Šn citrat — stunat 


Thành phần {‹g/l) rà chế độ làm: viếc L—— Hàm lượng 

C.H.O, L4Ó — 180 
KOH 100 — 135 

[ Cu (OH).CO. (tính theo Cu} 14-18 — 
K-SnOÓ, 3H;O (tính the2 Sn) JK- 22 

LH PO, (ml) hoặc KH.PO, _Ị h ” 
pH 9- 10 

| Nhiệt độ (0C) Di động catôt TT] 25—35 
Không dì động catôt I§- 25 
Mật đỏ dàng điện (A/dm?) Di động catôt 0,6 — I 
Không đi động catôt 94-06 

| Tỷ lệ điện tích c.ưôr: anôt [23-4 | 

| Anet lễ Đồng cần điện phân 


2. Pha chế dung dịch 

(Lấy ví dụ trong 1 Jñt dung dịch) 

Cân I60 g €,H,O; hòa tan trong 500 ml nước, cho II5 ø KOH, cho 28 g 
Cu;(OH).CO, vào dụng dịch trên, gia nhiệt, dụng địch trong, không có hội khí, để 
nguội. cho T5 g KH;PO/, lọc, được dựng dich muội đồng. 

Trong bình khác. cân 50 p K-SnO; 3HO hòa tan trong 20Ô mÌ nước kiểm loàng 
(nước cho thêm 3 — 5Š øg KOH). sau khi hòa tan hoàn toàn, cho 2 ml H;O:, lọc, được dung 
dịch stanat, vừa khuấy vừa cho dần dần muối stanat vào dung dịch muối đồng, sau khi bố 
sung nước đến ] lít, dùng C,H,O; hoặc KOH điều chính pH = 9 ~— I0. Điện phân dung 
dịch, được đụng dịch cần mạ. 


3. Những sự cố và phương pháp khắc phục 


Những sự cố và phương pháp khắc phục xem bảng 14 — 4. 
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Bảng 14 - 4. Những sự cò và phương pháp khắc phục ma hợp kìm Củ — Šn 


muối eitrat - stanaf 


Sư ca 


Nguyên nhân vù cách khác phục 


Lớp má gai 


L. Dung dịch bản, lọc dung dịch; 
2. Anót có bột đồng. tàng điện tích anôt hoặc tảng hàm lượng muối 
citratc, 


3. Hầm lượng đỡng cao, cho muổi ciurate, 


Lớp mạ chảy 


=— 
Mặt đỏ dòng điện lớn 


„ Mật đô dòng điện nhỏ, 
4, Hàm lương đồng cao. cho muối ciưat: 
3. pH thấp, đùng KOH điểu chính; 


| 
Bi 
Ạ 
ị ĐT HA 4. Nhiệt đô cao; 
5, Hàn) lượng Shn thấp. tầng muối stanat; 
6 Dung dịch có CN cho H,O; để xử lý. 
— 
Bột đồng ở J. Diên tích anôt nhỏ: 
anôt nhiều 3. Hàm lượng C]”` trong dung dịch cao. 


St dụng mật độ 
đong điện thấp 


1. Hàm lượng Cu thấp; 

2. Muối c(frat cao; 

3. Tạp chất hữu cơ nhiều; 

4. Nhiệt độ thấp, nâng cao nhiệt độ và khuấy dung dịch. 


Lớp ma bóng 


L. Làm sạch lớp mạ không tốt; 

2. Thép khác nhau, xử lý bẻ mặt khác nhau; 
3. Hệ thống dẫn điện, giá treo không tối; 

4. Nhiệt độ cao. 


Dung dịch đục 


1. Muâi stanat không đâm báo chất lượng. muớôi bị thủy phân; 
2. pH cao, Cu(QOH); kết tủa, cho C2H,Õ; gia nhiệt đến khí đụng địch 
trong, sau đó điều chỉnh pH bằng KOH; 


4. Diện tích anôt nhỏ. mật đô dòng điện anôt lớn. 


V. DUNG DỊCH MẠ HỢP KỊM ĐỒNG THIẾC XIANUA 

Dung địch mạ hợp kim đồng thiếc xianua có khả năng phân bố tốt, thành phản 
dung địch và độ bóng để khống chế. Nhược điểm của đung dịch là đóc hại, ảnh hưởng 
tới không khí, nguồn nước và sức khỏe con nBƯời. 


1. Thành phản và ché độ làm việc 


Thành phần và chế độ làm việc mạ hợp km Cụ — Šn xianua xem bảng 14 — 5. 


Rang 14 — 5. Thành phản và chế độ làm + iẹc ma hợp kim Cu — 5n xianua 


Thanh phần 
(g/) và chế đó 1 2 3 J 5 6 
công nghệ 
CuCN 35-42 | 20- 30 9— 36 l2— l4 lW- 35 IÄ~ 20 
Na,SnO, 
3HO 30-40 | 60-70 25—3S 30 ~ 1q 
NaOH 7— 10 | 25-30 6,5— 8,5 S— 10 
NaCN (tự do) | 20—25 3-4 25 — 30 2-4 20-30 §.5Š— 1U 
NCH,CH.OH), 50— 70 
K,P.O, 50~ 100 gu nà 
NaP.O; 20—30 
(BiO).SO, ‹ 
HÒ | 001-003 03-05 03 .05 
. - lÐ TEEN 
GiêlatIn 0L 05 | 
——Z h ki 
NaKC,H,O, |.2ã8—340 
4H.O 
SnCI2HO 16-2.4 06— ] 
Chất thấm ướt 0/05. 02 
OP 
Nhiệt dò (C) | 55.60 | S5-6Ô &4 —Ó8 $5 - 60 60-65 40-45 | 
Mật độ đồng | I—15 I-L5 I—-LÃ I—15 I80-200| 150 209; 
điện (A/đm) A/Thùng A/Thùne 
pH — | &5-95 H5—135 
: Anôt H@mkim | Hœkưn Hợp kim Đảng Đúng và 
Đồng - ' X¬ 
: Šn I- 12% | §]0-.12¿ | Sn t0— 12 thiếc 


— Dung dịch [: Hầm lượng xranua cao, có thể mạ các ìoạ chị tiết, hàm lượng Šn thâp 


— Dung địch 2: Hàm lượng xinnua thấp, nước thải có ít xianua, andt hội tần kè, 
cần tăng diện tích anôt, hàmAươmø Sn thấp. 


~ Dung dịch 3: Dung địch xianua nông độ cao, ham lượng Ñn thấp, có tác định 
làm bóng. có thể thay thế muốt bismut bảng muôi chì (hàm lượng 0,01 — 0,03 p2) là 


chất làm bóng. 


~ Dung dịch 4: Dung địch xianuu, có tác đụng nửa bóne, hàm lượng Šn trung bình. 


— Dung địch 5: Dung địch xianua. bàm lượng Sn cao, dùng cho mạ quay (ehi tiết 
là đồng và thếp). 


— Dung dịch 6: Dung dịch xianua. hàm lượng Šn cao. dùng cho mạ quay (Chỉ tiệt 


là kẽm và thép). 
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2. Pha chế dụng dịch 

~ Dùng lượng NaCN gấp I,I lần lượng CuCN. hòa tan trong nước nóng 40C, 
vừa khuảy vừa chà đần đần CuCN cho dung dịch hòa tàn, được dụng dịch T, 

— Hòa tan NaOH trong nước nóng, vừa khấy vừa cho NaSnO: vào, cho đến khỉ 
hòa tan hoàn toàn, được dung dịch 3. 

- Cho dụng dịch ] vào đụng dịch 2, cho lượng NaCN tự do, cho nước đến mức 
quy đính, điện phân nhiều giờ, lọc, mạ thử. 

— Ngoài các thành phần trên. dung dịch múa hợp kim Cu — Šn còn các chất làm 
bóng. Pha chế chất làm bóng như sau: 

+ Pha chế giểlatin: Lấy 40 g giêlatin và 25 g NaOH hòa tăn trong 1000 m] 
nước, gia nhiệt chò sôi, vài phút sau có thể đùng được. Phương pháp khác: Lấy 5 
0/1 giêlatin ngâm trong nước 2 giờ, gia nhiệt đến sôi vài phút có thể dùng được. 

+ Pha (BiO)›SO,H;O: Lấy S0 g KNaC,H,O, và 20 ø (BiO);SO,H;Ø hòa tan trong 
5Ô mI nước, gi nhiệt đến sôi, làm loàng đến [ít 


3. Ảnh hưởng các thành phần dung dịch và chế độ công nghệ 

— CHCN và Na›sSnO; là thành phân chủ yếu của dụng dịch mạ, nồng đô của 
chúng thay đổi ảnh hưởng tới thành phần hợp kum. Nếu nồng độ tọn đóng tăng, hàm 
lượng đồng trong lớp ma tăng. Nêu nồng độ ion thiếu tầng, hàm lượng tuếc trong lớp 
ta tăng, Nếu nồng độ ion kìm loại tầng, hiệu suất đồng điện tăng, nhìmp khá nâng 
phần bố giảm. 

— Hàm lượng NaCN tự do tăng, ion phức đồng ổn định, điên thế thoát ra của 
đông càng âm, có tợi cho thiếc thoát ra, hàm lượng thiếc trong lớp raa tăng, hiệu suất 
đòng điện giam, Khi NaÉCN tự do thấp. anôt sẻ thụ động. 

— Khi hàm lượng NaOH tăng cao, lon SnO, ổn định, điền thế thoát ra của ŠSn 
càng ám, làm cho Cú dễ thoát ra. hàm lượng Cu trong lớp mạ tăng lên. 

— Khi( mật độ dòng điện tầng, hàm lượng Šn trong lớp mạ tăng. Hiệu suất dòng 
điền giảm khi mật độ đồng điện tàng. ; 

— Nhiệt độ ảnh hưởng tới lớp mạ, khi nhiệt độ 55 — 64°C chất Tượng lớp mạ tốt. 
Nhiệt độ cáo, hàm lượng Sn của lớp mạ tầng. Nhiệt độ thấp, chất lượng lớp ma giảm. 
hiệu suãi dùng điện piẩm. 


4. Những sự có và phương pháp khắc phục 
Những sự cố và phương pháp khắc phục xem bảng 14 — 6. 
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Bảng l4 ~ 6, Những sư cơ và phương pháp khắc phục ma hợp kim Cụ — Šn xianuai 


Sư ca 


Nguyên nhân và cách khác phúc 


Hàm lượng Sn trong lớn 


mạ thải màu hơi đò 


3 
3 
D 


1i 


Hàm lượng Šn thấp. bố sung Na,SaC 
. Hàm lượng NaOH cao, làng cao Nà:SnO: 
- Hàm hương Cu cáo, tầng cao NaCN hoặc thay thẻ miọt 
hần anót Cụ — §n bảng thép không ơi. 
- NACN tự do thấp: 
„ Mật độ dòng điên thấp. 


Lớp mạ thô 


- Dụng dịcan đục cân lọc; 
- NaCN tư do thấp: 
- Nà ShO, thấp; 


. Diện tích anôt lớn 


Lớp nụ gai 


ở 


4 


. Dung dịch có Šn"”, cho H.O: để xử lý; 
Mặt độ đòng điện cao; 


. Hàm lượng Cụ caø. bỏ sung NaCN., thay thế môi phần 


anôt Cụ — Sn bằng thép không øi: 


4 


. Dung dịch đục cần lọc. 


Lớp mạ bong 


5 
- 


Dung dịch có tạp chất Ph, cha Q01 — 021 pUNa,S để xư }Ý, 


. Xư lý bề mãi không tt. 


Lớp ma có bọt khí 


NaCN tự đó cao; 


. Dựng dịch có tạp chất. xử lý điện phân. 


Khả năng phân bê kém 


Dung dịch đặc: 
. NaCN tư do thâp: 


. Nhiet đỏ vao. 


Lớp mạ có vêt 


LỊ. 


" 


Dung dịch có tạp chất kim loạt hoặc xử lý điện phân: 


NaCN tư do cao, tầng hàm lượng Cụ. 


Tóc đỏ két tủa chậm 


Na;CO, caa, đùng phương pháp lầm lạnh để Na;CO, Kết tỉnh 


5. Tây lớp mạ hỏng 


Thành phần và chế đô làm việc xem bảng 14 ~— 7, 


IÀI 


láng 14 - 7. Thành phần và chế độ công nghề khi tây lớp mạ hợp kim 


Cu —- Sn hỏng 
Thành phản (g!l) và 

SEEtifl Kế: : ĩ ; Ý 

NaCN 35 — 5Ú 
| N(CH.CH,OH), 6Ù — 70 | 

NaOH == 60 — 75 
NaNO, I5—20 
KNO, 100 - 150 
HNO, (ml) 1000 
NCT — l Tà 10 
Nhiệt đố (°C) (ĐÃ ti ~50 15 — 50 &0 — 75 
Miật Hô dàng điện (A/dm) | 1.1% ị 53-35 5 — 10 
Di động anôt dân /phút) max: 20 - 25 
pH 12/5 13 #°71Ù 
Cao Ea g con bi 


Chủ ý" 


— Dung dịch 1: Kim loại nên không bí ăn mòn, tẩy xong có thế mạ được. 


— Dung địch 2: Nhiệt độ và mật độ đồng điện không cao, để đề phòng kim loại 


nên ân mòn, tốc độ cần tẩy chăm. 


— Đung dịch 3: Mậi độ đồng điện anốt cao, khi nhiệt độ cao, pH cao có thấm ni1o. 


— Dung dịch 4: Chỉ tiết không cho vào nước, nhiệt độ khỏng vượt quá 75ÓC, 


tiếu không kim loại nên sẽ bị ấn mòn, có khí độc bay ra, cần quạt húi. 


Chương 15 
MẠ HÓA HỌC 


Ma hóa học là phương pháp kết tủa lớp mạ trên bề mật chỉ tiết, ion kim loại đo 
được trợ giúp của chất khử thích hợp bì khử thành kim loại. Bản chất mạ hóa học là quá 
trình ôxi hóa khử, sinh ra trong điều kiện có chàt xúc tác. 

Dung dịch ma hóa học gồm có muối kim loại. chất khử, chất tạo nhức, dung dịch 
đệm, chất ốn định. chất thấm ướt và chất lầm bóng v.v. 

So sánh với ma điện. mạ hóa học có những ưu điểm sau : 

— Độ đày lớp mạ đồng đều, có thể hình thành lớp mạ đồng đều trên bẻ mặt chỉ 
tiết có hình đáng phức tạp; 

— Lớp mạ hóa học có độ mịn tốt, độ cứng cao: 

— Có thể hình thành lớp mạ kim loại trên bề mặt chất dẻo hoặc chất không dẫn điển: 

— Lớp mạ hóa học có tính năng hóa học, cơ khí, từ tính đăc biệt; 


— Không cần nguồn điện, trên bề mặt chỉ tiết không cần tiếp xúc dẫn điện; 


I. MẠ NIKEN HÓA HỌC 

Mạ niken hóa học đùng nhiều loại chất khử, căn cứ vào sử dụng chất khử khác 
nhau mà phân ra các loại mạ niken hóa học. Ví dụ: mạ mken hóa học chất khử là 
NaH,PO,, mạ niken hóa học chất khử là NaBH,, mạ niken hóa học chất khử là 
(CH.):NHBH; v.v. 

Ma niken hóa học là công nghệ được sử dụng nhiều nhãt. Lớp mạ niken hóa học 
có tính ốn định cao, độ xốp nhỏ v.v. 

Vì vậy. mạ niken hóa học đùng để chống gỉ trong công nghiệp. Ví dụ: thiết bị 
hóa học, đầu mỏ, tên lửa, động cơ phun khí v.v. Ngoài ra, mạ niken hóa học có độ cứng 
cao, chịu mài mồn tốt. có thể ma được những chỉ tiết như trục khuỷu, bơm, máy nén 
không khí v.v. để kéo dài thời gian sử dụng. : 


1. Mạ niken hóa học NaH;PO; 
Ma niken hóa học NaH;PO: có hat loại: ma tính kiểm và tính axit. 


(1) Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ mạ niken hóa học 
tính axit, chất khử là NaH;PO; 

a)Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ mạ niken hóa học khác nhau 

Xem bảng 15 — 1 đến bảng L5 - 4. 


Báng I§ — Í. Thành phần dung dịch và chế độ công nghe ma niken hóa học tính axit 


Thành phần 


tại] và chế độ J 2 3 4 $ 6 7 8 Ù 
công nghệ 
NSO/HO 44-445 30 30 25 25 | 23 | 20-30 20 4 
—— 
NaH.PO. |20-25|15-25) 36 34 30 | 18 | 20-35 34 36 
CHC(NA3HO|L 5 l5 20 ID 
GH,O¿ml) l§ 20 5 | 25 § 
NuC,HO.2IO | 5 l5 14 10 
CO, l5 24 Ị 
C.H,O/(ml/) 5 5 l6 l2 J 
Œ.ÔH,O,(mI7) Š 8 ¬ 
CH-x\NI1,)COOH 5—15 
NaCH.©, 3U 
!CH.COOj,Ph 
3 2 l l 5 
(Ph)(mø7) 
CS(NH,) (mg/) 3 
Chất khác 
L 5(MO. 15®đIO, 
HN : (MO2) ®iOÓ) 
‡ ch g ==— 
pH 4-5 |35-54| dR |58R-6| 5 | 52 |S2-5A|44-48| 4A 
Nhiệt dộ(C) |80-90 |85—-95, 090 [9-93 | 090 | 00 | 25-92 | 090-094 | 9 
Tốc độ kết tủa 
_ I0 |10—-13L lÔ 48 20 | 15 10-13 | 10 
(m/gi) 
Hàm l b 
Mn HẸP. Íg~ {ƒ |:§-1í [=1 en e4 128.) 9:8; |s;ga#-.liðS 
trong lớp mạ 


Bang LŠ — 2. Thành phán dung dịch và chẽ đỏ cóng nghệ mạ niken bóa học tính 


axit 
Ị ` R L “ T 
Thành phân (g/Ì) 
: 1 2 3 4 5 6 2 8 
và ché độ cóng nghé 
NiCi:eH.O 30 30 340 | 3Ô 40 Ji 50 19 
1 xỊP +— Ho 
Nal1,PO,H,O J0 I0 l2 ¡0 100 | 24 [101 10 
CH;COONa3H,O | -= 
NaC,H,O, 30 10 | 
C,H,O, | 50 | 
NaC,H,O.27H,O 10 |10, 13 
In | n§ềo = 
cC,H,Đ. | L8 
H,BO; 4-6 |4~—6 |45-5,Ñ! 4-6 Pha 
—} ~- v ì 
€C;H,O; (mỊ) t(Ũ | 
_—. cáo — + 
C,H,O, L6 
+ — -} — 
NH,CI (mz/) 3 
[ 
pH %6 | 4 | 4-6 
_ | ù 
Nhiệt độ (0C) — |88-— 98|88 —98| 88—98| 90 90 | 100 | 85 |90- tốn 
l6 — + 
Tốc độ kết tủa 
2,7 10,1 15.3 h 5E 48 7,6 dị 
(um/g1ờ ) 
Bảng 1Š — 3. Thành phần và chế đó công nghệ mạ niken hóa học 
tính axit nhiệt độ trung bình 
Thanh phần và chế độ cóng nghệ Nông đo (molll) 
R NICL6H,O 0.198 ~ 0,297 
NaH,PO.H:O Í 0.283 — 0.566 
Na.C,H.O.2H.O \ 0.164 — 0,246 
K;C.H;O. 0,085 - 0.245 
E : 
pH án 
Nhiệt đô (°C) 60 — 65 


Bảng 1Š — 4. Thành phần và chế đo công nghệ mạ niken hóa học 
chỉ tiết maglé, kim loại nhẹ 


Thành phản (mallU— 
X--JGEy 2E 1 2 3 
và chế đá cóng nghệ ị 
_] 
Ni(H;PO,).6H;O 0,050 
NiCO2NiI(OH)4HO | 0017 10 
Hà IDGG 
KE | 0.155 3 
NH.HE. (70%) 0.074 L0 
1 
C,H,O.H.O 0039 j 0,079 § l 
Ề 046 |_ 009 | _— 7 
NaH.PO.H.O 0189 | — 0/003 20 
Pb(CH;COO), (Ph”3) (mg) 
= den 'Ì ¬ả Kem) 
pH | 45-648 46— 47 45 — 6,5 
Nhiệt đồ C) 76-— 82 &7 30-— 35 
Tóc độ kết tủa (Hm/piờ) 20 25 


b) Tác dụng các thành phần dung dịch mạ niken hóa học tỉnh axit, chải 
khử là NaH;PO; 


— Muối nikèen: Muối niken là thành phần chủ yếu dụng dịch mạ niken hóa học, là 
chát cụng cấp lon NỮ trone dung dịch, 

- Chất khử: NaH;PO: là chát khử trong đụng địch mạ niken hóa học, làm cho ion 
Ni” hị khử thành lớp mạ 

- Chất tạo phức: Chất tạo phức tác dụng với lon NI” tạo thành phức Ên định, 
chốnp sự tạo thành kết tủa Ni(OH): và NIHPO:. 

- Chất đệm pH: Tính öa định dung địch. tòc độ kết tủa, chất lượng lớp mạ chịu 
ảnh hưởng vất lớn bởi pH của dụng dịch Cho chải đếm pH làm pH của dụng địch ổn định. 

- Chất ớn định: Trong dung địch mạ niken bóa học có mội số hạt keo và hat chất 
tần rài nhỏ, chúng là trưng tảm xúc tác, làm tăng sự phản hủy của dung dịch. Chất án 
định có tác dụng chống hoạc làm chậm sư phân hùy của dung địch, làm cho dung dịch 
ổn định. 

~ Chất lam bóng: Thông thường lớp mạ niken là lớp mạ bán bóng. để được lớp 
inạ bóng thường cho thêm chât làm bống. 

— Chất tầng tốc: Khí cho chất tăng tếc và chất ốn định, làm giảm tốc độ kế! tủa 
niken. cho chất tăng tốc. nâng cao tốc độ kết tủa. 


c) Ảnh hưởng của điều kiên công nghệ mạ niken hóa học tính axit, chất 
khử là NaH;PO:› 


— Ảnh hưởng của pH: Trong quá trình mạ, kết tủa không ngừng tiến hành. làm 
cho pH không ngừng giảm đi. đồng thơi tóc độ kết tủa giảm xuống. Trong dụng dịch 
tính axit nếu pH < 3, ion NỈ” không bị Khử tách ra. Hàm lượng P trong lớp mạ cũng 
thay đối theo sự thay đổi của pH. 


~ Ảnh hưởng của nhiềr đỏ. Trong dụng địch mạ nïken hóa học, nhiệt độ phải cao 
hơn 50°C mới hình thành lớp mạ. Nhiệt độ thao tác khí mạ niken hóa học tính axit, chất 
khứ là NaH;PO; thương la RŠ — 9S°C, Nhiệt độ quá cao. dụng dịch không ổn định, dễ bị 
phân hủy, nhiệt đồ thấp, phản ứng không tiến hành. Hiệu suất kết tủa lớp mạ tàng lên 
theo nhiệt đó. hầm lượng P trong lớp mài giám dí khi nhiệt độ tàng lên. 

— Ảnh hưởng của tap chát: lang môi 1ầv dân, đầu mỡ, axit và tap chất khác v.v 
làm cho lớp ma có vân hoặc vệt, độ bám chấc không tối Những tạp chất ton Pb?Ẻ, Crr`. 
CuY`, Zn'`, Fe” v.v. vượt quá phạm vị quy định. ảnh hưởng tới chất lượng lớp mạ. Ảnh 
hường của những tạp chất Ion này và phương pháp giải quyết xem bang l5 — 5. 


Báng 15 — 5. Ảnh hưởng của tạp chất và phương pháp giải quyết 


TẠP Nắng đp giới Hiện tượng Phương pháp khúc phục 
chát | hạn (mẹ/] 
Pb, Cd 5 Không có lớp mạ Xử lý điện phân 
Zn 300 Tốc độ mạ chậm Bỏ hoặc thay thế dung dích ad" 
Cu _] l5 Lớn mạ đen Xử lý điện phân cỊ 
Fe 130 Tốc độ mạ chậm Bỏ hoặc thay thế dung dịch 
Ajs lì 300 Lớp mạ đen, tốc độ chậm | Bỏ hoặc thay thế dụng dịch 
j"¬ 3 Phân hủy Bỏ hoặc thuy thế dung dịch 
CrẺ ) Tốc độ mạ chám Bỏ hoặc thay thế dung dịch 
củ 3 €6 chỗ không mạ được Bỏ hoặc thay thể dụng địch 
s" J0 Không có lớp mạ hoặc đen | Xử lý điện phân = 
— 2S - -— sẽ ¿ | 
NO RU 50 Tốc độ mạ chậm Bảo đảm pH =4, 85C, thời gian 2 giờ 
H,PO, | 80—i50g/ | Tốc độ mạ châm Bỏ hoặc thay thể dung dịch  — 


d) Bảo vệ công nghệ 

- Thời gian kết tủa càng đài, nồng độ muối niken và NaH;PO: giám thấp. tính ồn 
định dung dịch kém, cho nên cần thường xuyên bố sung. Khi nhiệt đê dung địch giảm 
tháp, cho lần lượt hai chất vào, khuấy đều. 

— Không chế hàm lượng tạp chát Ph, Cd, Zn, Cụ, AI, Ccˆ', Cr, S* NÓ \ H,ĐOI, 

— Để tránh quá nhiệt cục bộ. dân đến phân hủy dung dịch, tốt nhất lL gia nhiệt 
giấn tiếp qua thùng nước nóng. Có thể gìa nhiệt trực tiếp bằng hơi nước hoặc gia nhiệt 
điện. nhưng cần khuày bàng không khí nén. 

~ Lượng chỉ tiết cho vào với diện tích 0.5 — ¡.5 dm”/1 là thích hợp, 


— Khi mạ niken hóa học nhiệt độ cao. chị tiết cân phải gía nhiệt, sau đó cho vào bể mạ. 


- Cần định kỳ lọc dung dịch liên tục để loại bỏ tạp chất rắn. Khi thành bể có lớp 
mạ n®&ken, cần phái tẩy trong HNO;, Sau khi sử dụng xong dụng dịch, cân lọc. giảm 
nhiệt để bao tồn. 

e) Pha chế dung dịch 

— Tính toán lượng dùng các hóa chất, hòa tan riêng biệt từnz phần trong nước cất 
hoặc nước trao đói I0n; 

— Vừa khuäy. vừa cho dung dịch muối niken đã hòa tan vào trong dụng địch 
phức (như NaC¿H.Ð-). ta được đụng dịch [; 

— Vừa khuấy. vừa cho chát khử Inhư NaH;PO›) vào trong dung dịch 1, ta được 
dung dịch 2; 

— Những dung dịch còn lại, vừa khuấy vừa cho từng loại vào trong dung dịch 2; 

~ Làm loãng bảng nước cất hoặc nước khử ion đếu thể tích quy định: 

— Điều chính pII bằng dung dịch loãng H;SO,, NH,OH. hoác NaOH: 

— Lọc dung dịch: 

— Phân tích, điều chỉnh dung dịch. 

(2) Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ dung dịch mạ niken 
hóa học tính kiêm chất khừ NaH;PO; 

Thành nhần dụng dịch và chế độ công nghệ dung dịch mạ niken khác nhau. xem 
bang ÌŠ — 6 đến bảng 15 — 9. 


Bảng 1Š — 6. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ mạ niken hóa học 


tính kiem (bảng L) 


0 E6 ni E1. IEn. 

Í— NiSO/7H;O 10~ 30 đã: Ì:- đã 25 3:2 1): Sỹ 

NHPO 7 | 5-J5 | l5 25 25 30 17 

—NH,CI lễ s0 

C.H,O, (mIA ) l¬Ä | 

Na,P.O;, ó0— 20 S0 6Ö 
C:H,(OH;). (m1) 100 

Na.C.H.O;2H,O 30-60 | 50 84 

pH 7.5— 8,5 8 |10-105|10-11| 1U 9,5 

Nhiệt độ CC) 40-45 | 90 | 70-75 | 65-75 | 30-35 | 8$ 


.. 
+ 


Bảng IS — 7, Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ mạ niken hóa học 


tính kiem (bảng 2 ) 


Thành phần (giÌ) và 
l 2 3 4 5 
che đủ cang nghệ 
— NCHóÓHO | 43 10 25 24 24 
NaH,PO,H,O II w § 20 20 
NH.CI] 30 30 40 
H,BO. 40 
Na,BO, 38 
Na,C,H.O;2H,O 100 60 60 60 
(NH,),C.H.O; 65 
I pH* | g5-10 | 8-0 E—-9 | 8-9 | 8-9 
| Nhiệt độ (°C) 90 - 95 90 — 95 §5 — RR QỤ 90 


— Pha chế } — 3: dùng NH,OH điều chỉnh pH. 
— Phu chế 4 — 5: dùng dung địch NaOH để điều chính 


Bảng 15 — 8. Thành phần dung dịch và chế đụ công nghệ ma niken hóa hoc tính kiểm 


amôniac 
Thành phần (gi) và 
„ TỊ Tiệt ch 1 2 đ 4 < ố ? 
ché độ cóng nghệ 
————— 
\ NiC]:6H;O 30 45 30 45 30 20 ^5 
1= =_ 
NaH,PO,H,O 10 20 10 II 10 15 20 
| 
NH.CI 50 50 50 50 $0 30 50 
| Na,C,H.O.2H.O 100 45 10U | 45-4? 45 
(NH,).C.H,O; | 65 
pH 8-9 §—-85 |8—-I0 |8S-— 1D &§~10 R—9 „T9 
Nhiệt độ (°C) 90 R0—85 |91-96 |91—-96 | &Ö | R0—84 ¡xU_— 841 


Bang 15 — 9. Thành phân và chế đở công nphe ma niken hóa học tính kiểm nhiệt độ (hấp 


Thành nhân (g!D ` | \rÐ 
tả chế độ 1 2 3 ạ 5 6 7 
công nghe 
NCI,6H,O 35 25 | 
ÑiSO,7TH.O 25 30 ậù 25 | 30 3U Ị 
NaH,PO.H.O 25 | 23 30 30 45 3a 21 
NH.CI (mg7) 100 
Na;AMPT ở RE { 30 
Na,HPO,I2H,O 30 
ị Na,P.O; 6-70] 50 [| 60 60 ~ 7Ô 6 |] 
N(C,H,OH) (ml) T | 100 ị 
Na.C,H.O:2H.O | 20 Ï 
NH.H.O (m1) I - 6 
ị ph 10— 10.5Ỉ Í0— !I 10 85-95 [10-105  >10 6~—7 
Nhiệt độ CC) |70-75 {65-76 | 30-35 |40-45 |70-75| 35-37] 75 


* Pha chế theo tý lẽ: cứ 100 g AMPT 50% cần I6 g NaOH Vừa khuảy, vừa cho 
đản dần AMPT vào dung dịch NaOH 30%, khuấy 30 phút. Sau khi bay hơi phần lớn 
lương nước, để ở thùng nước 70°C, thời gian 6 ~ § giờ. Sau khì lọc được tính thể, sấy 
khô 65"C. được chất rắn mẫu trắng Na,AMPT. Dùng NaOH đẻ điều chỉnh pH. 


2. Mạ niken háa học chất khử là (CH;); NHBH; hoặc C;H;NHBH; 

Mạ n¡iken hóa học chất khử là (CH.);NHBH; hoặc C;H;NHBH:. thao tác trong 
phạm ví pH rộng. sứ dụng nhiệt đô thấp, nàng lực tái sinh đụng dịch mạnh, chủ kỳ sử 
dụng dâu, tính ốn định dụng dịch cao. Những kim loại như đồng. bác, thép không gi 
không có nãng lực xúc tác trong dung dịch (CH:)-NHBH:. 


Thành phân dung dịch và chế đồ công nghệ xem bảng 1Š ~ 1Ó, f5 - ]]. 


Bảng 15 — 10, Thành phản và chế độ công nghé ma niken hóa học chat khử là 


(CH,).NHHH, hoặc C,H.NHBH, 


Thành phân (gi!) và chế đó còng nghệ 1 nh ‡ l: 4 
_NICI,6H,O 24-48 | | 
| (CH.)„NHBH, 3-48 | 3 4 L5 
CH,COONa 3H.O 18— 37 IR Ì 
NiSO/7H.O so 25 25 
C.H,Na,O, 35 |. 
Na,P.O- f 100 | 50 
Chất khác Thi 15m1 NHOH45mUL 
pH 5.5 I0 5 ¡0,7 
Nhiệt độ CC] | 70 25 60 25 


40 


Bảng 15 — 1, Thành phần đừng dịch và chế đỏ cóng nghệ mạ nikcn hóa học 


chất khử (CH,),NHEH, 


T 


Thành phần (g1) ï : ị 
và chế độ công nghe 
Ni(C.H.O,); 46H.O 20 50 
L - sẽ 
(CH.);NHEH. 3 345 
Ï CH.COONa3H,O | l5 ¡ 
C.HVO; l 30 25 
Nu,C,H.O¿2H,O 25 
pH 64 §*ỉ 
— 
Nhiệt độ (°C) 70 40 


3. Mạ niken hỏa học chất khử lả N;H;H;SOa hoặc N;Ha HạO 


Thành phần và chế độ công nghệ xem bảng 15 — 12. 


Bảng I5 — 123. Thành phản dung dịch và chè đo công nghệ mạ hóa học chất khử 


là N,H,H,SO, 


Thành phán (píl 
và S0 Ee, : ° : | H ö b 
NiSO.7LLO 2 | 60 
NiCI.6H,O lệ 5 2 | 
NIC,H,O.),46H,O 60 AI NNG 
[ N;H,H,O #508) 00 | 25 30 ¡00 75 
(NH,).CO, L 
N.H,H.SO, J.x Í Hi ă 
EDTA ] 25 : 
KN:C,H,O,4H,O. 6 25 
H,C,H,O. 60 60 | 
pH - l È=i#' , 12 I0 T I6=3Ÿ:3 
Nhiệt độ đŒC) §5— 90 | 90 95 90 | 90—100 


14] 


4. Mạ niken hóa học chất khử là NaBH¿ 
Thành phần dung dịch và chế độ công nghề mạ niken hóa học chất khư là 
NAHH,. xem bảng 15 ¬ 13. 
Bảng 15 ~ (\, Thành phản dụng dịch vã chế độ công nghề mạ niken hóa học 
chat khử la NaHH, 


Thành phầu (g/l 
và Jo set Biên : F 3 b ủ 
| NiSO/7H.O 3 sói 
[—— NICH6H,O 20 | 30 30 | 30 | 
Í KNICH/0/HO 1 IET 40 
NaBH, ñC “| aa 0.5 1 0.7—0.85 
NaOH _90 60 l5 60 
l CHN, 90 | 60 l5 60 
S5: 2 
TI,SO, 04 
PbCI, 06 | | — | 
NatF | 3 
pH | HH 1 1335 14 13— 14 
Nhiệt độ U) 90 30 —50 90 — 95 60 90 - 95 


5. Bảo vệ dung dịch mạ niken hóa học 

Mạ niken hóa học dẻ bị phân hủy tự nhiên, để tránh đụng dịch phán hủy, bảo 
đam thời gian sử dụng. cản chú ý mấy văn để sau: 

— Không cho NuH;PO: la chất rắn, dụng dịch NaH;PO; có hàm lượng cao. kiểm 
là chất rần hoạc dung dịch hàm lượng cao trực tiếp bổ sung vào dung dịch ma. khi cho 
cần phải miảm nhiệt, vừa cho. vừa khuấy đều. 

— Cần tránh quá nhiẻt cục bộ, khi gia nhiệt tốt nhất gia nhiệt giấn tiếp. 

— Tính ốn định dung địch pha mới rất thấp, không có những chất không hòa tan, 
cần phải lọc. loại bỏ kết tua. cho chất ổn định. 

— Cân định kỳ dùng HNO; để tây niken tách ra ở ống gia nhiệt và thành bẽ. 

— Chỉ tiết sau khi hoat hóa cần phải rửa sạch. tránh đưa vào đung dịch chất xúc tác. 

— Khi không xử dụng dụng dịch lâu dài, cần làm nguội dung dịch đến nhiệt độ 
thường, trước khi sử dụng lại cần phải lọc. 


6. Những sự có và phương pháp khắc phục mạ niken hóa học 
Những sự cố và phương ph:íp khác phục xem bảng 1§ — }4, 
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Háng IŠ - I4. Những sư cơ và phương pháp khác phục mạ niken hóa học 


T ¬ NGTuÊn ` 
Sự cố Nguyên nhán h Cách khác phục 


{. Thành phần dụng dịch có hàm lượng | 1. Căn cứ vào số liêu phân tích. 


1 cao hơn quý định, như NAH-PO., muối nen; | điều chính lại dung dịch; 
2. pH quá cao: 2, Điều chỉnh pH: 
„ 3. Hạt huyền phù trong dụng dịch: | 3. Để nguội, lọc dung dịch: 
Lớp mạ NA Ai)" sẽ Ì bạ to h Sức, 
thô 4. Nhiệt độ dung dịch cao; 4. Giam nhiệt dộ dung dịch; 
: l TU xu tra Ề , tin 
không | 5. Cho trực tiếp chất hòa hoe vào; dung 5. Bồ sung muối niken, NaH,PO, 


dịch, đùng đung địch ma hòa tan muối | và các hóa chất khác: 
niken hoặc NaH,PO ; 
6. Trực tiếp dùng NaOH điều chmnhnH: | 6. Điển chnh pH theo phương 
pháp chính xác; 


7. Xử lý trước khi mạ không tối. 7. Tàng cường xử lý trước khi mạ. 
1. pH thấp; I. Điều chính pH bảng NH,OH: 
2. Nhiệt độ thàp. 3. Tăng nhiềt đò: 
Hiệu suất | 3. Nồng độ NaH,PO: và muối mken tháp: 3. Bộ sung rruói mken và NaH,PO:; 
kết tủa. Í 4. Dung đích bay hơn làm nông độ chất | 4 1Làm loãng dung dịch; 
thấp tạo phức cao: 
5, Hàm lương chát tạo phức và chất ồn | 5 Làm loãng dung dịch. 
định can. 
Í Lớp mạ 1. Xứ lý trước khi mạ không tòt; (. Tang cương xử lý trước khi ra; 
| không  [ 3, Nước rửa không xách; 2. Thay đơi bể nước rửa; 
tôn) Phá | á, Ngất quảng trong qua trình mịụi; 3. Chí tiết phái ngập rong dung dịch: 
hệt 4. Tạp chất trong quá trình nà, +. Thay thể một bộ phận trong dịch. 


II. MẠ ĐỒNG HÓA HỌC 


Lớp mạ đồng hóa học là đồng tỉnh khiết, chịu án rniòn kém, thông thường chỉ 
dùng làm lớp mạ đồng lót. Mạ đồng hóa học đùng để mạ lói cho phi kim loại. mạ trên 
mạch điện in v.v. Thành phần dụng địch gồm có muối chính, chất khử, chất tạo phức và 
chất phụ gia. 


1. Mạ đồng hóa học chất khử HGHO 


(1) Thành phân dung dịch và chế độ làm việc mạ đồng hóa học chất 
khử HCHO 

Dung địch mạ đồng hóa học chất khử HCHO có tính kiêm. Đề đẻ phòng Cu" 
sinh thành kết tủa hợp chất hydrôxit, cần phải cho vào đụng dịch chất tạo phức. làm cho 
ton đồng ở trạng thái phức. Chất tạo phức thường dùng là KNaC;,H,O,, EDTA hoặc hến 
hợp hai loại trên. 


a) Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ mạ đồng hóa học chất 
tạo phúc KnaC;HzOs¿ 
Xem bảng 15 - I5. 


Bang 15 — 1Š. Thành phần dung dịch và chế đô công nghệ ma đong hóa học 
chất tạo phức kNaC,H,OÓ, 


Thành phần dun 
dịch (ví!) và ché độ 1 2 3 4 
cong nghệ 
Gi525H:O h L0 - 230 7 I0— 15 
NaC/H,O,41,D 25 40=6U | 225 | 40—60 
HCHO (37%) (m9) ¬ Iq— l§ 25.5 !0— 15 
_ NaOH 7 ye13: |J7345-..I|:28=i14-—| 812 
ÑiCL6H,O 01 |0I5-030 2 | 
:  CH;OH(mll) 
C.H.OH (ml) 33 
K,Fe(CN),3H,O 0.1—- 0,15 0.01 — 0.02 
Poliglicola (M=600) Ea 30 - ó0 
NaŒO, ĐI 
1 
pH 11.5— 13.5| 12,5 — 13 12,5 11.5~ l3 12.5 123S— l3 
Nhẹệt đó ỦC) 30 25-40 |l§ẫ-25 | Iã-40 | IS-^5 | 25-30 


b)Thành phần dung dịch và chê độ công nghệ mạ đồng hóa học, chất 
tao phức EDTA 
Xem hang 15-16. 
Bang L5 — 16. Thành phản dung dịch và chế đó cong nghệ mạ đồng hóa học, 
chất tạo phức EDTA 


ái p8 2 |. [7| 56 ,| 72/2 5-;1| 27, 7 
| Cu%),5HO s—10 | 15 | 10 0-15, 10 l0 | 745 
EDTANa.2HO 30-40 | 45 | 30 |40-50| 45 20 | 93 
HCHO (37%) (mm) I0— I5 | 10 | 12 |8=10| 10 5 
CHOCOOH1/2H,O (40%) tmỤn | l6,6 
NaOH | 7 15 14 
C,HHÀN 0 0/01 | 0/005 
Kc(CN)3H.0 001] 0,1 | 0/00005 ] 
Poliglicola (M = 1000) (m\/)) 50 
| ŒH,NUO, 0.00005 
| pH 125: 1125: l5 | 1125 T8 | 
Nhiệt đã ,C) 70— 90 | 70 60 60 60 


IS) 


c)Thành phân dung dịch và ché độ công nghệ mạ đồng hóa học, chất 
tạo phúc KnaCxH„Os và EDTA 


Xem bảng l5 — L7. 


Bảng I5 — 17. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ mạ đồng hóa học, 
chất tạo phức KNaC,H,O, và EDTA 


Thành phản dung dịch 
(8/) S9 n nghệ : : : : š h Ị 
CuSO,5H,O 14 l6 19 30 | 16 |10-20 
KNaC,H,O,4H.O l6 15 [42 2% | 14 | 50-70 
EDTANa.2H;O 20 +4 12 36,5 20 §S—M 
HCHO (37%) (mJ/) 45 ló Ló7 28 l5 | 6U—0 
NaOH 12 L4 Ló7 3 14 | 60—N0 
Na,CO, lÌ = s. 
NIG.H.O). (m]/) 24 2q 10 | 
C„H,N ímg/) 24 20 +0 
K,Fe(CNJ,3H,O (mg/) I2 1Ô TP | 
pH J25 13-1351 I15 12.5 125 | 12-13| 
Nhiệtđô(C@ 7 |15-50] 40 |1S—20 |40—50 | 40— 50 | 30-25 


(2) Tác dụng các thành phân trong dung dịch 

Muối chính, chất khử. chất tạo phức là thành phần cơ bản của dung dịch m. 
đồng hóa học. Để làm ồn định đung địch và cải thiện tính năng lớp mạ đồng. thườn: 
cho vào dung dịch các chất phụ gia. 

aJ] CuSO¿ 

CuSO, là muối chính trong dung dịch, cung cấp lon đồng cho dung dịch mạ 
đồng hóa học. Đa số đụng dịch mạ đồng hóa học đều sử dụng CuSO¿. Trong pham vì 
nhất định, hàm lượng đồng trọng dung dịch cao, tốc độ mạ nhanh. 

b) Chắt khử 

Chất khử trong dung dịch mạ đồng hóa học là HCHO, NaH;PO; v.v. Hiện n+\ 
đều dùng phổ biến dung dịch HCHO 37%.. Tác dụng khử của HCHO có quan hệ với pH 
dung dịch. Chỉ trong điểu kiện pH > I1 mới có tác dụng khử đồng. Nhưng pH dung 
dịch cao. dung dịch dễ phân hủy, làm giảm sự ổn định dung dịch. Vì vậy. đa số dụne 
địch mạ đồng đều khống chế pH vào khoảng 12. 

©) Chất tạo phúc 

Chất tạo phức tác dụng với ion đồng tạo thành phức chất ổn định, chống sự hình 
thành kẻt tủa NI(OH):. Chất tạo phức thường dùng trong dung dịch mạ đóng hóa hoc 
KNaC,H.,O,. EDTA. hoặc hỗn hợp KNaC,H,O, và EDTA, KNaC;H,Ø, còn có tac dụng 
là chất làm đem. 

d) NaOH 

Na©H là chàt điển chính pH. bảo đảm pH trong phạm vị quy định, 


e) Chất ôn định 

Chất ổn định tránh sinh ra phản ứng phụ, nhưng đồng thời là chất xúc tác độc hạy 
trong nhàn ứng mạ đồng hoá học, vì thế không nên cho nhiều. Chất ổn định thường 
đừng là Cu ,HVN, K,Fec(CN)¿ v.v, 

(3) Pha chế dung dịch 

Pha chế dung địch mạ đồng hóa học tiến hành theo trình tự nhất định. Hòa tần 
riêng biệt các loại hoá chất trong nước cát, cho dung dịch CuSO, vào dung dịch phức, 
khuấy đều, lần lượt cho các dang dịch khác trừ dung dịch HCHO. Khi cho dung địch 
HICHO. cho nước cất đến mức quy định, điều chính pH trong phạm vì quy định. 

(4) Bảo vệ dung dịch mạ đông hóa học 

a) Cho chất tạo phức to phức với lon Cu”, đề đề phòng sinh ra Cu(OH); kết tủa. 
Chất tạo phức thường dùng là KNaC,H,O,, EIDTA. hoặc hồn hợp KNaC,H.,©, và EDTA. 

b) Cho chất ổn định với hàm lượng thích hợp, chọn chất ổn định tạo phức mạnh 
với ioa Cu” để để phòng sinh ra Cu;¿OÕ kết tòa, Cho lượng thích hợn CHẠOH để kiếm 
chế sinh ca Cụ, 

©) Chọn công nahẻ xử lý mà dũng họa bọc, để phòng chất răn bột đồng. ion sắt 
hoặc bạc lẫn vào dung dịch 

Ø) Với mức độ anh hướng không lớa đến hiện suất kẽt túa, nên tận dụng giảm 
nhiệt độ thao tác, chủ ý để phòng quá lin‡t cúc ĐỘ, 

e) Thường xuyên lọc dung địch. hào đam pH, điện tích bề mặt chỉ tiết cho Vào 
dưới 3.8 đmẺ/., 


2. Mạ đồng hóa học chất khử NaH;PO; 


(1) Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ mạ đông hóa học 
chất khử NaH;PO; 


Xem bảng 1Š — 18. 


Bang Lễ — 18. Thành phần dung dịch và chế độ công nghề mạ đồng hóa học 
chất khử NaH,PO, 


Thành phần dung địch (g/l) ] › ‡ 
và chế độ công nghệ ` 
| CuSO.SH.O 6 6 6,35 
Na„C.H.O;2H,O l 15 l5 20 
NaH,PO,H.O 28 cš š? 
H,BRO, — 30 31 
MSO,7H.O 0.5 0,6 0.38 
CS(NH:); (me/) 02 
" g5 ỹ — 
- Nhiệt độ (°C) a5 | 6] 70 


I+6 


(2) Tác dụng các thành phân trong dung dịch 

a) CuSOÒ¿ 

CuSO, là muối chính trong dung dịch. cùng cáp ion đóng cho dụng địch mạ đồng 
hóa học. Hàm lượng muối đồng trong dung dịch tăng. hiệu suất kết tủa tăng. Ty lệ nồng 
độ lon niken với iòn đồng báo đảm [ : 12. 

b) NaH;PO; 

NaH;BO: là chất khử, trong phạm ví nhất định, nẻu ham lượng NaH:PO: cao. tộc 
độ kết tủa cao. nhưng nếu cao quá sẽ sinh ra phản ứng phụ. 

€) Na:CgH;O; 

Na,C,H:O; là chất tạo phức với ion đồng tạo thành ion phức, có nồng độ thích 
hợp. Khi nồng độ Na,C,H;O- cao, nồng độ lon đóng tư đo thấp, đân đến biệu suất két 
tủa thấp. Nếu như nồng độ NayC,H,O; thấp, dung dịch không ổn định. 

d) HạBO¿ 

H;BO; ảnh hưởng lớn tới tốc độ kết tủa lớp mạ, Khí dung dịch không có H;BU: té : 
độ kêt tủa rất chậm. Nóng độ H,BO; lớn han 0,5 mol. tôc đỏ két của không tăng lên. 

e) CS(NH:); 

CS(NH,): là chải ốn định với hàm lượng nhỏ, dụng dịch ôn định. đồng thời có 
tốc độ kết tủa tốt. 

 NSO/¿ 

Bề mặt kim loại nền được xúc tác. ma đông hoá học trến hành thuận lợi. Sau khi 
toàn bộ kim loại nền được phủ lớp đồng. đốn với phản ứng öx' hoá cửa NaH:PO:. đồn+ 
không có tác dụng xúc tác. do đó mạ đông không thực hiện đuợc., Khi cho vào đụi š 
địch một íL muối niken. ion mken được khử thanh kim loại niken, có tấc dụng xuc tá 
rất mạnh với phản ứng ôxt hóa NaH.PO-, làm cho phản me kết tủa được thực hiện. 


3. Phương pháp làm ôn định mạ đồng hóa học 

(†) Cho lượng thích hợp CH.OH để kiém chế sinh thành ion Cụ”; 

(2) Sử dụng nông độ thấp, để kiểm chế phản ứng ôxi hóa Cụ”, hoặc trong dung dịch cho 
polivinylalcohol để sinh thành bột đỏng. mất đi tác đụng xúc tác: 

(3) Cho chất tạo phức với đồng, để kiểm chế ion Cu" !; 


(4) Khống chế tốt các điều kiện công nghệ. 


4. Bảo vệ dung dịch mạ đồng hóa học 

(f) Đinh kỳ hoặc liên tục lọc dung dịch, kịp thời loại bỏ bột đồng và các tạp chát 
khác trong dung dịch, bảo đảm dung địch sạch; 

(2) Khi không sử dụng dung dịch. dùng dung dịch H;SO; loãng điều chính pH = 9 — |. 
Trước khi sử dung, dùng NaOH loãng điều chỉnh pH trong phạm vi quy định: 

(3) Bồ sung hóa chát phải pha thành đúng dịch loãng. vừa khuấy. vừa cho vào: 

(4) Không dẻ dung dịch quá nhiệt cục bộ: 

(5) Dùng chất ôxí hóa để kéo đài thời gian sử dụng dung dịch. 
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5. Sự cố thường xảy ra và phương pháp khắc phục 


Sự cế thường xảy ra và phương pháp khắc phục mạ đồng hóa học xem bảng 15 — 19. 


Báng LŠ§ ~ 19. Sự có thường xảy ra và phương pháp khác phuc mạ đồng hóa học 


làm thê bẻ 
mài vàng, 


|_ sự cở : Nguyên nhản Cách khắc phục 
| †. Bé mặt có đầu boặc tan chất hữu cơ; | 1. Trong quá trình gia công, 
Eề mặt ch không cho dầu thoát phôi: 
tiết sau khi 3. Nhiệt độ làm thê thấp, thơi gian làm | ^. Nâng cao nhiệt đỏ va thời Ị 
lm thỏ. có thô ngắn; gian làm thô; 
chỏ không 3. Khuấy không đều; 3. Tăng cường khuây: 
được lùn ướt | 4. Đung địch làm thô mất tác dụng. 4. Thay thẻ duna dịch làm thỏ. 
1. Nhiệt đỏ làm thỏ cao, thời gian dài: | 1, Giảm nhiệt đô hoặc rút ngắn 
thời gian làm thô; 
Sau khi 


2. Nông dẻ H,SO, trong dụng dịch làm 
thó cao; 


2. Điều chỉnh dung địch làm thỏ: 


giòn, độ 3. Trước khi làm thỏ, dùng dụng môi 3, Điều chính thành phần dung 
thỏ lớn. hữu cơ nông đó cáo, nhiệt độ cao, thời ƒ môi hữu cơ, nằm vững các điều 

g)an dầi. kiện công nghẻ. 
Sankhihoar | 1, Dung địch làm nhày rràt hiệu quả; 1. Điều chỉnh đụng địch làm nhay; 
hóa, bề mặt | 2, Nhiệt độ đụng dịch làm nh úy: thấp 2. Tăng nhiệt và điều chỉnh 
không biến hoặc mất hiệu qui). dụng dịch làm nhạy; 
mầu 

(. Nguyên liệu không đúng; 1. Kiểm tra nguyên liễu; 

2. Bị ân mòn nhiều; 2. Kiểm tra nhiệt đô, đụng dịch 

làm thô; 

3. Trung hòa và rữa không sạch; 3. Kiểm tra rửa. trung hòa, 
Lớp mạ 4. Fầm lượng Cr"` rong nước rữa cáo, | 4. Thay thể hoặc làm loãng 
không 5. Hoạt hóa không tốt; dung dịch ãn mòn: 


hoàn chinh 


6, Dung dịch hóa học không bình thương. 


5. Kiểm tra pH, nhiệt độ, nồng 
độ hoạt hó:; l 
6. Kiểm tra nhiệc độ, pH. hàm 
lượng chất khừ, chất ồn đính v.v. 


1. Bế mãt không sách: 
2. Lầm thô không tòi: 


3_ An mòn nhiều; 
4. Hoạt hóa không tốt: 


5. Lớp mạ đạng, bot biển, 


1. Tẩy đầu lạ: 

2. Chọn chế độ công nghệ làm 
thỏ hợp lý; | 
3. Kiểm tra nhiệt độ, thời gian | 
làm thẻ, 

+. Kiểm tra điều chính dung 

địch hoạt hóa: 

5, Kiểm tra dung địch ma hóa 
học, giảm tốc đỏ kết rùa. 
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Chương l6 
MẠ TRÊN PHI KIM LOẠI 


Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển có xu thế hướng về sản phẩm có thể tích 
nhỏ, trọng lượng nhẹ, nguyên liệu phi kim loại ngày càng được coi trọng. Để đáp ứng 
yêu cầu trang trí và yêu cầu đặc biệt, cần phải mạ trên phi kim loại. Nhân tố chủ yếu để 
mạ trên phi kim loại là tạo lớp dẫn điện trên bề mặt, phương pháp xử lý là mạ hóa học, 
mạ trực tiếp mạ nóng cháy, mạ chân không, mạ ion v.v, 


I. MẠ HÓA HỌC TRÊN BÈ MẬT CHÁT DÈO 


Ma trên chất dẻo là một trong công nghệ quan trọng để gia công lần thứ hai chất 
đéo, làm cho kim loại bám chắc trên bể mặt chất đẻo. Mạ trên chất dẻo được ứng đụng 
rộng rãi trong công nghiệp điện tử, dụng cụ y tế, đồng hồ đo. chỉ tiết xe ôtô, chí tiết 
máy và sản phâm tiêu dùng hàng ngày v.v. 


1. Quy trình công nghệ mạ trên chất dẻo 

Tạo hình thành phẩm —z Làm sạch (tẩy dầu) — Rửa nước —> Làm thô hóa học 
(ăn mòn) —+ Rửa nước —¬ Hoạt hóa —> Rửa nước —› Làm nhay — Rửa nước —› Hoạt 
hóa — Rửa nước => Mạ hóa học -» Thành phẩm. 

2. Xử lý bề mặt chỉ tiết chất dèo 

(1) Tây dâu 

Dầu mỡ và các loại bụi bẩn trên bề mặt chất dẻo ảnh hưởng đến độ bám chắc của 


lớp mạ với chất đẻo, vì thế cần phải làm sạch bề mặt. Công nghệ tẩy dầu mỡ điển hình, 
xem bảng 16 — ]T. 


Bảng 16 — 1. Thành phần dung dịch. và chế độ công nghệ tẩy dầu chất đẻo 


Thành phần dung dịch (g!Ù và chế độ công nghệ 1 2 
NaOH 8O 30 
Na;PO, 30 s0 
Na:CO; l5 20 
Nhiệt độ (°C) 70— 75 50 
Thời gian (phút) 35 TH 
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Trong quá trình tây dần, phải lạy động chỉ tiết để tẩy dấu triệt để. San đó rửa 
nước sạch cần thận, vấy khó hoặc ngâm trong dụng dịch H:SO, 80%, sau đó tiến hành 
làm thê. 

(2) Làm thô hóa học 

Mục đích làm thô hóa học là làm cho bề mật chất dẻo thỏ, để làm tăng độ bám 
của chạt đeo với kim loại, làm thô bê mát chất dẻo thân nước, tiến hành háp phụ đồng 
đều. Dung địch làm thô có thể phân làm hạt loài: hệ dụng dịch CrỎ: — H-SỐ, — HạO và 
hé CrO; ~ H.,SO, - H,PO,. Điều kiện làm thỏ xem bảng L6 — 2. 


Bảng 16 — 2. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ làm thô chất dẻo 


Thành phản dung dịch (gí) 
Kế HP 1 2 3 4 
và chẻ đó còng nghẹ 
H.SO, J50 — Ì 250 600 250 
ị CrO. | 5 LÒ 45—§0 bí] 350 
Nước Í— q00 [00 400 

Nhiệt do (“C) 70 —~ 75 40-60 60— 70 60 
Thời gian (phút) $—5 60 60 - 30 


C?ú Ý` Dụng dịch ] và 3 dụng cho má điện, dụng địch 2 và 4 dùng thông thường 


(3) Lam nhạy 

Lầm nhạy là lầm cho hề mật chất dẻo hấp phụ mỏt lớp để ôxi hóa (thí dụ ion 
Šn”), khi xử lý hoạt hỏa sẽ sìah rạ phản ứng ôxi hóa khử. tên bẻ mật chỉ tiết hình 
thành trang kim loại quý có tác dụng xúc tác. Chất khử hoạt hóa thường đùng là SnCl;, 
TICI; v.v dung dịch làm nhạy thường dụng là SnCl›, Thành phần dung dịch và chế độ 
công nphệ xem bảng Lö — 3, 


Rang L6 — 3. Thành phản dụng dịch và chế độ công nghé làm nhay 


Thành nhán dưng địch tgíÙ và chế độ công nghệ 1 2 
SnCI, 40 20 
—. 
H€I 4Ô — 80 60 
5 Nhiệt độ cŒœ® Thường | Thường 
Thời gian (phút) 30 40 


Chứ Ý: Trong dụng địch cần cho thêm hạt thiếc. 


(4) Hoạt hóa 
1é tạo thành lớp màng mòng dân điện. tạo lớp mạ đồng, cần phải tiền hành xử lý 
hoạt hóa. Dung dịch hoạt hóa thường dùng la PÁCI;, AuClH:, hoặc ApNO;, phun 
ứng hóa học như sau: 
2Ag†*+ Sn"' —= Sn””+ 2Ag 


Pd?” + Sn*?— §Sn''+ Pú 


TSU0 


Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ xem bảng 16 - 4. 


Bảng L6 - 4. Thành phản dung địch và chế đó công nghệ hoại hóa chất dẻo 


Thanh phản dung dịch (gi!) 
Xi: . ` J 2 ‡ 4 
Ị và che du cùng nghề 
Ị AgNO. =- 5 4.5 
NH; H;O (m1) I0 * nào bào x.x 
PQCI; ì 0,3 x10) 
H€I tm1) 3 
Nước (mÍ/! ) | 500 
Nhiệt độ CC) Thường Ì Thường Thường Thường Ì 
Thời gián (nhút) 3-5 10 I3 $5 


Chu Ý: 


*# Dùng nưực cắt để pha chế 

** Chuan cha đến khi dụng địch từ màu nâu thành màu trong suốt thì đừng lại. 

PdCT: khó hòa tín tron# nước, vì thế cần p1a nhiệt HƠI, sau đó cho PdCI: hòa tan 
để tạo thành PdC|,'”, Pha chè dụng dịch AgNO; cần phải dùng nước cất, để đề phòng 
lõn lo có troae nước phản ứng với AgNO) tạo thành kết tủa AC. 

Điều đang chú ý là: Làm nhạy và hoạt hóa tiến hành từng bước để bảo đảm trung 
tâm kêt rính mật đỏ cao, bảo đảm sự bám chắc của lớp mạ. Nhìmg dung dịch làm nhạy 
để ôxi hóa, cần phải tien hành rửa triệt để, vì thế hiện nay để xuất phương pháp mới. 
dùng keo Plaới trực tiếp Hoạt hóa, tức là tiến hành đồng thời làm nhạy, hoạt hóa. gọi là 
vúc tác, Pha chế dunz dịch xúc tác như sau: PdCl; 02 — 0,3 g1, SIỊC]; 10 — 4Ó g2. HCI 
100 ~ 200 mi/1, Điều kiến xử lý: nhiệt độ 40C. thời gian 2 ~ 3 phút. 


II. MẠ TRÊN NHỰA ABS 


1. Công nghệ mạ 

(1) Công nghệ xử' lý trước mạ 

Công nghê xử lý trước khi mạ hào gồm xử lý bề mặt, kiểm tra nội ứng lực, tẩy 
dâu và làm thô. 

a) Xử lý bê mật 

Nhựa ABS trong quá trình tạo bình trong khuôn có ứng lực dư. Những chó có 
ứng lực làm cho độ bám chắc lớp mạ không tốt gây hiện tượng tượng rộp bọt khí. 
Thóng thường xử lý bề mật trong axêton 20%, ngàm trong thời gian 5 — IÔ phút. 

Phương pháp khử ứng lực trong tủ sấy, nhiệt độ 8ÖC, thời gian ít nhất là 8 giờ. 

b) Phương pháp kiểm tra ứng lực nội 

Ngâm sản phẩm ABS tạo hình trong axit axelic, thời gian 2 — 3 phút sau đó rửa 
sạch bẻ mặt, để khô. Quan sát trên kính hiển vi phỏng đại 40 )ân. nếu như tiến bể trạt 
cố mầu trắng, có nhiều vết nứt, chứng tó ứng suất nội chát dép rất lớn, không thể ma 
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được. cần phải xử lý khử ứng suất. Nếu như chất đẻo có màu nguyên bản, chứng tỏ 
không có ứng suất nội hoặc ứng suất nội rất nhỏ. 


c) Tây dầu 

Có rất nhiều dung dịch tấy đầu có thẻ pha chế như sau: 
Na;PO, 20ø/] Chất nhũ hóa I mÌì/ 
NaOH 5g/ Nhiệt độ 6Ù 
Na;.CO, 20g/l Thời gian 30 phút 


Sau khi tây dầu, cân phải cửa trong nước nóng. sau đó rửa sạch trong nước 
thương. trung hòa trong axit H;SOy 5. cửa. tiến hành làm thô. Lâm nhĩ vậy mới đảm 
hao kéo đài thơi gian sứ dụng dung dịch làm thô. 

đ) Làm thô 

Phương pháp làm thô nhựa ABS có ha loại: Loại hàm lượng H;SO, cao, loại ham 
lượng CTO; và loại H,PO,, để bảo vệ môi trường nén dùng loại H;SO, cao. 

Dung dịch làm thỏ H:SO, cao: 


H;SO, 80% Nhiệt độ SOPC - 60%C 

CrO, 4% Thời gian 5 - lŠ phút 
Dung dịch làm thỏ CrÔ: cao: 

CrÖ, 26% — 28 % Nhiệt đồ SO%C - 60%C 

H;SO, 132— 23% Thời gian 5— I0 phút 
Dung dịch làm thô H.PÓ, cao: 

H,PO, 20% Nhiệt độ 50°C—60°C 

H;5Đ, 50% Thời gian 5- 15 phút 


CO, 30g/1 

Chỉ tết sau khi làm thô phải rửa nước sạch. Vì nồng đỏ CrO: rất cao nên cân 
phải rửa thu hồi. sau đó rửa nhiều lần ngàm trong dụng dịch HCI 5%. cuối cùng rửa 
sách rồi mới tiến hành cóng đoạn sau. 


(2) Công nghệ mạ hóa học 


a) Làm nhạy 

Dung dịch lầm nhạy. 
SnCI;  10g/1 Nhiệt độ  15— 30% 
HCI 40 ml/ Thời gian  3—6 phúi 


Trons dung địch làm nhay cần cho thiếc hạt tỉnh khiết. để kiểm chế sinh ra Sn `”, Chỉ 
tiết sau khì làm nhay, rửa sạch, cuối cùng phái rửa bằng nước cât mơi tiến hành hoạt hóa. 
b) Hoạt hóa muối bạc 
AgNO. 3-Sg/ 


Cho từng giọt NH,ÓH đến khi dụng địch trong suốt, nhiệt độ thường, thời gian 
ÄÑ — IÔ phút. 


Nếu như dùng phương pháp hoạt hóa keo plađi. không can công nghệ làm nhạy . 
sau khi hoạt hóa. thêm công nghệ hòa tan keo. 
c) Hoạt hóa muối paladi 
Dung dịch hoạt hóa muối paladi: 
PdCl;: 0,2—0,4 g/ Nhétđộ 25— 4C 
HCI !— 3 ml Thời gian 3 — Š phút 
Chỉ tiết được hoạt hóa nếu không được rứa sách ma đưa vào dung dịch mạ đồng 
hóa học sẽ gây nên tự xúc tác phân hủy dung dịch mụ, điểm này cần phát hét sức chú ý, 
ở) Mạ đông hóa học 
Mạ đồng hóa học được sử dụng ròng rãi trong mạ, chặt khử HCHO có tác dụng khử rất 
mạnh trong dung địch kiểm. Do dùng địch ma đóng đẻ bí phân huy, nén khi pha chế phân ra 
lầm hai loại Avà B. Khi sử dụng, đổ dung địch Á vào B, đệ dày lớn mạ .1— 0,4 mm 


Thành phần dung địch và chẻ đệ công nghệ mạ đồng hóa học nhựa ABS xen 
bang 16 — 5, 


Bảng 16 — 5. Thành phần clnng dịch và chế độ công nghệ mạ đóng hóa học nhựa ABS 


Thành phần dụng dịch (g/ Ề 2 3 
và chế độ công nghệ 
KNaC,H.,O,4H.O Ị 45 | 50 h) 
: NaOH 9 18— 12 1Ô 
Dung dịch ÀA Na,CO, 4 s 
C.H.S,N 0,25 x 10 * 
CuSO,5H,O 14 10 10 
Dung dịch B NICI:6H2O 4 4 
HCHO (37%) (ml) 53 10— 1Š 10 
Nhiệt độ (°C) 20—30 20— 35 30 
Thời gian (phút) 20-30 45-60 30 
pH 1I—12/5 


HCHO còn bị ôxi hóa sinh thành CO¿ và nước, nếu như sinh ra CÓ; bay ra trên 
hể mặt, thì CO- bị NaOH hấp phụ sinh thănh Na;CO;, vì thế cần bổ sung NaOH. Vấn 
đẻ lớn nhất của dung dịch mạ đồng hóa học là không ổn định, vì thế cần giữ gìn cần 
thận, Khi đùng khuấy không khí cần phải lọc kịp thời. Khi bó sung hóa chất tiêu hao. cứ 
[ g kim loại cần 4 ml chất khử. 

e) Mạ niken hóa học 

Ngôài việc dùng lớp mạ đồng làm chất dân điện, cồn dùng lớp mạ niken làm lớp 
dân điện. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ xem bảng 16 ~ 6, 


Bang 16 — 6, Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ ma nhựa ABS 


Thành phản dụng địch (g!)) và chế độ công nghệ 1 2 3 
pỘ —_ NGH€HO —— — ¡15-30 -] mm 
_NiSO/7H,O | 10-20 20— 30 20-— 40 | 
C.H,O: (m)1) : 
NH - 30 - 50 
- NaCt _Ị 30-60 Ì mm Ỷ 
Na,C.H;O;2H.O 40-80 | 3~60 Š=15 
' NaH,PO,H,O 5~— 15 ã—~20 5T 1$: 
- CH:COONA _ == ¬ 6 
pH - 8.9 S9 45-6 
Nhiệt độ (0C) [3u — s0 40508 50-60 
Thời gian (phú 855: $—15 5—10 


Cjú Ý: Nhiệt độ dụng dịch căn thấp hơn nhiệt độ biến hình chất dẻo 200C, để để 


phòng chị riết biến hình, 


Mạ niken hỏa học cần hoạt hóa bảng muết palađi, bởi vì khí hoạt hóa muối bạc 
không có tác dụng xúc tác với niken. lớp mạ niken không thể tự xúc tác nên khong 
được lớp ma niken. Khi không xử dụng đụng dịch. cần để ở nhiệt độ thườn#, điều chỉnh 
pH = 3— 3.5 để nâng cao tuối thọ của dụng dịch, 


(3) Công nghệ mạ 
a) Mạ đông tăng độ dày 


NISO,7H2O 150 — 250 g/ 
MICI:GH2O 30 — 50 gíl 
H.BO, 30 — 5Ú gj 
Nhiệt độ 10—40”C 


b) Mạ điện trang trí 


— Xl¿ bóng đóng: 


CuSO,5H;OÖ Lã5 - 320 g1 
H.3O, 55 — 65 gÄ 
Chất làm bóng 2-5ml1 
Nhiềt độ 15_— 25" 


— Ma bóng niken: 


pH=3—5§ 
Mật độ đồng điện 0.5 ~ 15 A/dm“ 
Thời gian: Theo yêu cầu 


Mật độ dòng điện có dị đóng catôt 2 - 5 A/dnt 
Anôt: Đong phatpho 


Thời gian JÔ— 15 phút 


XiSO,7H.O 
MICI-6H,O 
H,BO, 

Chất làm bóng 

— Ma bóng crôm:: 
CrÖy 
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280 ~ 320 g/I 


40~ 45 øi 
30 -+4 g/1 
3— 5ml 


280~— 360 g/1 


Nhiệt đỗ 

pH = 

Mật độ đồng điền 
Thời gian 


Điện thế 


40— 50°C 
4+—5 

3—3,5 A/dm? 
10~— [5 phút 


3/5-8V 


Na-SO, Ấ~ 10Ug/ Mật độ dòng điện 3—10 A/dmˆ 


H.S5O. 92_— lơi Thời ri 2- 5 nhút 
Nhiệt đá 35 — 40% 


2. Những sự cố thường xảy ra và phương pháp khắc phục khi mạ 
trên nhựa ABS 

(1) Lớp mạ hóa học kết tủa không hoàn toàn 

Nếu kết tủa không hoàn toàn có quy luật, sản phẩm cần tiến hành khử ứng lực. 
Nếu kết tủa không hoàn toàn không có quy luật là đo làm thô không tốt, hoặc hoạt hóa 
không tết, hoặc hiệu suäi mạ bóa học giam, 

(2) Lớp mạ hỏa học và lớp mạ điện bóng 

Cần phải tăng cường làm thô và khử ứng lực 

(3) Giữa các lớp mạ bị bong 

Do nội ứng lực lóp mạ bóng lớn, chất làm bóng nhiều, pH vao, lớp mạ giữa bì 
ôxi hóa, thụ động bóa v.v, 

(4) Sản phẩm có chỗ bị hòa tan lớp mạ 

Nguyên nhân giả treo dẫn điện không tốt. tạo thành lưỡng cực, lớp ma cục hộ bị 
hờa tan. 

(8) Lớp mạ trên nhựa có gai, châm kim 

Do tạp chất trong dụng dịch rùa, cũng có thể do bột đồng hoạc bùn anôt niken 
Hiện tượng chăm kưn đo pH dung dịch mạ bóng niken thấp, làm cho hydrô thoát ra 
mạnh, chất hoạt động bề mặt thiếu, dụng dịch có tap chất. 

(6) Sau khi mạ sản phẩm biên hình 


Thiết kế giá treo không hợp lý, không chế công nghề và thao tác không đúng. 


3. Tẩy lớp mạ hỏng 

Ma trên nhựa ABS cân nâng cao chất lượng. sản phẩm đạt quy cách nhiều, không 
để mạ xong mới kiểm tra. Làm như vậy, khi phát hiện vấn đề phải ma lại, lăng phí rất 
nhiều nưuyên liệu và thời gian, Cần (ặng cường kiểm tra các công đoạn, không để sản 
phâm không tốt đi vào công đoan sau, tránh để ma lại. Chỉ khi nào phát hiện công nghẹ 
trước vai, mới để sửa chữu. nêu như để mạ xong, kiểm tra mạ lại, gáy lãng phí lớn, tây 
lớp mạ khó khăn. 

Sản phám mạ trên nhựa ABS có thể cho phép tẩy đi mại lại, sau khí tây d) lợp mạ, co 
thể khỏng làm thỏ, hoặc thời gian làm thỏ ngắn rồi tiến hành mạ. Nhìmg tây đi mạ lại 
không quá 3 lần. cũng có sản phẩm được 5 lần, nếu vượt quá 5Š lần. không thẻ mạ lại được, 

Tẩy lớp mạ hỏng, vó thế dùng các phương pháp thóng thường. Thí dụ: läy lớp mạ 
crôm trong dụng địch HCI, tay lớp mạ đồng trong dung địch làm thô phế thải, tấy lớn 
mạ niken 1rone dụng địch HNO: v.v, 


Nhưng làm như vây cần có nhiều bể. Do bản thán nhựa khó ãn mòn, nên dùng 
phương pháp tây một lần. Phương pháp này thích hợp để tấy các loại lớp mạ. Còng nghệ 
tầy đâu một lần nhự sau: 

HCI: 50% Nhiệt độ trường 
HạO-: 5 — 10% Thời gian hè! lớp mụ 

H:O; cần cho ít và cho thường xuyên, tiểu che mọt lần quá nhiều sẽ gây quá 
nhiệt nghiêm trọng, đẫn (iến biến hình, Ngài ra, lớp mạ cròm có thể tấy trong tICI đặc, 
sau đó tây trong dụng dịch này. 


II. MẠ TRÊN NHỰA POLIPROPYLEN (PP) 


1. Mạ trên nhựa PP thông thường 
(1)Công nghệ mạ trên nhựa PP thông thường 


Làm thô trước — Rửa nước -+ Tẩy dâu — Rửa nước —> Làm thỏ — Rửa nước 
— Lầm thô —> Rửa nước -> Làm nhạy ~» Rửa nước => Rửa nước cát — Hoạt hoá bạc 
—> Ma đồng hóa hoc —> Rửa nước — Mạ điện. 

Nều như sử dụng hoạt hóa palađi. quy trình sau khí hoạt hóa như sau: 

Rửa nước — Hoạt hóa palađi — Rửa nước — Tây keo ~—> Rửa nước —> Mạ niken 
hỗn học —> Rửa nước —> Ma điện. 

(2) Làm thô 

Sử dụng phương nháp làm thô hai lần. 

a) tảm thỗ trước 


Dung dịch xư ìy xilen, điều kiện xử lý như sau: 


Nhiệt đô Thời gian 
20%C 3U phút 
40%C Š phút 
60°C 2 phút 
SÚC 0,5 phút 


Dung dịch làm thô là dụng môi hữu cơ, rất khổ rửa, đưa vào dụng dịch làm thỏ 
gây ra mất hiệu quả làm thỏ, vì thế sau khi làm thò trước, cản tiến hành tẩy dầu. Cóng 
nghệ tầy dầu như sau: : 


NaOH 20- 30 g/ Chât hoạt đông bề mật: 1 - 2 m]/] 
Na,CO. 20-— 30 g/ Nhiệt độ: 60 — 70C 
Na,PO, 20-~ 30 g/l Thời gian: I0- 30 phút 


b) Làm thô lần thứ hai 

Dung dịch làm thô như súu: 

Dung dịch CrỚ: cao: H;SÓ, 4Q0 m]/l, nước 600 mÍ/1, CrO¿ cho đến bão hòa. 
Dung (lịch H:PO/ cao: H;PO¿ 600 mì/1. nước 400 m1/1, CrỜ: cho đến báo hòa. 
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Nhiệt độ hai dụng dịch trên 70 — 80°C. Thời gian 20 — 30 phút. 
(3) Làm nhạy 

SnCl, 40g Nhiệt độ: 20” C 

HCl  40g/ Thời gian: Ì — 5 phút 
Dung dịch hoạt hóa: PdC]; 0,2 g/1: HCI 3 ml/1; Nước 1000 mỊI. 


(4) Dung dịch mạ niken hóa học tính axit 


NiSO,7H.O 20 ~ 30 g/l CH,CH,COOH 1- 4ml/l 
KNAC,H,O,1H,O_ 20-30 g/1 pH= 4,5 ~ 5,5 
NaH.PO, 5_— 15 g/ Nhiệt độ: 55 — 65°C 


(5) Dung dịch mạ đồng hóa học 


Dung dịch mạ đồng hóa bọc xem bảng Lá — 7, 


Bảng 16 --7. Thành phản dung dịch và chế đò công nghẻ mạ đồng hóa hục 


Thành phần dung địch (gil) và chế độ công nghệ 1 2 
| KNaC,H,O,3H.O 20 5_35 
NaOH 5 6—7 
CuSO,5H.O 7 3-45 
NiCI6H.O 1 0.5 - 15 
HCHO (37%) (ml) _— 25 IÍ—15 
: Nhiệt độ (0C) Thường Thường 
pH II—1245 12 
: Thời gian (phút) I0— 30 b 


Pha chế dung dịch mạ đồng hóa học thường dùng hóa chất tỉnh khiết, nếu không 
sẽ ảnh hưởng tới thời gian sử dụng. Dung dịch mạ có thể dùng các dung dịch mạ đã giới 
thiêu ma trên nhựa ABS, cũng có thể dùng công nghệ mạ khác. 


1. Mạ trên nhựa PP dùng cho mạ điện 


(1) Làm thö nhựa PP dùng chamạ — _ 
CrÖ, 3Ó - úÖ g/I Nhiệt độ 70— RÚC 
H,SO, 500- 70 g/l Thời gian 5— 30 phút 
Trong gná trình Tàm thô, cần phản lay động chỉ tiết, 
(2) Công nghệ mạ trên nhựa PP dùng cho mạ 
Quy trình công nghề như sâu: 
Tẩy đản —+ Rửa nước —> Trung hoà H;SO¿ 5% —z Rửa nước —z Làm thò— Rưa 
nước —> Lầm nhạy — Rửa nước —> Hoạt hóa palađi —> Rửa nước —> Mạ Niken bóa hoc 
—> Rửa nước — Mạ. 


Công nghe tây đầu có thể dùng công nghệ tây đầu thông thường Lầm thô. lam 
nhạy dùng công nghệ đã giới thiêu trước. Mạ hóa học có thể dùng công nghẻ ma hóa 
học nhựa PP thông dụng, cũng có thê đùng các cỏng nghệ mạ khác. 


3. Những nhãn tô ảnh hưởng đến chất lượng mạ nhựa PP 

Néu lớp mạ hóa học kết tủa không hoàn toàn, lớp mạ có bọt khí v.v. trước hết 
kiểm tra công nghệ lầm thỏ. Những vấn đẻ khác dễ phát smh cũng nhị mạ trẻn nhựa 
ABS. các vấn đề như giá treo, tiếp xúc điện, quản lý dụng địch v.v. có thể tham khảo 
phản mạ trên nhựa ABS. 


IV. MẠ ĐÔNG HÓA HỌC TRÊN NHỰA POLLURETHAN 


Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ mạ đồng hóa học trên nhựa 
poplHurcthan, xem bang L6 — §, 


Bang 16 — 8. Thành phân dung dịch và chế đó công nghẻ mạ đóng hóa học 


Thành phần dưng địch (g!l) và chế độ cóng nghề _` 1 2 
CuSO,SH.O 10 5 
KXaC,H,O4H,O 10 25 
Na,N.C,H..O, I9 
F 
HCHO (36% ) (ml/1) L2 JD 
— 
K.,Fe(CN), (mg) 6-12 
Chất ón định (mg/1) Q.1 
NaOH 7 ị 
pH 12-13 1-1§ j 
Nhiệt độ (0C) 30 30-60 1 
r — ! 
Thời gian (phút) 30 \ 


Pha chế dung dịch: 

Cho CuSO,Š5H:O, NaOH. chất tạo phức, hòa tan riêng biết trong nước nóng 
$Ö ~ 60C, đẻ nguội đến nhiệt độ thường. Trong bể mạ chơ một ít nước. lần lượt cho 
chất lạc phức, NaOH, CuSO,SH,O, K,Fc(CN),, cuối cùng cho HCHO, nước đến 
mức quy định. 


V. MA TRÊN NHỰA POLICACBONAT (PC) 


1. Công nghệ mạ trên nhựa PC 

Quy tình công nghệ: Lầm thô trước — Rửa nước —> Làm thô hóa học —> Rửa 
nước -> Rửa nước —> Rứa HCI 5⁄4 -> Rửa nước — Lam nhạy — Rưa nước — Hoạt 
hoí — Rửa nước — Mạ hóa học — Rửa nước —> Ma điện. 


2. Làm thô, làm nhạy và hoạt hóa 
(1) Làm thô trước 
Cần phải kiểm tra nội ứng lực chất dẻo PC, phương pháp như sau: 
a) Phương pháp CCH 
Nhúng vào dung dịch CCI, 100%. ở nhiệt độ thường, thời niàn 30 ~ 6Q giấy. rựa. 
quan sát vết nức Nếu như phat hiện vết nứt. chưng tó có nội ứng lực, sìn phẩm cõ nội 
ứng lực cần phải khử ứng lực. 
b) Phương pháp axêlon 
Nhúng sản phẩm vào dụng dịch axếton 70%, cho 30% nước, thời gian [ phút. 
tửa. quan sất vét nứt Nếu như không có vét nứt, có thể làm thô trước trong dung dịch 
triethanol, etylie, tri¿loety len v.v. Nếu như tàm thô nhiều, trên bể màt có sự ñn mòn, khi 
làm thô về sau đẻ phít sinh làm thở quá đỏ. 
(2) Làm thô 
Lầm thỏ nhựa PC có thẻ tiến hành trong dung địch làm thô nhựa ABS, nhưng 
nhiệt độ cần 70 — 80C. Lúc này dưng dịch làm thô có chất khí độc hại bay ra, cho nên 
cẩn có thiết bị hút độc, để bảo đảm an toàn cho người thao tác, 
(3) Làm nhạy 
Thành phân đụng dịch và chế đõ công nghệ như sau: 
SnCl, 40 g/ Nhiệt độ: Thường 
HCI 10 mI/ Thời giàn: Š — 1Ô phút 
(4) Hoạt hóa 
Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ như sau: 
PdCl Ú,5 p Nhiệt độ: Thường 
HCI 10 ml/! Thời gian: Š — LŨ phút 
3. Mạ hóa học 
Sản phẩm chất dẻo nhựa PC đã xứ lý hoạt hóa có thể mạ niken hóa học. Có thể 


sử dụng dung dịch mạ niken hóa học tính kiểm, nâng cao nhiệt độ thích hợp, phải đùng 
Na;CO; để điều chỉnh pH. không dùng NH,OH. Pha chế dung dịch như sau: 


NiSO/7H,O 15~30g Na;C,H.O.2H.O 3-8g/ 
NaH,PO, 5~ 20 gA pH= S0) 
CHCOOH_  5_l5g/ Nhiệt độ: 50 ~ 70%C 


CH:COOH I— 3mlñ 


4. Mạ điện 


Nhựa PC sau khi mạ niken hóa học có thể ma tầng độ dày đồng hoặc niken. Cần 
căn cứ vào yêu cầu sử dụng mà mạ các loại mạ khác. Quv trình công nghệ mạ giống 
như quy trinh mạ trên nhựa ABS. 
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VI. LÀM THÔ BÊ MẠT CHÁT DÈO KHÁC 

Quy trình công nghệ mạ các loại nhựa khác phản lớn giỏng nhau, đặc biệt là 
công nghệ mạ, ngoài một số yêu cầu đặc biết, cơ bản là giếng nhau. Chỉ có phương 
pháp làm thỏ, mỗi loại chất do có sự khác nhau. 


1. Làm thô chất đèo polistiron (PS) 
Chất dẻo PŠ tính ổn định hóa học kém, lầm thô trước có thể xử lý trong đung 
dịch dưới đây: 
H;SO,  09l5z Nhiệt đọ: 50— 80°C 
HXO. 85g Thời gian: 3 — 30 phút 


2. Làm thô chất d¿o policlovinyl (PVC) 


Nhựa PVC không thể sử đụng ở nhiệt độ cao hơn 60C, chịu dụng môi kém, có 
thể làm thô một trong hát đưng dịch dưới đáy: 


* Phương pháp l: 


HSO, - 9l5g Nhiệt độ: 50 — BỨC 

K;Cr,O, §5g Thơi gian: 3 - 45 phút 
* Phương pháp 2: 

H;SÒ, 825g Nhiệt đò: 60 ~— R0°C 

K;Cr,O-. 47g Thời gian: 3 —- 45 phút 


Nước 12ã mìñ 


3. Làm thô nhựa politetraFlovinyl (PTFE) 

Nhưa PTFE là nha có tính ổn định hóa hợc cao. chỉ có tác dụng với kim loại 
kiểm. Có thể cho natri hòa tan trong Naphtalen và C,H,O để xử lý nhựa PTFE, tức là 
(ấy 128 g Naphtalen và 22 ø natrI hòa tan trone 1 tí C,H,Ô, khuây 2 giờ, dung dịch có 
màu đen thì sử dụng được. Dung dịch được bảo quần ở nhiệt độ thấp. Phương pháp làm 
thô ìà đem nhựa PTFE nhúng vào dung dịch trên, thời gian ] — 30 giây. Sau khi xử lý 
xang có thể rứa bẻ mắt trong axẻton. rượu êtylic v.v. Khí xử lý, bề mặt chất đẻo có màu 
nâu là tốt. nếu thời gran càng dài, bể mật có mầu đen. Nếu sử dụng phương pháp này thì 
không an toàn. 


4. Làm thô nhựa thủy tỉnh hữu cơ (PMPA) 

Thuy tính hữu cơ được dùng rộng rãi, nhưng chịu dụng mỗi kém, độ giòn lớn. 
Phương pháp làm thô nhự sau: 

Ngảm trong dung dịch: axeton 50%, ẽtylic 50%, thời gian ngâm 5 phút. Sau đó, 
rửa nhiều lần trong dịch CrÕ; 20%. đến khi toan bộ bể mặt thản nước, 
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5. Làm thô nhựa phenoformalđehit (PF) 

Nhựa PF dùng nhiều trong công nghiệp, cha thêm chất độn tạo thành nguyên 
liệu có tính nãng khác nhau. Phương pháp làm thó như xau: 

H;§O., 1000 mì HCI: 3 ml Nhiệt độ: 4G'C 

HNO, 500m] Nước: 120ml — Thời gian: 1 - 3 phút 

Cũng có thể dùng phương pháp sau: CrO:: 1Ú g/1, HaSO,: 32 g7. nhiệt độ: 6C, 


6. Làm thô nylon (PA) 
Nilon là loại nhựa được dùng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử và ôtô, tính ổn định 
hóa học cao, khó lầm thô. Có thể làm thê trong các dung dịch sau: 
Dung dịch 1: CrO, 75 gI H.SO, 4áO g/I 
Dung dịch 2: K:Cr:OÕ; 100 ø/1 H.SO, 1200 gñ 


?. Làm thô nhựa polietylen (PE) 

Nhựa PE tiến hành làm thô khó, có thể xử lý như sau : 

Làm thê trước: 

Xilen: 100%, Nhiệt độ thường, Thời gian: 30— 6D giây 

Làm thô: 

HNO:: 20_— 40%, HCI: 60—§0%, Nhiệt độ: 65°C. Thời gian: 60 giảy 


VII. MẠ TRỰC TIÉP 

Công nghệ mạ trực tiếp phát hiện \ừ năm 1963, đến năm (980 mới thực hiện 
trong công nghiệp. Công nghệ mạ trực tiếp cân cứ vào tính chất dẫn điện khác nhau, mà 
phân ra làm ba loại: loại dẫn điện cao phân tử, hệ Pd/Sn, hè huvên nhù hạt cacbon. 


1. Hệ Pd/Sn 


(1) Công nghệ hoạt hóa Pd/Sn 

Công nghệ hoạt hóa Pd/Sn làm tảng tốc đỏ mạ điện trên 100 lần, được thực hiện 
trong công nahiệp. Ma trực uếp không những chí áp dụng cho loại nhựa ABS. nhựa 
A BS%PC mà cờn đùng chợ các loại nhựa khác, 

a) Hoạt ha 

Nhựa sau khi làm thô nhúne vào dung dịch hoạt hóa keo palađi (PÁC]; LÔ g1. 
SnC]; 500 g/1, HCI 300 ml/). Nông độ Pd”? lớn hơn nồng độ hoạt hóa bình thường gấp 
I0O lần. Trong dung dịch bão hòa, nhựa dễ hấp phụ ion Pd”`. 

b) Hòa tan keo 

Sau khi rưa, hòa tan keo trong dung dịch NaOH 4 g7 thời gian 5 phút, 

c) Tăng lốc 


Sau khi rửa, nhúng vào dung dịch Na;S, thời gian 2 phựt. sau đó có thể mía trực tiếp. 
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(2) Công nghệ Futuron 

Công nghệ Futuron do công ty Atotech phát minh năm 1996. Công nghệ này 
dùng để mạ nhựa ABS hoäc hỗn hợp nhựa ABS với các loại nhựa khác, không phải mạ 
hóa học, trực tiếp kim loại hóa. 

a) Quy trinh công nghệ Fulturon 

Tẩy dâu -> Làm thô —> Khử Cr''  Ngâm —> Hoạt hóa Futuron —> Đồng thay 
thế thiếc —> Mạ đồng. 

Dung dịch hoạt hóa Futunron, nồng độ Palađi 250 — 300 mgíl, sau khi hoạt hóa, 
trên bể mặt chất dẻo tạo thành lớp mạ phức hợp Pd — Sn, trong dung dịch trao đối đồng, 
thiếc thay thẻ đồng, trên bé mật chất dẻo có lớp dân điện. Sau khi rửa, có thể trực tiếp mạ điện. 

b) Ưu điểm công nghệ Fuluron 

Không cần mạ hóa học, thao tác để dàng, dung dịch ổn định, phế phẩm ít, xử lý 
nước thải đơn giản. Quy trình công nghệ và thời gian nít ngắn 30%, nẠng cao năng 
suất. chất lượng sân phẩm tốt hơn công pghê truyền thống. 

Do không mạ hóa học, vì thế mụ nhựa ABS bất đầu từ làm thô, đến khí ma xong. 
không phải thay đổi giá trco, tạo điều kiện để mạ liền tục tự động hóa. 


2. Hệ huyền phủ hạt cacbon 

(1) Quy trình công nghệ mạ trên bê mặt thủy tỉnh 

Xử lý bề mãi —> Tẩy dáu hóa học—> Tạo lớp dẫn điện —> Mụ (mạ đông hóa 
học bóng)—> Kiểm tra độ bám chãc. 

(2) Xử lý bê mặt 

a) Xử lý cơ khi 

Dùng giấy ráp số 200 để xử lý thô bể mặt, tang diện tích bề mãt chỉ tiết, 

b) Làm thô hóa học 

Án mồn trong dung dịch axit, dụng dịch làm thõ HF 125 m1], H;SO, 125 ml/. 

©) Xử lý phun cát 

Phun cát bằng không khí nén, hạt cát phun có số 8Ö — 100. 

(3) Tây dâu 

Pha chế tẩy đảu: Na,PO, 5 — 30 g/1, Na;CO; 30 — 58 g/1, NaOH 60 — 80 g/1, chất 
nhũ hóa OP 2 g/1, nhiệt độ 80C, thời gian 30 phút. 

(4) Tạo lớp dẫn điện 

Hỗn hợp graphit và thủy tỉnh lỏng —> Quát lên bẻ mặt sản phẩm —> Để ở nhiệt dò 
thường 12 giờ, => 120%C 5 giờ, —> 3§0'C 2giờ, —> 430% 2 giờ, —> Lấy ra để nguội. 
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(5) Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ mạ 
1I,SO,: 60 gñ\ Nhiệt độ: 20 ~ 40"C 
HCTI: 4 nH/ Thời gian: 60 phút 


CuSO,5H:O: 180 - 320 g1 Mật độ đồng điền: 1— 4 A/dmˆ 


Chất làm bóng: 4mlj 
(B) Chú ý sự cỗ 


a) Độ bám chắc lớp mạ táng lên khi hàm lượng gzafit tầng lên, khi hàm lương 
grafir răng lên đến 25%, đô bám chác lớn mạ giảm xuống. 

b) Nông đô thủy 1inh tăng lên, đô bám chấc lớp ma táng lên, nhưng khi đạt đến 
3.4%, độ bám chắc lớp mạ giảm xuống, 

€) Nếu quét 1 tần đến 2 lần, lớp dẫn điện đồng đều, lớn ma bám chắc với nẻu 


Khi quét nhiều lần, lớp dân điện quá đày, độ bám chác lớp mạ piảm xuống, số lắi. quét 
khoảng 2 lần là thích hợp. 
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Chương 17 
ÔXI HÓA NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM 


Nhôm và hợp kim nhỏm là một kím laai nhẹ, có tỷ trọng nhẹ, cường độ cao, dẫn 
điện và dẫn nhiệt tốt, để tạo hình, không có tính giòn ở nhiệt độ thấp, được sử dụng rộng rãi 
trong công nghiệp hàng không vạt liệu kiến trúc, øgi4o thông vận tải, sản phẩm điện tứ v.v. 
Nhôm và hợp kim nhôm dễ tao thành màng ðxi hóa rãi mỏng (độ dày 0,01 — 0/02 1m), 
trong không khí có độ bên chống gi nhất định. Nhưng lớp màng ôxi hóa này không có tính 
thể, làm cho bề mặt nhôm mất di độ bóng vốn có. Ngoài ra, màng ôxi hóa có nhiều lỗ xốp 
không đồng đẻu, đệ bên chống gí không tốt, dễ nhiễm bấn. Vì thẻ. vác sản phẩm nhóm và 
hựp kim nhôm thường phải tiến hành ôxi hóa. 

Ôxi hóa nhỏm và hợp kim nhôm phân làm hai loại: õxi hóa hóa hoc và âxi hóa 
điện hóa. Cấu tao và tính năng màng öðxi hóa thay đổi đố dụng dịch và điều kiến ðxi 
hóa. Ôxi hóa hóa học được màng mỏng, ôxi hóa điện hóa được màng dày, là phương 
phap được sử dụng rộng rãi nhất. Căn cứ vào công dụng màng ðxì hóa, có thể phân làm 
mấy loại như sau: 


1. Lớp màng ôxi hỏa bảo vệ 
Chủ yếu dùng để nâng cao tính chóng gí của nhằm, có thể thu được lớp màng 
bằng phương pháp hóa học và điện hóa. 


2, Lớp màng ôxi hóa bảo vệ trang trí 


Ngoài nâng cao tính chống gì. còn làm cho bề mật nhôm có nhiều màu sắc khác 
nhau, màng này thu được bảng phương pháp điện hóa. 


3. Lớp màng ôxi hóa cỏ nhiều tính năng 

Trong dung địch điệu phân đặc biệt, màng ôxi hóa có tính năng đặc biết, Có thể 
thu được lớp rang này bảng phương pháp hóa học và điện hóa. Theo công dụng của 
màng. có thẻ phãn làm các loại như sau: 

a) Màng ôxi hóa cứng 

Chủ yêu để nâng cao tính chịu mài mòn của lớp ôxi hóa nhôm. còn gọi là ôxi 
hóa cứng. độ cứng lớp màng co thể đạt trên 300 HV. 
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b) Màng ôxí hóa tự bôi trơn 

Trước tiên, ôxi hóa cứng, trên lớp màng này thông qua phương pháp kết tủa, làm 
cứng bằng việc kết tủa chất rắn bôi trơn như MoS;, (CF), v.v. để làm giảm hệ số ma sát 
trên bề mặt nhôm. 

c) Lớp màng ôxi hóa dẫn điện 

Qua phương pháp hóa học, thu được lớp màng ôxi hóa dẫn điện, chủ yếu để xử 
lý chỉ tiết dụng cụ điện, màng ôxi hóa này rất mỏng. 

đ) Màng oxi hóa từ tính 

Trên lớp màng ôxi hóa điện hóa có nhiều lễ xốp, kết tủa được một số ion kim 
loại như Fe, Co, Nị v.v. 

e) Màng ôxi hóa cách điện 

Lớp màng ôxi hóa điện hóa có tính chất cách điện tốt. 

0) Màng ôxi hóa hắp phụ quang 

Trong lớp màng nhiều lỗ xốp, kết tủa kim loại hệ sắt, có thể thu được lớp màng 
õxI hóa kim loại màu đen, dùng làm tấm tập trung nhiệt màu đen, 


I. ÔXI HÓA HỌC NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM 


1. Công nghệ ôxi hóa hóa học 


Ôxi hóa hóa học được lớp màng öxi hóa mỏng (độ dày 0,5 — 3 tim). nhiều lố, 
khả năng hấp phụ tốt, mềm, không chịu mài mòn, độ bền chống gi thấp hơn ôxi hóa 
điện hóa. Vì vậy, ngoài công dụng đặc biệt, nó không có tác dụng bảo vẻ, thông thường 
chỉ làm lớp lót cho sơn. 

Thiết bị ðxi hóa hóa học đơn giản, thao tác thuận tiện, năng suất cao, giá thành thấp, 
phạm vị sử dụng rộng rãi. Những chỉ tiết có kích thước lớn hoặc tổ hợp chỉ tiết, chỉ tiết rất 
nhỏ, không dùng phương pháp điện hóa được, thường dùng phương pháp ôxi hóa học. 
Thành phần dung địch có thể phân làm các loại hệ muối crôm tính kiểm, hệ muối crôm, hệ 
muối crồm và muối molytđat, dung dịch chủ yếu gồm muối crồm, muối bỉ crôniat và muối 
nifrat v.v. cũng có thể sử dụng mội ít HạO; và KMnO¿. Để tiến hành ôxI hóa hóa học, có thể 
căn cứ vào tác dụng cụ thể của màng ôxi hóa mà chọn loại dung dịch. 
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(1) Công nghệ ôxí hóa học 
Xem bảng l7 — ]. 


Bảng I7 — 1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ öxi hóa hóa học 


Dụng dịch ôxi hóa Chế độ cảng nghệ 
Loại | Thành Ji Nhiệt đã | Thời gian Đặc điểm 
hưàn %C húi 
P (gi) ) (phút) 
Na,CrO, |3-3.5 te Độ dầy 0,5 Lm không màu hoặc màu 
CrO; 2-4 | Thường ' nâu, lỗ xốp ít, chống gì tốt, đòn đẻ 
NaE 08 phút | xự lý chỉ tiết lớn và phức tạp 
Loại K;CrÕ- 3-4 Màu nâu vàng đến đến màu cáu 
muối CO, I=2 |50- 60] 10-15 | vồng, lỗ xốp ít, chống gi tốt, dùng 
crômat NaE 01-—1 đề xử lý chị tiết hàn 
tính 
kiếm | Na;CrO, l§ Màng dày 0,5 tìm, màu nâu vàng, 
Na;CO; 20 80~100Ì  5-—8 chống gi kém, dùng để ôxi hóa 
NaOH 2-25 nhôm và niagiẻ tĩnh khiẻt và hợp 
kim nhôm - magiê 
CrÔ, 5 Thường | 5-10 Độ dày J im, dùng làm lớp lót chơ 
Loài NaSO;¿ 5 SƠI) 
muội | K,Fe(CN), 0,5 Màng có màu cầu vồng. dân điện 
cảm | CrO, 3 l30-3s | ^2- 3 | tốt. đùng để ôxì hóa chỉ tiết có tính 
NaF ] phút chất đẳn điện 


(2) Xử lý sau khi õxi hóa 


Chỉ tiết sau khi ôxi hóa cần phải xử lý, cụ thể công nghệ xem bảng L7 — 2. 


Bảng 17 — 1. Cóng nghệ xử lý sau khí ôxi hóa nhôm và hợp kím nhòm 


lồp 


- Ụ Dung dịch xư lý Chế độ công nghệ 
Aư lý sau khi : 
áxihóag | Thành | Hàm lượng, Nhiệt | Thời gian |Nhiệt độ Bị chú 
phần (g/) đá °C) | (phút) ứC) 
AI 
` Thích hợp òxi 
Xử lý bị:lễ | K;CzO, | 30-50 | 90-95 | 5—10 si, 4 | tin ixir 
Xứ lý thụ Thích hợp ôxi 
đăng hóa: | 2 Si THỰ HE l||L 2 S5. [lúa th kiểm 


2. Pha chế dụng dịch 


Nếu hóa chât là chất rắn, trước tiên cho vào bể mạ nước cất có thẻ tích 2⁄3 bẻ, 
xau đó chợ từng loại hóa chất rắn đến khi hòa tan hoàn toàn, sau đó cho axit và các hóa 
chát khác. Cán phái khuấy dung dịch, tiến hành ðxi hóa tấm nhôm lá đên khí dụng dịch 
ôn dinh. 


Dung dịch mới pha. hợn chất Flo ở mức độ giới hạn dưới. 


3. Hảo vệ công nghệ 

- Bảo đảm dung dịch không có dầu mỡ tạp chất; 

- Cần định kỳ lọc dung dịch đẻ loại tạp chất thông thường. nửa năm xử lý một 
lần. Nếu ôxi hóa nhiều chỉ tiết thời gian xử lý ngắn lại; 

~ Không cho các dung dịch khác rơi vào dung dịch; 

— Ôxi hóa tính axit, nhiệt độ không cao quá, để tránh ion Flo bay hơi; 

— Định kỳ phản tích dung dịch. điểu chính các thành phần theo kết quả phân tích. 


li. CÔNG NGHỆ ÔXI HÓA NHÔM ĐIỆN HÓA 

Công nghệ ôxi hóa nhôm điện hóa là công nghệ được dùng rộng tải nhất, có 
những đậc điểm sau: 

— Giá thành thấp; 

— Dùng cho phần lớn nhôm lợp kim, màng ôxi hóa có câu tạo nhiều lễ xốp 
không màu, dễ nhuộn! màu: 

— Độ cứng màng cao, chịu mài mòn tốt, 

Thành phần dung dịch gồm có hệ axit H-SO,, hệ CrO-, hệ HạC›zO, 


1. Ôxì hóa điện hóa dung dịch H;SO, 


(1) Công nghệ ôxi hóa điện hóa dung dịch H;SO, 
Ôxi hóa điện hóa dung dịch H;SO, để tạo màng trang trí và màng cứng. Cóng 
nghệ ôxi điện hóa trang trí xem bằng ]7 — 3. 


Bảng 17 — 3. Công nghệ ðxí hóa điện hóa dung dịch H;SO, 


Thành phản dung 
dàch (gil) nà chế ] 2 3 4 5 6 
đồ cung nghề _] 
TỐ 
H.SO, 150 — 200 | 150_— 160 | 200—320 | 100-— 150 | 180 - 350120 - I+0 
NÑiSO,7H,O § — 1Ô l 
H,C.O, 35 15 
C:H,O; (m1/) S0 3~-lŠ 
H„GO, 40 
Chất phụ giá 60 - 100 
L Nhiệt độ (°C) | 15-25 20 20-30 | 15-25 | 5-30 20 - 30 
T FC 


Mật đo dòng 
điện (A/dm) 


Điện thể (V) 12—22 I8—20 1R- 20 l6- 24 lS-325 15— 45 
Thời gian (phút) | 30~ 40 | 30~ 60 | 30- 40 | 30- 40 | 30- 40 ] L§— 24 
Nguồn điện Một chiêu | Một chiêu | Một chiều | Xoay chiều | Xoay chiều | Xoay chiều 


08—1,5 | 1,1—15 2-3 3-4 4-6 !I—15 
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Chủ y: Pha chế }' Thông thường. 
Pha chế 2: Nhên: hợp kim xây địng. 
Pha chế 3: Ôxi hóa nhanh. nhiệt độ rộng. 
Pha chế 4: Ôxi hóa xoay chiều, màng mông, mềm. 
Pha chế 5: Màng cứng, đày, độ đày lớn. 
Pha chế 6: Nhiệt độ rồng, màng ôxi hóa mịn. 
(2) Tác dụng các thành phân ôxi hóa điện hóa 
a) H;SO: 


H:SO; là thành phân chủ yếu. ảnh hướng đến câu tạo và sự hình thành màng. 
Nếu hàm lượng H;SO, thấp. điện trở dung địch cao, điện áp tăng. lỗ xốp giảm, nhuộm 
mẫu kém. Hàm lượng H›SO, tầng lên trong phạm vị quy định. tạo màng ôxi hóa nhiều 
lỗ xốp đầy, nhuộm mần tốt. Nhưng nêu hàm lượng H;SO¿ cao quả, độ hòa tan màng 
tăng cao, tốc độ tạo màng giảm. 

b) NỈ? 


Cho ion Ni” thích hợp, nâng cao tốc độ tạo màng, phạm vi sử dụng mặt độ đòng 
điện và nhiệt đô rộng. 


©) Axit hữu cơ và glicenn (CaHsO;) 

Axit hữu cơ và glicerin hấp phụ trên bề màt màng. làm giảm tốc độ nâng cao của 
on H'!, Trong quá trình tạo màng. tốc đô hỏa tan màng giảm đi, 

d) Nhiệt độ 

Phản ứng ôxi hóa là phản ứng tỏa nhiệt trong quá trình ôxi hóa, nhiệt độ không 
ngừng lên cao, làm tảng tộc độ hòa ran màng, hiệu suÂt tạo màng giảm, Vì thế, cần phải 
khống chế nhiệt độ ôxi hớa trong phạm ví quy định, tốt nhất trong quá trình ðxi hóa 
khuay và tuần hoàn. Nhiệt đô không thấp quá, để tránh màng ôxi hóa giòn. Thông 
thường khống chế nhiệt độ trong phạm vi I5 - 25%, 

đ) Mật độ dòng điện 


Mật độ dòng điện là nhân rố ảnh hưởng quan trọng đến tốc độ tạo màng và cấu 
1ựo mìng, Mật độ dòng điện lớn, tốc độ tạo màng nhanh, lỗ xốp nhiều, để nhuộm màu. 
Nhưng nếu mặt độ dòng điện lớn, tốc độ hòa tan màng nhanh, đặc biệt là chị tiết có 
hình dáng phức tạp. mật độ dòng điện không đồng đéu. tạo màng không đồng đều, 
nhuộm màu không đồng nhát. 

e) Điện thế 


Điền thế cao, độ cứng và tính chịu mài mòn cao. nhưng lỗ xốp nhỏ. hiệu quả 
nhuộm màu kém. Thông thường không chế điện thế trong khoảng 15 — 20 V. nến cap 
quá màng tạo thành rời, không kín khít. 

g) Thời gian và nhiệt độ 

Căn cứ vào thành phần dung dịch. độ dày màng có quan hệ với thời gian và nhiệt 
đọ. Khi nhiệt đò thấp, thời gian đài, màng càng dày, khi nhiệt độ cao. thời gian đài, 
màng càng móng 
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h) Bước sóng và nguôn điện 

Dòng điền một chiều, tốc độ tạo màng nhanh, độ cứng cao. chịu mài mòn tốt 
nhưng tính xuyên thâu của màng kém, ảnh hướng tới hiệu quả nhuộm màu. Dòng điện 
xoay chiến, tao màng mỏng, nhưng hiệu quả nhuộm mầu tốt, Dùng đồng điện đổi chiều 
thu được lớp màng tối lơn dòng một chiều 

1) Nguyên liệu calôt 

Sử dụng catỏt là những tấm chì hoặc hợp kim chì không có Anumol. Ngoài ra. 
đung dich ôxi hóa trước khi sử dụng cần có thời gian điện phân, để dung dịch có ion 
nhôm với hàm lượng nhất định, có lợi cho việc lạo màng, thông thường hàm lượng của 
nó nhó hơn 20 g/1. Trong dung dịch có lon khác, ảnh hưởng đến hiệu quả ôxi hóa. cần 
phải khống chế trong phạm vì nhất định. 

(3) Pha chế dụng dịch 

Khi pha chế dung địch. cho nước vào bể mạ chiếm 2/3 thẻ tích. sau đó cho dân 
đân dung dịch H;SO, với số lượng cần thiết, vừa cho vừa khuấy, sau đỏ cho các thành 
phần khác, sau khi hòa tan hết cho nước đến mức quy định. Khi cho H;SO; vàu nước. 
phải cho từ từ, vừa cho vừa khuấy. nếu không dung dịch sẽ quá nhiệt, sôi. cấm khôn: 
được cho nước vào H;SO/. 

(4) Bảo vệ dung dịch 

a) Bảo vệ dung dịch 

Pha chế dung dịch phát dùng nước khử ion, các hóa chất phải đảm báo chải 
lượng, tránh đưa tạp chất vào. Trong quá trình thao tác, cần phải tăng cường rửa, trước 
khi đưa vào bể cần phải rửa bằng nước khử ion. Định kỳ phân tích dung dịch và bẻ sung 
kịp thời. bảo đảm chất lượng sản phẩm. 

b) Khống chế các tham số công nghệ 

Trong quá trình sản xuất, căn cứ vào mật độ đồng điện và diện tích bể mặt để 
tính toán dòng điện thích hợp. Khi điện tích bể mặt dễ tính toán, dùng phương pháp 
điều chỉnh đồng điện không đổi. Khi điện tích bể mặt phức tạp, đùng phương pháp điều 
chỉnh điện thế không đổi, nhưng phải bảo đảm độ dày các bộ phận đồng đều. 

c) Chủ ý thao tác 

Chỉ tiết và giá treo cần tiếp xúc tốt, tốt nhất nguyên liệu giá treo giống như chì 
tiết, chí tiết có nguyên liệu khác nhau cần phải xử lý khác nhau để nhuộm màu đồng 
đêu. Tránh mất điện hình thành hai lớp, cứ ImẺ dung dịch ôxi hóa 3,3 m° chỉ tiết là 
thích hợp. Độ dày màng có thể tính toán theo công thức sau: 

Độ dày (pm) = 0,3 x Mật độ đồng điện (A/dm) x Thời gian điện phần (phút) 

Hệ số 0,3 có thể điều chỉnh căn cứ vào thực tế. 

ở) Tạp chất trong dung dịch 

Trong quá trình ôxi hóa, sự hòa tan nhóm và các kim loại khác lầm cho tap chất 
dung dịch tăng cao. Tạp chất có hat nhất ảnh hưởng tới màng xi hóa là ion CỊ!. AI, 
Cú**, dầu mỡ v.v. Dâu mỡ đưa vào do rửa chỉ tiết không sạch, ion CÍ“ đưa vào do rửa 
chỉ tiết, vì vàv phải chú ý chất lượng nước rửa 
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Hàm lượng tạp chât (on trong dụng địch vượt quá 0.2 ø/l, trên bé mật chỉ tiết có 
điểm ăn mòn màu den. Thông thường hàm lượng AI” không vượt quá 20 g/1, hàm 
lượng Cu”" là 0,02 g/\. Hàm lượng nhôm, đồng. sắt quá nhiều. ảnh hường đến độ bóng, 
đỏ bên chống gì. hấp phụ cùa màng, nhuộm màu khó, làm giảm tính bền của màn, đồng 
thời vòn sinh ra vết, điểm đen. 

Khử Cu” bằng cách thường xuyên rửa catôt chì và tiến hành điện phân với dòng 
điện nhỏ. làm cho đồng kết tủa trên catôt. Khử. AI bằng cách gia nhiệt dung địch 40 — SŒC, 
vừa khuảy vừa cho (NH¿);SO;¿ làm cho nhớm tạo thành ÁI;(SO,); kết tủa, sau đó lọc 
dung dịch. Ánh hưởng các tham số công nehé đến tính năng ràng xem bảng ]7—4. 


Bảng 17 — 4. Ảnh hưởng các tham sỏ công nghệ đến tính năng màng 


Chế đó công nghệ — | Đến | Độdày Ị Sốiá | Đá Chịu | Ănmèn | Độ bơm 

| : lá thẻ màng xúp cứng | mài mòn nén )_ chắc 

| Giám nöngđộHSO, | [ | 1 | 1 IS ng mi 28ïIEEE-› Ỷ 

: Nâng cao nhiẹt độ } l h ‡ l1 = {† Ì | 
Tang mật độ dong điện {† † ‡ r] — l Í } z 
Giảm thủi gian ôxi hóa | {1 Ị † {† | 1 1 
Nâng cao độ đồng đều 1 1 | L 1 † † 

hợp kim 
Ù Dòng điện xoay chiều ÿ l mm... kKE... kh. l) 


Củ ý. † Tĩng lên, —+ Không ảnh hướng, | Giảm xuống 

(5) Những sự có thường xây ra và phương pháp giải quyết 

a) Sau khi mạ xong xuất hiện vé! hoa 

Nguyên nhân chủ yếu xuất hiện vết hoa khí tẩy đầu là: nhiệt độ tây dấu cao, 
nóng độ kiếm cao, sau khi tấy kiểm không kịp thời rửa, rửa không sạch, dung dịch kiểm 
sứ dụng quả lầu. Khí trên bẻ mãt có hoa, dùng giấy rấp nước để đánh bóng hoặc xoa 
bằng bàn chải đồng, sau đỏ tẩy kiểm. 

b) Trên bê mặi màng ôxi hóa có vết thô 

Do khi tấy kiểm, làm bóng trong đung dịch HNO:, không rửa sạch HNO:, dẫn 
đến sự ân mồn v.v. Rửa sạch san khi làm bóng có thể loại bỏ hiện tượng này. 

c) Trên bê mặi chỉ tiết có màu đỏ, lối 

Hiện tượng này do tiếp xúc điện khóng tốt trên bề mặt cht tiết chưa hoàn toàn tạo 
màng ôxi hóa. Màu đỏ sinh ra do tạo thành (on đồng của phản ứng trao đổi giữa chị tiết 
và đụng địch. màu tối là đo hợp kim nhôm Siic bị ăn mồn gây nên. Khi xư lý giá treo, 
tăng độ dẫn điện có thể khắc phục hiện tượng nay. 

d) Sản phẩm sau khi ôxí hóa dinh 

Hiện tượng này do nồng độ ion AI?” 
thay mội phần đụng dịch. 


cao. Phương pháp xử ly thông thường là 
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2. Ôxi hóa điện hóa dung dịch H;C;O„ 

Ôxi hóa điện hóa dung dịch H;C;O,, có đò hòa tan nhỏ, thu được lớp măng dày. 
độ dày đạt đến 60 m. Cơ chế phản ứng ôxi hóa điện hóa dung dịch H;C2O, vé cơ bản 
giống như öxi hóa điện hóa dung dịch H;SỐ,. nhưng tính năng màng có sự khác biết. 
Màng ôxi hóa dung dịch HạCÖ;¿ có màu vàng nhạt, chịu ánh sáng tốt. Độ cứng, chịu 
mài mồn, bén chông gỉ của màng tốt hơn màng ðxi hóa dung dịch H;SO¿. Công nghé 
điện hóa H;C.O, có điện thẻ cao, tỏa nhiệt lớn, Vì thể, cần nguồn điện điện thế cao và 
máy làm lạnh. Cho nên về mặt sử dụng bị hạn chê. Chủ yếu dùng để ôxi hóa những chỉ 
tiết đặc biệt trong Tĩnh vực cơ khí, xây dựng, dụng cụ điện hoặc sản phẩm cao cấp. 


(1) Công nghệ oxi hóa điện hóa dung dịch H;C;Os 


Bảng L7 — 5. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ ôxi hóa điện hóa H;C,OÖ, 


Thành phần 
dưg dịch (gJÌ) 
và chế độ 1 2 3 4 4 ó 7 8 
cóng nghé JJ 
H;CO, 40-50 | 50-70 |40-% 80 1%~— 2% | 22— 42 |3% —5%¿| 5% - Lữ 
œO, I 
H.CO. 47 
Nhiệt đò CC) | 15— 18 | 25—30 20~ 30 | 15—20 35 20-29 |25-35 30 
Mãi đá dòng ` 
điều (AAđo ƒ 2-25 1-2 |Jl5-45| 4-5 I—2 1-2 2-3 |1-15 
80 —120 
Jả. (O 
Điện thể (V) |110— 120| 40—60 |40— 60. >40 30-35 25 --30 
(DO 
Thời gian (phút) 30-40 | 30—60 |30-40| 4-42 | 30-40 | 18—24 
Xy chiều “Thuy dối 
S0 55 Ệ và v M 
Nguồn điền Men Mòi chiệu th hoœk một |Một chiều | một chiều, Mê san 
chiêu xoay chiều 


(2) Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ 

a) Nhiệt độ 

Tốc độ hòa tan màng nhỏ hơn quá trình tạo màng, trên bể mặi điện cực hình 
thành lớp đệm. làm cho pH thay đổi, vì thế nhiệt đỏ cao hơn khí öài hóa trong dung 
dịch HạSO,. Nhiệt độ khống chế trong phạm vì 25 — 30°C. 

b) Giá trị pH 


Khống chế pH = 1,5 — 2.5. töy độ tạo màng cao. 
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©) Mát độ dòng điện 

Ôxi hóa dung địch H;C›:O, tỏa nhiết lớn. mát độ dòng điện cần tăng từ từ. tránh 
mật độ dòng điện tăng quá nhanh. làm cho chỗ màng móng dê bị xuyên thủng. 

d) Điện thả 

Ảnh hưởng tương tự như mật độ dòng điện 

e) Bước sóng nguôn điện 

Bước sónp nguồn điện sử dụng 6xí hóa dung dịch oxalic, ảnh hưởng đến độ bóng 
và tính năng của màng. Nguồn điện một chiều có hiệu suất tạo màng cao, nhưng dễ 
sinh ra lỗ an mòn. Dùng dòng điện xoay chiều tránh được lỗ ăn mồn, nhưng hiệu suất 
tẠo màng và tính nãng màng giam thấp. Vì thể, sự dụng kết hợp một chiêu, xoay chiều 
là thích hợp. 

¡) Tạp chất 

Trong dung dịch có ion Clo dễ sinh ra lỗ ăn mòn, cần khống chế hàm lượng dưới 
0.04 g/I. Đồng thời. hàm lượng AI?” khống chê trong phạm vì 3 g/1, nếu không sẽ khó 
tạo được màng xì hóa. 

(3) Pha chế, bỗ sung và điều chỉnh dung dịch 

a) Pha chế dung dịch 

Cho nước khử ion vào trong 2/3 thể tích bẻ, gia nhiệt 70 — 80C, sau đú cho 
H;C:O, và các hóa chất khác theo tính toán vào nước nóng, khuấy đều đén khi hòa tan 
hoàn toàn. Để nguội, cho nước khử son đến thể tích quy định, 

b) Bỗ sung và điêu chỉnh 

H;C-O, trong quá trình điện phân dẻ tiêu hao, phải kịp thời bổ sưng. Có thể tính 
toán tượng tiêu hao theo điện lượng, tức là 0,13 -- 0,14 g/Ampe giờ, 


3. Ôxi hóa điện hóa dung dịch CrO; 


Ôxi hóa điện hóa dung dịch CrO; được màng ôxi hóa mỏng, đay 2 — Ấ um. 
Màng ôxI hóa mẻm, đàn hồi tốt, chống gì tốt, nhưng chịu mài mòn kém. Bề ngoài có 
màn tro hoặc mầu tro trắng, khi nhuôm màu được lớp màng có màu sắc. Nhôm bị ăn 
mòn trong CTÕ, ít, sau khi ðxi hóa, dung đích tồn đọng trong lỗ xếp, gây nên sự ăn 
mòn. Ôxi hóa trong dung dịch CrO;, dùng để ðxi hóa chỉ tiết chính xác, chỉ tiết hàn. 
đúc v.v. nhưng không thích hợp với nhỏm hợp kim có hàm lượng đồng và Silic cao, 


(1) Pha chế dung dịch öxi hóa CrO; 


Cho nước khử ion vào trong 2/3 thẻ tích bể. sau đó cho Cr©¿ với hàm lượng cần 
thiết, khuây đều cho tan hết, cho nước khử lon đến thể tích quy định. 


(2) Bao vệ và điêu chỉnh dung dịch 
Tạp chất 1on âm trong địch ðxi hóa làm cho màng ôxi hóa thô, ví du như tòn 


CI ”, SO¿ˆ. Hàm lượng SO „` khống chế dưới 0,5 g/1, khử ion SO „° hàng cách cho một 


ít BaCO;. Hàm lượng Cl” khống chế dưới 0.2 g/1, nếu không hàm lượng Cl ` cao. có 


thể phải thay thế dung địch. lon Cr"° làm cho màng ðx¡ hóa mờ, tính chống gì kém, có 
thể dùng phương pháp điện phân để ôxi hóa Cr” thành Cr**, dùng anôt là chì với mật độ 
đong đện 0.25 A/đm”, catöt là sát với mật độ dòng điện I0 A/dmẺ, 

Trong quá trình öxi hóa tiêu hao Cr**, vì vậy cân bổ sung, nhìmg hàm lượng 
không cao quá 70 gA. 


(3) Chủ ÿ khi thao tác 
Ôxi hóa điện hóa dung dịch CrO; có hiệu suất thấp, nâng cao nhiệt độ và giảm 


nóng dộ dung dịch, có thể nâng cao mật độ đòng điện. Nhưng nhiệt độ cao, dùng mậi 
độ dòng điện cao quá dẻ bị cháy. Dung dịch nồng độ thấp, cần phải khuấy. 


4. Ôxi hóa điện hóa cứng 

Ôxi hóa điện hóa cứng là công nghệ ðxi hóa cố công nâng đặc biệt. Những năm 
gần đây được dùng rộng rãi trong công nghiệp hàng không, cơ khí, điện tứ, kiến trúc. 
Chủ yêu dùng để xử lý chỉ tiết như trục khuỷu. xilanh, pít tông v.v. chìu mài mòn, chịu 
nhiệt, cách điện v.v. 

Màng ôxt hóa thu được ở nhiệt độ thân, màng dày, độ cứng cao, độ đày màng đại 
đến 200 im. Độ cứng màng öxi hớa nhóm tĩnh khiết có thể đạt trên 1000 HV, nhưng 
độ cứng của màng ôxi hóa nhôm hợp kim rất thấp, trong khoảng 400 - 600 HV. đồng 
thời có tính nàng cách nhiệt, cách điện, chịu ăn mồn tối. Độ bỏng của màng khác nhau 
theo độ dày màng và chủng loại hợp kim. Màng ôxi hóa nhỡm tính khiết có màu vàng 
kim loại hoác màu nâu, hợp kim nhõm có màu đen. 

(1) Điều kiện tạo màng ôxi hóa điện hỏa cứng 

Để tạo thành màng ôxi hóa cứng gảm có 2 phần: một là nâng cao tốc độ tạo 
thành màng. tức là ỏ mật đỏ dòng điện nhất định làm giảm tốc độ hòa tan màng, hai là 
cải tạo cấu tạo màng, màng có lỗ xốp nhỏ. Để thoả mãn yêu cầu trên, có thể giảm nhiệt 
độ và nồng độ axit, nâng cao điện thế bể ôõxì hóa. Ngoài ra. màng ðxi hóa điện hóa 
cứng còn quan hệ với nguyên liệu nền, dụng địch và bước sóng nguồn điên. 

(2) Công nghệ ôxi hóa điện hỏa cứng 

Xem bảng L7 - 6 và bảng )7— 7. 


Bang L7 — 6. Công nghệ ðxi hóa điện hóa cứng dung dịch H,SỐ, 


Dung dịch oxi hóa Đứáu kiện công nghệ 
` : th Z2 nà Đư thế .. 
Thành | THỀm | Nguyên Bếu Tư" Nhiệt độ —¬ An T... 
phán | JƯỜổ dàngđin |  soy | Lúc | Cuối | giam 
(g/) (Ai) đấu | cùng | (Phú) 
LY 12 3 f>z1Í 35-45 | 55— 80 
H,O, LF2I 3 14- 16 100-110 | 70- 80 
§ 310- 34 
SN 41/21 )D 75 ~2-5 80— 85 | 70— 75 
LY11,LYI2 3 S2 42 8Ð ¡| 
LYI2 25 24 |13—-42 
LD6 2 sò (ải |llệc:; 3 lỗi 
Ì| H2, |W0-2501 L€4 25 nu nh: độ % = 
LF4 5 501S 7 3I lở 
LF21 25 J2~ l6| 90—120 
Bi : 
2 Z1L10 (đức) PẺ 10— 15 5 WU  |I8O- 240 
||) Z1 101 (đúc) 2 10— l5 5 H0 30- 6) 
Bảng 17— 7. Ôxi hóa điện hóa cứng hòn hợp axit 
¡ Thành phần dung | 
dịch (gi) vàchế | 7 2 K 4 5 ố 7 
tk) cong nghề 
H.%), 3Ð 2  |10- 14) 19 85 |180-800 
HCO, XI- 5 21 2 15 
HCO, 25—0 
GHO. 30 l5 
CHO, 40-50 mlA| 25-30 
CO. lạ 
CHOS 1#) ~200 
CH.OH), 12 ml S% 25 - 30 
MnSOD, 3-5 2) 
Nhđ{O |I0—20 | 16-18 |!0-15 | Thường | Thứng | 10-30 | 10—20 
Mãdodng 3-5 3-5 - Jl4-2#5:| 2 
điện (A/đm) 
Điảnt* (V) 25-30 | 25-3) J5 ~2% 
Thờ mm(phf) Ø0 |0-9% | 4-70 
| LÝ | Niềm 
Nguyênliệu lọpkm 


(3) Những sự cố và phương pháp khắc phục ôxi hóa điện hóa cứng 


Bảng 17 - 8, Những sự có và phương pháp khác phục đien hóa ôxi hóa cứng 


Sự có Nguyên nhân _ Cách khắc ph ụe h 


L. Thời gian óxi hóa không đủ: 
Độ dày màng 3, Mật độ dòng điện thấp; 

không đủ 3 Tính diện tích sản phẩm 
khòng đúng. 


—— =4) 


. Tăng thời gian ôxi hóa: 
. Nâng cao mật độ dòng điện. 
. Tính lại diên tích. \ 


CM {và — 


1. Nhiệt độ dung địch cao; 1. Giảm nhiệt đò dung dịch; 
Đó cứng màng thấp| 2. Mặt độ dòng điền lớn; 3. Điều chính mắt đò đồng điện; 
3. Màng dày. 3. Rút ngắn thời gian ôxi hóa. 
1. Hàm lượng Cu trong hợp | ì. Thay thế nguyên liệu; 
kim cao: 
. Chi tiết tá Ì Ế ốt; 2. Tăng cưò Ấy: 
Màng nứt hoặc : tại ` : tHH ta là bê Ab: ¬ keo È Cường vào SP 
kim loai nên xước | JIIẾP xúc gIí chị tiết và giá treo | 3. Điều chmh lại; 
Ỉ không tết: 
4. Tăng dòng điện nhanh Khi | 4, Tang dòng điện từ từ. | 
6x hóa. 


(4) Yêu câu công nghệ ôxi hóa nhôm cứng 

a) Dũa tròn cạnh sắc 

Để đề phòng đồng điện tập trung, làm cho chỉ nrết cúc bộ quá nhiệt, ảnh hưởng 
tới bề mặi, cản phải đũa tròn cạnh sắc, bán kính không nhỏ hơn O,5 mm. không có 
bavia, 

b) Bê mặt bóng 

Thông thường sau khi öxi hóa cứng, độ bóng bể mãt giám một cấp, do đó yêu 
câu bề mặt nên phải bóng. 

c) Chỉ tiết có lượng dư kích thước nhất định 

Trước khi gia công chỉ tiết, cần căn cứ độ đầy. sai số kích thước. để quyết định 
kích thước trước khi ôxi bóa. để phù hợp quy định. 

d) Yêu câu giả treo 

Trong quá trình ôxi hỏa, yêu cầu cần có dòng điện và điện áp cao. Vì thế. rần phải 
bảo đảm tiếp xúc tốt giữa giá treo và chỉ tiết, để không bị phá hủy làm tổn thương ch tiết. 

e) Bảo vệ cục bộ 

"Trên cùng một chị tiết, cần tiến hành hai loại õxi hóa, cần cân cứ vào độ thô và độ chính 
xác của chỉ tiết mà sắp xếp công nghệ. Những chỗ không cán ôxi hóa cần phải cách điền. 


5. Öxi hóa điện hóa màu men sử 

Ôxi hóa điện hóa màu men sư có màu trắng không trong suốt, có cảm giác như 
mầu men của sứ, độ cứng màng cao, tính chống gì, cách điện tốt. đùng để bảo vệ và 
trang trí bề mặt đồng hỏ, điện tử, chỉ tiết chính xác v.v, 
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(1) Công nghệ ôxi hóa điện hóa màu men sứ 
Xem bang }7 - 9, 


Bảng 17 — 9. Công nghệ òxi hóa màu điện hóa men sứ 


Thành phán dung dịch (g/l) ! 2 3 
và clt do công nghệ NỈ 
TiÓ(KC,O)H.O 35 - 45 
1I;C;O, 3:—=:5 s—I2 30 —40 
H,BO, 8— Í bì 1-3 
C,H,O,H.O ì— Lã 
GO, 35- 43 
| Nhiệt độ (2C) 25 —30 45 —55 40 — 50 
' Mật độ dòng điện (A/dm)) 2—3 0.0 —1 2~4 
ì Điện thê(V) 90 —110 25 ~40 40 —50 
' Thời gian (phút) 30 ~60 40 -50 40 —50 
Ị Nguyên liệu ALtinh khiết — Pbhoặc ALtmh khiết ƑƑb hoặc AI tình khiết 
Pham vì sử dụng .. SH ấn vn" Báo về trang sức 
: l D 


(2) Ảnh hưởng của các thành phân dung dịch và chế độ công nghệ 

8) Ti(KC;O„)H,O 

Lâm cho màng mịn, khi hàm lượng không đủ, màng thỏ rời. 

b) CrO: 

Ảnh hướng đến tốc độ tạo màng, độ dẫn điền và độ bóng của màng. Không có 
CrO; chỉ có lớp màng bán trong suốt, cho CrÖ; mới được lớp màng màu men sứ, nếu 
cho nhiều màng tối. 

c) H;C;O, 

Làm tăng tốc độ tao màng, khí hàm lượng thấp màng mỏng, khi hàm lượng cao 
màng thỏ, rời. Khi hàm lượng tăng, màu sắc màng đản dần đạm lèn. Nếu quá lượng 
màu biến vàng. 

e) Nhiệt! đó 

Nhiệt độ ảnh hương rất lớn đến quá trình ôxi hóa mầu men sứ. Khi nhiệt độ trên 
S5“C, tốc độ tạo màng giảm. màng thô. Nhiệt độ thấp hơn 40°C, chỉ được lớp màng 
đang sương. 

j) Điện thế 

Điện thế ảnh hưởng lớn đến tốc độ tạo màng và độ bóng. Điện áp thấp hơn 25 V 
lớp màng mỏng, trong suốt, cao hơn 50 V màng có màu tối đen. 

k) Ảnh hưởng của thời gian 

Xem bảng 17 — L0. 


Bảng 17 ~ 10. Ánh hưởng của thời gian 


Thời gian ôxi hóa (phut) | 32 
Màu trăng sữa, bán 
Irone suối 


Màu trầng sữa 


Màu tối không 
không trong suốt 


Độ báng bén ngoài có đó bóng 
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(3) Sự có thường xảy ra và phương pháp khắc phục 


Xem bảng J7— 1|. 


Bảng 17 — L1. Những sự cố thường xảy ra và phương pháp khác phục 


Sự cấ 


Nguyán nhận 


Cách khắc phục 


Màng bán Irong suốt 


Hàm lượng Cr); thâp 


Bổ sung CrO, 


Màng bán trong suốt đang 
Sương mù 


Hàm lương H,BO: cao. 
nhiềt đề dụng dịch thấp 


JSua h 
Bé sung H;BO¿, nâng cao 
nhiệt đò dung dịch 


Màng trắng sữa bẩn trong suốt 


Thời gian 6XI hóa ngăn 


Tâăng thời gian 


Màng thö, màu tỏi 


Nhiệt độ dụng địch cao. 
điền thế cao 


Gidm nhiệt độ dụng dịch. 
giam điện thế 


Màng ôxi hóa bị ãn mòn 


Nông độ CrO, cao 


Giảm nông đỏ CrO., 


Bảng 17 — 12. Chế độ công nghề nhuộm chất hữu cơ 


Màu Tên thuốc nhujm la >7 564 M” hũ LH, pH 
L. Alizarmn đỏ R; 3-10 60—70 j 10-20 sen.^ 
—— | 2. Thuốc nhuộm trực tiếp (G): 2-5 60-75 Ì 5-10 |4.Š-545 
Đm 3. Thuốc nhuộm đỗ axit (Bì: 4-6 (5-40 | 5—10 
4. Thuốc nhuộm hoạt tính đo; 2-5 70 - Rũ 2-15 
Š Thuốc nhuộm đỏ axit (GB). ú-- 8 Thường 3-]ã 15=s* | 
1. Thuốc nhuộm đen (ATT); 10-15 | Thường | 2-10 45-545, 
Màu | 2.Thuộc nhuộm xanh đen(I0B); 10 Thường 3-10 | 45A." 
đen | 3. Alinin đen: 5-- 10 60-70 | 15-30 ¡ 5-55 
4. Thuốc nhuộm hoàn nguyên (NEL). 10— l5 60 — 70 ¡5 - 20 q nh 
Xanh [ 1. Thuòc nhuôm xanh đa trời 3—5 Thường l5—25 
đa trực tiếp; 
hú 2. Thuốc nhuộm xanh da trời. 5 Thường 5-15 1 
Bá "` 
Xanh L1. Thuốc nhuộm xanh lục trựr tiếp, 3-5 Thường, I5S-25 ' d5-^.^ 
lục 2. Thuốc nhuộm xanh luc axit; 5 70 - 80 15-20 ! §—55 
3. Xanh lục cưa long axtt, 2—=5 70 -- 80 5-l§ 
WÍàu | 1.Alizrm vàng (Svà 0,3 7U ~ KŨ I-â. ! Ấ-6 
vàng | Alừarn đó (R} 0,5 ' 
KHE" |: Tp triulnowiefEhanlbatty 05 70-80 | 5-15 | 
3. Thuốc nhuôm vàng (IGK). S—~10 Thường 4—]0 ị s6 
| Màu | l. Thuốc nhuôm vàng(SGL) | 8-10 | 70-80 | 10-15 | 6-7 ị 
| van | 3. Alizarin (5) mã 60-7U | 10-20 j 


II. NHUỘM MÀU MÀNG ÔXI HÓA ĐIỆN HÓA 


Màng âxi hóa điện hóa có nhiều lồ xốp, diện tích bề mãt lớn, toạt tính hóa học cao, Vì 
thế. màng ôxi hóa điện hóa có thể nhuộm màu. Mục đích để nâng cao tính trang trí và chống 
eì bẻ mặt, đồng thời làm cho bẻ mặt nhôm có công năng nào đó. Phương pháp nhuộm màu 
mang ôxi hóa có ba loại: nhuộm màu nhúng, nhuộm màu điện phân và nhuộm màu đóng thời. 


1. Nhuộm mảu nhúng 


Chi tiết sau khì ôx1i hóa điện hóa nhúng vào trong dung địch có chải nhuộm màu, 
lớp lỏ xốp hấp phụ cấc mầu thuốc nhuộm. Chất nhuộm màu gồm hai loại chất vô cơ và 
hữu cơ. Do màu tồn tại trên bể mát lỗ xốp, vị thế nâng cao tính trang trí và bén chống gi. 

(1) Nguyên lý nhuộm màu nhúng 

Do tác dụng hấp phụ vật lý và hóa học của màng 6x: hốa (AL:Õ; H;O) với chât màu. 
làm cho lỗ xốp hấp phụ màu, gọi là nhuôm mầu Nhuộm màu nhúng muối vô cơ đùng hợp 
chất ôxi hóa kim loại hoẠc muối kim loai. chúng kết tủa trong các lỗ xốp mà hiện lên màu. 


(2) Chất nhuộm màu hữu cơ 


Chất nhuộm màu hữu cơ thường dùng Ja những chất nhuộm màu hơạt tính và trực iẾP, 
xem bảng [7-— 12. 


(3) Bảo vệ dung dịch 

Chỉ nêt sau khi ôxi hóa xong, nhuộm màu cần phải rửa nước lạnh, không dùng 
nước nóng rửa, không được sờ tay vào. Để chât nhuộm mầu bám chắc, có thẻ chí trung 
hòa trong NH,OH T - 2, loại bọ dung địch axit trong lỗ xốp màng, sau đó rửa sạch. Khí 
nhuõm màu, không để chỉ tiết va chạm hoặc đính vào nhau và có thể nhuộm lại trone 
dung địch nhuộm. Khi nhuộm màu xong. cần phải lập tức bịt lễ và sấy, đẻ tránh bề mật có 
vêt hoa, màu sắc không đẹp. Nếu như sau khi öxi hóa xong, để thời gian đài, trước khi nhuộn 
cân phải nhúng trong dung dịch CH;COOH 10%. nhiệt đâ thường. thời gian 10 phút hoặc 
trong HNO, loãng trong vài giây, để năng cao tính nhuộm mầu của màng. 

(4) Nhuộm màu chất vô cơ 

Nhuôimn màu chất vô cơ thường dùng phương pháp nhúng hai lần. Nhúng iãn mỏi 
để cho các thành phản thuốc nhuộm khuy€ch tán vào các ló xếp. Khi nhúng lần thứ hai, 
sinh ra phản ứng hóa học giữa đúng dịch trong lỗ với dụng dịch nhúng lần hai. tạo 
thành chất màu không hòa tan, điển đây lễ xốp và hiền màu. Cũng có khi nhúng nhiều 
lan để có màu đậm. Sau khi nhuộm cản sấy khó, Công nghệ này dùng để nhuôm màu 
nhôm hợp kìm, yêu cầu chịu ánh sáng. Cóng nghệ nhuộm xem bảng 17— 13. 
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Bảng [7 — 13. Cóng nghệ nhuộm màu v0 cơ 


F——— T—— ==.-. ch 


: LÔ Thành phần |Ham lương | Nhiệt do | Thời gian : cu cấu 
Màu + dung địch tg!Ù €) (phút) Äfàu nguyên tô 
óc Ni 
dữ 2C „= _ 1§ 
Màu đỏ đậm ị phòe su Đ nh Thường „ b Ag.NO 
ỉ c { = H 1 vi Su + co) Mỹ —. ˆ "` 
Ị - .:¡ Co(CH;COO).| 50- 109 . 10 - 15 
M: : : : 
àu đỏ Ịị K,Fe(CN), 10— 50 Thường 1Ô — 15 Co(Fe(CN:), 
' Mau nau độ | CA$O.SH-O | 10 - 100 | Thường I0 — 15 
' ` | K,Fe(CN), I0 - 15 6U — 7Ù 5— 10 
: Vangkim | NGŠO:5HO | 10-50 | Thường I0 15 | 
- sứ KMnO,_ | 10-15 | 60-70 4—10 
f 1 = 
S14 in K,CO, | 50-100 | Thường I0— 15 ` : 
| bu 1c PhíCHCÓ0), I0@- 3d | é0-70 | 10-1 hi G 
AgNO, | 50-100 | 60-70 | 5-10 
¡ Và h PA SP h „Cr.C- 
ị àng chan K.CS.O, Ps_Ịn a0 - 70 J0- 15 Ag.Cr:O, 
ị CuS§O,5H,O l0 100 | Í 10-15 : 
Nã luế M24. 1a hường - 
ƒ,' TAND HöNE K;FE(CNI, | l0- 30 TRAUHE | I0- 15 
. -.| K,Fe(CN), ¡ 10-50 c Í 10-14 
| Nanh đa trời FeCI 12102100 Thường J s 
Ì bội - { xí = 
Ị Co(CH.COO¡;Í 50— 100 ¡ TÔ— l§ 
- TH: „Í = : 
Si tEïI NaS — Ì 50-100 ĐUG 2IU 0, S0f x3() ` 
Pb(CH-COO). | 10-— 50 Xôc. vũ | IC- 15 
“sở Na,SO, 10330. (| So sp 1035 
Vlau tran TT. =——————‡}—————x——---~ 
h BaSO, 10215 | cụ ág | 8= 
NaSO, I0 - 50 Ì 430 —35 


2, Nhuộm màu điện phân 

Sau khi ôxi hóa, tiến hành điện phân trong dịch muối. trang lỗ xóp kết tủa kim 
loại hoặc hợp chât kim loại. hiện màu. Màu sắc bẻ ngoài phụ thuộc vào kim loại khác 
nhau thì khác nhau. Khi thuy đổi chủng loại muối kim loại. điền chính hước sóne 
nguồn diện và thời gian điện phăn, có thể được các màu sắc khác nhau. Trang trí vật 
liêu nhôm kiến trúc, chịu ánh sáng, chíu khí hậu. chịu mài mon tốt, thường dùn 
phương pháp nhuộm mâu này. 


(1) Nguyên lý nhuộm màu điện phân 

Màng ôxi hóa điện phân có đặc tính dẫn điện đơn nha. Khi tiến hành điện phản. 
dung dịch có ion kim loại. màng ôxi hóa có tác dụng chỉnh lưu. Khi nhôm là anôt. bê 
mặt tạo thành màng öxi hóa như ôxi hóa anôt thông thường, khi nhôm là ca!At, màng 
Ôxi hóa tương đương với vàt dẫn điện điện tứ. phản ứng ôxi hóa dừng tại, phản ứng Khử 
ion kim loại được tiến hành. kết quả kim loại được kết tủa trong lỗ xếp, Mau xác khì 
nhuộm mầu điện phân có quan hệ với chúng lj¿t và lượng kết tủa của kìm loại. ngoài ra 
còn quan hệ với độ lớn. hình thái, sư phán hỗ của hạt kim loại, xem bảng 17 — 15. 


I79 


Bảng L7 — 15, Két túa kìm loại anh hương tới màu sắc màng öxi hóa 


Muối kim loại 


Máu sắc 


Muối niken (coban) 
Muối thiếc 

Muöi đồng 

Muối chì (cacđími, kẽm) 
Muối vàng 


Muới bạc 


Hệ màu màn chín 


Hệ màu đồng thiệc 


Hệ màu tím nâu 


Màu nược chè 
Mầu tím đá 


Màu xanh lục 


(2) Công nghệ nhuộm màu điện phân xoay chiêu 


Công nghệ nhuộm rau điện phân xoay chiều xem bảng L7 — lé. 


Bảng 17 — lế. Công nghệ nhuỏm màu điện phân xoay chiều 


Ì- #r tủa THành Hàm lượng | Nhiớt đò | Điện thế | Thời giai Màu sắc 
kùm loa | phẩn dụng (gi “C) (VY) (pha) 
ì dịch ị 
ISO,7H.O 20 |20-40] 15 5=. Màu đồng thiếc 
Ni H.BÒ, 30 nhạt, màu đẳng 
L 
tNH.).SO, là L5 thiếc màu đen 
H.SO, tÓ 
SnSO, $ Thường 
RẺ (NH,);SO, SỐ I5 10 Mầu ôliu 
Methy! 10 
S 
: Phcnol 
Sufo axit 
C H.SO, L00 20—30 | I0— I5 | 12-I§ Màu đỏ, màu nâu 
› CuSO, 30 —> màu đen 
- I1,SO, S~15 |Thường | 8~20 | 1$ Màu văng lục, 
sp AgNO, | 04- 15 màu vàng kim 
lon 
T Na.S%O, 50. |20—-30 | 8-12 § Mầu vàng kim 
H,SO, LÔ | 
Số, H,SO, 20 20-30 | 8-12 | 3-—5 Màu hạt cải 
KMnO, 20 
H:SO, lS—20 Màu đồng —> màu 
SuSO, 3—§ đồng thiếc. Mầu 
. NiSO,?H,O|_ 25—30 đồng thiếc —> màu 
Ni—Šn 
H.BO, 30— 35 đồng thiếc đậm. Màu 
cà phê —> màu đồng 
| cổ —> mầu nâu đen 


(3) Những nhân tó ảnh hưởng đến chất lượng nhuộm màu 

a) Muối kim loại 

Muối kim loại là nguồn tạo mau. Nông độ thấp, khó nhhộm mầu, nếng độ cao, để 
nhuộm màu. Nông đó muối kim loại khống chế ở nồng độ trung bình. Muôi kìm loai 
thường dùng là hỗn hợp muỏi thiếc và muối nïkcn hoặc hôn hợp của chúng. Nông độ muỗi 
niken trong khoảng 0,1 — 0,15 mol, nẵng độ muối thiếc trong khoảng 002— 0.03 moi/1 

b) H;SO¿ 

H-SO, là chất dẫn điện và chống thuỷ phân của muối, khống chế hàm lượng 
trong khoảng L5 — 20 g/l. 

C) H;BOa 

H;BO; có tác dụng đệm và điều chỉnh pH trong dung địch muối kẽm, không chế 
hàm lương trang khoảng 30 — 35 g/I. 

d) Methyl phenol sunfoaxil 

Mcthvl sunfoaxiL là chất ổn định cúa dung dịch muối thiếc, kiểm chế §n ” 
chuyển thanh Sn*Ÿ, làm mu sắc biến vàng. 

e) pH 

pH thấp, màng öxi hóa đề bị ăn mòn. nhuộm không được màu, nếu cao quá lam 
muối hị thủy nhân không nhuộm được màu. 

¡) Nhiệt độ 

Nhiệt độ thấp, rốc độ nhuộm màu chậm, màu nhat, nhiệt độ cao hơn 40°C, tốc độ 
nhuộm màu nhanh. màng thô, màu không đồng đều. Vì vậy, nén không chế nhiệt độ 
trong khoáng 20 ~ 35%C. 

k) Điện thế 

Khi các điều kiện khác không thay đổi, nâng cao điện thế, tóc độ nhuộm màu 
nhanh, mầu đậm. 

n) Thời gian 

Thời gian bị ảnh hưởng giỏng như điều kiện điện thế, 

(4) Pha chế dung dịch 

Cho nước vào trong 2/3 thể tích bể, sau đó cho dần dân H;SO,, rồi cho các hóa 
chất khác. sau khi điện phân mới cho SnSO,, khuấy đều để hòa tan hết, cho nước đến 
mức quy định. Khi sử đụng, cần phải lọc. Nếu có H;BO;, phải hòa tan hết H,RO,, sau 
đó mới cho vào. 

(5) Bảo vệ công nghệ 

— Độ dày màng ôx1 hóa nhuộm màu ít nhất phai trên 8 km. Đối với nhôm thông 
thường, độ dày màng x1 hóa trên 1Ô im, 

— Sản phẩm sau khi ðxi hóa điện hó., rửa xong phái lập tức nhuộm màu. để thời 
gian I — 2 phút khí không có điện, sau đó nâng cao dân điện áp đến quy định. Sau khi 
nhuôm màu xong, ngắt điện lấy ra, sau khi rửa bạt lỗ trong nước nóng, thời gian 20 — 30 phút. 
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— Giá treo ðxi hóa. nhuộm mầu phái giống như nguyên liệu sản phẩm, cách điện 
những phân khóng cản đân điện. Khóng được dùng thần làm giá treo, nếu không 
nhuộm màu ràt khó. Sản phẩm và kiá trêo phải tiếp xúc tốL 

— Nguyên liêu catôt là cacbon grafit. cũng có thế dùng thép kháng gị và titan, 
Thông thường điện tích catet và sản phẩm là 1/2. 1.1: 1,1: 2. Đùng dạng ông hoặc 
thanh thì phân bó đóng đều. 

— Vân để nhuôm màu điện phản !à nhuôm màu khóng động đều và dung địch 
biến màu. Nguyên nhân nhuộm mâu không đẻu có nhiều, như nguyên liệu. trạng thái 
bể mật, phương thức treo ga, độ dày màng không đồng đếu và rửa sản phẩm v.v. Khi 
van để xây ra. phải kiểm tra thực te Nguyên nhân gáy nên sự phân hủy dung địch là sự 
thủy phân của muối, cho lượng thích hợp một xá chất ổn định. có thể giải quyết được. 


3. Nhuộm màu đồng thời 


(1) Nhuộm màu nhôm hợp kim đặc biệt 
Nhôm hợp kim đặc biết, trana dung dịch đặc biệt, có thể nhuộnt màu đồng thời 
với màng ôxi hóa, xem bang L7 — 17. 


Bang 17 — 17. Nhnötnt màu nhôm hợp km đặc biệt 


Nibbfantiien Màng öxỉi hóa điện hóa dung Màng ôxi hóa điện hóa dung 
dịch H,SƠ, dịch H,C,O, 
AI - S Màu Bữn= tại tiên Màu trọ den hoặc màu đen 
AI-Œr Màu vàng Màu xanh đa trời 
AI— Mỹ Màu trong suốt Mầu vàng nhạt 
AI— Man Mầu tro hoặc màu vàng Màu vàng 
| AI-Cu Màu tro đò Màu tro đó 


(2) Công nghệ nhuộm màu dung dịch đặc biệt 
Xem bảng [7 — 18. 


Bang 17 - I8. Công nghệ nhuộm màu dung dịch đặc biết 


Dung dịch Điệu kiện điện phân 
Thành phân |Hàm lượng Nhiệt độ | Điền áp | Dòng điện N6 
dụng dịch (g/1) C) (V) (A/dm?) 
fầu vàng kim, mà 
C.H.O,S)H,O . 70~ 150 D000 VAN HH" TH 
nà : 23-25 40 - 70 2-3 đáng thiếc, mầu tro 
th nhà, đậm —> màu đen 
ị C,H,O, 100 — 300 “ 
ị Màu bạc tối, màu nầu 
H,C.O, 10 — 30 
NmC ` Ỉ —> màu đen 
H,SO, 3 l5—25 lãsð 
| Ề L 


IV. BỊT LỖ MÀNG ÔXI HÓA ĐIỆN HÓA 

Rẻ mặt nhôm sau khi ôxi hóa điện hóa có nhiều lỗ xốp. so với diện tích bẻ mặt, 
co diện tịch lớn, hoạt tính hóa học cao, Vì thế, cần phải tiến hành xử lý bịt lỗ, để để 
phòng lỗ xếp hấp phụ các chất bản. chất màu. sau khi nhuậm mát tác dụng. Phương 
pháp bịt lỗ xem bảng 17 — 19. 


Bảng E7 — 19. Phương pháp xử tý bịt lô màng ðxí hóa điện hóa thường đùng 


Thành phần dụng L " n XS: Muái 
dịch (g9, chế đó Hơi nước | Nước sôi | Muối miken | Muôi ciônud siiear 
cóng nghệ 
Nước Hữi nước | Nước cất 
Ni(CH,COO), 5— 58 
Co(CH,COOh; Ị 
H;BO. §—-84 
K.Cr.O, l5 | 
Na:CO, "4 
Na,SiO. | IIE- 
pH 5.5— 6,5 s6 875 q8—9 
Nhiệt đô (°C) 90- 100 | 70-90 90-95 | 90~ I0U 
Thời gian (phút) I5 — 30 1S— 30 15 - 20 2- 10 20-— 30 
Đặc điểm Chống pi | Xử ly AI | Chãt nhuộm Dùng cho Chịu 
tốt loại lớn | hữu cơ bám nhôm hợp kiểm tốt Ì 
chác tốt kim đồng, có 
mầu vàng 


1. Bịt lễ nước söi 

Al;Ok lác dụng với nước nhiệt độ cao, sinh thành Al;O; H;O. thể tích màng òxi 
hóa nơ ra, bạt lỗ xóp. 

Nước bịt lỏ xốp cần dùng nước khử ion, để tránh tạp chất vi lượng, kiểm chè 
phản ứng với nước, dẫn đến bịt lỗ không có hiệu quả hoặc làm piâm độ trong vuốt của 
màng, Những tạp chát có hại là E1, CE(, SO¿?, PO,” v.v. Ngoài ra. cần phải khổng chế 
chế độ pH, pH nắng cao làm tăng tốc độ phản ứng, nhưng nếu cao quá. sẽ gáy kết tủa 
hyđrôxiL trên bề mại màng, nhưng nếu pH thấp, tốc độ phản ứng thủy phán chậm. 
Thông thường, khống chế pH trong phạm ví pH = 5,5 — 6,5. 

2. Bịt lỗ bằng hơi nước 

Nguyên lý cũng giống như bịt lỗ bằng nước sôi, nhưng cần không chẽ áp suất và 
nhiệt độ. Nhiệt độ cao, độ cứng và chịu mài mòn màng ôxi hóu giảm. Khếng chế áp suất:. 
P=(1 ~-3) x 10ÌPa, nhiệt độ hơi nước 100 — 1C. Bịt lỗ bằng hơi nước gi thành cao. 

3. Bịt lỗ muỗi vô cœ 

Muối vô cơ có tác dụng guy phản ứng thuỷ phân với màng ôx1 hóa. hình thành 
hợp chất hyđrôxit hoạc kim loại điển đầy lỗ xốp có tác dụng bịt lễ. 


4. Bịt lỗ nhiệt độ thưởng 


Bịt lỗ nhiệt độ thương là phương pháp bịt lỗ được dùng rộng rãi trong thời gian 
gân đây, Do tiến hành ở nhiệt độ thấp. cần phải có sự trợ giúp cua chất xúc tiến. Sử 
đụng phương pháp này, thao tác đơn giản. được màng ôxi hóa độ cứng cuo. Khuyết 
điểm của phương pháp này là cần tiến hành xư lý lầu hóa, dung dịch có ion F`',xử lý 
nước thải khó khan. 

Chất bịt lô thường dùng là hệ Ni — E và hệ NI — Co ~ F, cân cứ vào yêu cầu khác 
nhau mà cho thèm các chất phụ gia khác nhau, như chất tạo phức, chất làm đệm, chất hoạt 
động bề mật v.v. Anh hưởng các nhân tố khi bịL lỗ ở nhiệt đỏ thường. gồm các nhân tố vau: 

VẦẺ S101 { 

(1)lonNí và F 

lon Ni” là chất bịt lễ, Fˆ” là chât xúc tiến. Hiệu quá bịt lồ phụ thuộc vào hàm lượng 
lon N› "`, hàm lượng lớn hơn 7mg/dir”. hiệu quả bịt lô tót, trong sản xuất phải bổ sung F 

(2) pH 

0H < 5,5. phản ứng thúy phân bị kiếm chế, hiệu quả bịt lỗ kém. pH > 6,5 ton kim 


loại chuyển thành hợp chất hyđrôxit kim loại, lầm tổn thất hiệu quả bịt lỗ, pH khổnz 
chẻ trong phạm vì 5,8 — 6.2. 


(3) Nhiệt độ bịt lỗ 

Tốc độ bịt lỗ thay đổi theo nhiệt độ. nhiệt độ cao. tốc độ bịt lỗ cao. Nhiệt độ thấp 
hợn 20C. tóc độ bịt ló chậm, nhiệt độ cao hơn 4QC. để hòa tán. Nhiệt độ tốt nhất trong 
khoảng 30 - 35C. 

(4) Tạp chất 

Trong dung dịch thường cố dạng kết tủa, chủ yến là hợp chất của nh. n, không 
ảnh hưởng đẻn chải lưỡng bịt lỗ, có thể loại bỏ bằng phương pháp lọc. Nếu đung dịch 


có ion E*, CIˆ”, SỐ”, PO ¿` v.v. hàm lương quá cao không thể bịt Lồ được. 
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Chương l8 
ÔXI HÓA SÁT THÉP 


Ởxi hóa sắt thép còn gọi là nhuôm đen, sau khi ôxi hóa bể mặt hình thành lớp 
Fe:O;, độ dày màng 0,6 — 1.5 nm, Màu sắc màng Ôxi hóa thay đổi theo thành phân của 
thép. Thông thường có mau xanh đen hoặc đen. Khi hàm lượng Sihc cao có mâu nâu 
đen hoặc màu đen. 

Màng ðxi hóa sắt thép rất mông. tính chóng gì của màng kém. không ảnh hưởng 
rõ rệt đến kịch thước chỉ tiết. Vì thế, ôxi hóa vất thép, dùng để chống sỉ yêu cầu khône 
cao hoặc xử lý bể mặt sắt thếp có yên cầu đạc biệt. Phương pháp ôxi hóa sắt thép gồm 
hai phương pháp: phương pháp ôxi hóa tính kiểm và phương pháp ôxi hỏa trnh axit 
Trong công nghiệp thường dùng phương pháp ôxi hóa tính kiểm. 


L, PHƯƠNG PHÁP ÔXI HÓA TÍNH KIÊM 


1. Nguyên lý hình thành màng ôxi hóa 

Phương pháp ôxi hóa tính kiểm thực hiện ở nhiệt độ cao, thông thường nhiệt độ 
ưên IDO%C. Trong dung dích tính kiểm. chất ôxi hóa trong dung dịch phản ứng với sắt, 
sinh thành Na;FcO; và Na;Fe:O,, sau đó sinh thành sắt ôxit từ tính. 

Khi măng ôxi hóa che phú bề mật kim loại. tốc độ hồa tan của sất và tốc độ tao 
thành màng giảm đi, đến khi dừng phản ứng. Fe:O, thuy phân sinh thành nước và 
Fe;O¿, sất ðxit có nước ở nhiệt đồ cao mật nước kết tỉnh. Sát ðxIt còn ít nước kết tình 
trong dung dịch kiềm đặc có đỏ hòa tan rất nhỏ, dễ sinh thành kết tủa màu đồ trên bẻ 
mặt sắt thép hoặc trung dung dịch, ảnh hưởng chất lượng màng ôxi hóa, Khi gặp trường 
hợp này có thể loạt bỏ bằng phương pháp ôxi hóa lần hai. Tiến hành ôxi hóa lần một 
trong dung dịch NaOH nồng độ thấp. để hình thành hạt nhân kết tính màng xi hóa. 
được lớp màng ôxi hóa mỏng, mịn, khi õxi hóa lần thứ hai, xử lý trong dung dịch 
NaOH nồng độ cao, được lớp màng xi: hóa dày, loại bỏ kết tủa màu đó trên bể mặt, 


2. Công nghệ ôxi hóa sắt thép tinh kiềm 


Công nghệ òxi hóa sắt thép tính kiêm. xem hảng 18 — l. 


Bang {8 — I., Cóng nghệ oxi hóa sat thép Lính kiềm 


Thành phán đụng — Ì Ôxi lười một lần Óxi hóa lui lân: 
dịch (y/J | | ] 1 J 2 
và ché ñð 1 4 
công thế 


tố 
tạ) 


NaOH U- 6% 


NANO, |151-250| Ið—Zm| I9-230|3)- xIỈ 100 —150 [150— XD 
MÀO, TC |. 50~ 


130 — J5)| ts9- 4Ð) 


Xe: N + 


_ KGŒØ, L 25-30 
Nhi đô (C) 135 ~ 145 | 138 —150 | 13⁄0— I35 |I3§— 143 135—140 (145— 152| 135— 145 140 — 150 


Thị |[Thpewbn| 15-4 ] X- ® [ [m-xị 


gin(phuo| TphpRim | l5 ID-XW | 4-60 | ¡5-2 | 4-0 


3. Ảnh hưởng của các thành phần dung dịch và chế độ công nghệ 

(1) NaOH 

Nâng cao nềng độ NAOH. độ dày máng ôxi hóa tăng lên, nhưng màng thô, rời, 
nhiêu lỗ xốp, có khi không được lợp màng 6xi hóa, Nông độ NaOH thấp, màng öxí hóa 
rung, bẻ mật có lứa, 

(2) Chất ôxi hóa 

NaNG: la chất ôxi hóa dùng nhiều nhất. có màng ðxi hóa màu xanh đen, độ 
bóng Lốt. Nhưng nóng độ NaNO; cao, không được màng ôxt hóa dầy. những có thê làm 
tăng tốc độ ôi hóa. màng ðxi hóa móng, kín khít, nông đệ thập, màng ðxi hóa dày, thò. 

(3) Fe? 

Trong đưng dịch cần có lượng nhất định Fe *` mới có thể thu được lớp màng öxi 
hóa mịn, bám chắc. nhưng hàm lượng cao. tốc độ öxI hóa giảm, bề mật đẻ sinh thành 
vết tro. Hàm lượng Fe ” khổng chẻ trong phạm w‹ 0.5 — 2 g1. Trong thực tế sản xuất 
nếu Fe ”` quá lượng. pha loãng băng nước, điểm sôi của dụng dịch vào khoảng [20% 
sau khí sôi, để vên loại bỏ kêt tủa gia nhiệt dung dịch đàn điểm sôi quy định, có thể sản xuất được. 

(4) Nhiệt độ 

Điểm vôi của đụng dịch tang cao theo nông độ NaOH. Nhiệt độ cao, tốc độ óxi 
hóa nhanh. lớp màng ôxi hóa mỏng, mm, Nhưng nhiệt đồ quá cao. tốc độ hòa tan riàng 
nhanh, tao màng chậm, màng thô, Trong thực tế sản xuât tốt nhất xử lý ở nhiệt độ thấp 
một thời elan, lây ra rửa kết tủa lại nâng cao nhiệt độ. 

(5) Thời gian ôxi hóa 

Thời gian öxi hóa có quan hệ với nguyên liệu. Chỉ tiết có hàm lượng cacbon cao 
để ðxi hóa, thời gian 6x) hốa rút ngắn, Chỉ triết hàm lượng cacbon thấp, khi ôxt hóa, thời 
gian ôxi hóa tăng lên. 
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4. Những chú ý khi sử dụng dung dịch ôxi hóa 

(1) Đính kỳ phân tích và điệu chỉnh nồng độ dung dịch. Điểm sôi dụng địch cao biểu 
thị nông đâ NaOH cao, cần phải làm loãng. Ngược lại, cho thêm NaOH. bố sune hàm lương 
NaOH được tính toán theo I0 — 15 gam/C (Nâng cao I?®C bổ sung thêm TÕ~15 gam). 

(2) Trong quá trình sử dụng cần định ký loại bọ kết tủa, Phương pháp loại bỏ. 
Khi nhiệt độ dụng địch thấp hơn IOÓC. cho ghcẻrnn 5 — LƠ m/I, gia nhiệt dụng địch 
đến nhiệt độ quy đình, kèt tủa sẽ nồi lên hề mặt dung địch, lấy dị, Trong quá trình sử 
dụng, nếu chỉ tiết rơi vào bể phải lầy ra để tránh nồng đó Fe ` cao. 

(3) Lớp màng 6vi hóa có lan màu đỏ nâu. phần lớn hình thành khi ấxi hóa lúc 
đầu. vì vậy cần kiểm tra túc đầu khi xi hóa có hiện tượng này khôna, nếu có thì chải tì 
bằng bàn chải làng hoác nhúng chỉ tiết vào đụng dịch CrO,: 150 — 200 g/1 và H:SO, 
1D — [5 g1, ngâm I— 2 phút. sau đó nhuộm lái, 


5. Xử lý sau khi ôxi hóa 
Để nâng cao tính chống gì của màng, sau khi ôxi hóa cần tếu hành xà phòng 
hóa hoặc xử lý điển đầy. Chế đô công nghệ xem bảng IR - 3. 


Bang I§ — 2. Công nghề xử Íý sau khỉ óxi hóa sắt thép 


———— r cà 
: Xử lý điền dây Yử lý xà 
"hanh: phố : "` : lÍ-S 
Thanh: phân dung cịch (gì) và ché đò cáng nghề : h F pòn 1iáá 
K.Cr.O, Ì  50—80 | 
+ 
CrO, 2 
H,PO, | 
=— = 4| 2 : 
Xà phòng | 10— $Sq 
Nhiệt độ (°C) 79 — 00 60 ~ 70 §0T— 100 
Thời gian (phút) ] 0/5— Ì 5— |Ô 


Sau khi xử lý để nàng cao tính chòng gỉ có thể nhúng đầu mấy nhiệt độ 105 — 
110C. thời gian 5 — 10 phút. 


II. PHƯƠNG PHÁP ÔXI HÓA AXIT 

Ôxi hóa tính axit. có thể tiết kiệm năng lượng. hiệu suất cao, môi trường ít ô 
nhiệm, nhưng độ bám chắc của màng không tốt, chống eì kém. trước khi: óxi hóa cần 
phải tẩy đầu tẩy gi sạch. 


1. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ ôxi hóa tính axit 
Xem bảng I8 ~3. 


1Ñ? 


Bảng I§ — 3. Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ öx{ hóa tính axit 


Thành phần dung dịch (g!Ủ) và chế đó công nghệ ! KÍ 2 
Cu(NQ,), ị rã 
CuSO,5H.,O 4 
Š NiSO,6H-O : | 
H,SeO, 3_—5 4 
H,BO, : 4 
HNO, (ml) 30~— 40 
1— 4 Đioxybenzol 2-4 
Zn(H.PO:); 2 
pH_ lo min 
Nhiệt độ (*C¡ | Thường Thường 
Thơi gian (phút) 3—-& 10— 60 giay 


2. Còng nghệ ôxi hóa tính axit 


(1) Xủ' lý trước 


Xử lý trước khi öxi hóa bao gốm tấy gỉ và tẩy dầu. Tây gÏ dùng HCI 1:1, nếu gi 


nghiềm trong tẩy bằng axIt mạnh. 


(2) Ôxi hóa ở nhiệt độ thường 


]öc độ ôxt hóa có quan hệ với nguyên liệu. nếu như thép đúc tốc đỏ ôxi hóa 


nhanh nhất, thép cacbon thấp và trung bình, tốc độ òxi hóa gưm đi. 


Thép hợp kim. tốc độ ôxi hóa chậm nhật. Thông thường dùng nồng độ chất ôxi 
hóa để không chế tốc độ, ôi hóa thép đúc dùng dung dịch pha loãng l 


cacbon thấp và trung bình đùng dung địch E : 5. thép hợp kim dùng dung dịch I : 4. 


(3) Xử lý sau khi ôxi hủa 


Chi tiết sau khi öx( hóa cần phải rửa sạch, tiến hành bịt lỗ băng nước sôi. Trước 


tiên ngâm vào nước xà phòng 1%. thời gian 2 phút sau đó nhúng dần. 


18§ 


: 10, thép 


ä. Công nghệ ôxi hóa khác 


Xem bảng !Ñ-— 4. 


Bảng L8 - 4. Công nghệ ðxi hóa khác 


Thành phần dung dịch (gi) | — Phương pháp Phương pháp Phương pháp 
và chế độ cóng nghệ NaOH — K,Fé(CN),|_ niệt độ thường không kiếm 
NaOH 800 — 900 
NaNO; 80 — 90 
K,Fe(CN), 30 ~ 80 
Na,S,O, 50 ~ 70 
NH,C] 4-7 
HNO, 7— 10 
HO, 5-8 (0 ~— 18 
Ba(NO,); 70 ~100 
MnO, |_ 10-20 
xMn(H,PO,); yFe(H,PO,); 30 - 40 
: Vào bế: 140 ~ 144 
Nhiệt độ (”C) : 15 — 30 90 - 100 
Ra bẻ: 150 
Thời gian (phút) 80 — 9Ù 30 — 60 40~50 
Mầu sắc đẹp, lượn | Tính bảo vệ tốt | Màng mm, chống 
Đặc điểm tiêu hao K,FBCNy | Dung dịch không | øïtốt màu đen hoặc 
lớn. giá thành cao ổn định mầu to. 
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Chương 19 
NHUỘM MÀU ĐÔNG VÀ HỢP KIM ĐÔNG 


Đồng và hợp kim động qua xử lý hóa học và điện hóa được mùng có màu. màu 
sắc của màng quyết định bởi (hành phần và độ dày của màng, Nhuộm màu đồng và hợp 
kim đồng có các màu cơ bản như đó. vàng, xanh da trời, xanh lục, đen v.v, nông độ các 
màu đậm nhạt khác nhau. màu sắc phong phú. Công nghê này chủ vẻu dùng để xử lý bê 
mặt sản phẩm mỹ thuật Irane trí. Phường pháp nhuộm màu đồng và hợp kim đồng có 
nhiều, chủ yếu là phương pháp hóa học, phường pháp điện phản, phương pháp nhiệt 
luyện Phương pháp hóa học được dùng nhiền nhất. 


!. XỬ LÝ TRƯỚC KHI NHUỘM MÀU 
Công nghệ nhuộm màu đồng và hợp kim đồng nÌtư sâu: 
Tẩy dầu —> Rửa nước —> Tẩy axit —> Rửa nước -> Hoạt hóa —> Rửa nước —> 


Nhuộm màu —> Rứa nước —> Rửa nước nóng sây khê — Thụ động hoặc sơn, 


1. Tẩy dầu 

Cần cứ vào chúng loại dâu và số lượng của chúng mà chọn dung dịch và phương 
pháp tây dâu. Nhưng có một số chỉ tiết đồng, khi quét lên chất biến màu không tẩy sách 
trong kiểm. vì vậy có khi phải dùng phương pháp cơ khí để tẩy đi. 


2. Tẩy axit 


Tây axit để tẩy sạch lớp dxit đồng trên bế mặt đồng, nếu không nhuộm màu 
không đều. Mang óxit mỏng hoặc màng ôxit tái sinh trong quá trình xử lý có thể tẩy 
trong dung dịch HaSO¿ 5%. Thông thường nếu là đồng tình khiết dùng dung dịch hỗn 
hợp CrO; và H;SO, để tẩy. đồng hợp km tẩy trong FeCl:. Khi thao tác cần chú ý, sau 
khi tẩy axit phải rửa sạch nựay. 


II. CÔNG NGHỆ NHUỘM MÀU 


4. Thành phân dung dịch và chế độ công nghệ nhuộm mảu hóa học 
Xem hàng [9 — ] và |9 ~ 2. 
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2. Nhuộm mảu điện phân 


Đồng và hợp kim đồng có thể nhuộm mầu điện phân anót. Bởi vì thành phần chủ yếu 
của màng là đồng ôxit, vì thế màng dần dân biến đen. nếu cho một ít (NH¿),M.¿O.;4H›:O, 
màu đen táng lên. Thành phần và chế độ công nghệ xem bảng 19 — 3. 


Bảng J9 — I. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ nhuôm màu hóa học đồng 


E==— E 5ê, Họ 
Thành phun dung h ị 
dịch (gi!) sà chế độ Ì — 1 2 3 4 5 ó 7} 8 | 
ị 
công nghệ | 
4 12 scraieseeẻ | 
K;S 5-25 
t ——— ` 
Ũ KCIO, 10 25 
K.S.O, 10- l5 ị 
ị 
Na.SO.SH.O 120 ị 
— ' 
CuCO.Cu(OI1),H,O Ì 40-60 | 70—100 
Œu5O,SH,O 30 25 
Cu®NO.),3H.O 32 
(NH,.%,NiS,6H,O 25 | 
Ề ị 
Pb(CH.COO), 40 | 
CaCI, ị k?) 
NH1 2)— 2W) + | 
(NH,),Mo,O.4H,O 18 —25 15 —30 | 
NaOH 40—6@0 | 
NH,OH (ml) 20—250 | I40— !80 
Nhiệt độ (°C) Thường I0 Thường | Thường |60-0| 100 | 80 | 80-100 
Vài Vài ".. Vài | Vặi 
Thời gian (phút) 5-15 | Rl§ | 2-3 
phút phút gi | đút 
tứn —> | 
Mẫu sắc màng Đen Đen | Đồng cổ | Đồng cổ lxanh—> | Xanh | Nâu | _ Nâu 
đen 
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Bang 19 — 2. hành phần dung dịch và chế độ công nghệ nhuộm màu hóa hoc 


hợp kim đồng 
hành phận dung địch | ` 
lấn nà *hư đồ cồn nghệ Ị 2 3 4 3 6 7 8 | 
KMnO, " 1 75 
Na,SO.5H.O 50 |50-é0 
CutCO.Cu(OH):HO | ] 50—~60 | 200-210 80 
I_ GÑÄ,5HO l 30 
CÑO)31Ô — ¡ 40 
(NH5), 30 
(NHz5ONSO£@HOØ 5D 
NaŒ1 : 50—60 |200—2I0 l6 
PbíCH;COO).3H,O ìn 
CH.COOH 30 40-53 
C1LO, 20—30 
NaOH 30 
NH,OH(ml7) 350 25 
Nhật độ ŒC} 80 | Thường| 50-70| Thườn | 63 |45 60| 85 |60-735 
XưEiyi vị Vài Vài Vài Vài Vài 
Thời gian (phút) phút | phút phút | phút ò6 | 3 phút 
Ất an gi Đồng Đồ Đến Xanh |Xanh da 
Mẫu sắc Đen cóc cốc | xanh ục | ðliu trời 


Bảng 19 — 3. Thanh phần và chế độ cáng nghệ nhuộm màu điện phân động 


và hợp kím đồng 


Thành phân (gi và chế ] 2 3 
đá cóng nghệ 
NaOH (50-200 | 400 80 — 120 
| (NHj),Mo;O,,4H,O 3_—15 | 50 
K.Cr.O.2H,O 60 ~ 120 
Na,C,H;O.2H,O | 30-60 
C,H,O, (ml/) 80 — 140 
— pH > 12 
¿ 80 - 90 (đồng) 
THIỆN Hỗ LIỀN 60 ~ 7U (đồng ty 60 Thường 
Thời gian (phút) 10 ~ 30 J5 0.05 ~0,35 
| Tím đò — Vàng 
Ạ và 2 —> Vị xU 
Mẫu sắc Đen Đen biện tinh nên 
— Xanh lục 
Hơp km Đông, đồng kẽm Đồng thiếc - Đồng " 
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Chương 20 
PHÔTPHAT HÓA SẮT THÉP 


Phôtphat hoá sắt thép. tiến hành xử lý sắt thép trong đụng địch có muối lon kin 
loại kiểm tính hoặc có iơn Zn”?, Mn'”, Ca”?, Fe*”, trên bẻ mật hình thành màng muối ồn 
định, không hòa tan trong nước. Màng phôtphat thường dùng làm lớp lót cho sơn. lớp 
chống gỉ sắt, thép bôi trơn gia công nguội, giảm ma sát và cách điện. 


I. CHỦNG LOẠI PHÔTPHAT HÓA 


1. Phân loại phôtphat hóa theo nhiệt độ 

(1) Phô(phat hóa ở nhiệt độ cao 

Phôtphat hóa ở nhiệt độ 80 — LOOŒC, tốc độ tạo màng nhanh. độ dầy màng phốt phat 
I0— 30 g/mỶ, tiêu hao năng lượng lớn. kết tửa nhiều. dùng để chóng gí và giảm ma sát của 
sắt thép. 

(3) Phôtphat hóa ở nhiệt độ trung bình 

Phôtphat hóa ở nhiệt độ 5Ù — 75”C, thời gian xử lý 5 ~ 15 phút, độ dầy màng l7 
g/nẺ, là công nghệ phôfphat được dùng rông rầt nhật. Chủ yếu đùng để chống gỉ, giam nua 
sát bôi trơn gia công nguội. 

(3) Phôtphat ở nhiệt độ thường 10 - 400C 

Phôtphat hóa ở nhiệt độ thường tạo màng chậm, tiêu hao năng lượng ít độ dày 
màng 0,2 — 7 gảm”, quá trình phôtphat hóa phải có chất xúc tiến, để nắng cao tốc độ 
phôtphat hóa. 


2. Phân loại phôt phat hóa theo thành phần dung dịch 

(1) Phôt phat hóa hệ kẽm 

Phỏt phat hoá hệ kếm gớm có hệ kẽm, hệ canxi — kẽm. hệ kẽm — mangan, ion kim loại 
trong dung dịch phót phat hóa kẽm lầ Zn ””, thành phần màng Zn:Fe(PO,):4H:O. 
Zn:(PO,);4H,Ø, tan kim dại trợng dựng dịch phôtphat hệ kẽm — rnangan jà Zn '° và số lượng 


ít Ma `”. thành phản màng là Zn:Mn(POA;4H:O, Zn(PO,):4H:O, hệ kẽm — canxi có lọn 
Caˆ**, thành phản màng Zn;Ca(PO,);2H,O., 
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(2) Photphat hóa hệ sắt 

Trong đụng dịch phôtphat hóa hệ sắt có lượng nhất định ion F¿, màng mông, 
trọng lượng màng 0.3 — ! g/n, tính chống gï không cao. nhưng đó bám chác tố, 
thường dùng để sơn lót. 

(3) Phôtphat hệ Mangan 

Phôtphat hóa hệ Munpan có hệ thuần Mangan, hệ Mangan — kẽm, hê Mangan — sắt. 
Thành phẩn chủ yếu trong dụng dịch phốt phát là ion Mn””. màng phốt phat dày, trọng 
lượng màng 10 - 43 g/m”, tính bôi trơn và tính chống gỉ của màng tốt, dùng để làm màng 
chịu mài mồn và giảm ma sắt. 


3. Thành phần và tỉnh chất màng 


Thành phần và tính chất màng quyết định bởi tính chất Kim loại nền và trạng thái 
bé mạt, Thanh phần và chế độ công nghệ phỏtphat hóa xem bảng 30 — T. 


Bảng 20 S— 1. Thành phán và chế độ cong nghé phótphat hóa 


Thanh phán tt ` nà Trọng 
232 _ Jh-nh phí ch Vêu : J^ IẾc 
Loại màng chu yêu dựng ni ii RHEP hàn Bẻ ngaài màng | lang màng 
dịch phối phái VN SP (gim) 
Kẽm = Zn(H.PO,). ' Zm:PO,)4H:O Màu trò nhat 1— 8ì 
phótphaL ' Zm-le(PO,).4H.O —> màu Iro đậm 
! Kẽm canxi j Zn(H:PO,)- Zn:Fe(PO,):4H,O Mau tro nhạt I—15 
phôtphat Ca(H:PO,): Zn›Ca(PO,;.2H:O —> màu tro đậm 
Mangan Mn(H.PO.); Fc.(PO.;:4H,O Mầu tro nhạt l—60 
phôtphaI Fe(H,PO.)- —> màu tro đậm 
Kẽm Mangan| Zn(H.PO,}. ZnFeMn(PO,)2H:O|_ Màu tro nhạt ¡— 60 
phôtphat Ma(H,PO,). —> màu tro đậm 
Sắt phôtphat | Fe(H,PO,), Ec. (PO,)»›§H,O Tro đậm 3—10 
Sát phôtphat Í — NaH.PO, Fe: (PO,);8H:O Màu cầu vồng tro|  0,5- l1 
(muối kim NII,H.PO, Fe.O, 
loại kiểm) 


I\. CÔNG NGHẸ PHÒTPHAT HÓA 


1. Công nghệ phötphat hóa nhiệt độ cao trung bình 
(1) Thành phân và chế độ công nghệ 


Thành phần và chẻ độ công nghẻ phòiphat hóa nhiệt độ cao, trung bình xem 
bảng 20 - 3,20 — 3, 
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Bảng 20 — 2. Thành phần và chế độ công nghệ phótphat bóa nhiệt đọ cao 


Thành phản dụng đích mol 5 làn 5. xã : 
(gil) và chè độ công nghệ : 
xFe(H,PO,›.yMn(H,PO,; | 30-40 | 30-35 
Zn(H,PO,,2H,O E) 30-40 | 28-36 " 
Zn (NO);6H.O 50~6§ | 55-65 | 42-5& | 15-18 
Mmn(NO.). lã—25 
H.PO, | 9,5 — 13.5 | 0.98 - 2,74 
NH,H,PO, 7-9 
Ca(NO,)- [1— 15 
TT „ HHm IR c 
ZnCI. Ì L R sung 
Đô axit lự dò 35-5 | 5-R m7 ..ẽ.ẽ 
Tông độ axit 30—50 | 40-60 | 40-58 | 60-80 | 30-38 —' 
l Nhiệt độ (°C) 94-98 | 90- 98 | 90-95 | 92-98 | §5- 95. 
Thời gian (phúU [15-20 | !S-20 | g-13 | 10-15 6-9, 


Bảng 20 — 3, Thanh phần và chế độ công nghệ phôtphat hóa nhiệt đụ trung bình 


(2) Pha chế và điêu chỉnh dung dịch 
a) Pha chế dung dịch phôtphat 


Cha nước đến 2/3 thể tích bể, sau đó cho các hóa chất đã hòa tan riêng biết vào 
bể, cho nước đến mức quy đính. kbuảy đều. Cho một ít phôi sất để làm tăng tượng tòn 


Fe ~ 


ồn định. Tiến hành phân tích va điều chính đúng dịch. 


b) Điêu chỉnh độ axi! tự do và tổng độ axit 


Thành phần dung dịch | ! l Ọ ỷ 4 
(g/) và chế độ công nghé 
| xFe(H.PO,),yMn(H.PO,, | 30- 40 | 30-35 Í 
Zn(H,PO,),2H.O 0 — 
2n (NO,);6H,O § |_ 30-40 IR-—... 
| Mn(NQ,), 70—100 | _80- I00 
Ni(NO,), 25— 40 80 — I00 I.5 
§ H.ĐO, 4Ã 
—— Chất xúc tiến mm. = ăn: TH: — 
Độ axit tự do J8 - San § S7 4-7 Ì 
Tông đó axiL. 6q~ 100 | Sù-80 60 — 80 30 — 40 
Nhiệt đó (C) 60 — 70 S0 - 70 60 — 70 6Ù— 6Š 
Thời gian (phút) 7-†5 | IU-~15 l0-lã5 | 10-15_ 


trong dung dịch. cho đến khi màu dụng dịch phòtphat biến thành màu vàng nâu 


Độ axit tự do biểu thị tham số hàm lượng H:PO, tự đo trong dưng dịch, thường 
biểu thị FA, tổng đó axit biếu thị tham số tổng đỏ HịPO, và muối phôtphat hòa tần 


] 
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trong dung dịch, biểu thị TA, Ty số axit là AR (TA/FAÄ). Đó axit của dụng dịch phôtphat 
hóa là số mÍ NaOl{ tiêu chuẩn tiêu hao khi dùng dung địch NAOl1 0,1 moi để chuẩn 10 mÌ 
đụng dích nhótphat hóa. Khi dùng chất chỉ thí là phenol phíalcin, số raÌ dụng dịch NaOH 
0.1 mot cản dùng gọi là tổng độ axit, Khi dùng chất chỉ thị là Metyl da cam, số mi dụng 
dịch Ủ.1 moi căn dùng gọi là độ axIt tự do. : 

khi độ axit tự do thấp có thể cho xEe(H;PO,)» yMn(H;PO,); hoặc Zn(H:PO,);, 
thông thường cho với hàm tương 5 — 6 g1, khi độ axit tự do cao hơn T điểm. Khi đề axat 
tự đo cao. cho ZnÓ với hàm lượng Ö.5 g1, độ axit tự do giảm T điểm, Khi tổng độ axìt 
thấp, cho xFc(H;PO¿); yMn(H:PO,); hoäc Zn(H;PO,1›, cũng có thể cho Zn(NO)); hoặc 
Mn(NO;);. Chú xFe(H;PO,); yMn(H;PO,)- hoặc 2Zn(H:PO¿); với hầm lượng 5 - 6 gí 
tổng đỏ axỈt nâng cao 5 — 6 điểm, cho Zn(NO,¿)š 2 p1 hoặc Mn(NOk); 4 g1 tổng đô axit 
nảng cao ] điểm. Tổng độ axit quá cao có thể pha loãng bảng nước. 

(3) Ảnh hưởng của công nghệ phôtphat hóa 

a) Độ axit và tỷ só độ axit 

Nâng cao tổng độ axic có thể nàng cao tốc độ phản ứng phôtphat, màng kết tình 
mịn. Trong thực tế sản xuất. tăng đô at thường khống chế ở giới hạn trên trong phạm 
vị quy định. Nhưng độ äxt quá cao mịine móng, xinh ra nhiều kết tủa. nếu thấp tốc độ 
tạo màng chậm, độ kết ðũnh thỏ, Tổng độ axit phôtphat hóa nhiệt độ cao khống chế là 
40 - 60, phốt phạt nhiệt độ trang bình Không chế lì 60 — 100. 

Độ lớn của độ ax1tL tự do có quan hệ vơi tốc độ hàa tan nhành, chậm của kim loại 
nền. Quá trình tạo màng phốtphat là quá trình ân mòn kim loại nên và hình thành màng, 
Vì thế để được lớp màng phôtphat, trong dung địch cẩn có đô axit tự do nhất định, Độ 
AXIE tự đo cao, sắt hòa tan nhanh, sinh ra nhiều khí hvđô, vì thế dân đến tốc độ tạo 
màng chậm, màng kết trnh thô, nhiều lỗ, đồng thời sinh ra nhiều kết tua, độ axit tự do 
thấp. màng mồng. 

Đỏ axit của dụng dịch phòtphat hóa có thể khống chế bằng tý số độ axit, 1v số độ 
axit nhỏ nehTa là độ axit rự do cao, ngược lại độ axit tự do thấp. Thông thường không 
chế ty sô axi nhiệt đô cao là 6 — 9, khống chế ty số 4xit nhiệt độ trung bình là 10 - 1X. 
khi nhiệt độ ha xuống, tý số axit cần nâng cao thích hợp. 

b) lon kim loại 

Ngoài ion kim loại kiểm, tích số hòa tan muôi phôtphat của nhiều kim loại rất 
nhỏ là chất xúc tiến khi phôtphat hóa. Vì vậy, đụng dịch phôtphat hóa thường cho lon 
kim loại khác với kim loại nền, ví dụ như Zn '”, Mn '?, Ca!” và NỈ” ”v.v. Theo cơ chế 
tác dụng của ion kim loại mà phân làm hai loại, một loại là ion kim loại quy, có điện 
thế dương hơn kim loại nền, nếu nền là sắt, ion Ág”, Cu” v.v. thuộc loại này, chúng rất 
đề thay rhè trên sắt, hình thành Fe kim loại quý, mở rộng vùng catôI. thúc đẩy quá trình 
phótphat. cồn luại khác không sinh ra phản ứng trao đổi trên bể mật kìm loai nên, 
nhưng tấc dụng với PO ;` hình thành ton kim loại muối phôtphat độ hòa tan rất nhỏ. 


thúc đầy tốc độ phôtphat hóa, cải thiên sự hình thành và độ hại của tỉnh thể. 
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©} lon âm 


Trong đụng dịch phôtphat hóa có hai loại ion âm, HạPO, và NÓ, NÓ vv, 
của chất xúc tiến loại öxi bóa. Chất đầu là thành phần chủ yếu tạo màng. chất sau là 
chất xúc tiến của phán ứng tao mànz. Mặc dù cơ chế tác dụng cúa hai loại on này không 
tô ràng, nhưng có tác đụng rãt quan trọng đến tốc độ tạo màng và chát lượng màng. 

Hàm lượng H;PÒ , không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ tạo màng mà còn ảnh hưởng 
đến chất lượng màng. Hầm lượng H;PO,” đạt đến giá tr nhất định mới đảm bảo tốc độ 
tạo măng nhanh, màng kết tình mịn. Khi hàm lương thấp măng không mịn. chống gi 
kém, thậm chí không có màng, khị hàm lượng cao, màng bám chắc kém, ve 1rọ trăng 


trên bể mật chỉ tiết nhiều. lan NO, .NO¿. F' có tác dụng xúc tiến làm tăng tốc độ 


phôtphat, làm màng phôtphat mịn, nhưng không phải là thành phần tạo thành màng 
phôtphat Khi phótphat hóa ở nhiệt độ trung bình và nhiệt độ thường. những iọn này là 


những chàt không thể thiểu. Hàm lượng NO; nhiều, hòa tàn kim loại nên nhanh, màng 
phôtphat mỏng hoặc kết tủa nhiều, để snh ra vết øj vàng, NÓ; là chất xúc tiến tốt ớ 


nhiệt độ thấp, làm giảm số lỗ xốp, năng cao tính chống gỉ của màng. F_ là chất hoạt 
hóa làm tăng tốc đó hình thành hạt nhân tỉnh thể màng phôtphat, nâng cao độ bền 
chống gỉ của màng. 

0) Nhiệt độ 

Hình thành màng phôtphat là quá trình phan ứng thu nhiệt. nhiệt độ có nh 
bưởng rất lớn đến tốc độ phản ứng tạo màng phòtphát, khí phôtphat hóa ở nhiệt độ 
trung bình và thấp cần phải có trợ giúp chất xue tiên, 

e) Ảnh huởng của tính chất và trạng thái bề mặt 

Tính chất và trạng thát bể mặt khác nhau hiệu quả phốt phát hóa khác nhau. 
Thép cacbon cao và trung bình, thép hợp kim để phỏtphat hóa. độ dày màng phôtphat 
đồng đều nhưng kết tỉnh thô. Thép cacbon thấp, màng phòtphat trông, kết tỉnh mịn, nếu 
trước khi phỏtphat tiến hành xử lý ăn mòn thích hợp. có thể nắng cao chất lượng mime. 
Thũng thường, hể mật gia công nóng đẻ tạo thành màng phỏtphat, bề mật gia công 
nguội đo có lớp màng cứng, màu sắc màng phótphaát hóa thu được không đều, cần phai 
tây lớp cứng trong axit mạnh. mới đưạc màng phôtphat màu sắc đồng đều. Khi bé mái 
thô, màng phôtphat dễ hình thành, nhưng sau khi sơn chịu và đập kém. 

j) Điêu chỉnh bà mặt 

Để tạo điều kiện hình thành màng phôtphat, tăng tốc đệ tạo mắng, đùng dụng 
dịch đặc biệt để xử lý bề mát, Chất điều chỉnh bề mặt có ba loại: 

— Chất điều chính bề mặt tính axit: Các axit hữu cơ như axit oxalic. cIIG. 
tactaric v v, có tác dụng khử đi màng ôxi hóa có chất hàn, màng đầu trên sẽ mật chỉ 
tiết, là chất điều chỉnh bề mặt chuyến dùng cho những chỉ tiết sắt thép bàn. Chất điểu 
chính bề màt thường cố nông độ rát thấp, sau khi xử lý không cần rửa nước. trực tiếp 
tiến hành phỏiphai hóa, Công nghẻ điều chính bề mật: axit oxalic H;C:O, 3 - 5 mH. 
nhiệt độ thương, thời gian ! phút. 
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— Chất hoạt động bề mạt: chát hoạt động bể mật là xà phòng hoặc C;-H:;SO¿N:, có 
tác dụng làm giảm sức căng bề mát làm cho màng phôtphat đồng đều 

Công nghệ xử lý xà phòng: xà phòng I0 — 20 g/1, Na;CO. ; |5 — 30 g/1, nhiệt độ 
50 ~ 60C, thời gian 2 — 5 phút. 

— Chất điều chính bề mật muối kim loại: Nhữmg chất này là muối kim loại TT, 
NIn v.v. Hạt keo của những muối kim loại này hấp phụ trên bề mặt săt thép, tạo nén hat 
nhân kết tỉnh tạo màng, làm tăng tốc độ phản ứng, hạt kết tỉnh mịn. Than phôtphát là 
chất điều chính bẻ mật thường dùng nhiều nhất. 

k) Ảnh hưởng của tạp chát 

Tạp chất chủ yếu không phải là chất gốc axit và một số lon kim loại có tác dụng xúc 
tiên, mà là lon như SO¿ˆ C1 và Cu '” v.v. Hàm lượng SO . khống chế phạm vị dưới O,5 g/1, 
nẻu quá lượng quá trình phôtphat kéo dài. màng phôtphat nhiều lỗ, dễ gi. ảnh hưởng của 
CI” giông như SO¿ hàm lượng khống chế dưới 0,5 g1. Lượng rất nhỏ Cu *” làm tăng tốc độ 
phòtphar . khí hàm lượng cao bề mặt màng phôtphat đỏ. tính chống gỉ kém, có thể loại bỏ 
bảng phơt xát, 

(4) Xử lý sau khi phốt phat 

Mục đích xử lý sau Khi phỏtnhat để nàng cao tính chống gì của màng, Chất chủ yếu 
là chất điền đầy muối cromal và chát bịt lỗ hữu cơ, Công nghệ xứ lý sau khi phòtphat xem 
bạne 20 — 4. 


Bảng 20 — 4. Thành phan và chế đồ công nghệ xử lý sau khi phút phat 


Thành phần dụng dịch (g/D , › Ề : [ 
va chế độ công nghệ ' 


K.,Cr.O. 60—80 | 50— Rủ 
CrO, Th. độn 
Na,CO, 4-5 + 
| — — Xâphòng 30 ~ 35 | 
Dầu chống gỉ 100 | 
Nhiệt độ (ỨC) 8§D— 8S 70 — 80 70 ~ 90 80-90 |105-— TIÔ 
Thời gian (phút) 5—10 8— 12 3-5 3_s§ 3—10 


dì 


2. Công nghệ phôtphat hóa nhiệt độ thưởng 

(1) Đặc điểm phôtphat hóa ở nhiệt độ thường 

Nhiệt độ phôtphat hóa tiến hành ớ nhiệt độ thường (20 ~ 35”C). Hệ phôtphat hóa 
ở nhiệt độ thường đa sở ở hệ sát và hệ kẽm. Phôtphat hóa ỡ nhiệt độ thấp thường” cho 
thêm chất xúc tiến để bù đáp khuyết điểm tóc độ tạo màng thấp. Hiện nay đều sử dụng 
chất xúc tiến [ä hỗn hợp nhiều lơại chàt ôxi hóa. Tính năng và hệ chất xúc tiến thường 
dùng ứ nhiệt đố thấp. xem bảng 20 — §., 
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Bảng 20 — 5. Tính năng và he chất xúc tiến thường dùng ở nhiệt độ thường 


1. Tútlt năng ì 
Hệ chải xúc tiến Kết từa lẻ .. Bổ sung bề: ' "PHAN 
NO y/NO;, Ô Thường | - Nhanh. - | B Vú Tà Đơn gian 
NO;/CIO,/NO; Nhiều Nhanh Bồ kẻ: hờn: Đơn gián 
NO; /CIO ; Nhiều “Châm Đ bỏ Thường " 
NO; / chất hữu cơ Rảt tÌ Nhanh PT nh bỏ Thường 
sọc miro ba bộc — cai về 


Đặc điểm phôtphat hoá ở nhiệt độ thường cân phải xử lý điều chính bẻ mặt. Quá 
trình hình thành màng phôtphat là do sự hòa tan kứm loại nền và sư hình thành kết tỉnh 
muối phòtphat, chất xúc tiến ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình hòa tan. Sự hình thành 
mâm 1inh thể đầu tiên chủ yếu do tác dụng của chất điều chính bề mặt. 

Phôrphat hóa nhiệt độ thường được lớp màng rong kết tỉnh mịm. tính nẵng 
chống gỉ và chịu nhiệt độ thấp, không bàng màng phỏtphat hoá nhiệt đã cao, trung 
bình. Phốt phát hóa nhiệt độ thường, triết kiềm năng lượng, piá thành thấp. 


(2) Thành phần dung dịch và chế độ công nghệ phôt phát hóa nhiệt 
độ thường 
Xem bảng 2Ö ~ 6. 


Báng 20— 6. Thành phân và chè độ công nghệ phôtphait háa ở nhiệt độ thường 


( tt -0PieÐMA EEDP 1 5 $ |_ M 3 
x(FcH,PO,\,yMn(H.PO,), | 30-40 | 40—65 
ZwH,PO)2HO | | 60 ~ 70 L 50 ~ 70 ï 
Zn(NO,),6H.O 140 — 160) 50- 100 | 60- 8O | 80- 100 
NaF 3—5 3-45 | 3-45 
ZnO +8 4-8 J ƒ 
NaNO. Ï “...=. 
NaH.,PO, T 
lỆ HO, ho | : Ị : "10 
Na:C:O, | + 
H.O, L S3 
NaCIO, QỈ c2 d4 
' Đô axit tự do 3,/5_—5 3-4 1-4 4-b Xc<š 
Tổng đò axit [85-100] 40-90 | 70-90 | 75-—95š | 10-20 | 
Nhiệt độ (°C) Thường | Thường | Thường | Thường | Thường 
Thời gian (phúI) ÍÏ 30-60 | 30-45 | 30-45 |20-40 >5 
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(3)Những nhân tố ảnh hưởng phôtphat hóa nhiệt độ thường 
a)Zn``. PO, và chất xúc tiền 


Đối với công nghệ phỏtphat hóa hệ kẽm, Zn co PO¿ và chất xúc tiến ảnh hưởng 
trục tiêp đến màng phỏtphat. Thông thường khi nhiệt độ giám. cần nâng cao hàm lượng 
Zn 7” và PO, mới bao đam tốc độ tạo màng nhất định, ở nhiệt đệ thường hàm lượng 


Za ˆ là 1,5 g/, PO¿ là 15 - 25 g1. Khi dùng công nghệ phun hàm lượng có thể giảm đi, 
khi phỏtphat hóa nhúng. hàm lượng cao hơn. Khi sử đụng công aghệ điện đi (công nghệ sơn 
điện di là công nghệ mới dùng để sơn ôtô). hàm lượng Zn hệ thường không chế dưới 2 g/l và 
sho thêm lượng nhỏ ion Ni” và Mn*Ý, để nang cao độ bên chống gỉ và chịu kiểm của 
màng. Khí chọn chất ôxi hóa không chỉ căn cứ vào sự mạnh, yếu của chất ôxi hóa, mà còn 
phân chọn chút öxi hóa mà sắt thép trone hè này không bị thụ động. 

b) Độ axit 

Độ axit tự do cao, tốc độ phôtpha( hóa chậm, có khí không tạo màng phốtphat, 
độ axit thấp làm cho bề mật sản phẩm, toàn bộ hoặc cục bộ thụ động hóa, xuải hiện 
mầng có mầu câu vóng hoặc không có mùng. Tỷ số độ axit phôtphai ở nhiệt độ thường 
cao hơn phôtphat ö nhiệt độ cao và trung bình, thông thường lớn hơn 20. Tỷ vố độ axit 
được điểu chính theo nhiệt độ và độ pH. Nhiệt độ can, tý số axít và pH cần nhỏ, nhiệt 
độ thập tỷ số axit và pH cần lớn hơn. 

c) Điêu chỉnh bê mặt 

Khi phôtphat hóa ở nhiệt độ thường, chát điều chính hề mặt ảnh hường trực tiếp 
đến tốc đệ tạo màng và chất lượng màng. Nếu đùng chảt điều chỉnh bề mật keo Than 
phôtphát thì thành phần dung địch và chế độ công nghệ như sau: Hàm lượng I — 3 g1, 
pH=8-~0. thời niaàn lớn hơn 30 giây, Dung địch xử lý có màu keo trắng sữa. 
nếu biện thành đạng trong suốt thì chất điều chính bề mặt mất biệu quả, cần 
phải thay thế. 


3. Công nghệ phót phat hóa khác 

(1) Phôt phat hóa tông hợp 

Phỏtphar hóa tổng hợp thực hiện bốn công nghệ chủ yếu như tẩy dầu. tẩy gỉ, 
phôtphat hóa, thụ động hóa trong một bế. Công nghệ này đơn giản, rút agắn thời gian, 
nàng cao nâng suát lao động. Nhưng công nghệ này chí dùng để làm lớp lót cho sơn. 
yéu cầu không cao, 

Dung dịch phôtphat hóa tổng hợp gồm có axit phôtphoric, chất xúc tiến. chất tạo 
mùng, phức chất va chât hoạt động bề mật. 

a) Nguyên lý cơ bản 

Chị Jiệt chưa được xứ lý nhúng vào dung địch phôtphat hóa tổng hợp, nhờ tấc 
đụng nhũ hóa thâm thâu. thấm ướt của chải hoạt động bê mặt, làm giảm sức căng hề 
mặt, đông thời đung địch phótphat thẩm thấu màng dấu. làm táng tốc độ tẩy đau. khi xử 
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lý trong dung dịch có đồ axit cao, tẩy được lớp öxt trên bê mặt chỉ tiết. tạo thành 
FcHPO.. Sau khi lấy chỉ tiết ra từ lấy dầu, tẩy gí, không cần rửa. để trong không khí, 
dung dịch và chất hoạt tính tiếp tục phản ứng, hình thành muối sắt phôtphat. tạo nên 
màng phôtphait trên bê mặt. 

b) Thánh phân và chế độ công nghệ 

Xem bảng 20 — 7. 


Bảng 20 — 7. Thành phản dung dịch và chế độ công nghệ phỏ(pnhat tông hợp 


Thành phân dung dịch ! ; 3 4 
(g/Ù và chế độ công nghệ 
H,PO, 50 ~ á0 100 10 mi/I 
Zn(H,PO,).2H.O 30- 40 ] 
ZnO 30 
Zn(NO,J.6H,O I?§ 80 - 100 160 45- §0 
| Mn(NO,, 180-210 | — 9-10 
C,HÓO, s |5 4 
Cr(H,PO,), 5 0.4 — 0.3 3 ¬ 0à 
MẹC]; 03— 044 3 
TiO.SO, 0 
Chất hoạt động bê mãi AS I5— 20 J5 20 20~ 30 
(ml 
Cht nhũ hoá OP (mI/) 10— 15 j \2 
(NH,),MoO, | 
K;€r.Q; 03 
[ HNO, (ml/) 2 ml ¬ 
Độ axit tự do 1D— 15 18 — 25 L4— 25 2 
Tổng độ axit 30 ~ 150 | 75-100 180 ~ 220 25 
Nhiệt độ (0C) s_ 65 —| 50— 65 60 — 65 <85 
Thời gian (phút) 5Š—6 3—]15 


c) Pha chế dung dịch 

Cho HƯPO, vào bể, trong thùng khác cho nước vào ZnO thành dụng hô đậc, 
khuấy đều, dần đần cho vào bể. Sau đó cho Zn(NO,);. CH,O, cho nước làm loãng đến 
2/3 thể tích bể. Sau đó, cho chất hoạt đóng bẻ màt AS, chất nhũ hóa ÖP, khuấy đều cho 
Cr(H,PO,); (trước tiên đùng H:PO;, lam loãng), chợ (TiO;)SO,, cho nước đến thể tích 
quy định, khuấy đẻu, để nguội xử ly băng phôi sát. Điều chính độ axit 
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đ) Bảo vệ công nghẽ 

~ Dung dịch phôtphat hóa tổng hợp cần có ion Fe”, nếu ion Fe'” không đủ. dung 
dịch sẽ có kết tủa nhiều, Khi on Fe đủ, tốc độ phêtphat hóa nhanh, màng kết tính mìn, 
đung dịch ốn định. 

— PhôIphat hóa tổng hợp đùng cho sát thép có đầu mỡ và gỉ nhẹ, nếu có g1 nặng 
cần phải xử lý tẩy đầu. tây g, 

~ Khi thao tác đê phòng nhiệt độ cao, khí nhiệt độ cao hơn 70°C, HNO, đẻ phán hủy. 

— Bồ sung dung địch ở trạng thải nguội, khi dụng địch nóng không được cho 
HNO, đạc và Zn(NO.); răn, 


(2) Phôtphat hóa đen 

Đặc điểm màng phôtphat đen có màu nâu đen, kết tĩnh mịn không ánh hướng đến 
kích thước chỉ tiết, dùng để trang 0í, bảo vẽ chỉ tiết dúc, chính xác. Thành phần đụng 
dịch và chế đó công nghệ phôtphat hóa xem bảng 30 — 3, 


Bảng 20 — k. Thành phan dung dịch và chẻ độ công nghe phótphat hóa đen 


È Thành phản dung dịch tg!l) : 5 
và chế Äô công nghệ 
xEe(H,PO,).. y Mn(H.PO,), 25 — 35 | 55 “ 
CaNG), — ă lr lầ6 ở 
H,PO, = 
Ba(NO )- [ 30 ~ 50 ị 0.57 
Zn(NÓ.), 25 
NaNO, 15-35 
[TT CaO 8§— 12 a7 
—— Đô axíttự đo Bo [2Ä 4.5— 1⁄5 
Tổng độ axII — 24— 36 "Í 58 - 84 
Nhiệt độ (2C) 85 _— 95 96 - 98 
_ Thời gian (phút) ll 30 


Chú ý: Công nghệ L: Trước khi phôtphút hóa, cần nhúng trong dụng dịch Na;S, 

thời pian 5 — 20 piây, không rửa, cho vào bẻ phôtphan, 
Còng nghề 2: cần phải phôtphat 2 — 3 lần: phôtphat hóa lẩn 1, ngam chỉ 
tiết vào trong bể, không thấy bọt khí thì lấy ra, rửa, sau đó ngâm vào Irong dung dịch 


H;SƠ, 15%, thời gian Ì phút, rửa. xử lý phótphat hóa 2 — 3 lần. 
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lÍI. KIỀM TRA CHẤT LƯỢNG MÀNG PHỎTPHAT 


Kiểm tra chất lượng màn phòtphat bao söm bề mặt ngoài, tính chống gi. trona 


lượng màng, độ đày màng. đó hztm chắc màng v.v. 


1. Kiểm tra bề ngoài 


Băng mát thường quan sát màu sắc và tính đông đều của màng, dùng kính hiển vi 
quang học hoặc kính hiển vị điện tử. để vác định kích thước tỉnh thể. Màng phôtphat 
hóa đồng đều, liên tục, kết tịnh mịn không bản. không có chỗ khiếm khuyết, không có 
vết, không có kết tba mầu trắng và bột. xem bảng 20 ~ 9. 


Báng 20 — 9. Tiêu chuẩn kiểm tra bề ngoài mang phútphat 


Loại 
tảng 


Phương pháp 
quan cát 


Mau sắc 


Trang thưa 
ket tỉnh 


Tính đồng đều 


Hệ kèm, 
hệ Mn, 
hệ Fe 


Mất thường. | Màu tro hoặc đen. | 


kính hiển vì 
nhỏ hơn 6 


Màng hé Fe đcn 


Thấy được cấu 
tạo kết tình 


Hệ Zn. 
hệ Mn, 
hệ Ca — Zn 


Mặt thường, 
kính hiển vì 
nhớ hơn 6 


Màu tro đến màu đen 


Khó thấy cấu | Màng dồng đẻu. 


tạo kết tình 


không vết, điểm 


¡ trăng. khỏng ân 


mồn, vết tay 


Mặt thường, 
Hé Ec | mỏ hiển vi 


nhỏ hơn 6 


Màng Ð.]— ï gán có 
mau cÂU vôitp > L g/nỶ, 
màu no đen đăm 


Thày được cấu 
tạo kết tính 


2. Kiểm tra độ bền chống gỉ 


Có hai phương pháp: phương pháp nhúng và phương pháp nhỏ g1ọt. 


(1) Phương pháp nhúng 


Mẫu sau khi phôiphat hóa. ngâm vào trong dụng địch Na] 3%. sau 2 giờ lay là, 
bề mặt không gi là hợp quy cách. Thời gian xuất hiện vết gỉ càng đài, độ bền chống gi 


càng lôt. 


(2) Phương pháp nhỏ giọt 


Dùng dung dịch CuSO;, nho giọt trên màng phôtphat hóa, ở nhiệt độ thường. 
quan sát thời gian biên màu đỏ. Thời gian biển màu đỏ càng dài, chứng tô màng đày và 
mịn. Thời gian biến màu lớn hơa 5 phút màng dày. lớn hơn 2 phút màng có độ đày 
trung bình, thời gian biên màu lớn hơn Ì phút màng mồng. 

Pha chế dung dịch CuSOỐ, như sau: 
CuSO, (0,25 molj]): 4Ù ml 


Ngoài ra còn thông qua thí nghiệm phun muối để phán đoán độ bên chống g1 cua màng. 


NaCI 


(10⁄4): 20 ml 


HT (0.1 mol/l;: Ö.8 mi 


Bị 


“ 


03 


3. Trọng lượng màng và độ dày màng 

(1) Kiễm tra độ dày mảng 

Dùng máy do có từ tính hoặc kính hiển vì kim tương để đo độ đầy màng 
phôtphat . 

(2) Kiểm tra trọng lượng màng 


Kiểm tra trạng lượng màng bằng cách xác định mẫu thí nghiệm có diện tích nhất 
định, sự chênh lệch trọng lượng của máu trước khi và sau khi hòa tan màng, 

Tẩy lớp màng phötphat hệ 2n và Mn, dùng dụng dịch CrÕ; 5% (70 — 80C, 10 —15 
phúU, tẩy lớp màng phôtphat hệ Fe dùng dung dịch NaOH 180 s, EDTA 90 g, H;O 640 g 
(20 — 30C. 15 phún). 


4. Thí nghiệm độ bảm chắc lớp màng 

Tiêu chuẩn ISO quy định: dùng dao đơn hoặc dao 6 lưỡi (cách nhau Imm) có 
góc nghiêng 30° vạch thủng góc đọc ngang trên bẻ mặt màng, cứ cách mm vạch 6 
vạch. vết vach phái sâu he! độ dây màng, sau đó dùng ngón tay trỏ đính nhè nhẹ trên bể 
mặt màng để kiểm tra sự bong màng, 

Phân lam 6 cập như sau: 

Cấp 0: Màng hoàn chình không có vạch nào bong. 

Cáp !: Bong ở chỗ vạch không lớn hơn 5%. 

Cấp 2: Bone màng nám trong khoảng 5% — 1596, 

Câp 3: Bong không lớn hơn 35⁄4. 

Cấp 4: Bong không lớn hơn 651%. 

Cấp 5: Bong lớn hơn 659%, 


Ngài thí nghiệm vạch như trên còn có thể đo độ bám chắc bảng thí nghiệm đột đập. 
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Chương 2] 
KIỂM TRA TÍNH NĂNG DUNG DỊCH MẠ 


I. KIÊM TRA PH DUNG DỊCH 


4. Giấy đo độ pH 

Giấy đo độ pH gỏm hai loại: giấy đo thông thường và piầv đồ chính xác. Khi đo 
cần chú ý: 

a) Tốt nhất trước tiến dùng giấy đo thông thường để xác định phạm vi độ pH, 
sau đó dùng giấy đo chính xác để xác định pH chính xác. 

b) Ciấy đo pH cùng phạm vị pH, sản xuất ở các nước khác nhau. giá 1rị pH có 
sai SỐ. 

€) Đo pH dung dịch, màu sắc ở phân ướt trên giấy đo. 

đ) Giấy đo pH để lâu bị ánh sáng mặt trời chiếu hoặc trong môi trường hóa chất 
đếu mất tac dụng. 


2. Máy đo pH 

Đề xác định chính xác độ pH dùng máy đo độ pH nhãn hiệu khác nhan: 

— Máy đo loại 25 có độ chính xác + Ð.,1 (TÒ mV). 

¬ Máy đo loại PHS — 2 có độ chính xác + 0.01 (1 mV). 

— Máy đo loại PHS — 3 có độ chính xác + 0.01. 

Điện cực so sánh và điện cực đo trong máy đo pH có nhiều loại. nhưng dùng 
nhiều nhất là điên vực thủy ngân và điên cực thủy tỉnh, chúng có thể đo. toàn bộ giá trí 
pH. Nhưng điện cực thuy tính trong axit mạnh (pH < l) hoặc kiểm mạnh (pH > 9) có 
sai số cần phải hiệu chính. Nếu điên cực thủy tính được làm bằng thủy tỉnh đặc biệt có 
thể sử đụns trong dung dịch kiêm mạnh. 

Điền cức thuỷ tỉnh móng dễ vỡ khí dùng phải cần thân. 


II. KIÊM TRA DUNG DỊCH MẠ BÀNG THÍ NGHIỆM HULL 


1. Ứng dụng thí nghiệm Hull trong mạ 

Bể Hull là bể thí nghiệm có thể tích nhỏ hiểu quá tôt, thao tác đơn giản. Nó có 
thể đánh giá rất nhanh phạm vị mát đô đồng điện cho phép và những điều kiện công 
nghệ khác (như nhiệt độ, giá trị pH v.v.) để được lớp mạ tốt, nghiên cứu ảnh hưởng các 
thành phần dung dịch và chải phụ gia, phần tích nguyên nhân xây rà sự cố v.v. Vì vậy, 
thí nghiệm này được sử dụng rộng rãi. 


2. Thiết bị thí nghiệm và cấu tạo bể Hull 


(1) Cầu tạo bê Hull 


Câu tạo cơ bản của bể Hull xem hình vẽ 21.1. Bể làm băng nguyên liệu trong 
suốt, chịu axit, chịu kiểm (như thủy tỉnh hữu cơ) để quan sát thí nghiệm. 


Hình 21.1. Cầu tạo bể Hull 


Giữa anôt và catôt bể Hull không song song, có góc độ nhất định, đó là đặc điểm 
cơ bản của bể Hull. Thể tích dung dịch trong bể Hull chia làm ba loại: 1000 ml, 500 mÌ, 
250 ml. Thông thường dùng hai loại 1000 m[ và 250 mÏl, loại 250 mÌ được đùng rộng 
rãi. Nếu như trong bể 250 ml cho vào 2 gam chất rắn thì nồng độ của nó là 8 g/1, kích 
thước của bể Hull 250 ml, 1000 ml xem bảng 2I ~ l. 


Bảng 21 — 1. Kích thước bèn trong bể Hull (mm) 


Thể tích 1000 mĩ Thẻ = 250 mĩ 


=—= . .——.. 


———-=-—-_=--"-. 
8S: tờ: XôözVBNG? - NUNG SEENGI WAREEEI 
(2) Thiết bị thí nghiệm 

Mạch điện bể Hull giống như bể mạ, xem hình vẽ 21.2. Để làm ổn định cường 
độ dòng điện, dùng thiết bị ồn áp hoặc nguồn điện ồn định. 


Nguồn điện 


Hình 21.2. Thiết bị thí nghiệm bề Hull 
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3. Phương pháp thí nghiệm HuIl 
(1) Chọn dung dịch 


Đề thu được kết quả chính xác. chọn dung dịch phải tiên biểu Khi lập lại thí 
nghiệm. thể tích mỗi lần thí nghiệm phải giếng nhau. Khi đùng anỏt không hòa tan, sau 
L—. 2 lần thí nghiệm phán thay dung dịch. Nghiên cứu anh hưởng của tạp chất vì lượng 
hoặc chất phụ ma số lần thí nghiệm của bể phải iim đi. 


(2) Chọn anôit, catõt 
Anót, catỏt của bể HulL là tâm mỏng, kích thước xem bảng 3] — 2. 


Bầng 21 — 2. Kích thước anôt, catöt bể Huilf (mưn) 


Loại bể Hutl Kích thước catöf Kích thước anót 
Lo 250 mÍ 100 x70 63 x 7Ú 
Loại 1000 m] 125 x 90 8Š x 90 


Anôt dầy 3 - 5 mm, nguyên liêu anôt đùng như trong sản xuất, có thể dùng anôi 
thép không gỉ không hòa tan. Trong một số dung dịch, anóc để thụ động, có thể dùng 
dạng lưới, nhe độ dày không quá 5 mm. Khi dùng anôt cho mạ crôm, cần phải xử ly 
tràng móng chì ôxiL mầu nâu. mới sử dung được. 

Độ dày catôt 0,25 — I mm. tuỳ theo yêu cầu mà sử dung nguyên liệu, có thể 
đùng tâm thép đồng hoặc đồng vàng, bề mật cần phải bóng. bảng phang, 


(3) Chọn cường độ dòng điện 


Chọn cường độ dòng điện căn cứ vào tính chát dung dịch. Nếu mật độ đồng điện 
giới hạn trén cho phép lớn, đùne cường độ dòng điện lớn. thông thường dùng trong 
phạm ví 0,5 — 3 Á, xét ảnh hưởng của tạp chất dùng dòng điện Ô,Š — Ì À. mạ crôm 
bóng dùng đồng điện 5 ÁA, mạ crôm cứng dùng đồng điện ó— LÔ A. 

(4) Nhiệt độ thời gian và thí nghiệm 

Để so sánh, thời gian thí nghiệm Hull phải chính xae, Căn cứ vào từng loại đụng 
địch. thời gian thí nghiệm 5 ~ 10 phút, cường độ dòng điện lớn thì thời gian giảm, 

Nhiệt độ thí nghiệm giếng như trong sẵn xuất. Phương pháp khống chè nhiệt độ 
bằng cách gia nhiệt dụng dịch trước, rồi cho vào bể HỤH, khi nhiệt độ củo hơn 0,5ĐC thì 
bái đầu thí nghiệm. Nếu có điều kiện lắp thêm hệ thống gia nhiệt được khống chế tư 
động và có ống thối khí để khuây trộn dung dịch. 


4. Sự phân bố 


Trên bế Hull. cự ly giữa anôt và catỏt không giống nhau, đo đồ phản bố dòng 
điện ở các bộ phận không đồng đêu. Mãt độ dòng điện catôt ở gần anót lớn, ở chô khác 
thì nhỏ. Sự phân bố đồng điện trên catôt xem hình 21.3, Số liệu mật độ dòng điện phân 
bô trên catôt xem bảng 21 — 3 và 21 — 4. 
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D(A¿dni) 
v 


§ 


10 
L(em) 


Hình 21.3. Quan hệ giữa mái dò dòng điện với các điểm trên catôt của bể Hull 250 mÍ 


Bảng 21 — 3. Sự phản bö dòng điện của bể Hull 250) mÍ 


Khoang cách đến Mặt độ dòng điên D)„ = I K, (A/ảm?) 
K19 23A K, IZ1A | I=2A | I=3A | I=4A | I=S5A 
] Ÿj 10,2 153 204 25/5 
2 35 35 7 10,5 14 175 
3 29 39 58 87 11,6 14.5 
4 L9 In 38 $7 T6 95 
5 Lá TT 14 28 42 5.6 7 
6 L,02 La5 204 3,06 4.08 %I 
7 0.67 U.67 1.34 201 2.68 3/35 
§ ễ T21 MN 0A 0.74 111 1,48 185 
ọ út 0 02 0,3 04 | 05 
Bảng 21 — 4. Sư phán bó đồng điền của bể Hull 1000 mì 
Khoảng cách đèn Mát độ dong điện D„ = Ï K; (AIdm)) 
cm ano(on)E | Kẹ | T=2A | 1=4A | E=6A | I=§A |I=10A |I= 15A 
IR Ï 3.56 65 13 196 2ó. 126 48.0 
Ệ 1.34 47 94 l4 187 23.4 3X] 
"3 181 |- 36 72 109 146 1§.Í 273 
4 2,8 $7 85 114 14.2 313 
§ 23 45 68 ọ H3 17 
6 L§ | 345 543 71 8,8 133 | 
7 14 37 41 5.5 6.8 10,2 
8 I 5 3 46 SỊ 76 
ọ 0.35 0.7 14 21 28 3,5 53 
L I0 021 | 04 0,8 13 1/7 24 3/2 —| 
s T 0084 [ 0,17 0.23 Ũ,5 0,67 0,8 L3 
LI.5 l00251 0,05 0,1 0,15 042 0.35 0.38 
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Từ hình vẽ 21.3, bảng 3] — 3, 3] — 4 thấy sự khác nhau của mật độ dòng điện 
catôt hai đầu rất lớn, bể 250 ml sự khác nhau 50 lần, bể 1000 ml sự khác nhau I30 lần. 
điểu đó có thể đánh giá chất lượng lớp mạ ở mật độ dòng điện khác nhau trên cùng mot 
catôt, từ đó tìm ra phạm vị mật độ dòng điện sử dụng cho phép. 

Mật độ dòng điện các điểm trên catôt, qua thí nghiệm nhiều lần có thể tính toán 
theo công thức sau: 

Bể Hull 250 ml: Dự = I(S,1— 5,24)log L. = IK, 

Bể Hull 1000 mÌ: — D¿=l(5,1— 5.24)logL=IK; 

Trong đó: Dự: Mật độ dòng điện ở điểm nào đó trên catôt (A/dm)): 

I: Cường độ đồng điện (A): 
L: Khoảng cách điểm nào đó đến điểm gắn trên catôt (cm). 

Pham vi ứng dụng công thức khi L = 0,635 — 8,355 em. Công thức trên là két 
quả bình quân mạ thí nghiệm ở cường độ dòng điện khác nhau của bốn loại dung dịch 
thường đùng (mạ đồng axit, mạ niken. mạ kẽm xianua, mạ cacđimi xianua). Do ki 
năng dẫn điện và sự phân cực không giống nhau, nên mật độ dòng điện tính Ia 
là gần đúng. 


5. Phương pháp đánh giá bề mặt lớp mạ trên catốt 

Lúc thí nghiệm thấy rằng, ở cùng một khoảng cách cự ly nhất định trên catót thì 
ở độ cao khác nhau, chất lượng lớp mạ không giống nhau. Căn cứ vào kinh nghiệm thưc 
tế hai đường vạch ngang trung tâm ở catót là kết quả thí nghiệm (hình 21.4). 


Hùnh 21.4. Chọn kết quả thí nghiệm trên caföt 
A. Phản thô cháy đen: B. Phản xám: C. Phần bóng 


Để ghi lại kết quả thí nghiệm trên mẫu, có thể dùng ký hiệu để hiển thị. xem 
hình 21.5. Những ký hiệu này còn chưa rõ có thể ghi thuyết minh ở dưới. 

Ngoài việc vẽ, thuyết mình một số mẫu tiếu biểu có thể quét sơn để bảo vệ lâu 
đài, tra cứu khi cần thiết. 
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Bỏng Mở Chảy hoặc thô Ăn mòn Đón hoặc nứt 


Bản bỏng Vệt Bột hoặc nhánh cây Chảmkim — Lê kim loại nên 


Hình 21.5. Kí hiệu các dạng láp mạ 


6. Bề Hull dùng cho mạ quay 

Bể Hull cải tiến dùng cho mạ quay có đặc điểm giống như mạ quay (hình 21.6), 
ở đoạn gần với mẫu catôt bể Hull đặt một tăm có nhiều lỗ, đường kính và số lỗ theo 
thực tế sử dụng mà quyết định, ở phản dưới catôt, đật một ống khuấy không khí theo 
catôt. Để piống như đặc điểm mạ quay, ở cạnh và đáy bộ phận anôt bể Hull có khoan 
một số lỗ (0¿I0 mm), ở bộ phận cạnh với đáy gần catôt khoan lỏ nhỏ. Số lỗ và đường 
kính lỗ theo thực tế sử dụng mà quyết định. Cuôi cùng bể thí nghiệm Hull đặt trong bể 
lớn, như vậy có thể tiến hành thí nghiệm. Nếu cần gia nhiệt, thiết bị gia nhiệt đật trong 
thùng lớn. thiết bị đo nhiệt đặt ở cạnh anôt trong bể Hull. 


ng khuấy 
Bồ cảm ứng nhiệt không khi Màng ngân 


nhiều lỗ 
Hộ gia nhiệt 


Hình 21.6. Bể Hull dùng cho mạ quay 


II. PHƯƠNG PHÁP ĐO KHÁ NÀNG CHE PHỦ 


1. Phương pháp catôt thẳng góc 

Hình dạng và kích thước xem hình vẽ 21.7. Nguyên liệu là thép mềm hoặc đồng 
đày 0,2 mm, Anot là tấm phẳng nguyên liệu giống như dùng trong sản xuất. Khi thí 
nghiệm, mặt sau catôt cấn phải cách điện, catôt cho ngập vào dung dịch và làm cho mặt 
thẳng góc hướng về phía anôt, thời gian mạ 30 phút. mật độ dòng điện 1 - 3 A/dm', 


2Iu 


Sau khi thí nghiệm làm nhẳng catôt, sau dùng tấm thủy tỉnh hữu cơ có khác vạch 
(trên đó vạch 50 vạch). đánh giá phần trâm diện tích bẻ mặt có lớp mạ. ở bẻ mát cuối 
Phương pháp này chỉ đánh giá dung dịch có khả nâng phân bổ thấp, thí dụ dung dịch 
ma crôm. 


* 


¿L. BE. 


Hình 21.7. Phương pháp catol thẳng góc 


2. Phương pháp lỗ trong 

Phương pháp này dùng catôt trụ trong có lỏ. Đường kính lỗ trong $10 x 50 (mịn) 
hoặc ¿L0 x 100 (mm), nguyên liệu là ống thép cacbon thấp. ống đồng hoặc đông kem. 

Sơ đồ lắp đt thí nghiệm xem hình 21.8. Khi dùng mẫu ngắn có thể đãt anot moi 
bên. Lúc thí nghệm. đật catôt nằm ngang trong bể, hai đầu catôt thẳng góc với anot. 
thông thường mạ thời gian 10— 50 phút. 


+ = + 
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¬—— 
=—— bG 


Phản chưa mạ 


Hình 2I— &. Phương pháp ma lỗ trong 
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Sau khí thí nghiệm mạ xong tẩy nhẹ trong dung dịch thích hợp 2 - § giày (thí dụ 
mạ kẽm xử lý trong dung dịch thụ động Š giây, để trong không khí §Š giây, sảy ki) 
rồi cắt mẫu theo chiều dọc, quan sát đô dài lớp mạ trong lỗ, có thể đánh giá khả nàng 
che phủ lớp mạ (thông thường hiển thi bằng tỷ số đô sâu mạ được và đường kính |ö) 
giá trị càng lớn thì khả nâng che phủ càng tốt. 


) 


Chương 22 
KIỀM TRA CHÁT LƯỢNG CÁC LỚP MẠ 


I. KIỀM TRA BÈ MẬẶT LỚP MẠ 

Kiểm tra bé mát ngoài lớp ma là phương pháp thường đùng để kiểm tra chât 
lượng lớp ma. Dùng mặt để kiểm tra có thể phản làm ba loại: loại đạt chất lượng, loại 
phải làm lại và loại phế phẩm. 

Chỉ tiết có lớp mạ không đạt chát lượng báo gồm những chỉ tiết phải tẩy đi mạ lại và 
loại không cần tẩy lớp mạ mà thêm một sẽ nguyên công nữa (như đánh bóng lại V,v.), 

Bề mặt ngoài lớp mạ không cho phép châm kim, điểm rõ, bong, cháy, tốt. không 
có kết tủa dạng bọt biển. nhánh cây. phải phú đêu lớp mạ trên toàn bò hề mặt. Lớp mạ 
phải có độ bóng đẹp, màu sắc phù hợp, độ mỹ quan phù hợp với yêu cầu sử dụng. 

Căn cứ vào yêu cầu sử dụng của lớp mạ mà chọn những chì tiết đạt chất lượng, 
Đối với lứp mà bảo vẻ trang trí. chọn những chỉ tiết không ảnh hưởng tới bề mặt ngoài. 
Đối với lớp mạ báo vệ, phái chọn những chỉ tiết có tính nàng chống gì phù hợp với yêu 
cầu. bao gỏm cà những chỉ tiet có khiếm khuyết nhỏ, không làm giảm tính năng ăn 
mòn. Ví dụ: vết xước nhỏ, trên bộ phản thú véu có vết giá treo nhỏ, sau khi thụ động có 
vết không rõ ràng v.v. 

Chí tiết phế phẩm bao gồm: chỉ tiết bị ăn mòn nhiều. chỉ nết có khuyết tật về cơ khí. 
chị tiết hàn, đúc có nhiều lô hở lớn. chỉ tiết bị va chạm đoán mạch gây sáy sát lớn v.v. 


II. KIÊM TRA ĐỘ BÁM CHÁC LỚP MẠ 

Độ bám chắc lớp mạ không tốt, nguyên nhân chủ yếu đo khâu chuẩn bị bê mát 
trược khí mạ không tốt. Ngoài ra độ bám chấc còn chịu ảnh hưởng của thành phản dung 
dịch, chế độ làm việc, hệ sò nở nhiệt giữa kim loại nền và lớp mạ. 

Có nhiều phương phấp để kiểm tra độ bám chác lớp mạ với kim loại nên. Phương 
pháp kiểm tra độ bám chắc dựa trên cơ sở sư khác nhan của tính năng cơ khí vật lý của 
lợp ma và kím loại nền, rức là mẫu mạ chịu tác dụng trực tiếp của ngoại lực, nhiềt độ 
pây nên sự biến dạng không đồng đều. Chọn phương pháp nào phải căn cứ vào từng chỉ 
tiết và kim loại na. 


1. Thí nghiệm uốn cong 

Mẫu ma kẹp trên êtô, uốn cong Œ› cong lại nhiều lần, đến khí mẫu mạ đứt rời ra, 
lớp mạ không bị bong hoặc phóng đại -! lần để kiểm tra lớp mạ vẫn bám chấc với kim 
loại nền. 

Dạy kim loại mạ có đường kính dưới lem. quấn quanh trục có đường kính gấp 3 
lần đương Kích dày. thành 19 — 15 vòng kí khít, lớp mạ không có hiện tượng bong. 
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2. Thí nghiệm dũa 
Mẫu mạ kẹp trên êtô, dùng đũa để dũa đi cạnh lớp mạ. Bề mặt dữa tạo tbành góc 
45” với bẻ mặt lớp mạ đến khi kim loại nền lộ ra, lớp mạ không bị bong. 


3. Thí nghiệm vạch 


Dùng đao nhỏ vạch gang. dọc trên bẻ mật lớp mạ. cho tới khi kìm loại nén lô 
ra. số lượng vạch. cư ]y piữa cac vạch không hạn chế, quan sát lớp mạ không co hiện 
tượng bong. 


4. Thí nghiệm gia nhiệt 


Chỉ tiết mạ đưa vào tủ sấy hoạc lò nung. gia nhiệt thời gian 0.5 — L stờ, sau đó 
làm nguội trong nước ử nhiệt độ thường. lớp mạ không tị bong, rÕp 
Nhiệt đô thí nghiệm xem bảng 22 — l. 


Bảng 22 — 1. Nhiệt độ thí nghiệm gia nhiệt 


lZp mạ TU nh P : : ¬ 
l h ” Crôm, niken, đồng, Thức, chỉ 
n. loại nen + crúm, thiác + niken Chị + thiếc 
Thep 300 + 10 150 + 10 
Đồng và hơn kim đồng | 250 + l0 150 + ]0 
Hớm kim kẽm Ï 50 + I0 150 + I0 
| Nhóm và hợp kim nhôm 220 +10 150 + 10 


5, Kiểm tra chất lượng lớp mạ trên nhựa 

Kiểm tra chất lượng lớp mạ trên nhựa chủ yếu kiểm tra độ bám chấc và ổn định nhiết. 

(1) Kiếm tra độ bám chác 

Kiểm tra độ bám chác bảng phương pháp boe và phương pháp kéo. Phương pháp 
bóc là: trên bể mặt đầu mẫu chất đẻo, vạch đường cá độ rộng nhất định và lật lên một 
đầu, kéo lớp mạ theo đường tháng góc với tấm mẫn chất đẻo. Lực bóc lớp mạ có đơn vì 
tính kg/cm. Phương pháp kéo là: trên bé mãt tấm mẫn chất dẻo, vạch ra vùng có diện 
tích nhất đính, đùng đầu kẹp để kéo lớp mạ. Lực kéo đo được khi kéo lớp mạ. đơn 
vị tính kg/cm°. 


(2) Kiểm tra tính ôn định nhiệt 

Do hệ số nở nhiệt của lớp mạ và chất dẻo khác nhau rất lớn. khi nhiệt đồ thấy đối 
sinh ra ứng lực huặc làm giảm độ bám chắc giữa lớp mạ và Kim loại. Tĩnh ến định nhiệt 
phu thuộc rất lớn vua độ đầy và tính chất lớp ma. 

a) Thi nghiêm đột ngột thay đỗi nhiệt độ 

Thí nghiệm sự thay đổi nhiệt độ trong phạm ví quy định. Thay đói nhiệt độ của 
lớp mạ trên chât đẻo, quan sác ở phạm vì nhiệt độ này là sự phá hồng bề mặt và làm 
giảm đệ bám chắc. Khi thí nghiệm dùng phạm vì nhiệt độ cao. thấp, số lần thí nghiệm, 
căn cứ vao. điều kiện sử dụng và môi trường sử dụng rà áp dung. Ví dụ: thí nghiệm chỉ 
tiết chất dẻo mạ của ôtô như sau: 


— Đặt trong tù sấy 85C, thời gian l giờ. 

— Đặt ở nhiệt độ thường, thời gian 15 phút. 

— Đại trong tủ lạnh — 40C. thời gian I giờ, 

— Đặt ở nhiệt độ thường, thời gian 15 phút. 

Qua 4 lần như vậy, nếu độ bám chắc vẫn tốt thì lớp mạ đai yêu cầu. 

b) Thí nghiệm chịu nhiệt 

Thí nghiệm lớp mạ trên chất dẻo chịu nhiệt đệ cao nhất, chị tiết đưa vào tủ sấy 
đăng nhiệt, giá nhiệt đến nhiệt độ nhất định, thời gian 2 giờ quan sắt hiện tượng bong, 
rộp của lớp mạ. Nếu chỉ tiết không có gì thay đổi tiếp tục tảng nhiệt 5C, 

Tiếp tuc thí nghiệm nhiêu lần đến khi phá huy lớp mạ, ta được nhiệt độ cao nhải 
mà lớp mạ chìu được. 


III. KIÊM TRA ĐỘ DÀY LỚP MẠ 

Độ dày lớp mạ là nhân tổ quan trọng đánh giá chất lượng lớp mạ, ảnh hưởng rất 
lớn đến độ bền sư dụng. Đô dày lớn mạ có thể xác định bằng hai phương pháp: phương 
pháp hóa học và phương pháp vật lý. Phương pháp hóa học bao gồm: phương pháp do 
dòng chảy, phương pháp hòa tan, phương pháp nhỏ giọt và phương pháp điện lượng. 
Phương pháp vặt lý bao góôm: phương pháp trọng lượng, phương pháp đo trên máy, 
phương pháp kim tương v.V. 

Sau đáy giới thiệu phương pháp đo từ tính. 


1. Phương pháp đo từ tính 

&{šv đo độ đầy lớp mạ từ tính chỉ đo độ dày lớp mạ phí từ tính trên nền kim 
loài có từ tính, Sai số phép đo là 103%, độ dày lớp ma không nho hơn L,S tưn, Đây là 
phưcme pháp đo không phá hủy lớp mạ được dùng rộng rãi nhất. 

(1) Máy đo 

EKh: đo cho phép sai số +10, 

(2) Các bước đo và chú ý sự cố 

~ Khi đo hiệu chỉnh và thao tác theo cơ bản thuyết minh của máy. 

— Mỗi một máy đo. km loại nên đều có độ dày giới hạn. Nếu kim loại nên nhỏ 
hơn độ dày giới hạn. khi đo cần có tấm đệm nguyên liệu giếng tấm mẫu, làm sáo số 
đọc ra không có quan hệ với độ dày kim loại nẻn. 

— Nói chung khòng nên đo ở chỗ công, chó gần biên. Nếu cần đo ở những vị trí 
này cần phải hiệu chuẩn đặc biết. để tìm ra hè xố hiệu chuẩn. 

— Khi đo bề mặt thỏ. cần phải đa nhiều lần ở những điểm khác nhau. sau lấy giá 
trị trung bình làm độ đày trung bình lớp ma hoc tiến hành hiệu chuẩn trên bề mặt kím 
loại chưa mạ có trạng thái bề mất piống nhau. 

— Khi đo. đầu đo cần phải thẳng góc với bé mái mẫu. 

— Khi đo độ dày lớp mạ chì hoặc hợp kim chì, đầu đo bị lớp mạ bám dính. Nếu 
có hiện tượng trên. bởi lớp đầu mỏng trên lớp mạ để tránh. nhưng không được áp dụng 
đối với lớp mạ Khác. 
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— Lớp mạ Ni — P hóa hoc có 8% P trở lên là lớp mạ phi từ tính nhưng sau khi 
nhiệt luyện lại trở thành lớp mạ có từ tính. Vì vậy, phải đo độ dày lớp mạ trước khi 
nhiệt luyện. Nếu đo lớp ma sau khi nhiệt luyện cần phái nến hành hiệu chuẩn trên mẫu 
trên chuẩn đã qua nhiệt luyện, 


— Độ dày lớp mạ nhỏ hơn 5 um., cần phải đơ nhiều lần để được kết quá chính xác. 
IV. KIÊM TRA ĐỘ BÊN ĂN MÒN I.ỚP MẠ 


1. Khái niệm 

Phương pháp kiểm tra độ bên ăn ncn lớp nát gồm có thí nghiệm ăn mòn để 
ngoài trởi và thí nghiệm tăng tốc độ ân mm Kết quả thí nghiệm ăn mồn ngoài trời là 
căn cứ tiêu chuẩn để đánh giá đỏ dày ;ớp ma. Thí nghiệm tầng tốc đô ăn mòn để kirn 
tra nhanh chất lượng lớp ma. Nhưng bất kỳ thí nghiệm tăng tốc độ ăn mòn nào cũng 
không đại! điên được cho án môn thực tế để ngoài trời, Kết quả thí nghiệm chỉ cùng cấp 
số hiệu tương đổi. 

Phương pháp làm tăng tốc độ ăn mòn gồm có: thí nghiệm phun nước muối trùng 
tính. thí nghiệm phụn nước muối có axit axeiie, thí nghiệm phun ước p- dối có muối 
đóng và axit axec. cao ăn môn, thí nghiệm SỐ;, thí nghiệm ăn mồn định phúni *.,A 


2. Thí nghiệm ăn mòn phun nước muối 

(1) Thí nghiệm phun nước muỗi 

Cán cứ vào thành phần dung địch khác nhau, thí nghiệm phún nước muỏi phân 
thành các loại: thí nghiệm phun nước muỏi trung tính (NSS), thí nghiệm phun nước 
muối có axit axetc (ASS) và thí nghiêm phún nước muối có muối đồng và axit xét 
(CASS). Phương pháp thí nghiệm NSS sử dụng rộng rãi. chủ ky dài, Thí nghiệm ÁSS là 
thí nghiệm tăng tốc tôt. Thí nghiệm CASS là phương pháp tầng tóc độ ăn mòn cho lớp 
mạ đồng — niken — crôm hoặc niken — crôm. 

(2) Pha chế dung dịch nước muỗi 

Khi pha chế dung dịch nước muối phải dùng nước cất hoặc nước trao đối Iòn 
Tổng hàm lượng tạp chất trane nước NaCl không vượt quá 0,4%. Pha chế dung dịch 
NRS có pH = 6 - 7. Điều chính pH bằng NaOH hoặc HCI tình khiết. 

Dung địch NSS cho thêm CH;:COOH, SH CH:COOH hoặc NaOH điều chính 
pH= 3.1- 3.3 được dung dịch ASS. 

Dung dịch CASS và ASS có pH giòng nhau, chỗ khác nhau là dung địch CASS cho 
thêm (0,26 + 0.02 g/1 CuCI;3H:O để )ăm tăng tốc độ ăn mòn và nâng cao nhiệt đô S0 + 2"C. 

Để loại trừ làm tác vòi phun, trước khi thí nghiệm cần lọc đụng địch, Dung địch 
phun chí sử dụng một lân. 


(3) Thiết bj thí nghiệm phun 


Cần chọn thí nghiệm phun phù hợp với tiêu chuẩn. Thể tích thùng phun không 
nhỏ hơn 0.2 mÌ. Thiết bị phun bạo gồm vòi phun muối, buồng phún muối và thùng 
đựng nước muoi. Nguyên liệu làm thùng thí nghiệm không ảnh hướng đến tính nàng án 


mòn của muối, không được phùn trực tịc ð : én râu, piọt dụng dịch muối ngưng đọng ở 
phía nắp thùng không được đọng lai trên máu. Khi sử dụng buông phun phải điều chính 
tốt lượng muối lắng xuống và xác dịnh theo ph rơng pháp dưới đây: 

Trong vùng muối. đặt hai ống thu sạch. ông thu là hat ống có khắc độ, đường 
kính 1Ø em. nối với phần đẫn vào. Diện tích ống thu !à 80 cm, Khi lắp, một đầu gần 
vời nhun. một đầu xa vòi phun. Lương thụ được là mù ,nuõ: (là muối ỡ dang sương mù) 
không phải là chát lông rơi xuống từ mẫu na hoặc ở các hộ phận khác của thùng. Phun 
nước muối liên tục trong 8 giờ. tính toán số mI lắng xuống thu được trong Ì giờ với 
diện tích ống thu 80 cm”. Kết tủa thu được khi tốc độ phun và nồng độ chất thu phải 
báo đảm trong phạm vì gq0V định theo bàng 22 ~ 2. Phương pháp phún liên tục, chủ kỳ 
phún xem hàng 22 — 2, 


Bang 22 — 2. Chế đỏ thí nghiệm phnn các loại nước muối 


Phun nước muôi | Phun nước muối | Phun nước muối có muối đồng và 
trung tính Có xi uxeti axÙ axelác 
Điệu kiện 
Hùng địch NaC1 50+ 5 g/1, MaO 52+ 5 g1 CuCI:2N,O026+ 
ng địc : BẦU Ta 
Biệt Na( 50+ 5 gA cho CH.COOH Ú,02 g1, cho CH;COOH điều chính 
) : 
điều chính pH pH 
pH 65—72 32+01 | 32+0/] 
Nhiệt độ ˆC 3S+2 45+2 4O0+2 
Phương thức _ : 
VỀ hinh: Liên tục ị Liên tục Liên tục 
phun } l 
Nướ ối 15 +05 ml⁄h 15+0.5m ậ 
bà Gia ` ĐNẺ 1.5 + 9.5 ml/h 8O cm” 
làng xuống 80em' 8Ú cm 
' Dung địch muối NCT S0+ 10 g] NaCT S0 + HÀ pH NaCl 50 +10 g1 
| ì ì 
thu được ị pH=6.5 -7⁄2 pH=3.2+0I pH =3,2~0.1 


(4) Yêu cầu và bồ trí mẫu 

8) Số lượng củi tiết quy định là 3 cái. Trước khi thí nghiệm cần phải rửa sạch. 
Phương pháp rửa tuỳ theo chất bản bám trên bẻ mật mà quyết định. Khỏng được sử 
dụng hat mài và dung môi là chất ăn mòn bề mại. 

b) VỊ trí đạt mẫu trong thùng phụm, sơ với phương tháng góc làm thành góc L5 — 301. 

€) Khi thí nghiệm mẫu không được tiêp xúc với nhau, cũng không được va 
chạm với thành thùng cự ly giữa các mẫu làm sao chớ mù muối (muối ở dạng sương 
mù) được lắng xuống trên hểẻ mặt chủ yếu của mẫu. Dung dịch muối trên mẫu 
không được đọng lại trên bề mãt mâu khác. 


t2 
¬ 


8) Giá để mẫu làm bằng phì kim loại như thủy tịah, chất dẻo v.v. Nếu cần treo 
máu, nguyên liệu giá treo không được dùng kìm loại, phải đùng phì kim loại dụng dịch 
trên giá mới không rơi vào bề mái mẫu. 

đ) Sau khi thí nghiêm kết thúc, để khô tự nhiên D,5 — lgiờ, suu đó rửa nhẹ 
để loại bỏ muối còn lăng đọng trén mẫu, phun không khí nén, kiểm tra đánh piá 
cấp sản phẩm. 

(5) Đánh giá kết quả thí nghiệm ăn mòn 

Kết quả thí nghiềm ăn mòn có thể được đánh giá theo cấp bảo vê. quan hệ giữa 


cấp bao vệ với điện tích än mòa %. xem bảng 22 — 3. 


Bảng 22 T— 3. Quan hệ giữa cấp bảo về với điện tích ăn mon 3⁄4. 


Cấp | (9 | 9 ¬ 7 62 |U 2 1l s0 J0áïy (Ì): [ÌỊ sữa "|. Xi 
điện tích Khỏng ì 
ăn mòn Kải <061 |0,1—025l035~05|05—1|1—35|25—5|5— 10|10- 35Ì35— 50 Hi 
bà 
% | 


V. ĐO ĐỌ XÓP LỚP MẠ 

Số lỗ kớn nhớ trên bề mật lớp rủa đến kim loa: nén gọt là lỗ xốp. Số lượng lỗ xốp ảnh 
hưởng đến tính năng bảo vệ lớp mạ, la chí tiêu quan trọng đánh giá chất lượng lớp mạ. 

Có nhiều phương pháp để đo độ xốp: phương pháp quét lên lớp mạ. phương pháp 
dán giấy lọc. phương pháp ngâm. 


1. Phương pháp dán giấy lọc 

Phương pháp đán giấy lọc để xác định độ xóp lớp mạ một lớp hoặc nhiều lớp: 
đồng, niken. crôm, niken — cròm, đồng — niken, đông — niken — crôm trên sát thép và 
hợp kim đồng. 

Quy trình kiểm tra: 

Bẻ mặt mâu phải tấy sạch đầu mỡ, dùng nước cát rửa sạch, để khó. Nếu lấy vật 
ma ở trans bể ra không cần phải tẩy dầu. Dán giấy lọc có thấm dung dịch lèn bẻ mặt 
vật mạ, thành phản dung dịch và điều kiện xác định xem bảng 22 — 4. Sau đó rửa sạch, 
đẻ khô trên tâm thủy tỉnh sạch. : 

Để làm hiện rõ lỗ xếp có thẻ nhỏ trên giấy lọc dung dịch K;Fc(CN¡, 4%, khi có 
lỗ xốp trên nên ‹ất xuất hiện màu xanh, trên nền đồng và hợp kim đồng xuât hiện mầu 
nâu đo, Rửa sạch, đặt trên tấm thủy tỉnh. say khô. 

Cách tính lồ xốp: Dưới ánh sáng ban ngày hay đèn, quan sát các điểm có màu 
trên lớp mạ. Đặt tấm thủy tính hữu cơ có vách Ì em?, sau đó đốt chiếu với toàn bộ sẽ lễ 
đếm dược. Căn cứ vào điên tích giấy lọc tiếp xúc với bề mặt lớp ma mà tính toán số lỏ 
trên ] cm”. đó là độ xốp lớp mưa. 
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Bảng 22— 4. Điều kiện xác dịnh và thành phản dung dịch 


phương pháp dán giấy lục 


la nộ Kữn loại nên hoặc | Thành phần | Hàm lượng | Thời gian | Đác diễm 
ỹ lún tung gùan Bị dụng dịch (gi | tphú lô xóp 
Crôm K;Fe(CN), ID 
Niken — crôm Thép Ì NHỤCI 30 I0 Bờ 
: lếm mùu 
Niken — đồng — crôm NaCT 60 xanh ~ lỗ 
ổnøg và xốp đến 
Cròm — nikcn — crâm Đông bạ ĐI Như trên Như trẻn Như trên # c. 
kim đồn# nên sắt 
K —T thép. 
Đóng và hp K,Fe(CN L0 
ke bit : 3— 1Ô lỂ b 
Niken Eimidšeä NaCI 20 ng màu 
ˆh nâu đỏ — 
Đồng ~ nikc K;Fe(CN}, 10 ỗ xốp đế 
ống : m ° Thép € 10 jỤ xốp đến 
Niken — đồna — niken 20 lớp mạ 
đồng hoặc 
: : K.TE(CN), (0 5 THÊ nh 
Đóng Thép l' Kết " 20 bó Hgnềt 
c = —+ Điểm màu 
F xo K;Fe(CN), 40 vàng — lỗ 
Đồng thiếc Thép 60 5 
c } NaCI1 1Š xốp đến 
K,FeCN, | 19 lớp mạ 
: : mìken 
Thiếc Thép K,Fe(CN), lÙ 5 
NaC 60 | 
— — ~_. 
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nƯỚC. 


Chương 23 
PHẦN TÍCH DUNG DỊCH MẠ 


I. PHÁN TÍCH DUNG DỊCH MẠ KẼM 


1. Phân tích dung dịch muối amôn 
(1) Phân tích kẽm 
a) Phương phán phân tích 


Dùng ống hút, hút I rủ dụng địch mạ cho vào bình tam giác 250 mÌ, cho 30— 4Ó mÌ 


55 ml dung dịch đệm pH = 10. cho vài giọt chất chỉ thị Eriochrôm black TT, dùng 


dung dịch EDTA 0,05 M để chuẩn, dụng dịch ti màu m thành màu xanh đa trời lá 
điểm kết thúc. 


nƯỚC, 


b) Tính toán 
MxVx0,1364x1000 


ZnCI,(g/l = 

Trona đó: 
M: Nồng độ phân tử gam dung dịch EDTA 
V: Số ml dung dịch EDTA tiêu hao. 

c) Chú ý 


~ Phương pháp này dùng để phân tích dung dịch có ít tạp chất. 

— Sau khi kết thúc màu hệ phải làm lạnh, nếu không điểm kết thúc không rõ, 

~ Tốc độ chuẩn nhanh tốt. 

~ Có thể dùng Na,P;Q; hoặc NH.F để che lấp sát sau đó dùng EDTA để chuẩn. 
(2) Phân tích NH,CI 

a) Phương pháp phân tích 

Dùng ống hút, hút ml dụng dịch ma cho vào bình tam giác 250 mỊ, cho 50 mÌ 
3 ml Na;CrO, 1%, đùng dung dịch AgNO; 0,1N để chuẩn, dụng địch từ màu 


“àng chuyển thành màu hơi đỏ là điểm kết thúc. 


b} Tính toán 


NxVx0,0535x1000 


NH,CI(g/1) = 
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Trong đú: 
N: Nông dè đương lượng dung dịch AgNO:› 
V: Số ml dung dịch AgNO) tiêu hao. 
(3) Phân tích H:BO;: 
4) Phương pháp phân lịch 
Dùng ống hút. hút ! mÌ dung dịch mạ cho vào bình tam giác 250 mÌ, cho 35 mÌ 
dung địch hồn hợp glicerin. lác đẻu, dùng dung dịch NaOH 0,1 N để chuẩn. cho đến 
khi xuất hiện màu hơi đỏ là điểm kèt thúc. 
B) Tính toán 


Nx Vx0.06184 › 1000 
I 


H,BO.(g/1) = 


Trong đó: 
Nr: Nông độ đương lượng dung địch NaÖH 
V; Số ml đụng địch NaOH nều hao. 


2. Phân tích dung dịch mạ kẽm axit — phân tích tiên hợp kẽm — nhôm 

(1) Phương pháp phân tích 

Dùng ông hút, hút [ m1 dung dịch ma cho vào bình tam giác 250 ml, cho 9 mÌ nước 
và cho chính xác 4D ml EDTA 0,05 M. I5 ml dung dịch đệm pH = 54, đun sô) 2 phút, để 
nguội cho 3 gio chất chị thí CHO¿N;SNa, 0,2% (nếu dụng dịch có màu vàng nâu cho 
thêm 1 — 2 giot HCH. Dùng dung địch kẽm tiêu chuẩn 0.05 M để chuẩn, đên khi có màu 
tím đỏ là điểm kết thúc (Vị m]), Cho vào dụng địch 1.5 6 NHỤE. gia nhiệt đếu sôi. để nguội 
(nếu dung dịch có mầu đỏ đa cam, chủ I — 2 giọt HCI., chuân đến màu vàng). Dùng dung 
địch kẽm tiêu chuẩn 0,05M để chuẩn đến nu tím đỏ (V› ml). 

Láây [Ó mÍ nước cất, cho chính xác 40 ml EDTA 005M, 15 mĩ dung địch đệm, 
đun sôi 2 phút để nguội, cho 2 giọt chất chí thị CàH›yOyN;SNa,. Dùng dụng dịch kẽm 
tiêu chuẩn 0.05M đẻ chuẩn đến khi có màu tím đỏ (V¿ mỊ), 

(2) Tính toán 
NxÉ, x0,3332x1000 

l 
b) ZnSO,7H;O (g/) =(V;— V;— VJ)M x287,50 
Trong đó: M: Nồng đô phân trở gam kẽm tiêu chuẩn, 
(3) Chủ ý 
— Phường pháp này không sử dụng được khi dung địch mạ có hàm lượng sắt cao. 
— Dung dịch đêm pH = 5,4: Cân 40 g Urotrop»n, cho 100 m] nước, 10 mÌ HCI đạc. 


a) Alz(SỐ,); 1SH:Ö (g/ = 
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3. Phân tích dung dịch mạ kẽm xianua 

(†) Phân tích kẽm 

a) Phương pháp phần tích 

Dùng ống hút, hút 2m) duna địch mái cha vào hình tam giác 350 mỊ, cho EOO mÌ 
nước, cho 0.2 g axi1 ascobic (Vitamin ), lắc đều, cho 15 mÍ dụng đích đêm, vài giọt 
chải chỉ thị Ernochrom T. 10 mÌ dụng dịch HCHO l : 9 lắc đều. Lúc này dung dịch có 
màu đỏ. lập tức dùng EDTA để chuẩn đến khi có màu xanh đa trời. Cho tiếp 1Ò mÍ 
dung dịch HCHO | : 9. nếu dung địch có màu đỏ, dùng EDTA 0,05M để chuẩn đến khi 
có mầu xanh đa trời là điểm kết thúc. 

b) Tỉnh toản 


M x V x0,0654 x 1000 
2 


Zntg/]) = 


Trong đó: 

M: Nông độ phân tử gam dung địch EDTA 
V: Số ml dung dịch EDTA tiêu hao 

(2) Phân tích tổng hàm lượng xianua 

a) Phương pháp phân tích 

Dùng ống hút, hút 1D ml dung dịch mạ cho vào bình định mức O0 ml, cho 50 ml 
nước, cho từng giọt PbCO: bão hòa đến khi xuất hiện kết tủa đen (không cho quá lượng), 
cho nước đến vạch khắc độ, lắc đều. 

Lọc qua giấy lọc khô. Đùng ống hút, hút 10 m[ dung dịch lọc này vào bình tam 
giác 250 ml. cho 90 ml nước, 2 mÌ KJ 10%, 1ð mI NaOH 25%. Dùng dung dịch AgNO; 
0,11 để chuẩn đến khi bất đâu đục là điểm kết thúc. 

b) Tính toán 
NxVx0,098xI000 


NaCN (s/l) = ï 


Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng AgNO; 
V: Sở ml dung địch AgNO; tiêu hao 
(3) Phân tích tống hàm lượng NaOH 
a) Phuong pháp phán tích 
Dùng ống húi, hút Í mÌ dưng dịch mạ cho vào bình tam giác 250 mì. Cho dụng 
địch AgNÓx 0,1N (số lượng bàng lượng phản tích tống xianua), cho 1Ò mỊ BaCt; L0%, 


cho nước 50 mÌ, 2 giọt phenelphtalemn. Dùng dung dịch HCI DJ N để chuẩn đến khi 
màu đỏ mat ở). 
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b) Tĩnh toán 
Nx Vx0,040x I000 
0,5 


NaOH(g/Ù= 


Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng HCI 
V; số mI dung dịch HCI tiêu hao 


II. PHÂN TÍCH DUNG DỊCH MẠ ĐÔNG 


1. Phân tích dung dịch mạ đồng xianua 

(1) Phân tích đồng 

a) Phương pháp phân tích 

Dùng ống húi, hút 2 ml dung địch mạ cho vào bình tam giác 250 mì, cho Š mÍ 
H.SO,, 6 - 8 giọt H;O¿, gia nhiệt đến khi có khói trắng bay lên, để nguội cho 200 mÌ 
nước, cho NH,OH đến khi có màu xanh da trời nhạt, cho 8 — LÔ giạt chỉ thị PAN, dùng 
dung dịch EDTA 0,05M để chuẩn đến khi có mầu xanh lục là điểm két thúc. 


b} Tính toản 
À xE z 0,06355 x1000 
" 
&M x x0,08955 x000 
l 


Cu (gi) = 


CuCN (g7) = 


Trong đó: 
M: Nồng độ phân từ pam dung dịch EDTA. 
V: số ml dung dịch EDTA tièu hao 
n: Số mÍ dung dịch mạ. 
(2) Phân tích NaCN tự do 
a) Phương pháp phân tích 
Dùng ống hút. hút 2 mI dung địch ma cho vào bình tam giác 250 ml, cho 40 mÌ 
nước, 2 m] KI [0% Dùng dung dịch AgNO; 0.1N để chuẩn đến khi bắt đầu xuất hiện 
vấn đục là diểm kết thúc. 
bị) Tỉnh toản 
NACN (/) tự do = NxV == x1000 
Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng AgNO; 
V: số mÌ dung đích AgNO: tiêu hao 
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©) Chú ý 

Giữ dụng dịch lại để phản tích NaOH. 

(3) Phân tích NaOH 

a) Phương pháp phân tích 

Trong dung dịch sau khi phân tích NaCN tư do, cho vào 20 mì BaC|, (0%. chuyển 
vào bình định mức 200 ml. cho nước đến vạch khá độ. lác đều. lọc qua giấy lọc. Dùng óng 


hút. hút 50 mÌ dung dịch lạc này cho vao bình tưn piác 250 ml. cho 50 mÌ nước, vài giọt 
phenolphtalein, dùng đung dich HƠI 0.2N để chuẩn đến khi có màu đỏ là điểm kết thúc. 


b) Tính toán 
NxVx0.0840x1000 


NaOll(g/D) = ñn 


Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng dung dịch HCI 
V: số ml dung dịch HC] tiêu hao 


2. Phân tích dung dịch mạ đồng axít 

(1) Phân tích đẳng 

a) Phương pháp phân tích 

Dùng ống hút. hút 2 m] dung dịch mạ cho vào bình tạm giác 500 ml, cho 8 giọt 
H;O,. ÃO :nÌ nước đun sôi để nguội. cho 150 mÌ nước, )g NH,F và 6 giọt trictanolamin, 
cho NH.OH đến khi có mầu nâu xanh da trời nhạt, cho LŨ — L2 giợt chỉ thị PÁN, dùng 
dung địch EDTA 0.05M để chuẩn đên khi có màu xanh lục là điểm kết thúc. 

b) Tình toán 

Giống như phương pháp chuẩn bảng EDTA phân tích đồng trong dung dịch mạ 
XianuAa. 

(2) Phân tích H;SO¿ 

a) Phương pháp phân tích 

Dùng ống hút, hút 10 ml dung địch mạ cho vào bình tam giác 250 ml, cho tiếp 
{50 ml nước. Dùng dung địch NaOH 1N để chuẩn đến khi kết tủa sinh ra không mất đi 
là điểm kết thúc. 

b) Tính toán 

NxYVx0.049x1000 
LÔ 


H.SO .(g/Ù= 


Trong đó: 
N: Nồng độ đương lượng dung dịch NaOH 
V: Sa m] đụng địch NaOH tiêu hao 


cA 


c) Chú ý 


Khi chuẩn phải từ từ, đặc biệt khi gân đến điểm kết thúc cần chú ý kết tùa xuất hiển. 


3. Phân tích dụng dịch mạ đồng piro phôtphat 
(1) Phân tích đồng 
a) Phương pháp phân tích 
Dùng ông hút, hút I ml dung địch mạ cho vào bình tam giác 250 mÌ, cho 100 ml 
nước, cho 6 giọt chất chỉ thị PAN. Dùng dung dịch EDTA 0,05M để chuẩn, dung dịch 
từ màu đỏ đến màu xanh lục là điểm kết thúc. 
b) Tính toán 
Cu (s)=MX VX00635 X 1000 
Trong đó: 
M: Nông đò phân tử gam dung dịch EDTA. 
V:; Số m] dung dịch EIYTA tiêu hao. 
(2) Phân tích tống gốc píro phôtphat 
a) Phương pháp phân tích 
Dùng ống hút. hút I mÌ dụng dịch mạ cho vào bình tam giác 300 m], cho ]00 m] 
nước, vài giọt chất chỉ thị PAN. Dùng dung dịch EDTA 0,05M để chuẩn từ màu đỏ đến 
màu xanh lục là điểm kết thúc. Sau đó cho 10 — 15 mÌ CH;COOH 1N để pH = 3.8 - 4, 
cho chính xác 25 ml (CH;COOH)›:Zn 0,2M, lúc này dung dịch từ mau xanh lục biến 
thành màu tím. đưn sôi để nguôi, rồi cho vào bình định mức 250 ml. cho nước đến vạch 
khắc độ, lác đen, lọc qua giấy lọc khô. Lấy chính xác LŨO m] đưng dịch lọc cho 
vào bình tam giác 250 mì. cho T0 - 15 ml dung dịch đệm pH = L0. Dùng dung 


dịch BEDTA 0,05M để chuẩn, dung dịch từ mầu tím đến màu xanh lục. đa cam 
là điểm kết thúc. 


b) Tính toán 
(CAMJ22,5M,W,) x Ñ? 
Lá) 


P.O;` (g/D = 


Trong đó: 
M¿: Nông độ phân tử gam duag địch (CH;COO);Zn 
V›; Số ml dung dịch (CH:COÔO);Zn tiêu hao 
M¿;: Nông đỏ phân tử sam dung dịch EDTA 
V;: Số mi dung dịch EDTA tiêu hao 
n: Số mÍ dụng địch mạ (tức là l ml) 
c) Chú ÿ 
Cho 10 — I5 ml CH.:COOH ì!ÑN để điều chỉnh pH, phải dùng giấy đo pH chính 
xác để đo, muôn có pH = 3,8 — 4 lúc đầu cho 10 ml, sau đó cho dần dản. 
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HI. PHÂN TÍCH DUNG DỊCH MẠ NIKEN 


1. Phân tích niken 


(1) Phương pháp phân tích 
Dùng ống hút, hút 10 ml dung dịch ma cho vào bình dịnh mức 100 ml, cho nước đèn 
vạch khác độ, lắc đều. Hút 10 ml dung địch loãng này cho vao bình tam giấc 250 ml, vho 
Ilg KF, lắc đều để KF hòa tan, cho 30 mÌ nước. lúc này đụng địch có vấn đục do ket lúa 
MẸF; sinh ra. Cho hiếp LÔ ml dung dịch đệm pH = I0, cho một ít chỉ thị Mirexit, dùng 
dung dịch EDTA 0,05M để chuẩn. dung địch từ màu vàng đến mầu tím đó là điểm két thúc. 
(2) Tính toán 
Ni (g/) =M xVW x 00587 x IUD0 
MNISO,7HẠO (g/)=M x V x 0.2808 ⁄ 10/0 
Trong đó: 
M: Nông độ phản tử gam dung địch EDTA 
VY; Số m] dung dịch EĐTA tiẻu hao. 
(3) Chủ ý 
~ Khi gản tới điểm kết thúc, tốc độ chuẩn phải chậm, nếu không sẽ cho kẻt quả co. 
— Không cho chát chỉ thị nhiều, nếu không điểm kết thúc không rõ ràng. 


2. Phần tích HạBO; 
(1) Phương pháp phân tích 


Dùng ống hút, hút ! ml dung dịch mạ cho vào bình tam giác 250 ml. cho 9 mị 
nước, 25 ml hon hợp glicerin, dùng dung địch NaOH IN để chuẩn, dung địch chuyển từ 
màu xanh lục nhat đến raàu xanh đa trời là điểm kết thúc. 

(2) Tính toán 

NxVx0.0618x1000 


H,BO,(œg/Ù)= : 


Trong đó: 
N:.Nồng độ đương lượng dung dịch NaOH 
Vị: Số ml dung địch NaOH tiêu hao 
(3) Chú ý 
— Dung dịch biến từ màu xanh lục nhạt —> xanh đa trời —> tím đó. Nếu đu \ 


kết thúc màu xanh da trời khó khống chế, có thể chuẩn đến màu tím đỏ. sau đó trừ đi sí. 
rnl quá lượng (khoáng Ö.3 ml). 

— Để kết quả chính xác. độ axit dung dịch phải bảo đảm trong phạm vì pri = Š- Š.Š 
(nếu không ở phạm VI này, cần phải điều chỉnh). 

~ Hân hợp slieêrin: căn 60 g Natricitrx hòa tan vào nước, cho 600 ml elicêrun, 
cho 2 g phenolphtalein (hòa tan môi í† trong côn nónp) cho nước cất đến L lít, 


3. Phân tich hợp chất Clorua 

(1) Phương pháp phân tích 

Dùng ống hút, hút 5 mĩ dung dịch ma cho vào bình tam giác 250 mÌ, cho 50 mÌ 
nước, vài giọt K;CrO, bão hòa, đùng dung địch AøNO; 0,1N để chuẩn, đến khí kết tủa 
màu trắng hơi có màu đỏ nhạt là điểm kếi thúc. 

(2) Tính toán 

Vz0O5R^ 0 
NaC(g/1)= 5 0,05RXx JDDD 
Š 
NxVx0,L188 ⁄ ¡000 
3 


NiCI,6H,O (g/h 


Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng dụng dịch AgNO: 
V: số mI dụng địch ApNO: tiêu hào 
(3) Chủ ý 
— Nếu pH < 4. cho một ít NaAHCO; để điều chính p]] lớn hơn 4 (không dùng 
NasCO¡) rồi tiên hành phân tích như trên, 


— Trước khí chuẩn có thể cho 5 mÌ Nitrobenzen để dễ quan sát điểm kết thúc. 
IV. PHÂN TÍCH DUNG DỊCH MẠ CRÔM 


1. Phân tích CrO; (Phương pháp 1) 

(1) Phương pháp phân tích 

Dùng ống hút, hít 5 mÌ dung dịch ma cho vào bình định mức 10Ò m[, cho nước 
đến vạch khắc độ. lắc đều. Dùng ống hút hút 5 ml dung địch loãng này cho vào bình 
tam giác 250 mÌ. 

Cho tiếp 90 ml/] nước, [0 mI H:SƠ,, ] : 1, 5 — 10 mỊ KI 20%, lắc đều. Dùng 
dung dịch Na;S,O, để chuận đến khi có màu vàng nhạt. Cho 2 ml tỉnh bội, nếp tục 
chuản đến Khi màu xanh đa trời mật dì thành màu xanh lục là điểm kết thúc. 

(2) Tính toán 
NxVx0,0333x 1000 


O = 
CrÕ; (g/) 0.25 


Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng dung địch Na,S:Ớ, 
V; Số mÏl dung địch Na;S5Õ; tiêu hao 


2. Phân tích CrO; (Phương pháp 2) 

Để nguôi dunp dịch đến nhiệt độ thường, cho vào ống đong 500 ml. mặt dụng 
dích cách miệng ông đong 30 mmì. Dùng tỷ trọng kế đo tỷ trọng, tra bảng đưới dây tìm 
được nồng đê CrO,, 
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Tỷ CrO, Tỷ Tý Tỷ CO, | Tý | Ty 
trọng (g/0 trọng trọng trọng tg/Ð trọng trọng ˆ 
Lôi I5 (10 | 143 L9 Phối 1,28 đỤ6 
102 29 111 157 L20 286 128 422 
\.03 43 R 171 Lời 300 | 1430 1a 
L0 | 57 1,13 I8 | 122 | 316 mMIIEEE.T 

| 105 7] | L4 200 I23 | 330 | 133 | 46 
1.06 85 I,15 215 1.24 316 133 485 
107 100 1,16 329 1,25 330 LẠ4 500 

[ LØ 14 | 1,17 243 126 345 135 si 
100 129 | 1/18 257 137 | 36A | 


3. Phần tích HạSO¿ (Phương pháp 1) 

(1) Phương pháp phân tích 

Dùng ðng hút, hút 10 mì dung dịch cho vào cốc đun 400 mí, cho T00 mÌ nước 
(nếu có kết tua phải lọc), cho 30 m] hỗn hợp rượu ètytic, đun sôi LÔ phút, cho tiếp LJ 
ml BaCl; 10%, khuấy đều. Đun sôi 1 phút, đc yên trong Ì giờ. Lọc qua giáy mịn khong 
tro, rửa băng nước nóng, axit hóa bàng axit HCI vài lần. Dem giấy lọc và kết tủa cño 
vàn cốc sứ đã biết trọng lượng, sấy khô, nung, để nguội trong bình hút ẩm, căn để bịct 
trọng lượng BaSO,, 


(23) Tính toán 


420 x I00 
H40) 0/0 5 n= ` 


Trong đó: 

G: Trạng lượng kết tủa 

(3) Chủ ý 

— Nung kết tủa BaSO; ở nhiệt độ 800 ~ 900%C. nhiệt độ cao quá BaSO, phân hủy. 

— Sau khi cho BaC];, kêt tủa có mầu vàng, thì Cr"” nhiều, chưa khử hoàn toàa. vì 
sinh ra BaCrO„ kết tủa, lúc này phải làm lại. cho lượng nhiều hỗn hợp rượu etylic. để 
Cr”^ khử hoàn toàn. l 

- Hôn hợp C;H,OH : HCI : CH,COOH =I:1:I 

— Nếu kháng có lò nung, có thể dùng phương pháp sấy trước khi cho BaCT.. Sau 
khi đun sõi dụng địch. cho 5ml CUH/O-N; khóng có H;SO,, sau đó cho BaCÌ,, tiếp tục 
đưn sói. để lắng một thời gian, lọc qua phêu thủy tỉnh số 4, rửa bảng HCI 15 và nước 
nóng nhiều lần. Sấy ở nhiệt độ [20C. 


4. Phân tích H;SO¿ (Phương pháp 2) 


(1) Phương pháp phần tích 
Dùng ống hút. hút LÔ mÌ dung dịch ma cho vào cốc 400 rn[, cho TDÔ mÌ nước, +‡Š 
ml hôn hợp rượu étylic (C:H,OH : HCI : CH:COOH = L: 1: |), đun sôi 15 nhút. Sân 


sở 
L2 
ai) 


đó, vừa Khuảy, vừa cho đần đần 10 mỊ BaCl; 10%, đun sốt | phút, để yên 1 giờ. Lọc quá 
giấy lọc mịn. Dùng nước nóng axit hóa bảng HCI, đẻ rửa kết túa đến khi không có on 
Bari. Lây kết tha và giấy lọc cho vào cốc cũ, cho 1Ô — 30 mÌ nước, 10 mÌ NH.OH, dùng 
ống hút cho 25 mì EDTA. gui nhiệt 60 ~ 709C, khuấy để kết tủa hòa tan hoàn toàn. Để 
nguội. cho 5 mÌ NH,OH và vài giọt Eriochrom T. Dùng dung dịch kẽm 0,05M để 
chuẩu., dung dịch từ màu xunh đa trời chuyển thành màu nâu đồ là điểm kết thúc. 


(2) Tính toán 


Trong đé : 


(M,V,—M,V, x0.098 x 1000) 
)0 

— (M,V,~M,V, x0,096 x1000) 

: 1Ô 


H,SO,(g/Ù = 


SOI (@/ĐÐ 


M,: Nông độ phản tử gam dụng dịch EDTA. 

Vị: Số mi dung địch EDTA tiêu hao 

M;: Nồng độ phản tứ gam dung dịch kẽm tiêu chuẩn 
V;: Số ml dụng dịch kẽm tiêu chuản tiêu hao 


V. PHÀN TÍCH DUNG DỊCH MẠ BẠC 


1. Phân tích dưng dịch mạ bạc thiosunnhat 

(1) Phân tích Ag 

a) Phương pháp phân tích 

Dùng ống hút. hút 5 mì đụng dịch mạ cho vào bình tam trúc 250 tnÌ. Để trong tủ 
hút độc, cho FÔ mì HNO; đặc. 10 ml II;SO, đặc, gia nhiệt đến kh có khói trắng. Khi 
kết tủa màu vàng hòa tan hoàn toàn, để nguội, cho 30 ~ 40 mí nước, để nguôi nhỏ 2 — 3 


giọt chất chỉ thị NH,Fe(SO,);. Dùng dụng địch NH.CNS 0,IN để chuẩn. đến khi có 
màn đỏ xuất hiên là điểm kết thúc. 


b) Tính toán 


Trong đó: 


Aae (sa) 


— Nx Vx0.108x 1000 
he < 5 


N: Nông đo đương lượng dung dịch NH.CNS 
V: Số mì dụng dịch NH,CNS tiêu hao 


(2) Phân tích Na;S;Ö¿ 
a) Phương pháp phân tích 


Dùng ông hút. húc Í mÍ dụng dịch mạ cho vào bình tam giác 250 ml, cho 5 ml 
HCHO 40, làc đếu. Để yên 15 phút, cho L ml chất chỉ thị tính bột. Dùng dung dịch iôt 
0,1N để chuẩn đến khi màu xanh da trời không mất đi trong nửa phút là điểm kết thúc. 
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b) Tỉnh toán 
NxVx0,238 x I000 
Ị 


NxVx0,1482 x I000 
l 


Na;§›O,5H.O (g/) = 


(NHU):S›O¿ (gíh = 


Trong đó: 
N: Nồng độ đương lượng dung dịch iôt 
V: Số mí dung dịch tôt tiêu hao 
(3) Phân tích Na;SO; 
a) Phương pháp phân tích 
Dùng ống hút, hút I ml dung địch mạ cho vào bình tam giác 250 ml, cho 50 ml 


nược, dùng dụng dịch lột để chuẩn đến khi mầu vàng mất dị, Cho thêm Š mÍ tính bột, 
tiếp tục chuẩn cho đến khi mầu xanh đa trời không mất di là điểm kết thúc, 


b) Tính loán 


NÍV —=.. lk0063x I000 
108xN: 


Na;SO: (g/1) = 


Trong đó: 
N: Nắng độ đương lương dung địch tồi 
V: Số ml dung dịch sốt tiêu hao 
Ag: Số gam bạc trong 1 lít dụng địch 


2. Phân tích dung dịch mạ bạc xianua 

(1) Phân tích Ag 

Theo phương pháp phân tích Ag trong dung địch thịo sunphat. 
(2) Phân tích hợp chất xianua 

a) Phương pháp phân tích 


Dùng ống hút, hút [ ml dunsg địch mạ cho vào bình tam giác 250 mì, cho 5Ø mÌ 
nước, 6 — 8 giọt KI 10%. Đùng dung dịch AgNO; đề chuẩn đến khi sinh ra màu vàng 
nhạt không mất đi là điểm kết thúc. 


b) Tỉnh toán 
Nx†É,x0,131000 
I 


KCN tự do tg/)= 


Trong đó: 
N:_Nồng đệ đương lượng dung dịch AgNO; 
Vị: Số ml dung dịch AgNO; tiêu hao 


> 
b2 
`» 


(3) Phân tích Na;CO; 
a) Phương pháp phân tích 
Cho 2 giọt Phenolphtalcin vào đong dụng dịch trên, sau đó dùng HCI 0,2N để 
chuẩn, đèn khi màu đỗ mặt đi là điểm kết thúc, 
b) Tỉnh toán 
K,CO.tg/) =N XVX0.069 X ¡000 
Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng dung dịch HCI 
V: Số ml đụng dịch HC] tiều hao 


VI. PHÂN TÍCH DUNG DỊCH MẠ VÀNG 


1. Phân tích vàng 

(1) Phương pháp phân tích 

Hút 5 m] dung dịch mạ cho vào bình tam giác 300 ml, cho 20 ml HCI đun đến khô 
(tiến hành trong tủ hú, sau đỏ cho Š — 7 mÍ nước cường toan (hồn hợp 3V HCI + IV 
HNO,) để hòa tan, đưn ở nhiệt độ 70 — RỨGC đến khi trở thành dạng bột nhão (không được 
khô). sau đó cho 80 mỉ nước nóng đẻ hòa tan và rửa thành bình. San khi để nguội, cho LŨ 
ml HCT I : 3 và 2 — 3 mL KE 10%, để ứ chỗ tối 2 phút. Cho 5 ml chất chỉ thị tỉnh bội. Dùng 
dụng địch Na;SO: để chuẩn. đến khi màu xanh đa trời mất đi là điểm kết thúc. 


(2) Tính toán 


N» Vx0,0985 x1000 
5 


Autr/l)= 


Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng dung dịch Na›S;O, 
V: Số mì Na28%©; tiêu hao 
(3) Chú ý 
Trong quá trình khử HNO:. khóng để dung địch khô hoàn toàn hoặc khô cục bó 
để tránh muối vàng phản hủy, Nếu có kết tủa không hòa tan, nên cho một ít HCI và 
HNO; để hòa tan. sau đó làm bay bởi lại. 


2. Phân tích hợp chất xianua 


(1) Phương pháp phân tích 


Dùng ống hút. hút š mÌ dung dịch mạ cho vào bình tam giác 250 ml. cho 50 mĨÌ 
nước. cho 2 mÌ dụng dịch KT 10%. Lập tức dùng đụng địch AgNO¡ 0.IN để chuẩn đến 
khi hơi có màu vàng đục là điểm kết thúc. 


(2) Tính toán 


KCN tg/)) = N x V x0,13 x 1000 


Nx VxÐ.09R x 000 
Š 


NaCN (e/) = 


Trong du: 
N: Nông độ đương lượng dung dịch AgNO;¿ 
V: Số mì dung dịch AgNO; tiêu hao 
3. Phân tích NaOH 
(1) Phương pháp phân tích 
Đùng ông hút, hút 10 ml dung địch ma cho vào bình định mức 200 mÌ. chó lượng 
AgNO; 0,IN bằng lượng để chuẩn hợp chất xianua tự đo, chụ 40 — 50 mI BáC!: 10%, 
cho nước ]àm loãng đến vạch khắc độ. lắc đêu, lọc qua giấy loc khó. Dùng ống hút hút 
4Ø mÍ dung dịch lọc này (tương đương với 2,5 m[ đụng dịch m4), cho vào bình tam siác 
250 ml. Cho tiếp 50 mì nước, 2 — 3 giọt chất chị thị Phenolphtulcin. Dùng axit HC] 
0.2N để chuẩn cho đến khi màu đỗ mất đi là điểm kết thúc. 
(2) Tính toán 
Ñx Vx0,040 x 1000 


n 


NaOH (g/l) = 


Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng dung dịch HCI 
V: Số ml dung dịch HCI bu hao 
n: Sä ml dung dịch mạ 


VII. PHÂN TÍCH DUNG DỊCH MẠ THIẾC 
1. Phân tích dung dịch mạ thiếc tính axit 
(1) Phân tích Sn"? 


a) Phương pháp phân tích 

Đùng ông hút, hút 10 ml dung địch mạ cho vào bình ram giác 250 mÍ, cho 50 mÌ 
nước, 20 mì HCI đặc và 5 mi chất chỉ thị tình bột, dùng dung dịch iôt tiều chuẩn để 
chuản. đến khi có màu xanh da trời xuât hiện trong l phút là điểm kết thúc. 

b) Tính toán 
NxVx0,591x1000 

10 
NxVx0.16074 x 1000 
1Ô 


Šn”? (g/1)= 


Sn§O, (g/)) = 


Trong đó: 
N: Nồng độ đương lượng dung dịch iốt tiêu chuẩn 
V: Số mÌ dung dịch tiêu hao 


(2) Phân tích tổng lượng thiếc 
a) Phương pháp phán tích EDTA 


Dùng ống húi. hút I0 ml dung địch mạ cho vào bình định mức L00 ml, cho 10 
mịÌ HCI, làm loãng đến vach khác độ, lắc đều. Hút 20 ml dung dịch này ttương đương 
với 2 rnl dụng dịch ma). cho vào bình tam giác 300 mỊ, cho 2 giọt H:Ô: 302, đùn sôi 
nhỏ lửa 2 phút, cho nước 60 mÌ và 25 mÌ EDTA 005M, đun sôi nhỏ lửa, để nguội ở 
nhiệt độ thường, cho 3Ô mì upotropin 30%, 6 giọt Cạ(H;yO:N,SNa, (Xylenloage), đùng 
dụng dịch Ph(NO.): để chuẩn, khi màu vàng chuyển thành màu đỏ là điểm kết thúc. 
Cho 3 — 4 g NH:E, lắc đều cho đến khi họa tan, nếu đụng dịch có màu vàng, lại dùng 
Ph(NO)); để chuân, đến khi có màu đỏ. ghí số mì Pb(NO¿); đã tiêu hao. 


b) Tỉnh toán 


M>Vx0,1187xI000 
2 


Šn (g/) = 


Trang đó: 
M: Nồng độ phân tử gam của Pb(NÓ,); 
V: Sở mÌ dung dịch Pb(NO)); tiêu hao 


(3) Phân tích gốc SO _ 


a) Phương pháp phân tích 
Dùng ống hút, hút 1Ö ml dung dịch mạ cho vào bình định mức 250 mÍ, cho nước 
đen vạch khắc độ. lắc đều. Dùng ống hút, hút 25 mÏ dung dịch cho vào bình tam giấc 
300 ml. Cha 150 ml nước. 5 mÌ] HCI đac, gia nhiệt đến sói, cho dung dịch BaCl: 10% 
quá lượng, để kết tua hoàn toàn, đụa nhỏ lửa 5 phút, để yên qua đêm. Đun sôi dụng 
dịch. loc qua gáy lọc mịn. dùng nước nóng rửa đến khi hết gốc CT' thì dừng lạt (kiểm 
tra bàng AgNO,). Cho giấy lọc và Kết tủa vào cốc sứ, đã biết trọng lượng, sấy khả, nung 
đến khi trọng lượng không đôi. biết được trọng lượng BaSO,. 
bJ Tính toản 
SOz (g/) = G <U.4115 x 1000 
Trong đó: 
G: Trone lượng kết tủa 
Chú ý: Kết tua BaSO, thu được có thể phân tích bàng phương pháp thể tích 
f'I2TA. các bước phản tích xem phân phản tích H;SO, trong dung dịch mạ crôm. 
(4) Phân tích H;SOs tự do 
a) Phương pháp phân tích 


Dùng ống hút, hút Š mÍ dụng dịch mạ vào bình tam giác 25Ố ml, cho 2 — 3 giọt 
chất chỉ thị Tropaeolm OO, dùng dung dịch NaOH 0,2N để chuân đến khi có vần đục 
hoặc chất chỉ thị mầu đó chuyển thành mầu vàng là điểm kết thúc 


ta 
h3 


b) Tỉnh toán 
H,SO, tư da is] = NV cc x 1000 


Trong đo: 
N: Nồng độ đương lượng NaOH tieu chuẩn 
V: Số m[ dụng dịch NaOH tiêu hao 


2. Phân tích dung dịch mạ thiếc tính kiêm 

(1) Phân tích tông lượng thiếc 

a) Phương pháp EDTA 

Theo phương pháp phán tích tổng lượng thiếc trong dung dịch mạ thiếc äaAI. 
phương pháp EDTA. nếu dung dịch Không có Sn”`. bẻ qua bước cho HaOs, 

b) Tỉnh toán 
Á x V x 0,2667 x 1000 


Na,SnO: (g/) = 
2) 


(2) Phân tích NaOH tự do 

A) Phương pháp phân tích 

Dùng ống hút. hút 1D ml dung dịch mạ cho vào bình ram giác 250 ml. cho 50 mÌ 
BaCl;I0 %, đến khi có két tủa trắng. cho vài giọt chảt chỉ thị Thymolphtalein 
(Cu„HzOÖ¿), dùng dung địch HCI 0,2 N để chuẩn đến khi mau xanh mất đi là điểm kết 
thúc, khi chuẩn phải lắc đều. 

b) Tính toán 
#NxVx0,040x L000 


NaOH tự đo (8/1) = 
lệ) 


Trong đó : 
N: Nóng độ đương lượng dung địch HCI 
V: 5ð m] dung dịch HCI tiêu hao 


(3) Phân tích Sn ` 

Phân tích Sn”” giống như phương pháp phân tích Sn”? trong dung dịch mạ thiếc axit. 
(4) Phân tích Na:CO: 

a) Phuơng pháp phân tích 


Dùng ống hút, hút ! — 5 ml dung dịch mạ cho vào bình tam giác 600 m1, cho 300 
mì nước. Đun sôi dung dịch, cho từng giọt BaCl; 30% để kết tủa hoàn toàn làng xuống. 
Lọc qua giấy lọc mịn trung bình, đùng nước nóng rửa đến khí hét kiểm, cho kết tủa và 
giấy lọc vào bình ram giác. Cho I00 ml nước, vài giọt chất chỉ thị Methyt da cam. đùng 
dung địch HCI IN để chuẩn đến khi có mầu đo. lại cho thêm 5 mÌ, ghi lại số mì HCI đã 


2 
+ 
1L) 


tiêu hao. Gui nhiệt đến sôi, để CÔ+ bay đi, đứn sôi 3 phút, để nguội. Cho vài giot chất 
chỉ thị Phcnolphtalcrn. đùng dung dịch NAOH 1N để chuẩn đến khi có mầu đó. phí số 
ml NaOH đã tiêu hao. 


b) Tính toán 
(N,V,=N;V,)x0,053 x 1000 


qa 


xa,CO., (/l) = 


Trong đó: 
N¡: Nông độ đương lượng dụng địch HC] tiêu chuẩn 
Vị; Số mí dụng dịch HC] tiểu hao 
N;: Nồng đó đương lượng dung địch NaOH tiều chuẩn 
V:: Số ml dụng dịch tiêu hao 
N: Số ml dụng dịch mẫu 


VIII. PHÂN TÍCH VÀ PHA CHÉ DUNG DỊCH CHUÀN 


1. Dung dịch HC! tiêu chuẩn 


(1) Pha chế 
0,1N: Lấy 9 m] dung dịch HCTI tính khiết (ty trọng 1,19) pha loãng nước đến [ lít. 
02N: Lây )8 ml HCI tính khiết (1y trọng 1.19) pha loãng đến L lít. 
(2 ) Phân tích 
Cân chính xác Ó,L — Ú,15 ø Nau;CO; tình khiết (chính xác đến 4 con số), đã sấy ở 
nhiệc độ 120°C., cho vào cóc 250 ml, cho 120 mÌ nước, khuấy đều cho tan hết. Cho 3 — 4 
giọt mêty| da cam, dùng HC] đã pha để chuẩn đến khi có mầu đó là điểm kết thúc. 
" G 
_ Vr0.053 
Trong đé: 
N: Nông độ đương lượng dung địch HCI 
V: Số mI dung địch HCT tiêu hao 
G: Trọng lượng Na;CO, (g) 


2. Dung dịch NaOH tiêu chuẩn 
(1) Pha chế 


0.1N: Cân 4,5 8 NaOH tỉnh khiết. hèa tan trong nước, làm loãng đến I lí. 
1N: Cân 4Š 8 NaOH tịnh khiẻt, hòa tan trong nước, làm loãng đến L lít. 


(2) Phân tích 


Cân chính xác 4 p KHC,H,O, (chính xác đến 4 con số) đã sấy ở nhiệt độ 120", 
Cho vào cốc 350 mI, cbo 1Ô mÍ nước. gia nhiệt để hòa tan. cho 2 giọt Phenolphfalein. 
Dùng dung dịch NaOH đã pha để chuẩn, cho đến khi màn đỏ nhạt là điểm kết thúc, 
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1ê G 
_Vx0,2042 
Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng NaOH 
V: Sô ml dung dịch NaOH tiên chuận 
G: Trọng lượng KHC,H,O, 


3. Dung dịch Na;S§2O; tiêu chuẩn 
(1) Pha chế 
005M: Cân 12,5 g NasS:O;5H2Ð hòa tạn trong nước, cho Ô,T g Na;CO., làm 
loãng đến ï lít. 
(2) Phân tích 
Cân chính xác 0. — 0.3 g KÍO; (chính xác 4 con số), đã sấy ở nhiệt độ | 80C, 
cho vào cốc 400 ml. Hòa tan trong ŠÖ mÌ nước, cho L5 mì KI20% và 10 m[ H;SO, 1. 5. 
để yên trong 3 phút, cho nước đến 150 m], Dùng đụng địch Na;S:O, D.IN để chuẩn đến 
khí có màu vàng nhạt, cho 5 mÌ chất chỉ thị tình bột, lại tiếp tục chuẩn cho đến khi 
màu xanh đa trời mất đi là điểm Kết thúc. 
T G 
Vx0.03467 
Trong đó: 
N: Nông đỏ đương lượng dung dịch Na,S:O, 
V: Số ml dụng dịch Na;S:Õ: tiêu háo 
G: Trọng lượng KIO, :g) 


4. Dung dịch iôt 0,1 N tiêu chuẳn 

(1) Pha chế 

Cân )3s tốt tỉnh khiết và 40g KẾ, hòa tan trong một ít nước. Sau khi tan hoàn 
toàn làm loãng đen 1 lít, cho vào bình nâu đẻ chô tối. 

(2) Phân tích 

Dùng ống hút, hút 25 mì] dung dịch Na,S:O- 0,IN đã nha chế và phân tích. chủ 
vào bình tam giác 150 mÌ. Dùng dung dịch đã nha để chuẩn đến khi có mầu vàng nhạt, 
cho 5 ml chất chỉ thị tính bột. lại tiếp tục chuẩn cho đến khí màu xanh đa ười lì điểm 
kết thúc. 


Trong đó: 
N: Nông đỏ đương lượng dung dịch tốt 
V; Số mÍ dung địch iôt tiêu hao 
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5. Dung dịch AgNO; 0,1 N tiêu chuẩn 
(1) Pha chế 
Cân chính xác Ì7 g AgiNO: tính khiết, đã sấy ở nhiệt dò 120C, thời gian 2 giờ. 
Để nguội trone bình hút Ẩm, hòa tan trong nước, lim loãng trọng bình định mức đèn Í 
In. đựng trong bình nàu. 
(2) Phân tích 
Cân chính xác Ø.^5 — 0.3 g KCI tình khiết (chính xác 4 con sô), đã sấy ở nhiệt độ 
110, cho vào bình tam giác 300 ml, cho 100 ml nước để hoà tan, cho 3 — 3 giot 
K;CrO, bão hòa. Đừng dụng dịch AgNO; để chuẩn. đàn khi kết tủa màu trắng hơi đỏ là 
điểm kết thúc, 
.. 
Vx0.07455 
Trong đó: 
N: Nông độ đương lượng dung dịch AgSO; 
V; Số mÌ dụng địch AgNOy tiếu hao 
G: Trọng lượng KẾI (#) 
6. Dung dịch EDTA 0,05M tiêu chuẩn 
(1) Pha chế 
Cân chính xác 0,4 g kẽm tình khiết (chính xúc 4 con số), chủ vào bình tam giác 
250 ml, hòa tan trong HCI I : 1, pìa nhiệt để hòa tần hoàn toàn, để nguội. Cho vào bình 
định mức 190 mỊ, cho nước đến vạch khác dộ. lắc đều. Dùng ống hút. hút 20 m{ dụng 
dịch này cho vào bình tạm giác 250 mỉ, cho SỐ mÌ nước, cho NH:OH đến khi dung 
dịch có tính amônlac. Chợ I0 mỊ dụng dịch đệm pH = 10, vài giọt chất chị thị 
Eriochrôm T, lặc đều, dụng địch từ màu đỏ đến màu xanh da trời là điểm kết thúc. 


_ Vx0,06538 

Trong đó: : 
M: Nồng độ phản tử gam dung dịch EDTA 
V: Số mI dung dịch EDTA tiêu chuẩn 
G: Trọng lượng kẽm (g) 


7. Dung dịch kẽm 9,05 M tiêu chuẩn 
(1) Pha chế 


Can chính xác 3,268Š g kẽm tỉnh khiết, hòa tan trong HCTI L : 1, cho vào hình 
định mức và làm loãng đến 1000 mI. khóng cần phản tích, hoặc căn 14.4 g ZnSO,7H,O 
hòa tan trong nước, làm Joäng đến I lít. 


(2) Phân tích 

Dùng ống hút, hút 20 ml dung địch kẽm 0,05M vào bình Tam giác 250 mÌ. cho 
50 ml nước. dùng NHẠOH để điều chỉnh pH = l0, vài giọt chất chỉ thị Eriochrôm T, lác 
đều. Dùng dung dịch EDTA 0.05M đẻ chuan, dụng dịch từ mầu đỏ đến màu xanh đa 
trời là điêm kêt thúc. 
_ 9,05» V 
_— 20 


M 


Trong đó: 
M: Nếng độ phản tử gam dung dịch kẽm 
V: Sẽ nữ dung dịch EDTA tiêu hao 


IX. PHA CHÉ CHÁT CHỈ THỊ VÀ DỤNG DỊCH ĐẸM 


1. Metyl da cam 
Cân O,I ø Maty] đa cam hồa tan trong LÔÔ mỉ nước nóng, nếu có chất không hòa 
tan phai lọc. 


2. Eriochrome Black T 

Cân 0.5 g Eniochrom Black TT hòa tan trong 25 mÍ C;H.OH và 75 ml Trietanolamin. 
3. Chỉ thị PAN 

Cân 0,2 g PAN hòa tan trong 100 m[ C)H.OH. 

4. Murexitde 

Cán 0,2 g Murexitde và 100g NaCT. mài nghiên hẳn hợp đồng đều, 

5, Phenoiphtalein 

Cân lg Phenolphtalein hòa tan trong §0m] C:H:OH. sau khi hồa ran, cho nước 


làm loảäng đên 100 ml. 


6, Ca;H;a¿O›;N;SÑNaa: Xylenlorange 
Cân 0.2 r €\,H-;O;:N;SNa, hòa tan trong 1ÔO mÌ nước. 


7. Chỉ thị tỉnh bột 


Cân [ø tính bột hòa tan. cho ít nước, khuấy thành hồ, cho IÖÔ mÍ nước đun sỏi, 
khuấy đều, đun sôi. để nguội, cho vài giọt CHCI.. 


8. Thymolphtalein: C;gH;yØ, 
Cân 0.1 g C;yH,O; hòa Lần trong 100 mì C;H.OH. 


9. Dung dịch đệm pH = 10 
Cân S1 p NH,CÍ thoa tan trong nước, cho 350 mÌ NH,OH đặc. làm loãng đến L lí, 
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Chương 24 
XỬ LÝ NƯỚC THÁI MẠ 


Nước thải mạ gồm có axit, kiểm. xianua, các ion Cr*5, Cn"?, NỈ”, Ngoài ra. còn 
có các chất hữu cơ. những chất này đều có đóc. hại nhất định, làm ð nhiễm môi trường, 
ảnh hưởng tới sức khỏe con người, 


I. XỬ LÝ NƯỚC THÁI C CRÒM 

Nước thai có crôm sinh ra trong quá trình mạ crôm, thụ động hóa ta kẽm, mạ 
đồng và hợn kim của chúng, lun Cr"^ có tính độc rất mạnh. Phương pháp xử lý nước 
thải crôm có nhiều loại, chủ yếu là phương pháp hóa học, phương pháp điện phân, 
phương pháp trao đối tem. phương pháp hấp phụ than hoại tính, phương pháp cô đặc bay hơi v.v, 


1. Phương pháp hóa học 

Phương pháp xử lý nước thải Cr*” là phương pháp khư kết tùa. 

Bước !: Trong điều kiến tính axI, dùng SO;, NaHSO,, FeSO,, N.,H,H.,Ó, phôi sãt 
lam chất khừ. để khử Cr*® thành Cr?, 

Bước 3; Cho các chất tính kiếm Na›CO:, NaOH, CaO v.v. để nàng cao độ pH 
nước thải. làm cho Cr** thành Cr(OH); kết tủa, sau đó loại bở. 

(1) Phương pháp dùng NaHSO; 

Phương phấp này dùng NaHSO, hoặc Na;CO,, Na¿S:O;¿, Na,S;Ö; cho vào nước 
thải đẻ khử Cr* thành Cr**. Phản ứng như sau: 

2H,Cr;O; + 6Na,SO; + 6H,SO, —> 2Cr;(SO;¿); + 6Na;SO, + 8H,O 

Phản ứng sinh ra Cr”`, sau khi nâng cao pH = 6.5 — 7,5, sinh thành Cr(OH» két 
tủa. lấy kết tủa. : 

Phán đoán điểm kết thúc phản ứng bằng phương phấp so màu. do phản ứng giữa 
CrT^ vơi DỊ phenyÍ carba2ide, tạo thành hợp chất có màn đỏ. 

Hiện này, dùng NaHSO; đè xử lý Cr”, có hai phương thức: Phương thức xứ lý 
tập trung hoặc xử lý trên dòng chấy. 

Phương pháp xư lý tập trung là: cho nước thải có chứa crôm chảy vào bể chứa, 
khi đat đến số lượng nhát định, dùng bơm đưa vào thùng phản ứng, tiến hành xứ 
lý khử — kết tủa, Công nghệ như sau: 

- Bế chứa nước thải đạt đến thể tích nhất định, khuây đều, đùng H;SƠ, điều 
chình pH <3; 
— Phân tích hàm lượng CT*Ẽ: 


~ Cán cứ vào nồng đọ Cr*, tính toán cho chất khử theo tỷ lệ, khuấy bằng không 
khí nén, thời gian IS phút: 

— Để vên nhiều giờ, phân tích hàm lượng Cr*Ê, xem cố đạt vẻu cẩu xử 'ý không: 

— Khi Cr"” đạt đến tiêu chuẩn thải ra, dùng bơm đưa vào bể kết tùa. khuấy đêu 
và cho NaOH 20%, điều chỉnh pH = 6,5 - 7, khuấy 1S phúc 

— Để yên nhiều giờ. thải nước ở phía trên hoặc dùng nước lại: 

— Lãy kết tủa. thu hồi xử lý. 

Đặc điểm của phương pháp này là: Có thể xử lý nhiều loại nước thải có chứa 
crôm, đem nhiều loại nước thải có chứa crôm tập trung vào bẻ chứa, xử lý gián đoan, dễ 
điều chính pH. để cho các bóa chất, khống chế phản ứng. 

Phương phán xử ly trên đồng chảy là phương pháp xử lý tuần hoàn toàn diện 
nước thải. Nó có đặc điểm sau: Công nghệ xứ lý nước rửa và công nghệ xứ lý nước thái 
làm một. cho hóa chất ít, tính thực dụng cao, quản lý dễ tiết kiệm nước, chiếm diện tích 
nhỏ. đầu tư ít. Chất Cr(OH); kết tua , rửa 2 — 3 lần, để làm sạch góc SO ¿Ỷ, CÔ đặc. sảy, 
nung t200°C được CT:O, có thể dùng được. 


Công nghệ xử lý như sau (xem hình 34. L). 


Bẻ Bê 
mạ > Lm nước 
cröi 


Bẻ làm 
đặc 


Hinh 24. I. Phương pháp xử ly nước thai dùng NaHSO, 
(2) Phương pháp dùng FeSO,— nước vôi 


Phương pháp đùng FcS5O, — nước vôi là phương pháp cũ nhất để xử lý nước thái 
crôm, thích hợp với nước thát crôm có nồng đó thay đôi lớn. Điều chỉnh nước thái crôm 


có pH = 3, nước thái ở dạng Cr.O„` , cho FeSO,. Fer” khử Cr** thành Cr*', sau đó cho 
nước vôi. điều chỉnh pH = 7~ 9, Crˆ* và Fe"Ì sẽ sinh thành hợp chất hyđrôxit kết tủa. 


2. Phương pháp hắp phụ than hoạt tính 


Than hoạt tính co thể hấp phụ Cr+b. còn có tác dụng khử, Vì vậy, than hoạt tính 
vừa là chát háp phụ vừa là chất hóa bạc để làm sạch nước thái crôm. Trong môi trường 
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axit. pH <3, than hoạt tính hấp phụ CrẺ" trên bé mặt. khử thành Cr”Ẻ, Khi than hoạt 
tính hấp phụ đến bão hòa, cho vào đụng dịch axI, ion Crˆ" được hập phụ sẽ giải phóng 
ra. than hơat tính được túi sinh. 

Thiết bị hấp phụ than heát tính được chế tạo thành bỏ, có bán trên thị trường. 

Tái sinh than hoạt tính dùng hai phương pháp: tái sinh kiểm và tái sinh axit. Tái 
xinh kiểm dung dịch NaOH 8 — I5%. Lượng chất tái sinh và thể tích than hoại tính 
giống nhau thời gian tiếp xúc 30 — 6Ö phút. Than hoạt tính sau khi tái sinh kiểm. tiến 
hành hoại hóa bảng axI. 

Nông đó H,SƠ¿ Š — 10%, lượng dùng bằng một nửa than hoạt tính. 

Dung địch tái sinh axit là H;SO, 10 — 20%, lượng dùng bằng mới nữa than hoạt 
tính, thời gian ngâm 4 — 6 giờ. Dung địch tái sinh crõm sunphat, có thể dùng để chế tạo 
thuốc đánh bóng. 

Trong sản xuất dùng cóng nghệ hấp phụ than hoạt tính hai cột hoặc ba cột. 


3. Phương pháp trao đổi ion 

Phương pháp trao đổi ion là phương pháp dùng nhựa tổng hợp cao phân tử tiến hành 
trao đổi ion. Trong nhựa có nhóm gốc hoạt tính. cú năng lực trao đổ: tan, không hòa tán 
trong nước, axit, kiếm và các chất hữu cơ. tiến hành trao đổi hoặc hấp phụ chất có ion não 
đó. sau đó dùng chất hóa học nào đó rửa nhựa, làm cho chất hấp phụ thoát ru. 

Tác dụng trao đổi tính chọơn lọc của nhựa trao đổi ion có thể loại bô tạp chất có 
hại như: crôm, đồng, niken, xianua v.v. Phương pháp này dùng để xử lý nước thải nồng 
độ thấn. lượng nước lớn, có thể thu hòi kim loại và sử dụng lại nước rửa. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải phương pháp trao đổi ion như sau: 

Lọc nước thái + Trao đổi tan dương —> Trao đổi lon âm —> Tái sình nhựa —> 
Có đặc thu hồi crôm. 

(1) Lọc nước thải 

Nước thải trước khi đi vào cột trao đổi ion đương cần phải lọc, để loại bỏ tạt› 
chải cơ khí, huyền phù. tránh làm bản nhựa. Phương pháp lọc bàng cát, lọc bằng chất 
đeo có nhiều lỗ policlovvayl. 

(3) Nhựa trao đỗi ion dương 

Để nâng cao độ sạch của axit crôm, loại bỏ ion kim loại khác. cần tiên hành trao 
đổi lon dương, Thông thường dùng nhựa loại axit mạnh số hiệu là ?32, nước thái đi ra, 
nồng độ HỶ cao, pH giảm, Crˆ® trong nước thải tôn tại ở đạng CrạO ;Ễ. 

(3) Nhựa trao đỗi íon âm 

Suu khi nước thải đã trao đổi cột lon đương, đi vào cột lòn âm. nhựa sẽ hấp phụ 

“nh › „ sã s 3 ` Ẻ 
€rrO z và CrÕ¿ trong nước thải. OH trong nhựa chuyển vào dung dịch. Thông 
thường dùng nhựa ion kiểm vếu 710. 

(4) Tái sinh nhựa 


Chọn chất hóa học thích hợp, làm cho chát hấp phụ trên nhựa gìải phóng ra, 
đồng thời làm cho nhựa hồi phục lại năng lực hấp phụ lại. 
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Tái sinh nhựa ion âm: Thường dùng chất tái sinh là NaOH, gốc OH”” tronp 
NaOH được trao đổi bằng gốc Cr;O; và CO ¿ˆ hấp phụ trong nhựa. Chất tái «(nh 
thường đừng dung dịch NaOH 4 - 10%. 

Tái sinh nhựa ion đương: Dùng lọn H ` ï trong axit thay thê bằng tôn dương kim 
loại hấp phụ trong nhựa. chuyển thành nhựa loại H. 

Chái tá: sinh thường dùng là H;SO;¿ 3 — 5% hoặc HCI 1 — 3 mol/1. Lượng chất tái 
sinh gấp 3 lắn thế tích nhựa. 

(5) Thu hồi axit 

Dung dịch Na;Cr,O; hoặc Na;CrÔ, thu được khi tái sinh, có thể khử Na bảng 
nhựa ion dương axit mạnh 7323. Bởi vì tiến hành khử Na lúc đầu ở pH thấp. nên Cr'' 


trong nước tổn tại ở dạng Cr,O;”, có màu đỏ đa cam. Khi khử Na gân đến điểm kết 
thúc, pH nâng cao, dung dịch thành phần chính là CrO., có màu vàng. 
Suu khi khử Na, nồng độ CrO: thấp, đồng thời có tòn CL*! 


khử Clo mới sử dụng được. 


, cần phải cô đặc và 
(6) Phương thúc xử lý nước thải bằng phương pháp trao đỗi ion 
Trong sản xuất quy trình xử ly nước thái bàng phương pháp trao đối lòn gồm cột trao 

đối ion đương loại H. hai cột ion âm loại OH, cốt ion dương loại Na tạo thành. xem hình 24.2 


Hình 24. 2. Phương pháp xử l nước thải bằng trao đổi lon 


II. XỬ LÝ NƯỚC THẢI KIM LOẠI NẬNG 

Ngoài nước thai cròm, nước thải còn chứa nhiều iôn kim loại nặng như: niken. 
đồng, kẽm. cacdìmi v.v, Để xử lý kim loại nặng thường dùng các phương pháp: phương 
pháp kết tủa, điện phán, trao đổi ion, kỹ thuật phân Iy màng. cở đặc, bay hơi v.v, 


4) 


1. Phương pháp kết tủa hóa học 


(1) Phương pháp két tủa hợp chất hyđrôxit 

Cho vào nước thải chất kết tủa tính kiềm (NaOH, Na;COy, vôi v.v,), làm cho tọn 
kim loại phản ứng với gốc OH” !, tạo thành hợp chất hyđrôxit không tan, do đó bị phàn 
ly ra. Phương pháp két tủa là phương pháp điều chỉnh, khống chế pH. 

Nước thải có ion kim loại nặng, về cơ bản có thể điều chỉnh pH để kè! tủa 
phân ly. Khí tơn kìm loại nặng ở dang phức chất, trước tiền phải phân hủy phức chải, 
sau đó điều chính pH đẻ kẻ! tủa. 

Công nghé trung hòa kết tủa có hat loại: trung hòa kết tủa một lần và trung hòa 
kết tủa phân đoạn. Mãu chối của phương nhấp trung hòa kết tủa là khống chế tốt pH, 
cần can cứ tính chặt của nước và loại kim loại nặng phải loại bỏ mà chọn công nghệ 
trune hòa kết rủa. 


(2) Phương pháp kết tùa hợp chất sunfua 

Cho vào nước thải hợp chất sunfua như Na¿S, tNH,Š v.v. làm cho tờn kim loại và 
lớn lưu huynh phản ứng, sinh thành hợp chất sunfua kim loại Khé hòa tan, được laai bỏ đi. 

Thư tư kết tủa hợp chất sunfua như sau: Hạ*?, Agˆ?, As”), Bì”, Cụ”), Phh?, Cả”, 
Sn",Zn"ˆ, Ca”, NỊP?, Fe?" Mn'”, hợp chất sunfta có vị trí ở phía trước, đô hồa tan rất 
nhỏ, xử lý đẻ dàng. 


2. Xử lý nước thải niken 

Phương pháp xử lý nước thải nìiken gồm có các phương pháp: phương pháp kết 
tưa, phương pháp trao đổi ion, phương pháp thẩm thấu ngược. Ở đây giới thiện đơn giản 
phương pháp trao đổi ton. 

Trong nước thải có mken. niken tôn tại ở đạog son Ni””, pH nước thải vào khoảng 6, 
Dùng phương pháp này, do thẻ trao đối của Ni” so với Cụ", Fe”” thấp, yêu cầu hàm lượng 
Ni” trong nước thải không thấp hơn 300 — 400 mg/1. đo đó cần bể thu hồi nước thải niken 
mưới đạt yêu cầu. Nhựa trao đói thường dùnp là ĐK — 110, DK _— 116. nhựa 732 axit mạnh 
sau khi chuyển về đang Na thì sử dụng. Trong thực tẻ sản xuất, thường xử lý nước thải 
nikcn 2 cột cố định. 

Phương pháp thao tác: Nước thải sau khi lọc, cho vào cột A. tiến hành 
trao đổi lon, Khi cột A có (on nikcn lọt ra (dùng: Dimethvl gliöxim để kiểm trả), 
lắp cột B song song với cột A, sau khi cột Á hấp phụ đã bão hòa. ngất nguồn 
nước. tiên hành tái sinh. 

Cạt B tiến hành trao đổi, khi có lon níken lọt ra, cột À mắc sang sông vừa được 
tải sinh, cát B đã hập phụ bão hòa, tái sinh cột B, cho cột A tiến hành trao đổi. 

Thủo tác tái xinh: Trước tiên rửa ngược bằng nước. để loại bỏ chất huyền phù 
trong nhưa. đùng NISO, 12% làm chất tái sinh, lượng dùng gấp I,3 — 1.4 lần thể tích 
nhựa. Nước rửa ngược và nước rửa thường ra ngoài, đùng Dimethyl glioxim để kiểm tra 
không biện ra màu đỏ là được. 
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3. Xử lý nước thải có đồng 

Phương pháp xứ lý nước thát có đồng, dùng phương pháp kết tủa bóa học, 
phương pháp cô đãc bạy hơi, phương pháp trao đổi lon, phương pháp hấp phụ than. 
phương pháp phân ly màng và phương pháp điện phân. Sau đây giới thiệu phương pháp 
trao đổi ion, phương pháp kết tủa — điện phân màng. 


(1) Phương pháp trao đối ion 

Nước thải mạ đồng piro phêtphat có thể loại bỏ bằng nhựa trao đổi ion âm tính 
kiêm. như nhựa số 731 loại muối sunfuaric, đùng hôn hợp chất tái sinh là (NH,)-SO, 
15% và KOH 3%, có thể tái sinh hiệu quả. 

Dùng nhựa trao đối ion đương tính axit mạnh (số 732) để trao đôi hấp phụ Cu”” trone 
nước, sau khi nhựa hấp phụ đã bão hòa, đùng axit tái sinh, sau đó trở thành dạng ÑSa;SÒ,. 

Nước thải mạ đồng xianua, đùng cốt trao đổi ion âm để loại bố xianua. thông 
thường đùng nhựa trao đổi ion âm kiểm mạnh polistron số 71T để trao đổi, tái sinh bảng 
axii mạnh, khi phản ứng tái sinh. sinh ra khí HƠN rất đốc, dùng thiết bị hấp phụ k-n 
khít để hấp phụ (dung dịch NaOH), như vậy có thể giải quyết được sự ê nhiềm ca 
HCN, mà còn thu hồi được NaCN. Sau đó loại bỏ đồng trong hợp chát xjanua, băng cọit 
trao đối lon dương. Chất thu hói được cho vào bể mạ. Phương pháp xư lý như trên, hầm 
lượng đồng trong nước thái dưới Ì mg. 


(2) Phương pháp kết tủa — điện phân màng 

Nguyên lý cơ bản: Cho ion động haàc các lon kim loại Khác kết tủa, thông qua 
điện phân, làm kết tủa biến thành kim lo. 

— Kết tủa hóa học: lon đồng trong nước thái ở điểu kiện trung tính hoặc kiếm 
yếu xinh thành kết tủa hợp chất hyđrôxit. 

— Điện phân màng: Cho kết tủa Cu(ORH); vàa trong buông anôt của bể điện nhân 
màng, buồng catöt cho dụng địch ion đồng, buồng anót, catót đùng mắng tách ra. anôt 
là chì, catôt là kim loại để tách lớp mạ ra. Chỉ cản bảo đảm nồng độ ion đồng, pH và 
nhiệt độ dung địch, ở mật độ dòng điện thích hợp, kim löa1 được tách ra. 

Thành phần dung dịch và điều kiện công nghệ như sau: buồng catôt hàm lượng 
dung dịch là: CuSO,S5H.O 200 — 250 g/1, pH < I,2 nhiệt độ 30 — 40C, nguyên liệu cutói 
là đồng tỉnh khiết, buồng anôt pềm kết tủa đồng, cho lượng nước gấp L0 lần. anôt là 
chì, mật độ dòng điện ì — 3 A/dm”, màng là tấm ni, dùng phương pháp này có thể xử lý 
nước thải có niken và kẽm. 


4, Kỹ thuật xử lý nước thải hỗn hợp 


(1) Công nghệ mới xử lý nước thải mạ: phương pháp điện phân sát 

Nước thải được bơm cho vào cột xử lý sất hoạt tính. sinh ra một )pat phản ứne, 
loại bỏ các loại ion kìm loại trong nước thái, Nước thải qua kết tủa hoặc dùng thiết bì 
phân ly nước cặn bã, nước cháy ra ngoài hoặc được dung lại. 


(2) Chất thu hôi kim loại nặng cao phân từ (DTCR) 

DTCR là dạng nhựa chất lỏng, sau khi phản ứng với lon kưm loại nặng trong 
nuớc thải, tạo thành muối không hàa tan trong nước, chớ thêm chất hữu cơ hoặc vô cơ, 
sẽ sinh thành kết tủa không hòa tan, đạt mục đích loại bỏ ion kim loại nặng trong nước 
thai. DTCR có thể tạo thành phản ứng với tồn Kưn loài năng như: Hg`?, Cd*”, Pb??, Ma”” 
Cu? NỈ”, Zn"”, Cr??, Crˆ® v.v, tạo thành muôi không hòa tan trong nước, tiến hành xử 
lý một lần được tất cá các ion kim loại nặng. 

5. Xử lý ion kim loại có kẽm 

(†1) Phương pháp hóa học 

Dùng axit để điều chính nước thải có kẽm tính kiểm. có pH = 8,5 — 9, sinh thành 
Zn(OH); kết tủa, cho kiểm để hòa tan kết tủa, được dùng lại cho bể mạ. Dùng kiểm để 
điều chỉnh nước thải tính axit có pH = 8,5 — 9, sinh thành Zn(OH|); kết tủa, chất kết tủa 
cho axit để tạo thành ZnSO, hoặc ZnC];, được dùng lại cho bể mạ. 

Để nâng cao độ tỉnh khiết của hóa chất thụ hồi, nước rửa phải đùng nước cất hoặc nước 
trao đổi lon. Thời gian phản ứng kết tủa vào khoảng 20 phút; nồng độ nước thải có kẽm không bị 
hạn chế, nước thải sau khi xử lý có thể sử dụng lại được hoặc thải ra ngoài đạt tiêu chuẩn. 

(2) Phương pháp siêu lọc 

Khi pH = 8 — I0, ion kẽm sinh thành Zn(OH) kết tủa tương đối ốn định, trong 
máy siêu lọc, Zn(OH); bị màng lọc chặn lại, đạt mục đích lọc loại bỏ, dung địch lọc 
được sử dụng lại tuần hoàn ở bể rửa, nước thải ra, hàm lượng kẽm dưới 0,5 mại. 


Quy trình công nghệ xem hình 24.3. 


I 


Máy 
siêu lọc 


Bùn cận thải 


Hình 24-3. Phương pháp siêu lọc 
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6. Sa sánh các phương pháp xử lý 


Xem bảng 24 — ]. 


Hàng 24 — L. So sánh các phương pháp xử lý 


Phương phan xử lý So sánh các phương pháp xử lý 


Phương pháp dùng nước vôi rộng rãi nhất, có tác dụng trung hòa, 
kệt tủa. giá thành rẻ, nguyên liệu phong phú. kết tủa lắng đọng 
tốt, thoát nước nước tốt. 


Phương pháp kết tủa 
hợp chất hyđrôxit 


Phương pháp kết tủa | Hiệu quả xử lý tốt. dùng lại kết tủa phải xử lí. 
hợp chát sunTiha 


Sau khi xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn thải ra. có thể thu hót 


Phương pháp trao vêi c2 : : lipE AiPoia 
đêt? CuCN, chi phí giảm, thích hợp dùng cho nhà tnáy ma loại lớn và 
bÄG trung bình. XẺ lý tái sinh, thao tác phức tạp. 
Ehiidng pháp dịh uy trình công nại ệ đơn giản so tbhè AI lý nước Là, hợp 
T váng Bê xử lý một lần đạt tiêu chuẩn, phí vận hành thấp. quản lý thao tức 
phân sắt : 
thuận lợi. 
Kết tủa kim loại Xử lý một lần rất nhiều kim loại nặng. Ị 


nặng cao phân tử 


Sau khi xử lý, có thể dùng lại, diện tích thiết bị nhỏ. xử lý liên 


Phương pháp siêu lọc và Tan 
Tiếng 99c HẠ tục, thao tác đơn gian, chỉ phí xư lý thấp. 


1II. XỬ LÝ NƯỚC THÁI XIANUA 

Nước thải xianua sinh ra do quả trình mạ xianua như mạ đồng. mạ kẽm. mạ hợp 
kim đồng thiếc. Hợp chất xianua rất độc, gây ô nhiễm môi trường, có hai cho sức khoe 
con người. Phương pháp xử lý thường dùng là phương pháp xử lý Clo hóa tính kiềm, 
muối sắt hai, điện phân, trao đổi ion, thu hồi hóa học v.v, 


1. Phương pháp clo hóa tính kiềm 

Phương pháp clo hóa tính kiểm là phương pháp xử lý phố biến nhất, do tác dụng 
ôx1 hóa của clo hoạt tính làm cho hợp chất xianua ôxi hóa thành muối xianua, độc tính 
muối xianua bằng 1/100 ton CNT}!, muốt xianua tiếp tực Ôôxi hóa, tạn thành khí CO› và 
khí Nitơ, đạt mục đích loại bỏ hợp chất xianua. 

Hóa chất clo tính kiểm là: CaCIOCI, NaC]O, chất được dùng nhiều nhất là 
CaClO. Dùng CaClIO để xử lý nước thải xianua. có thể đùng phương pháp gián đoạn 
hoặc liên tục. Phương pháp gián đoạn xử lý nước thải số lượng ít. nềng độ xianua cao 
và thay đối nhiều, yêu cầu xử lý nghiêm túc, phương pháp xử lý liên tục, xử lý nước 
thải số lượng nhiều, nồng độ xianua biến đối ít. Thông thường dùng phương phán pián 
đoạn, quy trình công nghệ xem hình vẽ 24.4. 4 


Cho CaClIOCI 


Bẻ phản 
tự. 


Nước 


Nước 


Bun cặn 
Hình 24.4. Phương pháp xử lý nước thai clo hóa tính kiêm 


Bột CaCIOCT có thể cho khó hoặc làm ướt, cho ướt nồng độ CaCIOCT 5 — 10%, dùng 
không khí nền khuảy L giờ. sau khi phản ứng kết thúc, đưa vào bể lọc, tiến hành phân ly. 

Dùng CuCIOCI để xử lý xianua hiệu quả tất, thiết bị đơn giản, thao tác thuận lợi, chỉ 
phí thấp. Nhược điem là: hoại tính Clo trang CaCIOCI trong quá trình bảo quản dần đần 
giảm tác đụng. Khi phản ứng. cản khống chế pH = 8,5 — 11. không được tiến hành trong 
môi trường axit. nên không, sinh ra khí HƠN rát độc. Sau khi xử lý có lượng kết tủa nhất 
định. So sánh ưu nhược điểm và phạm vị sử dụng của chất ôxi hóa xem bảng 24 — 7. 


Bảng 24 — 2. So sánh đặc tính chảt óxi húa 


:_ Chat aví lúa Uu điểm | Nhược điểm Phạm ví ứng dụng 
| 


Nguồn hóa chất nhiều | Lượng kết tùa nhiều. | Nước thải nảng đô — 1 
thao tác khó thay đổi nhiều 

Ni nng Kết tủa ít, thiết bị đơn | Nguồn cùng cấphỏa | Nông đõ thập. lượng 
NaCIOCTI Xã š K ị SN vờ ; 2n 
giãn, thao tác thuận lợi | chất có lúc khó khăn | nước ít 


CaCTOCI 


Kết tủa ít. chị phí xử lý | Nguồn cung cấp khó | Nông độ cao hoặc thâp, 
Nước Clo thấp khăn, khi thao, Lắc có lượng nước nhiều 

Khí bay ra, phải cần 
! thận khi thao tác 
+_——.- 


2. Phương pháp dùng sắt sunfat hóa trị hai 


Hòa tan sắt sunfat hóa trị hai trong nước, sinh thành ion Fe*”, kết hợp với ion 
CN ' tự do tạo thành ròn |Fe(CN)/}ˆ Ý. trang không khí ôxi hóa thành Fe, [Fe(CN),|a, là 
chất nhuộm màu xanh. 


Phương pháp dùng Fe SƠ,. thiết bị đơn giản, giá thành thấp, lượng kết tủa nhiều, 
nước có màu, hàm lượng ion CN. ' trong nước thái ra là 5 ¬ [0 mgil. 

3. Phương pháp brôm - ôxì 

Dùng phương pháp brôm — ôxi để xử lý nước thái, phản ứng chía làm hai cấp. 


Cấp l: CN” !aài hóa thành CNO””: cấp 2: CNO”} bị ôxi hóa thành N; và HCO `. Líu 
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điểm của phương pháp này là năng lực ôxi hóa brôm — ôxi manh, rất để phần hủy trong 
nước. không ð nhiễm nguồn nước. Do chế tạo brôrn — ôxi tiêu han nhiều điện, vì thế chi 
dùng để xử lý trong trường hợp có lượng nước thải nhỏ. 


4. Phương pháp ôxi hóa điện höa 

Nước thải có xranua, khi điện phân xảy ra phân ứng ö anót. catôt, ôx] hóa thành 
N;› và COs 

Phương pháp ôxi hóa điện họa, dùng phương pháp điện phân trực tiếp hoặc 
phương pháp điên phân giín trếp. 

Phương pháp điện phân trực tiếp: Anöt là gralit, đồ dày cực 25 — 50 mm. Caztót là 
tấm sát. đệ dày cực 2 — 3 mm. Cự ly giữa anôt và catôt 15 — 30 ram, điện áp bể 6 — 
8,5V. Sau khi xử lý, hàm lượng xianua là 0 - Ö,5 mg/l, trên catôt thu hồi kim loại. 
nhưng trong quá trình sản xuất sinh ra lượng nhỏ chất khí CuC]. phải đùng quạt hút. 

Phương pháp điện phân gián tiếp: Trước hết điển phản muối ăn, để sinh ra 
NaCIO. öx› hóa xianua thành N: và CO; Phương pháp điện phân gián tiến co thể xử lý 
trên đây chuyền. tốc độ xử lý nhanh. hóa chất tiêu hao ít, thiết bí đơn giần, dùng để xử 
lý nước thải có nóng độ xianua cao. 


5. Phương pháp thu hồi hỏa học 

Do phản ứng giữa axit và lon gốc CN” ` trong nước: thải, sinh thành khí HCN. 
thu hồi bằng kiểm. Quy trình công nghề như sau: Gia nhiệt nước thải có xianna 5IC, ở 
pH = 2 - 4, dẫn vào tháp phan ứng, chàn không H;SO,, tháp phản ứng có dòng không 
khí và hơi nước, nhiêt độ 9& -- 99C, sinh thành hồn hợp chất khí nóng HƠN và H.O. 
sau khi qua bộ phận trao đổi nhiệt. dẫn đến tháp hấp phụ NaOH. sinh thành NaCN. 


IV. XỬ LÝ NƯỚC THẢI AXIT KIÊM 

Phân xưởng mạ thường dùng các dung dịch ma khác nhau, công nghệ sản xuất 
khac nhan, nước thủi có axit kiểm khác nhau, có nơi chủ yến là axIC có nơi chủ yêu là 
kiểm. có nơi có lúc là axii. có lúc là kiểm v.v. Cần căn cứ vào nh hình cự thè chọn 
phương pháp xử lý khác nhau, 


1. Phương pháp trung hỏa tự nhiên 

Nước thải có axit kiểm chảy đến bể chứa trùng hòa, tự nhiên trung hồa, xử lý 
đồng thời axit và kiểm. Khi axit và kiểm đạt đến cân bằng, có thể thải ra ngoài, nhưng 
nước: thải ra axit và kiểm, số lượng và nóng độ có biến động lớn, phương pháp trung 
hòa tự nhiên thường không đạt tiêu chuẩn nước thải ra. Vì vậy, dùng phương pháp này, 
còn cần phải hỗ trợ cho vào các hóa chất hoặc các biện pháp khác. để bảo đam hiệu quả 
xử lý ổn định. 
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2. Phương pháp trung hòa các chát 

Cho vào nước thải các chất chứa axit hoạc kiểm, để thực hiện phản ứng trung 
hòa, đạt được tiêu chuẩn nước thải ra. 

— Hóa chất trung hòa tính kiểm có mấy loại sau: CaCO:, CaO, xi lồ (Cao,.MaO), 
NHOH, Na;CO.. NH.OH v.v. 

— Hóa chất trung hòa tính axit: khí thái công nghiệp hóa chát (SỐ: v.v.), khí than 
(CO;, CO v.v.), axii phế phẩm công nghiệp. 

Căn cứ vào sự thuy đổi số lượng nước thải có axit kiểm mà dùng phương pháp 
trung hòa liên tục hoặc gián đoạn. Thông thường khi nước thải số lượng lớn đùng 
phương pháp xử lý liên tục, do máy đo pH tự động khống chế bổ sung hóa chất, khi 
nước thái số lượng ít, dùng phương pháp gián đoạn. 


3. Phương pháp trung hòa lọc 

Nước thái chảy vào thiết bị lọc trung hòa có chứa đá vôi v.v. mà được trung hòa. 
Thiết bị lọc gồm có ba loại: bể lọc trung hòa. thấp lọc trung hòa và trung hòa kiểu 
thùng qưay. 
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Chương 25 
LÝ BỤI VÀ KHÍ ĐỘC HẠI 


XỦ 


Trong quá trình mạ, sinh ra bụi và khí độc hại, ví đụ như: HƠN, NÓ:, NÓ v.v. 
bụi mù axit crôm, axil, kiểm v.v. Những chất này ảnh hưởng aghiêm trọng đến môi 
trường, ảnh hưởng sức khóe con người, cần phải tiến hành xử lý. Sau đây. giới thiệu 
một số phương pháp thường dùng. 


!. XỬ LÝ KHI CÓ BỤI 

Công nghệ mài bóng, đánh bóng, phun cát và sinh ra rất nhiều bụi, người hút bụi 
dẫn đến bệnh nghẻ nghiệp vé phổi. Vì thế, khi gia công công nghệ này, cần phải có 
thiết bị hút bụi. Phượip, pháp hút bụi gồm có các phương pháp: hút bụi cơ khí, hút bụ: 
rủa. hút bụi màng lạc và hút bụi tĩnh điện v.v. 


1. Hút bụi cơ khí 

Hút bụi cơ khí có các nhương pháp: hút bụi trong lực, lực quán tính, lực ly tâm 
v.v. Phương pháp này lơi dụng tác dụng lực cơ khí, bụi phân ly từ dòng khí. Câu tao 
thiết bị đơn giản. năng lượng tiêu hao ít, đầu tự, bảo dưỡng ít, nhưng hiệu suất hút bui 
không cao. 

(1) Hút bụi trọng lực 

Hút bụi trọng lực làm cho khóng khí chứa bụi đi vào huồng thể (ích lớn, làm cho 
tốc độ dòng khí giam dí, bụi được lắng xuống do trọng lực, tách ra khỏi dòng khí, húi 
bụi trọng lực có thể loại bỏ hạt bụi có đường kính trên 50 um, hiệu suất đạt 10 - 60%, 
thường dùng đẻ làm sạch bụi trước. 

(2) Hút bụi quản tính 

Dùng tấm ngăn làm vật chắn để ngân dòng khí, gây đọc biến phương chuyển 
động, sinh ra hiện tượng phản tác dụng quán tính với bụi, mà lãng xuống. Đường kính 
hạt bụi có thể được loại bỏ là 20 im, hiệu suất 50 — 70%. 

(3) Hút bụi ly tâm 

Đồng khí đi vào bộ phận húi bụi theo hướng vào thành trụ tròn máy hút bụi, hình 
thành chuyên động quav. do tác dụng lực ly tâm, bụi va đập vào thành máy. rơi xuống. 
Thiết bị cấu tạo kín. chiếm điện tích nhỏ, có thể loại bô hạt bụi có đường kính trên 1D 
Hm, hiệu suất đạt trên 80%, 
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2. Hút bụi rửa 

Phương pháp hút bụi rửa: dung nước rửa dòng khí chứa bụt. bụt trong đồng khí 
và chăm với giot nước (hoặc màng nước). bị nước cuốn đi. Phương pháp này dùng nước 
nhiều, công suất riêu hao lớn, chị phí vận hành cao. Thiết bị thường dùng là tháp phun, 
tháp đệm. hộ phản rửa kiểu ly tâm, bộ phận rứa kiếu phun v.v, 


3. Hút bụi lọc 

Phương pháp hút bui lóc tà cho dòng khí đi vào nguyên liều lạc, bụi được giữ lại. 
Thông thường sử dụng bộ phận lọc kiểu túi. có thể xử lý nồng độ bụi thấp, khí có hại 
bụt có đường kính rất nhỏ (0,1 — 0,2 hm}, hiệu suất khử bụi 90 — 00%. Thiết bị này 
chiếm điện tích lớn, chỉ phí cao. không xử lý được đồng khí bụi có độ ẩm cao hoặc có 
chất ăn mòn manh. 


II. XỬ LÝ LÀM SẠCH KHÍ NO; 

Trong quá trình tẩy axit tcóng nghệ xứ dụng HNO.). lượng khí NÓ; hay ra nhiều. 
tính kích thích lớn. Khí NO; là chất khí ăn môn mạoh. Phương pháp xử lý thường dùng pồm 
hai phương pháp: phương pháp khô và phương pháp ướt. Phương pháp ướt có phương phán 
hấp thu kiêm, hấp thụ amóniac, hấp thụ nước. hấp thụ hai cấp kiểm. amôniac. Phương pháp 
khô gòm phương pháp khử xúc tác, hấp phụ than hoạt tính. 


1. Phương pháp hắp thụ nước 

Phương pháp hấp thụ nước là phương pháp hấp thụ NO; trong khí thái bằng nước 
hoặc dung dịch. Phương pháp này đơn giản, đầu tư ít. 

(1) Phươmg pháp hắp thụ kiêm 

Khí NÓ; thuộc đòng khí axit, có thể hấp thủ bảng dung dịch NaOH 30% hoặc 
Na;CO, 1 — 15%. cũng có thể dùng dung địch phế thải tẩy dấu tính kiểm trong sản 
xuất mụ. Tiến hành phản ứng hấp thu trong 2 - 3 tháp phản ứng đệm nối tiếp nhau, 
Phương pháp này có thể hấp thụ khí NO':. có hiệu suất 80 — 905. Trong quá trình hàp 
thụ. hến hành phần ứng sinh thành muối NaNO: và NaNO:. sau khi bay hơi. Kết tnh, 
phán ly. có thể sử dụng lại được. 

(2) Phương pháp hắp thụ nước 

Dùng nước để hấp thụ đồng khí NO-, hiệu suất hấp thụ thấp. Thông thường dùng 
Le để kiểm chế dòng khí NO:, khí NO› còn lại được hấp thụ nước. 

(3) Phương pháp hắp thụ amôniắc 

Tiến hành hấp thụ phán NHLÓOH 3 — 5£ vớt dòng khí thải, sình thành muối 
NII/NO; và NH¿NO.. khi hầm lượng tổng của hái chất này đạt đến 12%, cho vào bẻ 
chứa, có thể dùng làm phản bón. 

(4) Phương pháp háp thụ NaOH, H;O¿, Na;S 

Dùng Na;S làm chất khử để loại bö khi NÓ+, trước tiên khí có NÓ: được hấp thụ 
bảng NaOH, lầm giảm nồng độ khí NÓ:, đi qua cấp thứ hai H;O›, làm cho NO ôxi hóa 


thành NÓ;¿, để nâng cao độ hấp thụ NO-, cấp bà là khử bằng Na;S., khi nóng độ NÓ, 
cao, hệ số hấp thụ trên 93%. 


2. Phương pháp khö hắp thụ bằng than hoạt tính 

Phương phán khô hán phụ bằng than hoat tính là phường pháp làm sạch dùng 
chát hấp phụ. tiền hành hấp phụ hóa học hoặc vạt lý. Chất hấp phụ là than hoạt tính, là 
chất có diện tích bể mặt lớn, không chị có tác đụng hấp phụ. còn có tác dụng khử, Khi 
nhiệt độ cao, độ ấm cao. phân tử nước có thể thay thể phân tử NO; đã hấp phụ. Vì thư. 
khi than hoạt tính đã hấp phụ bão hòa. có thể dùng hơi nước gia nhiệt hoặc nước sôi 
lum cho NO: thoát ra ma tái sinh. 


II. XÙ LÝ BỤI MÙ AXIT CRÔM 

Trong quá trình mạ crôm, sinh ra nhiều khí hvđrô, òxi. Những chất khí này bay 
ra, mang theo axit crôm. Gia nhiệt mạ crôm. khi dụng dịch bày hơi cũng màng theo 
axit, lầm ô nhiềm môi trường. Hiện nay, phương nháp xử lý bụi crôm có hai loại: bộ 
phận làm sạch bụi crôm, kiểm chế bụi crởm. 


1. Máy làm sạch bụi mù axit crôm 

Máy làm sạch bụi mù axit cròm có thiết bị lợi dụng sự giảm áp khi quạt hút đấy 
rà, bụi mù crỏm chịu trở lực mà lắng xuống, tách ra khỏi thẻ khí. Máy thu hồi crôm 
kiểu mắt lưới có hiệu suât cao, trợ lực ít, cấu tạo đơn giản, dẻ quản lý bảo dưỡng. cho 
nên được dùng rộng rãi. nhưng chi phí cao, điện nang tiêu thụ nhiều. 


2. Phương pháp kiềm chế bụi mù crôm 

(1) Chát hoạt tính bê mặt F— 53 

Chất hoạt tính bể mật F — 53 là chất hoạt tính bé mát tốt cấu tạo hóa học òn 
định, chịu nhiệt độ cao, chịu chất ôxi hóa mạnh, chịu điện phân, nứt phán bủy ở nhiệt 
độ 200 — 250C, có dụng bột màu trắng. Khi cho vào dung dịch ma. chất kiếm chế sẽ 
hấp phụ trên bẻ mật tiếp xúc giữa chải lóng và khí, hình thành lớp màng bên chắc, 
làm sức cảng bề mật giảm đi. làm tăng bề mặt tiếp xúc giữa chất long và không khí 

Khi mạ crôm trén anöt, catôt có nhiều bột khí hydrô. ôxi, khi những bọt khí này 
thoát ra khỏi bề mặt dung dịch, có tác dung khuấy trộn dung địch và mang theo bụi mù 
aXIL crôm. 

Khi cho chất F — 53 có tíc dụng tạo bọt, do tác dụng khuấy trộn. sinh ra rất 
nhiều bọt nhỏ. Độ lớn của bọt tăng lên khi hàm lượng chất F — 53 giảm đi. 

Khi bọt khí hyđrô, ðxí bị chắn bởi lớp bọt tren bề mặt dung dịch. Hat nhé bụi mù 
crôm, đo sự va chạm với lớp bọt. tập trung thành giợt nhỏ lớn. Khi những giọt nhỏ táne 
nhiều, đưới lác dụng của trọng lực, quay trở lại đung dịch mạ, cuối cùng bụi mù crôm bị 
kiểm ché trong bể mạ, Do sức căng taảm. khi bọt khí bị phá vỡ, cũng khòng đủ nâng lượng 
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để đem buì mù cróm vào khóng khí. kích thước phân tử bọt khí hyđrô. ôxi rất nhé, cho nén 
có thể de đàng đi qua lễ xốp lớp bot. bay ra ngoài. Hàm lương chất F— 53 càng cao. lớp họt 
sinh ra cang dảy. 

Cho chất E — 53, điều kiện cảng nghệ vốn có không thay đổi. nhưng làm giảm ô 
nhiêm không khí trong phán xưởng. háo đảm sức khỏe công nhân, giam tiếng ồn, øg14m 
thiết bị quạt hút. trết kiệm năng lương, tiết kiệm CrÕ:, giảm chỉ phí bảo dưỡng. 


(2) Dùng quả câu chất dẻo 


Quả cáu chất dẻo rỗng, đường kính 5— 20 ram, được rải một lớp hoặc liai lớp 
trên bề mặt dung dịch mát, cũng có tác dụng kiểm chế. Quá cầu chải đéo dùng nhựa 
policlovinyl hoặc polivinyl, khí lây chì tiết mạ ra không có ảnh hương gì, dùng 
phương pháp này cũng rất tốt. 


IV. KIÊM CHÉ BỤI MÙ AXIT KIÊM 


Dùng phương pháp nhất định, làm cho bụi mù aait, kiểm thoát ra ít đi gọi là 
kiểm chế bụi mù axit kiềm. Do tác dụng tạo bọt của chất hoạt đông bề mặt, kiếm chế 
bụi mù axit, kiểm. Trong quá trình sản xuất, đo tác dụng hóa hec hoặc điện hóa, sinh ra 
nhiều loại chất khí hyđró, ôxì, Cho vào trong đúng dịch, chất hoạt động bề mát với hàm 
lượng nhất định, có tác dung tạo bọt, lớp họt nổi lên bẻ mặt, tạo thành nhiều lớp dãy. 
kín, sự bay hơi cua dung địch và sự thoát ra của bụi mù axit, kiêm bị chăn lại, có tấc 
dụng kiểm chẻ. 

Natriauryl sunfat, chất nhũ hóa ỐP là chất Kiểm chế sự bay hơi khi tẩy kẽm 
trong dung dịch axIt HCI., H;SỐ¿. Uire là chất kiểm chế rất hiệu quả khí NÓ;, khi tẩy 
đồng ong dung dịch HNO,, hỗn hợp axic hoặc tẩy lớp mạ không đạt chất lượng. 
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Chương 26 


AN TOÀN VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 
TRONG PHẦN XƯỞNG MẠ 


I. NHỮNG HÓA CHÁT ĐỘC HẠI TRONG PHÂN XƯỞNG MẠ VÀ 
CÁCH XỬ LÍ 

Công nghệ mạ dùng một lượng lớn các loại hóa chất khác nhau, tronp đö có 
nhiều loại chất độc hoặc rất độc với sức khỏe con người. Đó là các chất axit, Kiểm. 
dung môi hữu cơ, các kim loại nặng và muối của chúng, các chất xianua v.v, Độc nhãt 
đối với sức khỏe con người là thủy ngân. chì. các hợp chất xianua, các dung món, hữu 
cơ v.v. Nềng độ giới hạn cho phép các chất độc hại được quy định chặt chẽ trong các 
tiêu chuẩn nhà nước. 

Mọi hớa chất sử dụng trong phân xưởng mạ phải được sắp xếp có trật tự, riếnp 
biết, mợi hóa chất phải có nhãn, bao bì đảm bảo chắc chấn. 


1. Các chất axit HGI, HạSO¿, HNO; 

Axit H,SO, đậm đặc rất nguy hiểm, ăn mòn rất mạnh, làm cháy da. thụ. gây 
những vết thương khó chữa. Nếu axit rơi vào da dùng vải khô lau, rửa thất kỹ, trang hòa 
bằng dung dịch xà phòng, Na;CO; hoặc NaHCO:. 

Axi HNO¿ đặc. bốc khói mạnh, độc hại đường hô hấp. tính chàt độc hai cũng 
giống như H,SO,. ăn da rất mạnh. Khi tẩy trong HNO;, sinh ra khí NÓ: rất độc. khí 
NO; kích thích đường hồ hấp. nay viêm phế quản, viêm phối, tê hệt thần kinh, hỏa mẻ 
v.v. Vì vậy. khi br nhiễm đốc, phải đưa ra khối nơi làm việc, hít thă không khí trang 
lành, lúc cần thiết phải thờ ôi, 


2. Các chát rắn NaOH, KOH, Ca(OH); 

Các chất NaOH, KOH, là những chất kết tĩnh, hút ẩm mạnh, tan trong nước, phát 
nhiệt mạnh. Dung địch NaOH phá hủy giấy. gỏ. vải, phá hủy đa, gây bỏng nguy hiểm. 

Nếu NAOH rơi vào đa thì phải rửa báng nước, sau đó rửa bằng axit axctic loãng 
1% hoặc H,BO: 2%. Nếu uống nhầm NaOH phải rửa dạ dầy, cho uống thuốc nôn. uống 
axit axetic loãng để trung hàa. 


3. Các chất xianua 


NACN, KCN hay khí HƠN là những chất cực kỳ độc hại. Liều tử vong đối với 
xianua là Ø.2 - 0,3 g, đối vớt HƠN là 0, mp. 


Khi bị ngộ độc xianua phải đưa ngày ra nơi thoáng gio, rưa dạ dây bằng dung 
dịch thuốc tím T g/1 KMnO¡, đưa ngay đến bệnh viên, 


4. Các dung môi hữu cơ 

Các dung môi hữu cơ như toluen, benzcn nàng đó vượt quá giới hạn cho phép, 
gầy ra các bẻnh kinh niên, rủi loạn hệ thủng tuần hoàn và hệ thếng thần kinh, gây tốn 
thương cho thăn 


5, Đồng và hợp kìm đồng 


Đóng và hợp kim đồng khi nhiễm vào cơ thể gáy việm, sưng, nôn mửa, dãy thần 
kinh giật, mạch yêu v.v. Xử lý bang cách nón, uống lòng trăng trứng 


§. Kẽm và các hợp chất kẽm 


Kẽm và các hợp chát kếm gày vị chát, buổn nón. bỏng, rát dạ dầy. mạch không 
đẻu v.v. Xử lý băng cách gây nôn, cho tông dụng dịch sỏđa loàng 5%, hoạc sữa. 


II. YÊU CÀU KHI THIẾT KÉ PHÂN XƯỞNG MẠ 

Phân xường ma có nhiều hóa chất đóc hại, để bảo đảm sức khỏe, cần cải thiện điều 
kiên làm việc, khống chế nâng độ không khí các loại hóa chất trong phạm vi quy đình. 

Xây đựng bố trí mại bằng phân xưởng: Ngoài việc nghiên cứu quy trình công 
nehê thuận lợi nhất, còn phái nghiên cứu đến tính chất độc hại của các bé mạ. các bể 
tảy axit, các bề xìaquu v.v, Cho nên phân xưởng mạ thường chia làm nhiều gian khac 
nhau: gian tẩy axil. pian mạ niken, gian mạ hợp kim, gian mạ crôrm, gian mài đánh 
bóng. tan ôxi hóa v.v. 

Máy mài đánh bóng phải có chụp hút nối với hệ thống quạt hút, để hút được các 
hạt bụi kim loại. Cần có cửa thuận lợi. đề định kỳ làm sạch bụi trang đường ống. Các bể 
ma độc hại, các bể tây có hơi axit, xianua v.v. phải có hệ thống hút độc tốt, bảo đảm kỹ 
thuật. Hệ thông hút độc axit và xianua không được chung với nhan, để tránh gây ra khí 
HN rất độc. 

Nhà cửa phản xưởng phải bào đàm thoáng mất, có nhiều cửa số, sạch sẽ, cao ráo. 
Tết nhát xây bằng pạch chíu axit, nền nghiệng về bốn phía, để thuát nước tốt, tường nhà 
cũng cần ốp bằng gạch chịu axit, cao từ 2/R — 3,2m kể từ mặt sàn, 

Mương thoát nước đào thành hai hệ: một hệ dẫn axit, một hệ dẫn xianua. Nếu có 
điều kiện toàn bộ trần nhà cẩn sơn lớp chịu axi. 


lII. AN TOÀN LÀM VIỆC 

- Trước khi làm việc ]D — !Š phút. phải cho quại hút làm việc, để hút hơi độc. 
Kiểm tra các hệ thống máy móc, đây dẫn điện v.v. để báo đảm an toàn về điện. Các 
thiết bị điện cần phải được tiép đất tốt; 

~ Khi làm việc phải có đẩy đủ trang bị bảo hộ: quần áo lao động. khẩu trang. 
dũng tay cao su, ng cao su v.v, Khi pha chế các dung dịch axit. kiểm, xianna phải đeo 
kinh bảo hộ hay mặt tị phòng độc: 
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— Khi pha chế axit phải tiến hành ở chỗ có quạt hút hoặc chỗ thoáng giỏ. roL từ từ 
axit vào nước, không được lầm ngược lại vì sẽ gáy tại nạn. Khi phá chế xíanua. phái 
làm ở chỗ có quạt hút; 

- Không được ăn uống, hút thuốc nơi làm việc: 

— Thùng đựng xianua phải có nấp đậy kín, hề chứa xứinua phái có quạt hút độc. 

— Khi làm việc với xianua khóng được đẻ rdi vải xianua ra ngoài, không được 
nhung tay vào xianua. không được đổ axít ra đường thoát xíanua. để tranh sinh ta khí 
độc. Sao khi làm việc vơi xianua, phải thay quần áo làm việc, rửa tay bằng xà phòng 
sạch, 1ối nhất rửa trong dung dịch FeSO, để khử độc; 

_ Đối với những chất đề cháy như xang, đầu mỡ v,v, phải tránh lửa. không vưt 
tần thuốc. điểm côn than hồng vào những chất trên; 

~ Vật mạ rơi xuống đáy bể dùng nam châm để vớt ra, vật bằng đồng, đồng kềm 
dùng vợt sát cún dài để mò vớt, không được dùng tạy mồ với; 

~ Các cầu cực ở bể mạ và các máng hút phái thường xuyên làm vệ sinh, để đảm 
báo sách sẽ bể mạ và hút độc tối. 
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